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LỜI N H À  X U Ấ T  B Ả N

Vừa qua ngày 2 0 -6 -2 0 1 2 , Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệ t Nam khóa X II I  
đã thóng qua Luật x ử  lý  vi phạm hành chính thay thế cho Pháp lệnh X ử  lý  v i phạm hành chính 
được ban hành năm 2002 ( Và các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh này).

V iệ c  ban hành Luật x ử  lý  v i phạm hành chính lần này nhằm đáp ứng yêu cầu tăng 
cường pháp chế  và nâng cao hiệu lực quản lý  nhà nước trong tình hình hiện nay, đồng thờ i thay 
thế  những quy định không phù hỢp của Pháp lệnh X ử  lý  vi phạm hành chính năm 2002. Ngoài 
ra Luật còn bổ sung những quy định m ới bảo đảm cho việc phát h iện, xử lý  nghiêm  m inh, k ịp  
thờ i đối vđ i m ọ i hành v i v i phạm hành chính.

N hằm  giúp bạn đọc nói chung, những người làm  công tác pháp luật có liên  quan đến lĩnh  
vực xử lý  v i phạm hành chính nói riêng nắm vững những quy định của Luật x ử  lý v i phạm hành 
chính, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuât bản cuốn sách “B ĩnh luận 2014 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính và trình  tự, thủ tục xem xét quyết đ ịnh áp dụng cấc biện pháp xử  lý hành ch ính " 
do táe giả N guyễn  Ngọc D uy biên soạn.

V ớ i phương pháp bình luận m ới tác giả đã phân tích khá chi tiế t và dễ hiểu đối vớ i từng 
đ iều  luật, g iúp  bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật X ử  lý  vi 
phạm hành chính, cũng như có thể linh hoạt vận dụng trong thực tiễn.

Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý v i phạm hành chính 
m ới nhâ't năm 2013-2014 trong một số lĩnh vực chủ yếu đang có hiệu lực thi hành, g iúp bạn đọc 
có thể dễ dàng tra cứu khi cần thiết.

Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20-1-2014 của ủy ban ihường vụ Quốc hội trình lự, ihủ 
lục xcm xét, quyêì định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính lại Tòa án nhân dân

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi th iếu sót, mong nhận đưỢc sự góp 
ý, phê bình của bạn đọc gần xa.

Trân trọng g iớ i thiệu cùng bạn đọc.

N H À  X U Ấ T  B Ả N
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PHÀN THỬ NHÁT
NHŨTNG q u y  đ ịn h  c h u n g

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định vể xư phạt vi phạm hímh chinh VCI các hiện pháp xư lý hcmh chính.

BÌNH LUẬN

1. Phạm vi điều chỉnh

Theo quy định của đ iều luật thì luật này quy định (đ iều chỉnh) hai nhóm quan hệ pháp 
luật han i chính đó là:

-Mhóm quan hệ pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

-Nhóm quan hệ pháp luật về xử lý hành chính (gồm các biện pháp xử lý  hành chính)

2. Vỉ phạm hành chính và đặc điểm của vi phạm hành chính

í,) V i phạm hành chính (sau đây v iế t tắt là VPH C ) là hành v i có lỗ i do cá nhân, lổ  chức 
thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nưức mà không phải là tộ i phạm và 
theo quv định của pháp luật phải bị xử phạt VPHC.

b) T ừ  định nghĩa này cho thây VPHC có các đặc điểm  sau:

•Thứ nhất: T ính có lỗ i.

. / ) i là thá i độ chủ quan của cá nhân, tổ chức đối vớ i hành vi v i phạm quy định của pháp 
luật về quản lý  nhà nước của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra, lỗ i bao gồm lỗ i cố ý và lỗ i
vô ý.

Thứ hai; tính trá i pháp luật.

■3ược thể hiện ỏ hành v i vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước (như vi 
phạin cíc quy định về quán lý , sử dụng đất đai, vi phạm các qui định về khám, chữa bệnh, v i 
phạm c ic  qui định về bảo vệ m ôi trường...).

Thứ  ba: không phải là tộ i phạm.

Vghĩa là về tính chất, mức độ nguy h iểm  của hành vi vi phạm chưa đến mức phải bị truy 
cứu trá .h  nhiệm  hình sự hoặc hành vi vi phạm đó chưa đủ dấu hiệu câu thành một tộ i phạm cụ 
thể đư(c Bộ luật Hình sự quy định.

Thứ tư: Theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt VPHC.

Điều này có nghĩa là không bị coi là VPHC nếu hành vi đó không đưỢc pháp luật (pháp 
luật về xử phạt VPH C ) quy định phải bị xử phạt VPHC.

3. Xử phạt vi phạm hành chính

a) Xử phạt vi phạm hành chính là v iệc ntiười có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức 
xử p h ạ , h iện pháp khắc phục hậu quả đối vớ i cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi VPHC theo 
quy d ịrh  của pháp luật về xử phạt hùnh chính.

b) Đ ối tượnu xừ piiạt VPHC bao gồm cá nhân, lồ chức.

-Cá nhân.Cá nhân bao uồm:



+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt VPHC do cố ý ; người từ đủ 16 tuổi trỏ 
lên bị xử phạt VPHC về m ọi vi phạm VPHC.

+ Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân VPH C thì bị xử  lý như 
đối vứi công dân khác; trường hỢp cần áp dụng hình thức phại tước quyền sử dụng g iày  phép, 
chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên  quan đến quốc phòng, an nmh thì 
người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử 

lý

-Tổ chức: Là cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -  xã hội tổ chức chính 
trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, dơn v ị vũ 
trang nhân dân và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

c) Các hình thức xử phạt VPHC; Gồm  có năm hình thức sau đây:

-Cảnh cáo.

-Phạt tiền.

-Tước quyền sử dụng g iây phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chí hoạt 
động có thời hạn.

-T ịch thu tang vật VPHC, phương tiện  được sử dụng để VPHC.

-Trục xuất.

d) Các biện pháp khắc phục hậu quả .

Có 9 Các biện pháp khắc phục hậu quả gồm:

- Buộc khôi phục lạ i tình trạng ban đầu;

- Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có g iây phép hoặc xây dựng 
không đúng vớ i giâV phép;

- Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm  m ôi trường, lây lan d ịch bệnh;

- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệ t Nam  hoặc tá i xuât 
hàng hóa, vật phẩm, phương tiện;

- Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng 
và m ôi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

- Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

- Buộc loạ i bỏ yếu tố  v i phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện  k inh  doanh, 
vật phẩm;

- Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chât lượng;

- Buộc nộp lạ i số lợ i bất hỢp pháp có được do thực hiện v i phạm hành chính hoặc buộc 
nộp lạ i số tiền bằng tr ị giá tang vật, phương tiện  VPH C đã bị tiêu thụ, tẩu tán, t iê u  hủy trá i quy 
định của pháp luật;

4. Biện pháp xử lý hành chính

a) B iện pháp xử lý hành chính là biện pháp đưỢc áp dụng đối vớ i cá nhân vi phạm pháp 
luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tộ i phạm, bao gồm biện pháp a iá i ' dục



tại xã phường, thị trấn; đưa vào trườntĩ g iáo dưỡng; đưa vào cơ sỏ giáo dục bắt buộc và đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt bụộc.

b) Đ ối tượng bị áp dụng xử lý hành chính.

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì đối tưỢng bị áp dụng biện pháp xử 
lý  hà rh  chính phải là cá nhân.

F)ây là đ iểm  khác b iệt quan trọna cơ bản giữa đối tượne bị xử phạt VPH C và đối tưỢng 
bị áp Jụng b iện pháp xử lý hành chính.

Như vậy, nếu tổ chức có hành vi v i phạm pháp luật về an ninh trậ t tự, an toàn xã hội mà 
không phải là tộ i phạm thì chỉ có thể bị xử phạt VPHC mà thôi.

c) Phạm vi v i phạm bị áp dụng b iện pháp xử lý hành chính gồm các hành vi v i phạm 
pháp luật về an ninh; trậ t tự, an toàn xã hội mà không phải là tộ i phạm. ĐưỢc quy định cụ thể 
trong N ghị đ ịnh số 73/2010/NĐ - CP ngày 12-07-2010 của Chính phủ.

Nghĩa là hành vi vi phạm pháp luật nêu trên về tính chât, mức độ neuy hiểm  chưa đến 
mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc hành vi vi phạm đó chưa đủ dâu hiệu câu thành 
m ột tội phạm cụ thể đưỢc quy định trong Bộ luật Hình sự.

d) Các hiện pháp xử lý hành chính.

Theo quy định của Luật x ử  lý VPH C thì có 4 hiệ‘ ii pháp xử lý hành chính, cụ thể là:

-B iện  pháp g iáo dục tại xã, phường, thị trân.

-B iện  pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

-B iện  pháp đưa vào cơ sỏ giáo dục bắt buộc.

-B iện  pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đáy được hiêu như sau

1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗ i do cá nhân, lô chức thực hiện, vi phạm quy định cùa 
pháp luật về quán ỉỷ nhà nước mil không phen là tội phạm và theo quy định cùa pháp luật phải bị xử 
phạt vi phạm hành chinh.

2. Xừ phạt vi phạm hành chinh Ici việc người cỏ thâm qnvền xử phạt áp dụng hình thức xử 
phạt, hiện pháp khắc phục hậu quà đoi với cả nhân, tô chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính 
theo quy định của pháp luậl về xư phạt vi phạm hành chinh.

3. Biện pháp xử lý hành chính là hiện pháp đưực úp dụng đối với cả nhân vi phạm pháp luật 
về an ìiinh, trậ t tự, an toàn xã hội mà khôníỉ phùi Ici tộ i phạm, bao gồm hiện pháp giáo dục tạ i xã, 
phưừnịỊ, thị Iran: đưa vào trường giáo dường: đưa VCU) ca sơ giáo dục hát buộc và đưa vào cư sờ 
cai nghiện hat buộc.

4. Biện pháp thay thế xư lý vi phạm hành chính là hiện pháp mang tinh giáo dục được úp 
dụn^ đê thay thế cho hình thức xứ phạt vi phạm hành chính hoặc hiện pháp xử lý hành chính đoi 
với người chưa thành niên vi phạm hành chinh, hao gồm hiện pháp nhắc nhờ và hiện pháp quán lý 
tại gia đình.

5. Tủi phạm là việc cá nhân, tô chức đã bị xư lý vi phạm hành chính nhưng chưa hét thời 
hạn được coi là chưa bị xư lý vi phạm h¿mh chính, kê từ Hịỉciy chắp hành xong quvết định xử phạt, 
qiivct định áp dụng hiện pháp xir lý h¿inh chính hoặc ké từ ngày hết th('n hiệu th i hcinh quyếl định



này mà lạ i thực hiện hành vi vi phạm hành chinh đã hị xư lý.

6. Vi phạm hành chỉnh nhiều lần là trường hợp cá nhân, lô chức thực hiện hành vi vi phạm 
hành chính nùi Irước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hctnh chỉnh này nhưng chưa bị xử lý vù chưa 
hết thời hiệu xừ lý.

7. Vi phạm hành chính có tô chức ỉà trường hợp cả nhãn, tô chức câu kết với cá nhân, tô 
chức khác đế cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

8. Giấy phép, chứng chi hành nghề là giấy tờ do cơ quan nhà nước, người cỏ thâm quyền 
cấp cho cá nhãn, tô chức theo quy định cùa pháp luật đê cá nhân, tô chức đó kinh doanh hoạt 
động, hành nghề hoặc sừ dụng công cụ. phương tiện. Giấy phép, chứng chi hành nghề không bao 
gồm giấy chứng nhận đăng ký’ kinh doanh, chứng chi gan với nhân thân người được cẩp không có 
mục đích cho phép hành nghề.

9. Chồ ờ là nhà ở. phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng đê cư trú. Cho ở thuộc 
quyền sở hữu cùa công dân hoặc được cơ quan, tô chức, củ nhăn cho thuê, cho mượn, cho ở  nhờ 
theo quy định cùa pháp luật.

10. Tô chức ¡¿ì cơ quan nhà nước, tô chức chính trị. tô chức chính tr ị - xã hội, tô chức chính 
tr ị xã hội nghề nghiệp, tô chức xã hội. tô chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế. đơn vị vũ Iranọ; 
nhân dán và lô chức khúc được íhành lập theo quy định cùa pháp luật.

11. Tình thế cấp thiết là tĩnh íhế cua cú nhân, tồ chức vì muốn tránh một nguy cơ đanfĩ thực 
tế đe dọa lợ i ích cùa Nhíì nước, cùa lô chức, quyền, lợ i ích chính đáng cùa mình hoặc cua ngiàri 
khúc mà không còn cách nào khác là phai gớv một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

12. Phòng yệ chính đáng là hèinh vi cua cá nhân vì hào vệ lợ i ích cua Nhí) nước, cua tỏ 
chức, bao vệ quyền, lợ i ích chỉnh đáng cua mình hoặc của người khác mà chổng Ira lụ i mộl cách 
cần thiết người đang có hành vi xám phạm quyển, lợ i ích nói trên.

13. Sự kiện hát ngờ líi sự kiện mí) cá nhân, lô chức không thê í hây trước hoặc khôn^ huộc 
phai thấy trước hậu qua của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gáy ra.

14. Sự kiện bát khci khúnịỊ Ici sự kiện xay ra một cách khách quan không thê liàrrĩỊị trước 
được VCI không thê khúc phục được mặc dù đã áp dụng mọi hiện pháp cân ihiêt VÌI kha nũn^ cho 
phép.

15. Người không có năng lực trách nhiệm hành chính lìi ngiàri í hực hiện hcinh vi vi phạm 
hành chinh trorĩịr khi đang múc bệnh lâm thần hoặc một hệnh khíỉc làm mât kha năng nhận thức 
hoặc khù năng điêu khiên hcinh vi cùa mình.

16. Người nghiện ma tủy là người sư dụng chai ma lúy, thuốc gây nghiện, ihuổc hướnỊ' Ihần 
và hị lệ thuộc vào các chất nciy.

17. Người đại diện hợp pháp hao gồm cha mẹ hoặc người giám hộ. ỉuật sư. trợ  giúp viên
pháp ¡ý.

BÌNH LUẬN

Đ iều  luật quy định 17 thuật ngữ pháp lý cơ bản nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu 
và áp dụng luật.

V iệc  hiểu đúng và thống nhât các thuật ngữ pháp lý  của luật có ý nuhĩa rắỉ quan trọng 
trong nghiên cứu và áp dụng luật.

V ì vậy khi nghiên cứu và áp dụng luật thì cần phải thường xuyên đối chiếu vớ i các thuật 
ngữ nhằm tránh hiểu sai đ iều luật dẫn đến có thể áp dụng sai.



Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
1. Nguyên tắc xứ phụt vi phạm hành chính bao gồm:

a) M ọi vi phạm hành chinh phái được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phài bị xứ lý nghiêm 
minh, mọi hậu quả do vi phạm hcinh chính gáy ra phai được khắc phục theo đúng quy định cùa 
pháp luật:

h) Việc xử phạt vi phạm hành chinh được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách íỊuan, 
đúng thâm quyển, bào đám công hcin^, đúng quy định cùa pháp luật:

C) Việc xừ phạt vi phạm hành chính phai căn cử vào tính chai, mức độ, hậu qua vị phạm, đối
tượng vi phạm và tình tiét giam nhẹ, íình tiết tăng nặng:

d) Chi xừ phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hcmh chính do pháp luật quy
định.

Một hành vi vi phạm hành chính chi bị xử phạt một Um.

Nhiều người cùng thực hiện một hìmh vi vi phạm hcinh chinh thì mỗi người vi phạm đều hị 
xư phụt vê hành vi vi phạm hành chinh đó.

MỘI người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hcmh chinh nhiều lần 
thì bị xư phạt tìmịỉ, hành vi vi phạm:

đ) Người có thâm quyên xư phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, 
lô chức hị xư phạt cỏ quyên tự minh hoặc thôriỊỊ qua ngiàri đụi diện hợp pháp chímiỊ minh mình 
không vi phạm hctnh chinh;

e) Đói với cùn^ một hcmh vi vi phạm hcinh chính thì mức phạt lien đoi với tỏ chức hang 02 
lân mức phụ! íiên đôi với cú nhân.

2. Nịịuyén tắc áp dụng cúc hiện pháp xư lý hành chinh hao gồm:

ct) Cá nhún chi bị áp dụng hiện pháp xư lý hành chính nên thuộc một trong các đoi tượng 
q u y  đ ịn h  tạ i  CCIC đ iể u  90. 92. 94  VCI 96 c u a  L u ậ í n à y :

h) Việc áp dụng cck' hiện pháp xư lý hành chinh phui LỈược lien hímh theo quy định tại điêm 
h khoan I Điêu rtciv;

c) Việc quyêt định thời hạn áp íÌỊiniỊ hiện pháp xư ¡ỷ híinh chính phui căn cứ VÍIO lính chút, 
mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thún nỊĩirời vi phạm I’à íiiỉh liế l íỉiam nhẹ. lình tiết tăng nặng:

cỉ) Ngưìĩi cỏ thâm quyên áp cỉimg hiện pháp xu lý hành chính có Irúch nhiệm chứng minh vi 
phạm hcinh chính. Cú nhân hị áp ciụnịỉ hiện pháp xir lý hcmh chinh có quyến lự  mình hoặc ihông 
qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hcmh chính.

BÌNH LUẬN

1. Nguyên tắc 1:

Đây là nguyên tắc chung mang tính chủ đạo. Hành v i VPH C tuy không phải là tộ i phạm 
nhưng hậu quả mà nó gây ra cho xã hội là đáng kể (do số lưỢng xảy ra nhiều) và tác động xâu 
đến hiệu lực quản lý nhà nưđc trên tàì củ các lĩnh vực (như lĩnh vực quản lý đât đai, quản lý về 
văn hóa, về bảo vệ m ôi trường...).

V ì vậy v iệc phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi VPHC cũng như phải xử lý nghiêm  
m inh những vi phạm đó là một đòi hỏi khách quan phải đưỢc đáp ứng (thực h iện) một cách triệ t 
để.

V iệc  chậm trễ phát hiện, ngăn chặn hoặc chậm xử lý hành vi VPHC sẽ dẫn đến khả



nâng hành vi v i phạm gây ra hậu quả lớn hơn, nghiêm  trọng hơn. V ì vậy, tính “ k ịp  thời ”  trong 
việc phát h iện, ngăn chặn VPHC là m ột yêu cầu quan trọng. Theo đó người có thẩm quyề n  xử 
lý VPHC phải nêu cao tinh thần trách nhiệm , không được lơ  là để xảy ra tình trạng chậìm trễ, 
kéo dài tình trạng VPH C mà không được ngăn chặn, xử lý.

Xử lý nghiêm  m inh m ọi VPH C là thể hiện sự kiên quyết và m inh bạch trong xử lý 
VPHC. Chỉ có xử lý  nghiêm  m inh m ọi VPH C  thì pháp chế X H C N  m ới được tăng cường, líinh răn 
đe và g iáo dục trong xử lý VPHC m ới có tác dụng và như vậy m ới có thể nâng cao đượic hiệu 
lực quản lý  nhà nước.

Đồng thời vớ i v iệc xử lý ngh iêm  m inh m ọi VPHC thì v iệc xử lý hậu quả do h:ành vi 
VPH C gây ra cũntỉ đòi hỏi phải đưỢc g iả i quyết tr iệ t để và đúng pháp luật.

Nghĩa là phải buộc đối tưỢng VPH C  phải khắc phục hoàn toàn những hậu quả xcấu do 
hành vi VPHC gây ra theo những hiện pháp được luật quy định.

Chỉ có như vậy mới nâng cao đưỢc hiệu quả của hoạt động xử lý VPH C , đồng th ở i m ới 
đề cao đưỢc tính nghiêm  m inh của pháp luật.

2. Nguyên tắc 2:
Nguyên tắc này đề ra những yêu cầu cơ bản nhä't phải thực hiện kh i tiến hành xiử phạt 

VPHC, đo là;

-Phải bảo dủm sự nhanh chóng.

-Phải bảo đảm sự công khai.

-Phải bảo đảm sự khách quan.

-Phải bảo đảm đúng thẩm quyền.

-Phải bảo đảm sự công bằng.

-Phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

V iệc  đề ra các yêu cầu trên nhằm hạn chế sự tùy tiện trong xử phạt VPH C  của nguíời có 
thẩm quyền xử phạt VPHC.

3. Nguyên tắc 3:

Trên thực tế  m ỗi trường hỢp VPH C  đều ít nhiều cổ sự khác nhau nhâ't định về tính chất, 
mức độ vi phạm về chủ thể vi phạm. Đ iều  đó cũng có nghĩa là không phải m ọi V P H C  đều 
giống nhau.

V ì vậy đòi hỏi v iệc xử phạt VPH C cũng phải đáp ứng vớ i yêu cầu bảo đảm sự chínlh xác 
và phù hỢp vớ i từng trường hỢp VPHC. N hư vậy m ới đảm bảo được tính g iáo dục và sự nslh iêm  
m inh trong xử phạt VPHC.

Đ ể đáp ứng được các yêu cầu trên thì v iệc xử phạt VPHC phải đưỢc dựa trên các càin cứ 
nhât định, đó là:

-Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi v i phạm:

Theo đó, hành vi v i phạm càng phức tạp, tinh vi thì càng nguy h iểm ; hành vi VI p)hạm 
càng nhiều (như thực hiện nhiéu lần), vớ i quy mô càng lớn thì càng nguy hiểm . Do vậy hình 
thức và mức xử phạt càng nặne.
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năng hành vi v i phạm  gây ra hậu quả lớn hơn, nghiêm  trọng hdn. V ì vậy, tính “ kịp th ờ i"  trong 
v iệc p.iát h iện, ngăn chặn VPHC là một yêu cầu quan trọng. Theo đó người có thẩm quyền xử 
lý  VPHC phải nêu cao tinh thần trách nhiệm , không được kí là để xảy ra tình trạng chậm trễ, 
kéo dải tình trạng VPH C mà không được ngăn chặn, xử lý.

X ử  lý ngh iêm  m inh m ọi VPHC là thể hiện sự kiên quyết và m inh bạch trong xử lý 
VPHC. Chỉ có xử lý nghiêm  minh m ọi VPHC thì pháp chế X H C N  m ới được tăng cường, tính răn 
đe và giáo dục trong xử lý  VPHC mới có tác dụng và như vậy m ới có thể nâng cao đưỢc hiệu 
lực quản lý nhà nước.

Đồng thờ i vớ i v iệc xử lý nghiêm  mmh m ọi VPHC Ihì v iệc xử lý hậu quả do hành vi 
VPHC gây ra cũng đò i hỏi phải đưực g iả i quyết tr iệ t để và đúng pháp luật.

Nghĩa là phải buộc đối tượng VPH C  phải khắc phục hoàn toàn những hậu quả xâ"u do 
hành vi VPH C gây ra theo những biện pháp được luật quy định.

( 'h ỉ cỏ như vậy m ới nâng cao đưỢc hiệu quả của hoạt động xử lý  VPH C , đồng thời m ới 
đề cao được tính nghiêm  minh của pháp luật.

2. Nguyên tắc 2:

Nguyên tắc này đề ra những yêu cầu cơ bản nhâ't phải thực hiện kh i tiến  hành xử phạt 
VPHC, đo là:

-Phải bảo đảm sự nhanh chóng.

-Phải bảo đảm  sự công khai.

-Phải bảo đảm  sự khách quan.

-Phải bảo đảm đúng thẩm quyền.

-Phải bảo đảm  sự công bằng.

-Phải bảo đảm  đúng quy định của pháp luật.

V iệc  đề ra các yêu cầu trên nhằm hạn chế sự tùy tiện trong xử phạt VPH C  của người có 
thẩm quyền xử phạt VPHC.

3. Nguyên tắc 3:

Trên thực tế  m ỗi trường hỢp VPHC đều ít nhiều có sự khác nhau nhâ^t định về tính châ't, 
mức độ v i phạm về chủ thể v i phạm. Đ iều  đó cũng có nghĩa là không phải m ọi VPH C đều 
giống nhau.

V ì vậy đòi hỏ i v iệc xử phạt VPHC cũng phải đáp ứng vớ i yêu cầu bảo đảm sự chính xác 
và phù hỢp vớ i từng trường hỢp VPHC. Như vậy m ới đảm bảo được tính giáo dục và sự nghiêm  
m inh trong xử phạt VPH C.

Để đáp ứng được các yêu cầu trên thì v iệc xử phạt VPH C phải được dựa trên các căn cứ 
n h ít  định, đó là:

-Căn cứ vào tính chât, mức độ của hành v i v i phạm:

Theo đó, hành v i v i phạrn càng phức tạp, tinh VI thì càng nguy h iểm ; hành vi v i phạm 
càng nhiều (như thực h iện  nhiều lần), vớ i quy mô càng lớn thì càng nguy hiểm . Do vậy hình 
thức và mức xử phạt càng nặng,
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hành vi v i phạm. Nghĩa là m ỗi hành vi v i phạm thì bị xử phạt riêng  về hình thức và mức phạ 
chứ không gộp lạ i để xử phạt chung.

-M ộ t người VPH C  nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành v i v i phạm.

Như vậy, có thể hiểu, m ỗi lần VPHC thì phải bị xử phạt riêng  về hình thức và mức phại 
tùy theo tính chât và mức độ, hậu quả v i phạm của từng lần v i phạm, chứ không gộp lạ i để xủ 
phạt chung.

8. Nguyên tắc 8:

Theo nguyên tắc này thì:

a) Người có thẩm  quyền xử phạt VPH C có trách nh iệm  chứng m inh VPHC. Đ iều  này 
cũng có nghĩa là chỉ kh i người có thẩm quyền xử phạt V PH C  chứng m inh được có hành vi 
VPH C thì m ớ i đưỢc tiến  hành xử phạt VPHC. Đồng thờ i ngoài người có thẩm  quyền xử phạt 
VPH C thì không ai được thực hiện trách nhiệm  chứng m inh VPH C.

Để có kế t luận và làm  rõ các tình tiế t của VPH C , buộc người v i phạm phải chịu trách 
nhiệm  về hành vi mà họ đã thực hiện, người có thẩm  quyền phải thực hiện hàng loạt các công 
việc phức tạp theo m ột trình tự quy định, các công v iệc đó chính là các hoạt động chứng minh.

Như vậy, chứng m inh là các hoạt động của người có thẩm  quyền xử phạt VPH C theo m ột 
trình tự do pháp luậ t quy định để xác định chính xác các đố i tưỢng cần chứng m inh lùm  cơ sở 
cho việc g iả i quyết đúng đắn vụ v iệc VPHC.

Đ ố i tượng chứng m inh trong xử phạt VPHC gồm  những vâ"n đề sau đây:

- Có hành vi VPH C xảy ra hay không; thờ i gian, đ ịa đ iểm  và những tình tiế t khác của 
hành v i đó.

- A i là người thực hiện hành v i VPH C; người thực h iện  hành v i VPH C có đủ năng lực 
trách nhiệm  hay không? (tức là xác định chủ thể).

- Người thực hiện hành vi VPH C có lỗ i hay không có lỗ i; do lỗ i cố  ý hay vô ý ; mục đích,
động cơ VPH C (tức xác định mặt chủ quan).

- Những tình tiế t tăng nặng, tình tiế t g iảm  nhẹ.

N goài ra còn xác định các vân đề liên  quan khác là.

-T ính châ't và mức độ th iệ t hại (tức hậu quả) do hành v i VPH C  gây ra.

-Đ ố i tượng của hành v i VPH C là gì? (tiền , hàng hóa, vậ t phẩm, cổ vật...).

b) Cá nhân, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại d iện hợp pháp chứng 
m inh m ình không VPHC.

Neu như đối vớ i người có thẩm quyền xử phạt V PH C  việc chứng m inh V PH C  là trách 
nhiệm  mang tính bắt buộc, thì ngược lạ i cá nhân, tổ chức là đố i tượng bị xử phạt VPHC lạ i có 
quyền chứng m inh mình không VPHC.

Đ iều  này cũng có nghĩa là luật không bắt buộc đố i tưỢng bị xử phạt VPH C  phải chứng 
m inh là họ có VPHC hay không .

Luậ t quy định việc chứng m inh không VPH C là quyền của cá nhân, tổ chức là m ột bảo
đảm pháp lý  quan trọng giúp cho hoạt động xử phạt VPH C  nâng cao được hiệu quả, bảo đảm
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tính khách quan; dồng thời bảo đảm các quyền và lợ i ích hỢp pháp của đối tưỢng bị xử phạt 
VPHC.

9. Nguyên tắc 9:
Theo nguyên tắc này nếu áp dụna hình thức xử phạt VPH C bằng hình thức phạt tiền  với 

cùng hành vi như nhau, vớ i tính chà't và mức độ, hậu quả gây ra như nhau thì mức phạt tiền đối 
vớ i tổ chức bao g iờ  cũng gấp đôi (bằng hai lần) mức phạt tiền đôi vớ i cá nhân.

Đ iều  này cũng có nghĩa là trách nh iệm  hành chính của tổ chức (nếu VPH C ) bao giờ 
cũng cao hơn trách nhiệm  hành chính cá nhân nếu họ VPHC và không được phép đánh đồng, 
cào bang như nhau kh i xử phạt VPHC.

10. Nguyên tắc 10 (nguyên tắc này chỉ áp dụng trong việc áp dụng các biện pháp xử 
lý hành chính):

Theo đó chỉ các đối tượng là cá nhân được quy định cụ thể tạ i các điều 90, 92, 94 và 96 
của luậ t này nếu VPH C thì m ới bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính phù hỢp vớ i hành vi 
VPH C mà họ đã thực hiện.

Các biện pháp xử lý  hành chính gồm:

a) B iện  pháp g iáo dục lạ i xã, phường, thị trân.

b) B iện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

c) B iện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

d) B iện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đ ây là nguyên tắc áp dụng riêng khi áp dụng các b iện pháp xử lý  hành chính. Nguyên 
tắc nùy là bảo đảm pháp lý nhằm loạ i trừ sự tùy tiện trong áp dụng các biện pháp xử lý  hành 
chính.

Điều 4. Thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản 
lý nhà nước và chế độ áp dụng các biện pháp xử iý hành chính

Căn cứ quy định cùa Luật này, Chính phù quy định hcwh vi vi phạm hành chính: hình thức 
xừphạt. mức xử phạt, hiện pháp khắc phục hậu qua đoi với lừng hành vi vi phạm hành chính; thâm 
quyên xư phạt, mức phạt tiên cụ thê theo từng chức danh VCI thâm quyên lập biên bàn đối với vì 
phạm hành chính trong lừng ỉĩnh vực quản lỷ nhà nước; chế độ úp dụng các biện pháp xử lý hcmh 
chính vìì quy định mẫu biên bàn. mầu quyết định sừ dụng trong xư phạt vi phạm hành chính.

BÌN H  LUẬN

Luật X ử  lý VPH C thực châ't chỉ quy định các vân đề chung nhâì về xử phạt VPH C và áp 
dụng các biện pháp xử lý hành chính, còn cụ thể từng vấn đề thì cần phải được quy định bằng 
những văn bản dưới luật do Chính phủ ban hành (như Nghị định của Chính phủ), để hướng dẫn 
thi hành luật.

V ì vậy đ iều luậ t quy định chung như m ộ l nguyên tắc cơ bản để giao cho Chính phủ trách 
nh iệm  là: “ Căn cứ quy định của Luật nc'iy, Chính phủ quy định hành vi VPHC, hình thức xử phạt, 
mức .xử phạt, biện pháp khấc phục hậu quả đối tớ i từng htmh vi VPHC; thẩm quyền xử phạt, mức 
phạt t ii’n cụ thể theo từng chức danh vc'ì thẩm quyền lập hiên bản âối vài VPHC trong từng lĩnh
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vực quân lý nhà nước; c h ế  dộ  á p  dụng cá c  hiện p h á p  xử lý hìinh chính Ví) quy (ĩịnh mẫu hiên bản.  
mẫu quyết dịnh xử dụng trong xử phạt VFH C ’’.

Căn cứ vào quy định của Luật ban hành văn bản QPPL về hiệu lực của văn bản, thì từ 
ngày 1-7-2013 (trừ các quy định liên  quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do 
T A N D  xem xé l, quyết đ ịnh thì có hiệu lực từ ngày 1-1-2014), thì Pháp lệnh xử lý v i phạm hành 
chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý v i phạm hành 
chính năm 2008 sẽ hết hiệu lực thi hành, do vậy các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hai 
Pháp lệnh trên cũng đương nhiên châm dứt hiệu lực.

V ì vậy, để bảo đảm việc th i hành kịp  thời đúng thờ i hạn có hiệu lực của luật thi Chính 
phủ cũng phải k ịp  thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật m ới để hướng dẫn thi hành luật và 
bảo đảm việc ban hành văn bản phải đồng bộ, để v iệc áp dụng đưỢc thống nhất trên toàn quốc.

Điều 5. Đối tưọiig bị xử lý vi phạm hành chính
ỉ. Các đoi tượng bị xứ phạt vi phạm hành chinh bao gồm:

a) Người từ đù 14 tuôi đén dưới ¡6  tuôi bị xử phạt vi phạm hành chính vê vi phạm hành 
chính do cô ý; người từ đù 16 tuôi trơ  lên bị xử phạt vi phạm hành chỉnh vể mọi vi phạm hành 
chính.

Người thuộc lực ¡ượn^ Quân đội nhân dán, Công an nhân dân vi phạm hành chỉnh thì hị xứ 
lý như đổi với công dân khác; trường hợp cần úp dụng hình thức phạt tước quyền sư dụng giấy 
phép, chứng chì hành nghề hoặc đình chi hoại động có thời hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh 
thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Ouân đội nhân dân, Công an nhân dân có thầm quyển xư 
ỉý:

b) Tô chức bị xử phạt vi phạm hành chính vê mọi vi phạm hành chính do mình gâv ra;

c) Cá nhân, tô chức nước ngoài vi phạm h à n h  chính trong phạm vi lãnh thô, vùng tiép giáp 
lãnh hai, vùng đặc quyển kinh tể và thềm ¡ục địa cùa nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam; 
trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biên mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xư phạt vi phạm 
hành chính theo quy định cùa pháp luật Việt Nam, trừ  trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng 
hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Đổi tượng bị áp dụng hiện pháp xừ lý hành chính là cá nhãn được quy định tại các điểu 
90, 92, 94 và 96 cita Luật này.

Các biện pháp xừ ỉý hành chính không áp dụng đối với người nước ngoài.

BÌN H  LU ẬN

Đ iều  luật quy định hai nhóm đối tượng cơ bản là nhóm  cá nhân, tổ chức trong nước và 
nhóm cá nhân tổ chức nước ngoài. Cụ thể là;

1) Nhóm cá nhân, tổ chức trong nước

a) Cá nhân:

-Người từ đủ 14 tuổ i đến dưới 16 tuổ i bị xử phạt VPH C  về VPH C do cố  ý; người từ đủ 16 
tuổ i trở lên bị xử phạt VPH C  về m ọ i VPHC.

-Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân v i phạm hành chính thì bị 
xử lý như đối vớ i công dân khác; trường hỢp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng 
g iây phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thờ i hạn liê n  quan đến quốc phòng,
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an n il h ihì nuười xử phạt đề Iiizhi C(í quan. đ(ín vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thẩm 
quyề i Xử lý.

- Đ ối tư ợ iiii bị áp dụne biệMi pháp xử lý hành chính là cá nhân đưỢc quy định tại các điều 
90, 92, 94  và 96 của Luật này (xcm  bình luận các Đ iều 90, 92, 94, 96).

b ) Tổ chức: Là Cíí quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -  xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội nghề riiih iệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nehề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị 
vũ tra.ie nhân dân và tổ chức khác được thành lập theo quy định cuả pháp luật.

2) Nhóm cá nhân, tổ chức nước ngoài.

c) Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính tro iiiĩ phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp 
g iáp l ĩn h  hải, vùng đặc quyền kinh tế  và ihềm  lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệ t 
Nam ; trên tàu bay mang quốc tịch V iệ t Nam, tàu biển ina iiiĩ cờ quốc tịch V iệ t Nam thì bị xử 
phạt Ví-’HC theo quy định của pháp luật V iệ t Nam, trừ trường hỢp điều ước quốc tế  mà nước 
Cộng hoa xã hội chù nghĩa V iệ t Nam là ihành viên có quy định khác.

Lưu ý: Đ ô i vớ i cá nhân nưck' ngoài không phải là đối tưỢng bị áp dụng các biện pháp xử 
lý hành chính.

'C á  nhân nước ngoài:Được hiểu là những cá nhán không có quốc tịch V iệ t Nam.

'T ổ  chức nư(k’ ngoài: Được hiểu bao eồm tổ chức thuộc Chính phủ và tổ chức phi Chính 
phủ nước ngoài.

Điều 6. Thòi hiệu xử lý vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xừ phạt vi phạm hành chính được quy định nhu sau:

a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ  các trường hợp sau:

Vi phạm hành chinh về kế toán; thù tục thuế; phí. lệ phi; kinh doanh báo hiếm; quan lý giá: 
chứn^ khoán; sở hữu tr í  tuệ: xây dựn^: hao vệ nguồn lợ i thuỹ san, hải sàn; quán lý rừng, lâm sàn; 
điểu ira, quy hoạch, (hăm dò, khai thúc, sử dụng nguồn tài nguyên nước: thăm dò, khai thác dầu khí
và cúc loạ i khoáng sàn khúc; hao vệ môi trường: nâng lượng HịỊuyên từ; quản lý, phát triên nhà và
công sớ; đẳt đai; đê điều; háo chí: xuất ban; sán xuất, xuàt kháu, nhập kháu, kinh doanh hàng hóa: 
sán xuát, huôn hán hùng cấm. hàrìg gia: quiin lý lao động ngoài nước thì th('ĩi hiệu xừ phạt vi phạm 
hiinh chính Ici 02 năm.

Vi phạm ỉùmh chính U) hành vi trốn thuế, gian ìận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai Ihiếu nghĩa 
vụ thuế ihì thời hiệu xưphợt vi phụm hành chính theo quy định cùa pháp luật về thuế;

h) Thời điếm đù tinh th<ri hiệu xư phụt vi phụm hành chinh (¡uy định lụ i điếm a khoán I  Diều 
m y  dưực quy định như sau:

Doi với vi phụm hùnh chính đũ két ihúc thì ihời hiệu đưực lính lừ  ihờ i điếm chấm dứt hành 
vi vi phụm.

Dối với vi phụm hìinh chính iìanịỉ ÌỈIÍỢC thực hiện thì thời hiệu (lược linh từ ihời điếm phút 
hìận hành vi vi phụm;

c) Tnmnịỉ hợp xư phụt vi phợm hành chinh ctổi với cà nhân ch cơ iỊuan liến hành tổ íụnịỉ 
chuyên đén thì ¡hời hiệu được áp ílụnịỉ ih i‘0 (¡uy định lụ i điẽm (I vc) đìùm h khoán này. Thời ịỊidn cư 
quan tiến hành tỏ tịin ịỉ ihụ lý. xem xéi được linh vùo thời hiệu xưphụt vi phụm hành chỉnh.

d) Trong thời hụn được quy định ĩụ i diêm (I V() điẽm h khoan nciy mà củ nhân, tổ chức cố 
lình trỗn irúnh. càn Ir t ĩ viậc xư phụt thì thời hiệu xứ phụt vì phụm hcmh chinh được tính tụi kê từ
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liu ri Jiêm chấm dứt hành vi iron Irúnh, càn trơ  việc xư phạt.

2. Thcri hiệu áp dụng biện pháp xư lý hành chinh được quy định như sau:

a) Thời hiệu áp dụng biện pháp ỊỊÌâo dục tại xã. phường, th ị Iran U'i 01 núm, kê từ ngíiy c 
nhân thực hiện híinh vi vi phạm quy định tại khoan I  Điều 90: 06 iháng, kê lừ  ngày cá nhân thự 
hiện hành vi vi phạm quy định lạ i khoàn 2 Điều 90 hoặc ké từ ngc'iv cá nhân thực hiện lần cuối nu 
trong những hành vi vi phạm quy định tạ i khoán 3 và khocm 5 Điều 90: 03 tháng, kê lừ níỊciy c 
nhân thực hiện híinh vi vi phạm quy định tại khoan 4 Điều 90 cua Luật nìiv:

b) Th('ri hiệu áp dụng hiện pháp đưa vào trường giáo (JircJng là 01 năm. ké từ ngày cá nhâ, 
thực hiện hcinh vi vi phạm quy định lạ i khoan ì và khoan 2 Điêu 92: 06 thánịỉ. kê từ ngciy cà nhá. 
thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoìm 3 Điêu 92 hoặc kê từ ngày cú nhân thực hiện lân CUC 
một tron^ những hành vi vi phạm quy định lạ i khoăn 4 Điêu 92 của Luậl nèiy:

c) Thời hiệu áp dụng hiện pháp đưa VCIO cư sơ giáo dục hăt huộc Ici 01 năm. kê lừ ngciv C( 
nhân thực hiện lần cuối một trong CÍIC hiình vi vi phạm quy định tạ i khoan ỉ Điểu 94 cua Luật nciy:

d) Thời hiệu áp dụng hiện phcip đưa Vito  cơ sờ cai nghiện hút huộc lù 03 ihániỉ. kê từ ngtỉ 
cả nhân thực hiện ¡ân cuôi hành vi vi phạm quy định tại khoan I Điêu 96 cua Luật nìiy.

BÌNH LUẬN
1.về thời hiệu chung áp dụng Luật

Theo quy định lạ i Đ iều  83 Luật Ban hành văn bản quy phạm  pháp luậ l, thời hiệu đưỢ( 
áp dụng như sau:

“ 1. Văn bản quy phạm pháp luật ííược áp dụng từ thời ổiểm bất (lầu có hiệu lực.

Văn bản quỵ phạm pháp luật được áp dụng đối với hìinh vi xảy ra tạ i th('fi điểm nùi VLU 
bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn hản có hiệu lực trở  về trước thì áp (lụng theo cịLV 
định đó.

2. về thời hiệu cụ thể

Điều luật quy định hai nhóm thời h iệu là nhóm thờ i h iệu  xử phạt VPH C và nhóm thờ
hiệu áp dụng biện pháp xử lý  hành chính. Cụ thể là:

a) Nhóm  thời h iệu xử phạt VPHC. Thời h iệu xử phạt V P H C  đ iều  luật quy định cụ the 
như sau:

“a) Thìn hiệu xử phạt VPHC là 01 năm, trừ  các trưỉmg hợp sau:

VPHC về kế toán; thủ tục thuế; phí; lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứriỊị 
khoán; sở hữu tr í  tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợ i thủy sản, hải sản; quản lý rừng, lâm sản; điều 
tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tà i nguyên nước; thăm dò khai thác dầu khí VÖ 
các loạ i khoáng sản khác; hảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và 
công sở; đất dai; đẽ điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng 
hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động nước ngoài thì thời hiệu xử phọi 
vỉ phạm hành chính là 02 năm.

VPHC là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì 
thời hiệu xử phạt vỉ phạm hành chính theo quy định của pháp luậ t về thuế;

bj Thời điểm để tính thờ i hiệu xử phụt vi phạm hành chính quy định tạ i điểm a khoản 1
Diều này được quy định như sau:
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Dối với vi phạm híìtĩh chính dã kết thúc thì th('fi hiệu clược tính lừ th('fi diêm chấm dứt lu'inh 
vi vi phạm.

D ối với vi phạm hành chính âcuii’ ííược thực hiện thì íh('!i hiệu âược tinh lừ thời điếm phái 
hiện híình vi vi phạm;

c) Trü(yng hợp xử phạt vi phạm hành chính dối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố  lụnị> 
chuyển âến thì thời hiệu đưực áp (lụng theo quy định tạ i diêm ư Ví) âiểm b khoản này. Thời gian 
cư quan tiến hìinh tố  tụng thụ lý, xem xét dược tính VCIO tỉùỉi hiệu xử phạt vi phạm hcinh chính.

d> Trong th('n hạn dược quy dịnli tạ i diêm a Ví) điểm h khoản này mà cá nhân, tổ  chức cổ 
t ìn h  t r ố n  t r á n h ,  c ả n  t r ở  v iệ c  x ứ  p h ạ t  th ì th ( 'ii h iệ u  .xứ p h ạ t  v i p h ạ m  h à n h  c h ín h  đ ư ợ c  tín h  l ạ i  kê  từ  

th(ii điểm chấm dứt híinh vi trôn tránh, cản trở  việc xử p h ạ t".

b) N hóm  thời h iệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Đ iều  luật quy định thời hiệu áp 
dụng biện pháp xử lý  hành chính cụ ihể như sau:

“a) Th(Ji hiệu áp (lụng hiện pháp ịỊÌáo (lục tạ i xã. phưcỉng, thị trân là 01 năm, kể từ nỊỊt'iy 
cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy íĩịnh lạ i khoíín ì diều 90; 06 tháng, kê từ ngày cá nhân 
thực hiện hCinh vi vi phạm quy (lịnh lạ i khoan 2 Diều 90 hoặc kê từ ngíìỴ cá nhân thực hiện lần 
cuối một trong những hành vi vi phạm quy âịnh tạ i khoan 3 \ ù khoản 5 Điều 90; 03 tháng, kê' từ 
ngciy cá nhân thực hiện híinlĩ vi vi phạm quy (íịnh tạ i khoản 4 Diều 90 của Luật này;

b) Thời hiệu úp dụtii’ hiện pháp đưa VÌIO trưìỉng ịịiáo  (lưỡiiiỊ Icỉ 01 năm, kể từ n^ày cá nhân 
thực hiện híinh vi vi phạm quy (lịnh tạ i khoản ì vc) khoan 2 Diều 92; 06 tháng kể từ níỊí)y cá nhân 
thực hiện htinh vi vi phạm qu \ dịnh tại khoủn 3 Diều 92 hoặc kể từ ngciy cá nhân thực hiện lần 
cuôi một trong nhữníỊ híinh vi vi phạm quy định tạ i khoản 4 Diều 92 của Luật này:

c) Thíĩi hiệu áp clụní> hiện pháp ííưa vào cơ sà giáo dục hdt huộc lù 01 năm, kể từ n^ày cá 
nhân thực hiện lần cuối một trong nhữỉĩịi hành vi vi phạm quy định tạ i khoản I Diều 94 của Luật 
n ì i v :

d) Tìùii hiệu áp dụtĩị’ hiện pháp âưa Víio cơ sở cai uỊịỉiìện hắt huộc là 03 tháng, kể từ nịỉCìy 
cá nhân thực hiện lần cuối cùng híinh vi vi phạm quy âịnh lạ i khoản I Diều 96 của Luật n ììy ".

Điều 7. Thòi hạn được coi là chưa bị xử !ý vi phạm hành chính
1. Cá nhân, tỏ chức hị xư phạt vi phạm hìinh chinh, nếu (rorìịỉ, thời hạn 06 tháng, kê từ ngciy 

chấp hành xong íỊuyêt định xư phạt canh cáo hoặc 01 năm, kê từ níỊày chap hc'inh xong quyét định 
xử phạt hành chính khác hoặc lừ  n^ùy hét ihở i hiệu thi hùnh íỊUvét định xứ phụt vi phạm híinh chính 
mci khôníỊ tá i phạm thì được coi lù chưa hị xư phạt vi phạm hímh chính.

2. Củ nhân hị áp clụniỉ hiện pháp xư lý hành chính, neu Irong thời hạn 02 năm, kê từ ngày 
chap hành xong quyết định áp dụng hiện pháp xir lý hành chính hoặc 01 năm kê lừ ngíty hết th(ĩi 
hiệu th i hcình quyêt đ ịnh c'ip iiụn ị’ hiện phíìp xư  Iv hành chinh mít không tủ i phạm thì được coi ¡¿Ị 
chưa hị áp dụng hiện pháp xư lý hành chính.

BÌNH LUẬN
V ớ i v iệc quy định thờ i hạn được coi là chưa bị xử lý  VPHC điều luậ t thể hiện tính nhân 

đạo của pháp luậ t X H C N , đồng thời còn tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định cá t tình tiế t tăng 
nặng, g iảm  nhẹ trách nhiệm  hành chính. Bảo đảm cho việc xử phạt VPH C và áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính đưỢc nghiêm m inh và chính xác.



Điều 8. Cách tính thòi gian, thời hạn, thòi hiệu trong xử lý vi phạm hành chính
1. Cách tính íhời hạn, thời hiệu trong xư lý vi phạm hành chinh được áp dụrnf theo quy địn 

cùa Bộ luật dán sự. trừ  trường hợp trong Luật nìiy củ quy định cụ thê thời giun theo ngíiy lùm việc.

2. Thời gian ban đém được tỉnh từ 22 ỊỊÌỜ ngàv hôm trước đến 06 g iờ  ngàv hôm sau.

BÌNH LUẬN

Đ iều  luật quy định cho phép áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2005 trong cách tính thờ i hạr 
thờ i hiện trong xử lý  VPHC.

v ề  thờ i hạn, thờ i h iệu Bộ luậ t Dân sự quy định từ Đ iều  149 đến Đ iều  162. Cụ thể là;

“ Điều 149. Thời hạn

1. Thời hạn là một khoảng thời gian cíược xúc clịnh từ th('ỉi diểm nciy đến thời điểtn khác.

2. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc hằng mộ 
sự kiện có thể sẽ xảy ra.

Điều 150. Áp dụng cách tính thờ i hạn

1. Cách tính thời hạn được áp dụng theo quy định của Bộ luật này, trừ  trưìỉng hợp có th(k 
thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Thời hạn được tính theo dương lịch.

Điều 151. Quy định về thờ i hạn, thờ i điểm tính thờ i hạn

1. Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn là một năm, nửa năm, m ột tháng, 
nửa tháng, một tuần, một ngày, một giờ, một phút má khoảng thời gian diễn ra không liền  nhau 
thì thời hạn đó được tính như sau:

a) M ột năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày;

b) Nửa năm là sáu tháng;

c) M ột tháng là ba mươi ngày;

d) Nửa tháng là mười lăm ngày; 

đ) M ột tuần là bảy ngày;

e) M ột ngày là hai mươi tư giờ;

g) M ột g iờ  là sáu mươi phút;

h) M ột phút là sáu mươi giây.

2. Trong trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu tháng, giữa thủriỊỉ, cuối thánịỉ 
thì thời điểm đó được quy định như sau:

a) Dầu tháng là ngày đầu tiên cửa tháng;

b) Giữa tháng là ngày thứ mười lăm của tháng;

c) Cuối tháng là nịịày cuối cùng của thúng.

3. Trong trườriỊị hợp các bên thỏa thuận về thời điềm đầu năm, giữa nđm, cuối n,đm thì 
thời điềm đó được quy định như sau:

a) Đầu năm là ngàv ílầu tiên của thánịị một;

20



h) Giữa năm le) n Ị̂cìy cuối cùni> của íhánỊ^ sáu;

r) Cuối năm lí) ní>ày cuối cùnii của thánịỊ miù'ri hai.

Diều 152. Thời điểm bắt đầu thờ i hạn

1. Khi thời hạn được xác âịnh bans’ phút, tjíờ thì thời hạn được bắt đầu từ thời điêm (lã xác
lịnh.

2. Khi ìh('ĩi hạn dược xác ílịnh híỉng ngíỉy, tuần, tháng, năm thì ngày (lầu tiên của thời hạn 
ĩhôníỉ dược tính mcì tính từ n^ciy tiếp theo của ngày được xác clịnh.

ỉ. Khi íhcJi hạn hắt đầu hằnịị một sự kiện thì n^ày xây ra sự kiện không được tính mà tính 
'ừ ngày ìiếp theo của ngày xảy ra sự kiện í/ớ.

Điều 153. Kết thúc thờ i hạn

ì. Khi thời hạn tính bằng ngcjy thì thời hạn kết thúc tại thời íỉiểm kết thúc ngày cuối cùng 
c ủa th íĩi hạn.

2. Khi th(7i hạn tính hằng tuần thì thời hạn kết thúc tụi thời điểm kết thúc ngày tương ứng 
của luán cuối cùng của thíii hạn.

3. Khi thời hạn tính hằn^ tháng thì ih ìĩi hạn kết thúc tạ i îhcfi điểm kết thúc ngày tương ứng
của thánsỊ cuối cùng của thời hạn; nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngà\ tương ứng thì thời 
hạn kếl thúc VÍÌO ngciy cuối cùng của thúng (ló.

4. Khi thời hạn tính bằng năm thì thin hạn kết thúc tạ i thời điểm kết thúc ngày, tháng
íiũmị’ ứnịị của năm cuối cùng của thời hạn.

5. K h i  n g à y  c u ố i c ù n g  c ủ a  th ì ĩ i  h ạ n  là  n g à y  n ^ h ỉ  c u ố i tu ầ n  h o ặ c  n g à \  n g h ỉ  lễ  th ì th ờ i  h ạ n

kết thúc lạ i thời điểm kết thúc ngcìy lCim việc tiếp theo tĩịỉày nghỉ đó.

6. Th('yi điểm kết thúc ngìiy cuối cùng của th('n hạn vào lúc hai mươi tư g iờ  của ngày đỏ.

Diều 154. Thờ i hiện

Thời hiệu Icỉ th('n hạn do pỉĩLip luật quy (lịnh mà khi kết thúc thf'ñ hạn đó thì chủ thể được 
hưởng quyền dãn sự, (íưực miền trừ  riịỊhĩíi vụ dãn sự hoặc mất quyền khởi kiện vụ án dân sự, 
quyền vêu cầu g iả i quyết việc (lân sự.

Diều 155. Các loạ i thờ i hiệu

1. Thỉĩi hiệu hưởng quyền dân sự là thíỉi hạn mil khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được 
hưởng quyền (lân sự.

2. Th(Jfi hiệu miễn trừ  nghĩa vụ dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có 
nịỉhĩa vụ (lân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ.

3. Th('yi hiệu khởi kiện là th(ỉi hạn nu) chủ í hể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án g iả i 
quyêt  VỊ/ Ún dân sự  hào vệ quyền \ à lợi ích hợp pháp  bị xâm  phạm ; nếu thời hạn đỏ kè t thúc thì 
mất quyền khởi kiện.

4. Th('yi hiệu yêu cầu íịià i quyết việc dân sự là thí'n hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu 
Tòa án gicii quyết việc dân sự âế' bao \'ệ (¡uyền \'c'i lợ i ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tô chức, 
lợ i ích côní> cộn^, lợ i ích của Nhí) nifí'fc; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu.

Diều 156. Cách tính thờ i hiệu



Thời hiệu dược tính từ th('yi (liêm hắt úầit nsịíiy âầu liên ciíd thời hiệu \'() chấỉìi dứt tại thời 
điếm kêt thúc ngày cuối cùng của tlù ĩi hiệu.

Diều 157. H iệu ¡ực của thờ i hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ  nghĩa vụ dân sự

1. Trong trU('mg hợp pháp luật quy dịnh cho các chủ thể dược hươHỊ> quyền dàn si( hoặc 
được miễn trừ  nghĩa vụ (lãn sự theo thời hiệu thì chỉ SÜL4 khi thời hiệu dó kêt thức, viỌc hươnịị 
quyền dân sự hoặc miễn trừ  nghĩa vụ dân sự mới c ó hiệu lực.

2. Thc/i hiệu hưởng quyền dân sự không áp dụuỊị tron^ các trưcín^ hợp SÜU (ỉây:

a) Chiếm hữu tíú sản thuộc hình thức sở hữu nhci nước không có cân cứ pháp luật;

b) Việc hưởtĩịị quyền nhân thãn khôní> gắn với tìii sản.

3. Thời hiệu miễn trừ  tĩíịhĩa vụ (lân sự khàng áp ílụnẹ trong việc thực hiện nghủí vụ (lùn sự 
đối với Nhà nước, trừ  trường hựp pháp luật có quy định khác.

Điều 158. Tính liên tục của thờ i hiệu hưởng quyền dân sự, m iễn trừ  nghĩa vụ dân sự

1. Th(Ji hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ  nghĩa vụ dân sự có tính liên tục từ khi hắt dầu 
cho đến khi kết thúc; nếu có sự kiện làm gián đoạn thi then hiệu phải dược tính lạ i từ (lầu, sau khi 
sự kiện iùni gián (loạn chấm dứt.

2. Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ  nghĩa vụ dân sự bị gián đoạn khi có một tronịị 
c á c  s ự  k iệ n  sau  ( lâ y :

a) Có sự g ia i quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dối với quyền, nghĩa vụ dân sự 
dang được áp íỉụn^ th('ri hiệu;

b) Quyền, nghĩa vụ dân sự đang dược úp dụng thời hiệu mà bị người có quyền, nghĩa vụ 
liên quan tranh chấp.

3. Th('n hiệu cũng được tính liên tục trong trườtỉỊị hợp việc hưởtĩỊị quyền dãn sự, miên trừ  
nghĩa vụ dân sự được chuyển giao hợp pháp cho rìiịKỜi khác.

Điều 159. Bắt đầu thờ i hiện khở i kiện vụ án dân sự, thờ i hiệu yên cầu g iả i quyết việc
dân sự

ỉ. Thcri hiệu khởi kiện vụ án dân sự (lược tính từ ngày quyền, lợ i ích hợp pháp hỉ xâm 
phạm, trừ  trường hỢp pháp luật có quy ilịnh khác.

2. Thời hiệu yêu cầu g iả i quyết việc dân sự được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ  
trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 160. Không áp dụng thờ i hiệu khở i kiện vụ án dân sự

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự khônịỊ áp dụng trong những trường hợp sau đâv:

]. Yêu cầu hoàn trả tà i sân thuộc hình, thức sở hữu nhà nước;

2. Yêu cầu hảo vệ quyền nhãn thân hị .xâm phạm, trừ  trưỉỉn^ hợp pháp luật có qu \ âịnh
khác;

3. Các trường hỢp khác do pháp luật quy (lịnh.

Điều 161. Thời gian không tính vào thờ i hiệu khở i k iện vụ án dân sự, thờ i hiện yêu cầu 
g iả i quyết việc dãn sự

Thời íỊÌan khôníỊ tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án (lân sự. th('fi hiệu \'êii cầu guii quyêt
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'iệc (lân sự U) klìoàní) íhời iịìan .xảy ra một tron^ các sự kiện sau dây:

!. Sự kiện hâl khả klĩáníỊ hoặc trở  n ụ ú  khách quan líim cho chủ thể có quyền khởi kiện, 
¡uyển yêu Cầi4 không thê khơi kiện, yêu cầu tronịị phạm vi thời hiệu.

Sự kiện hâl khả khcíuíỊ líi sự kiện xây ra một cách khách quan khânịị thể ỉườnịị trước được 
VÌI khôtiị> thê khắc phục clưực mặc dù đã áp (lụnịỊ mọi hiện phíìp cần thiết Víì khả năng cho phép.

Trở ni>üi khách quan là những trở  ngại (lo hocin cảnlì khách quan tác độn^ lìim cho ngư<yi 
có q u y í ' i i ,  ỉ ì í ĩh ĩa  vụ  d á n  s ự  khôní> th ê  h iế t  i r  v iệ c  q u yề n , l ợ i  íc h  h ợ p  p h á p  c ủ a  m ìn h  b ị x â m  p h ạ m  

hoặc không thê thực hiện (lược quyền hoặc Hí>hĩa vụ dân sự của mình;

2. Chưa cà ngU('n dại diện troníị trườnịị hợp rĩi>ười cỏ quyền khâi kiện, tỉíỊưíyi có quyền yêu 
cầu chưư thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hị hạn chê năng lực hành vi dân sự;

3. Chưa có nị>ưcn dại diện khác thay thế hoặc vì lý (lo chính dáng khác mà không thể tiếp
lục dại diện được trong irường hợp n^ười dụi diện của ní>ưcyi chưa thíinh niên, ngưìyi mất năng
lực hcuìh vi dân sự, người hị hạn chê nănịị lực lùinh vi (làn sự chết.

Diều 162. Bắt đần lạ i thờ i hiệu khở i kiện vụ án dân sự

1. Th('yi hiệu khởi kiện vụ án dân sự hắt dciu lạ i trong tnẩmg hợp sau đây:

a) Bên có nghĩa vụ (lã thừa nhận một phần hoặc toàn hộ nghĩa vụ của mình đối với ngưỉn 
khởi kiện;

h) Bên có nghĩa vụ thực hiện xonịỊ niộí ¡)han tiịịh ĩa vụ cua mình đối với ngưìii khâi kiện;

c) Các hên ãã tự ¡WLI g ia i với nhau.

2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự hắt dầu lạ i kể từ ngíiy tiếp theo sau ngày xảy ra sự
kiện quy định tạ i khoản I Diều m 'iy” .

' ĩu y  nhiên nếu Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm  việc thì không áp 
dụng quy định nêu trên của Bộ luật Dân sự.

N goài ra, thời gian ban đêm đươc tính từ 22 g iờ ngày hôm trưức đến 6 g iờ  ngày hôm sau.

V iệ c  luật quy định đưỢc cho phép áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự về thời hạn, thời 
hiệu là cáeh làm  hỢp lý , trá iih  phải quy định lạ i tronií Luật này gây trùng lắp không cần th iết.

Diều 9. Tình tiết giảm nhẹ
Những tình tiêí sau đây là lình tiél giam nhẹ:

/. /V̂ 'WY>/ vi phạm hùnh chính đủ có híinh vi n^ăn chặn, làm íỊÌam hớt hậu qua cua vi phạm
hoặc tự nguyện khắc phục hậu qua. hỏi ihiơrng í hiệt hại:

2. Người vi phụm hành chính đã tự níỊiiyện khai háo. thành íhật hoi lô i: tích cực giúp đỡ cơ
quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xứ lý vi phạm hành chính:

ỉ. Vi phạm hành chính írong (ình tran<¿, hi kích động vé linh íhủn do hìmh vi Irá i pháp luật 
cùa nỊ^uứi khác gâv ra: vượt (¡lút iỉiứi hun phòng vệ chinh ílim ịi: vượt quá yêu cầu cua tình thế cắp 
thiél:

Vi phạm hành chính do hị ép huộc hoặc hị lệ thuộc vê vậí chút hoặc tinh thân:

5. N^ười vi phạm hành chính Ici phụ nữ manịỉ thai, nọiười ĨỊÌÍI yếu. ngim i có hệnh hoặc 
khiivếí tậl lcun hạn ehe kha nănịỉ nhận thức hoặc kha năniỉ íìiêu khiên lùinh vi cua mình:

6. 17 phạm hìinh chinh vì hoíin canh đặc hiệl khó khăn tììLí khỏrìiỊ do mình ịỉâv ra:



7. Fị phạm hành chính do Irình độ lạc hậu:

cV. NhừnịỊ lình liê l giàm nhẹ khíic do Chính phu quy định.

BÌNH LUẬN
Đ iều  luật quy định 7 tình tiế t ạiảm nhẹ, cụ thể là;

1. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi 
phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại

- “ Ngăn chặn hậu quả của vi phạm ” là kh i vi phạm đã đưỢc ihực hiện và người VI phạm 
tự mình hoặc có sự tác động của khách quan nên đã bằng những khả năng có thể để Iiiỉãn chặn 
không cho tác hại của v i phạm xảy ra.

- “ Làm  giảm  bớt hậu quả của vi phạm " là kh i vi phạm đã đưỢc thực hiện, hậu quả của vi 
phạm đang xảy ra và người vi phạm tự mình hoặc cỏ sự tác động khách quan nên bằng những 
khả năng có thể để không cho hậu quả của vi phạm xảy ra lớn hơn.

-Tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường th iệ t hại.

Người vi phạm phải tự nguyện (không do ép buộc, cưỡng chế) sửa chữa, bồi thường th iệ t 
hại khắc phục hậu quả. Cũng đưỢc coi là tự nguyện nếu do người khác tác động (khuyên bảo) 
hay theo yêu cầu của người bị th iệ t hại mà người v i phạm sửa chữa, bồi thường th iệ t hại khắc 
phục hậu quả.

“ Sửa chữa: là sửa lạ i, chữa lạ i những cái hị làm  hư hỏng do hành vi v i phạm uây ra.

“ Bồi thường” là bồi thường bằng tài sản cho những th iệ t hại do hành vi v i phạm gây ra.

“ Khắc phục hậu q uả ” là khắc phục hậu quả của vi phạm gây ra mà không thể sửa chữa 
hoặc bồi thường bằng tà i sản đưỢc.

2. Người VPHC đã tự nguyện khai báo, thành thật hôì lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan 
chức năng phát hiện VPHC, xử lý VPHC

- Tự nguyện khai báo là trường hỢp người vi phạm trong quá trình xử lý của C(1 cỊuan 
chức năng đã tự khai đầy đủ và đúng sự thật tất cả những gì liê n  quan đến hành vi v i phạm mà 
họ đã thực hiện.

- Thành thật hối lỗ i là trường hỢp sau khi thực hiện v i phạm, người vi phạm thể hiện sự 
cắn rứt, dày vò lương tâm về lỗ i lầm  của mình không chỉ bằng lờ i nói mà còn phải bằng những 
hàng động, v iệc làm  cụ thể để chứng m inh cho v iệc mình muốn sửa chữa, lỗ i lầm  của mình, bù 
đắp những tổn thấ’!, th iệ t hại do hành v i của mình gây ra.

- Tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát h iện và xử lý VPH C là có thái độ chu động, 
g iúp đỡ nhằm tạo ra những b iến đổi, thay đổi nhanh hơn trong việc phát h iện và xử lý VPHC. 
ĐưỢc thể hiện bằng việc cung câp những thông tin , tà i liệu  bằng chứng có ý nghĩa th iế l thực cho 
việc phát h iện và xử lý  VPH C, chỉ nơi cât giâu tang vật. nơi người v i phạm khác đang trô"n 
tránh; cung câp thông tin  về vi phạm khác, người v i phạm khác không liên  quan đến mình...

3. Vi phạm hành chính t r o n g  tình trạng bị kích động về tình thần do hành vi trái 
pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giởi hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu 
của tình thế cấp thiết
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-Phòim  vệ chính dáne.

l^hòim vệ chính đá iiii là hành vi của cá nhân vì bảo \'ệ lơ i ích Nhà nước, của lổ  chức, bảo 
vệ quyé ii. lợ i ích chính đáiie CLÌa mình hdặc của neười khác mà chống tra lạ i một cách cần th iết 
người đang có hành vi xâin phạm quycn, lỢi ích nói trôn.

- Vượt quá iiid i hạn phòim vệ chính dáne.

V i phạm tronti trifi'iiiiz hỢp vượi quá iiiớ i hạn phò iiii vệ chính đáng là hành vi chốne trả rõ 
ràng quá mức cần ih iố t, khôim  phù hỢp VỚI tính châì và mức độ niruy hiểm  cho xã hội của hành 
vi vi phạm.

-T inh  thê câp thièì.

T inh  thế  cấp th iết là tình ihế  của cá nhân, tổ chức vì muốn iránh m ột nguy cơ đang thực 
tế  đe dọa lợ i ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợ i ích chính đáng của mình hoặc của niỉười 
khác mà không còn cách nào khác là phải eây ra một Ih iệt hại nhỏ hơn th iệ t hại cần ngăn ngừa.

-V i phạm trong trường hỢp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp th iêt là vì muốn tránh một 
nguy C(< đang thực tế  đe dọa lợ i ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợ i ích chính đáng của 
m ìiih  hoặc của noười khác mà khô iiiĩ CÒII cách nào khác là phải gây ra một th iệt hại, nhưng 
th iệ t hại eây ra rõ ràntí VƯỢI quá yêu cầu của Ih iệt hại cần đưỢc biỉăn niỉừa.

- T inh  trạng bị kích độ iiií về tinh thần cli) hành vi trá i pháp luật của người khác gây ra.

+ Phải có hành vi irá i pháp luật (không đòi hỏi phai là trá i pháp luật nghiêm trọng) của 
người khác.

+ Hành vi trá i pháp luật đó xâm phạm đến quyền, lợ i ích hỢp pháp của người vi phạm 
hoặc xâm phạm đến quyền, lợ i ích hỢp pháp của người thân thích của Iigười vi phạm.

+ Chỉ áp dụng tình tiế t này khi có đầy đủ cả hai đ iều k iện  “ phải có hành vi trá i pháp luật 
của người khác gây ra " và "hành vi trá i pháp luật đó xâm phạm đến quyền, lợ i ích hợp pháp 
của người v i phạm hoặc xâm phạm đến quyền, lợ i ích hỢp pháp của người thân thích của người 
vi phạm ” .

4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần.

- Bị ép buộc đưỢc hiểu là hành vi dùng vũ lực hdặc đe dọa dùng vũ lực hoặc bằng các 
hình thức khác (như dọa công bố thông tin đời tư của Iigười bị ép buộc...) nhằm khống chế tư 
tưílng làm cho người bị ép buộc phải thực hiện hành vi VPHC một cách m iễn cưỡng.

- B ị lệ thuộc về vật chât. N hưđược nuôi dưỡng, được trỢ g iúp về điều kiện sinh sống ...

- BỊ lệ thuộc về tinh thần, Như giữa tín đồ vớ i neười có chức sắc về tôn giáo, giữa học 
sinh V(íi thầy giáo...

5. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc 
khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

- Là phụ nữ mang thai: Đc có đủ C(í sỏ kết luận là phụ nữ mang thai thì phai có kết luận 
của có quan chuytMi môn y tế  hoặc kết luận iỉiám  định.

-Người già vếu; Được xác định là neười từ 70 tuổi trỏ lên (tuy nhiên cần phai có hướng 
dẫn cụ thể của C(< quan có thấm quyền).
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-N iíườ i có bệnh hi)ặc khuyêt tậ l làm hạn chê khả nănii nhận thức hoặc khả Iiă n i’. diều 
khiển hành vi của mình.

Phải là người cỏ bệnh, tức là có bệnh lý nào đỏ quy định trona y sinh học.

Bệnh đó phải là neuyên nhân làm hạn chế khả năntỉ nhận thức hoặc khả nării: diều
khiển hành vi của người vi phạm.

Trong trường hỢp chưa đủ căn cứ để xác định lliì phải có kết luận của cơ quan cliuyên 
môn y tế  hoặc kết luận iĩiám  định.

6. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra.

Phải do (không phải là lợ i dụnu) hoàn cảnh đặc b iệ t khó khăn mà thực h iện hànli vi
VPHC.

Hoàn cảnh đặc b iệ t khó khăn khònc phải do ncười v i phạm tự mình izây ra.

Hoàn cảnh đặc b iệ t khó khăn này có thể do th iên tai, địch họa hoặc do ntĩuyC'n nhân
khác gây ra (có thể do người khác gây ra).

Chỉ áp dụng tình tiế t này khi có đầy đủ hai đ iều k iện “ phải do hoàn cảnh đặc b iệ t khó 
khăn mà vi phạm ”  và “ Hoàn cảnh đặc h iệ t khó khăn không phải do người v i phạm tự mình gây 
ra

7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu

“ Lạc h ậ u ” là không theo kịp  đà tiến bộ, đà phát triển  chung của xã hội.

C hĩ áp dụng lình tiế t “ lạc lậ u ”  nếu sự lạc hậu đó là di) nguyên nhân khách quan đưa lạ i, 
như do đời sống xã hội nên không hiểu b iế t hoặc kém h iểu b iế t về pháp luậ t; không được học 
tập, không có đ iều k iện  thực tế  để nhận b iế t các đúng sai trong cuộc sống...

Điều 10. Tình tiết tăng nặng
I. NhữnịỊ lình tiết sau đây là lình tiết tăng nặng:

a) Vi phạm hành chính cỏ tô chức;

b) Vi phạm hìmh chỉnh nhiều lần; lá i phạm;

c) Xúi giục, lô i kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người hị lệ thuộc vào 
mình về vật chất, linh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

d) Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khcìc ỉùm mâí khù năng nhận thức 
hoặc khà năng điều khiển hành vi đế vi phạm hành chinh:

đ) Lăng mạ, phỉ bủng người đang thi hc'inh công vụ: vi phạm hcinh chinh có lính chúi côn
đồ;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đê vi phạm hìinh chinh:

g) Lợi dụng hoàn cìinh chiên tranh, thiên lui, tham họa, dịch hệnh hoặc nhữnọ, khỏ khún đặc 
hiệt khác cua xã hội đê vi phạm hành chinh:

h) Vi phạm trong thời gian đang chắp hành hình phạt cua han án hình sự hoặc đanịr chấp 
hành quyêt định cip dụng hiện pháp xư lý vi phạm hcinh chinh;

i) Tiếp tục thực hiện hcinh vi vi phạm hcinh chính mặc dù niỊin /i có thâm quyèn đã yêìi cầu 
châm dứt hcmh vi đó:

k) Sau khi vi phạm đã có hìtnh vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chinh:
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¡) I 'i phụnì hìinli chính có (¡uy niô lớn. sô lượni^ hoặc ¡rị {ỊÌá lùinỊị hòa lớn:

n i)  17 /j/ìự /? ì h ìin h  c h ín h  đ d i v á i I i l i i c i i  n í^ irờ i. Ire  em. n í Ị ia r i  Ịỉ ií) . n Ị^ irỏ i k h u y ế t lậ t. p h ụ  n ữ  
maníỊ lìnii.

2 'Ilnh lié l (¡uy định lạ i kliociii I Diêu nìiy đã ílược lỊity LĨịnh Ic) in'inli vi vi phạm hành chinh 
thì klìóníỊ LỈược coi lí) lìnìì liêí tăìi^

BÌN H  LUẬN

E)icu luật quy định 12 tình tiế t tă iiiỉ nặnỵ, cụ thể là:

1. V i phạm  hành ch ính  có tổ  chức

Là trường hỢp cá nhân, tổ chức cấu kết vớ i cá nhân, tổ chức khác để cùng thực hiện 
hành vi VPHC.

2. Vi phạm hành chính nhiều lẩn, tái phạm

- V i phạm hành chính nhiều lần là trường hỢp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi VPHC 
mà trước đó đã thực hiện hành vi VPHC này nhưiiií chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý.

-Tá i phạm là v iệc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý VPHC nhưnii chưa hết thời hạn được coi 
là chưa bị xử lý VPH C, kể từ ngày châp hành xon« quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hếl thờ i hiệu thi hành quyết đ ịnh này mà lạ i thực hiện 
hành vi VPHC đã bị xử lý .

3. Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ 
thuộc vào mình về vật chât, tinh thần thực hiện hành vi VPHC

- X ú i g iục, lô i kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm là xú i g iục, lô i kéo, sử dụng
người chưa đủ 18 tuổ i thực hiện hành vi VPHC.

-Ép buộc người b ị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi VPH C (xem
g iả i thích tư(íng tự tạ i khoản 4 Đ iều  9).

4. Sử dụng người biết rõ là đarìị̂  bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả
năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để VPHC.

Đ ây đưỢc hiểu là hành vi điều khiển hoặc đưa người mà mình b iế t rõ là đang bị bênh
tâm (han hoặc các bệnh khác làm  mất khả năng nhận thức hoặc kha năng đ iều khiển hành vi để
họ thực hiện hành vi VPHC.

5. Lăng mạ, phỉ báng, người đang thi hành công vụ; VPHC có tính chất côn đồ

- Lăng mạ phỉ báng, người đang thi hành công vụ đưỢc h iểu là hành v i chửi bới thô tục 
nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm đối vớ i người thi hành công vụ.

-V i phạm hành chính có tính chât côn đồ được hiểu là VPH C  hoàn toàn từ nguyên cớ do 
m ình gây ra (các nguyên cớ thường là nhỏ nhặt).

Côn đồ là kẻ chuyên gây sự, hành hung.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để VPHC

ĐưỢc hiểu là người có chức vụ, quyền hạn troiiiz cơ quan, tổ chức đã sử dụni: chức vụ, 
quycn hạn của mình như m ột phưdng liện  để VPHC.

27



7. Lựi dụiiịỉ hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc nhữnịỉ khó 
khăn đặc biệt khác của xã hội đế VPHC

ĐưỢc hiểu là neười thực hiC'n hành vi VPHC đã lận dụni: và khai thác nhữ iiii khó khăn 
của xã hội khi xảy ra tình hình trên và coi đó là điều k iện  thuận lợ i để VPHC.

Ví du: L ợ i dụim tình hình dịch bộnli \a y  ra trên diện rộ iiii. Neười kinh doanh ihuỏv chữa 
bệnh đã bán thuốc với eiá cao so vớ i iỉiá n iêm  yết, để thu lợ i bất chính Hành vi này vi phạin các 
quy định về quản lý giá.

8. Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang 
chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Đây đưỢc xem là biểu hiện ccii thườnu pháp luật, thể hiện sự Ih iếu rèn luyện, tu clưOng 
ngay cả iro im  m ôi trường thuận lợ i có điều kiện để học tập, tu dưỡne của người VPHC. V ì vậy 
trường hỢp này làm lăng nặng trách nhiệm  hành chính của người vi phạm.

9. Tiếp tục thực hiện hành vi VPHC, mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu châVn 
dứt hành vi đó

Đây có Ihể xem là hành vi cố  ý thực hiện VPH C đến cùng, bât châp việc người có thẩm 
quyền yêu cầu chấm dứt hành vi đó.

10. Sau khi vi phạm đã có hành vi trôn tránh, che giấu VPHC

-Trốn iránh lức là “ irốn  để khỏi phai gặp, phải làm  hoặc phải chịu đ iều  không hay",

-Che giâu VPHC đưỢc hiểu là hành vi không để lộ ra VPH C  bằng nhiều cách thức, Ihủ 
đoạn khác nhau.

11. Vi phạm hành chính có quy mô lổn, số lưựng hoặc giá trị hàng hóa lởn

Để xác định quy mô lớn, số lượng lớn hoặc giá tr ị hàng hóa lớn phải căn cứ vào hướng 
dẫn của cơ quan chức năng.

12. Vi phạm hành chính đôì với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ 
nữ mang thai

-Đ ố i vớ i nhiều người; ĐưỢc hiểu là từ hai người trỏ lên.

-Đ ố i vớ i trẻ em: ĐưỢc h iểu là đôi vớ i người dưới 16 tuổi.

-Người khuyết tật: Là người kh iếm  khuyết m ột hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy 
giảm  chức năng đưỢc biểu h iện dưới dạng tật kh iến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó 
khăn.

-Phụ nữ mang thai (xem  g iả i thích tương tự khoản 5 Đ iều  9).

Cần lưu ý: những tình tiế t tăng nặng nêu trên mà đã đưỢc quy định là hành vi VPH C  Ihì 
không đưỢc coi là tình tiế t tăng nặng.

Điều 11. Những trưòng hợp không xử phạt vi phạm hành chính
Không xừ phạt vi phạm hcmh chỉnh đoi với các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện h à n h  vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

2. Thực hiện hành vi vi phạm ỉùmh chinh do phònọ, \'ệ chính đúníỉ:
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i .  rhực hiện hành vi V! phạm hành chính lỉo sự kiện húl ní>ỏ':

4. ĩlỉự c  hiện hcinlì vị r i  p lia iìì lìànli c lỉín lỉ ílo sự kiên hâl kha klỉánỊỉ:

3. N i^ười thực hiện hành v i YÌ phạm  ìùtnh chính khôní^ có Iiăn iĩ lirc  ircich nhiệm hành ch inh : 
níỉười íhực hiện hìmh vi vi phạm hành chính chira du liiô i hị xư phạt vi phạm hành chính theo iỊuy 
định lại điêm a khoan ỉ Điều 5 cua ỉ.iiậl nìiv.

BÌNH LUẬN
Đ iều luật quy định 6 trườnỵ hỢp khône bị xử phạt VPHC (hay m iễn trách nhiệm  hành 

chính) cụ thể là;

1. Thực hiện hành vi VPHC trong tình thế cấp thiết

T inh thế  cấp th iế t là tình thê  ̂của cá nhân, tổ chức \ ì  muốn tránh một riizuy cơ đang thực 
tế  đe dọa lợ i ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền và lợ i ích chính đáng của mình hoặc của
người khúc mà khôntỉ còn cách nàcí khác là phải izây ra một thiệt hại nhỏ hơn ih iệ t hại cần ngăn
ngừa

2. Thực hiện hành vi VPHC do phònịỊ vệ chính đáng

Phòng vệ chính đáng là hành vi của cá nhân vì bảo vệ lợ i ích của Nhà nước, của tổ 
chức, quyền và lợ i ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chcing trả một cách cần 
th iế t người đang có hành vi xâm phạm quyền, lợ i ích nói trên.

3. Thực hiện hành vi VPHC do sự kiện bất ngờ.

Sự k iện  bâ't ngừ là sự k iện  mà cá nhân, tổ chức không thể thây trước hoặc không buộc 
phải thâ'y irước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra.

4. Thực hiện hành vi VPHC do sự kiện bất khả kháng

Sự k iện bâ't khả kháng là sự k iện  xảy ra một cách khách quan không thể lường trưức 
đưỢc và không thể khắc phục đưực mặc dù đã đáp ứng m ọi biện pháp cần th iế t và khả năng cho 
phép.

5. Người thực hiện hành vi VPHC không có năng lực trách nhiệm hành chính.

Đưực h iểu lù người thực hiện hành vi VPHC tre)iig khi đang mác bệnh tâm thần hoặc một 
bệnh khác làm  mất khả năng nhận thức hoặc' kha năng điều khiển hanh vi của mình.

6. Người thực hiện hành vi VPHC chưa đủ tuểi bị xử phạt VPHC theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này.

Đ iểm  a, khoản 1 Đ iều 5 của Luậ l quy Jinh về úộ tuổi bị xử phạt VPH C như sau:

“a) N^ười từ ilủ 14 tuổi (tốn (lưâi 16 tuổi hị xử  phụt về VFHC (lo c ố  v; nịịười từ clii 16 tuổi 
trở  lũn hi xừ phụt VPHC về mụỉ VPHC".

Điều 12. Nhừng hành vi bị nghiẽm cám
/, Giừ lụ i vụ vi phụm cỏ íkin hiệu lộ i phụm đế xu lý vi phụm hành chính.

2. I.ựi cỉụnịỊ chức vụ, quyền hụn đé scich nhiễu, đòi. nhận liẻn, lì ii .sán cua Hịỉuời vi phụm: 
dunịỊ lúnịỊ, hao che, hụn ché lỊiiyẻn cùa H ịỉiivi vi phụm hành vhỉnh khi xử nhụi vi phụm hành chinh 
hoộc âp dụng hiận phãp xứ lý hùnli chinh.

3. Ban hành trá i llìchn (Ịuyẻn vãn han (¡uy định về hành vi vi phụm hành chinh, ihúm (Ịnyền,
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hình ihửc xư phạt, hiện pháp khăc phục hậu qua đôi với lừn iỉ hc'iiỉlỉ vi vi phạm hìinh chính trc n ịĩ lĩnh  
vực quan ¡ý nlu) nước vc'i hiện phcìp XII lý  hành chính.

4 Khôniỉ x ir phạt vi phạm hành chính, khôniỊ áp tịụn i' hiện pháp khac phục hậu qua hoặc 
khôiiịỉ áp íỉụníỉ hiện pháp xư lý hành chinh.

5. X ir phạt vi phạm hành chính, áp dụng hiện pháp khãc phục hậu qua hoặc áp diiHịỉ các 
hiện pháp xir lí' hành chính khônịỉ kịp thời, không níỊhiéni minh. khôníỊ đủỉiíỊ thâm quyên, lìm tục, 
đỏi tượììi’ quv định lạ i Luật nìiy.

6. Ap íỉựníỊ hình thức xư phạt, hiện pháp khac phục hậu qua khônv, đủfì<ị. khô/ig đầy Ju âối 
với hành vi vi phạm hành chính.

Can íhiệp irá i phíìp ìuật vào việc xư ¡ý vi phạnì hành chinh.

s. Kéo dcti ihò i hạn áp dụnịị hiện pháp xư lý híinh chinh.

9. Sư dụng liên thu được lừ  tiên nộp phạt vi phạm hành chính, liên nộp do chậm thi hìinh 
quyêt định xử phụl tiên, liên hán. thanh lý tan^ vật, phương tiện vi phạm hành chính hị lịch íhii \'¿̂  
c á c  k h o a n  l iê n  k h á c  th u  d ư ợ c  từ  x ư  p h ụ t  v i  p h ạ m  hc)nh c h ín h  I r á i  q u y  đ ịn h  c u a  p h á p  lu ậ t  vê n ịỊủ n  
sách nhcì nước.

10. G iíi mạo. làm sai lệch hồ sơ xư phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp íiụníỊ hiện phiip xư lý 
hành chính.

11. Xâm phạm tinh mạng, sức khỏe, danh dự. nhân phãm cua níỉười hị xư phạt vi phạm hìinh 
chinh, người hị áp dụrìiĩ hiện phúp xu lý hcmh chinh, ngià/ị hị áp dụn^ hiện pháp ngăn chặn Ví) hao 
đcim xư lý vi phạm hành chính, ní^imi hị c'ip íỈỊiniĩ các hiện pháp ciãrng ché thi lùinh quyết líịnh xir lý 
vi phạm hành chinh.

12. Chong ílổi, tron tránh. írì hoãn hoặc <’ủn Irớ  châp hành quyêl định \ư  phụt vi phạm 
hành chính. cỊiiyet định áp clụníỊ hiện pháp níỊcln chặn và híìo đam xư lý vi phạm hcmh chinh, quvết 
định cưởnịỉ ché ih i hành quyêt định xu phạt vi phạm hìmh chính, íỊiiyeí định áp dụng hiện pháp xư 
lý hành chinh.

BÌN H  LUẬN

Đ iều luật quy định 12 hành vi bị cấm đối vớ i cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt 
VPH C, áp dụng biện pháp xử lý hành chính và người có trách nhiệm  thi hành, châp hành quyết 
định xử phạt VPHC, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý  VPH C , quyế l 
định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPH C , quyết đ ịnh áp dụng biện pháp xử lý  hành 
chính.

V iệc  quy định câm đối vớ i 12 hành vi là nhằm phòng ngừa những hành v i v i phạm luật 
trong quá trình xử lý  VPH C, cũng như trong v iệc châp hành, th i hành các quyết đ ịnh có h iệu lực 
thi hành trong xử lý  VPHC. Đồng thờ i cũng nhằm bảo đảm  sự nghiêm  m inh, đề cao tinh thần 
pháp chế trong xử lý  VPH C và trong thi hành, châp hành các quyết đ ịnh do cơ quan, người có 
thẩm quyền ban hành các quyết định trong quá trình xử lý VPHC.

Điều 13. Bồi thường thiệt hại
7. Người vi phạm hành chính nếu gây ra ihiệt hại thì phá i bồi thường. Việc bổi thường thiệt 

hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Người có thẩm quyển xù lý vi phạm hành chinh, cơ quan, tô chức, cả nhân có liên quan 
trong việc xứ lý vi phạm hcinh chính gúy thiệt hại thì phcii hồi thường theo quy định cùa pháp luật.
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BÌNH  LUẬN

Đ iều  luật quy định trách nh iệ ĩii bồi thườne thiệt hại cụ thể chd hai chủ thể đó là:

1. Đôì với nỊỉười vi phạm hành chính

V iệc  hồi thường th iệt hai đưỢc thực hiện thcH) quy định của pháp luậ l về dân sự. Cụ thể 
quy (.lịi h từ Đ iều  604 đèn điều 630 Bộ luật Dân sư năm 2005.

Căn cứ phát sinh trách nhiệm  bồi thườiiiỉ thiệt hại đưỢc quy định tại điều 604 Bộ luật 
Dân SI như sau:

“Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. N g ư ờ i nào do lỗ i cố  ý  hoặc lỗ i vô V xớììì p h ạ iì i t ín h  m ạng, sức khỏe, danh
dự, n .ĩâ iì phẩỉH , uy tín , tà i sản, quyền, lợ i ích hợp p h á p  khác  của cá nhân , xăm
p h ạ m  d a n h  dự, uy t in , tà i sản của p h á p  nhân  hoặc chủ tììể  khác  mà gây  th iệ t h ạ i 
th ì p / i i i  b ồ i thường.

2. T ro n g  trư ờ n g  hợp p h á p  lu ậ t  quy đ ịiìh  ngườ i gây  th iệ t  h ạ i p h ả i bồ i thư ờng
cả t r o ig  trư ờ n g  hợp kh ô n g  có lỗ i th ì  áp d ụ n g  quy đ ịn h  đ ó ”.

Tuy nhiên Bộ lufa Dân sựcũniZ quy định thời hiện khỏi k iện  yêu cầu bồi thường th iệ t hại 
là hai lăm , kể lừ neày quyền và lợ i ích hỢp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm 
phạm .

2. Đôì vứi nị»ười có thám quyền xử lý VFHC, cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan 
trong wiệc xử lý VPHC gây thiệt hại

V iệ c  bổi thưtìng th iệ t hại hiện nay đưỢc áp dụng quy định của Luật B ồi thường Nhà nước 
( năm  2009) và các quy định khác có liên quan.

ThtH) quy định tạ i Đ iều 4 Luật Bồi thường Nhà nước thì:

“ 1. N g ư ờ i b ị th iệ t  h ạ i có quyền yêu cầu cơ quan có trách  nh iệm  bồ i thư ờng
g iả i quyết việc b ồ i thư ờng  k h ỉ có văn bản của cơ quan  n ìià  nước có th ẩ m  quyền xác 
đ ịn h  là n h  v i của ngư ờ i th i h à n h  cô ìig  vụ là  t rá i p h á p  lu ậ t  hoặc có văn bản của cơ
q u a n  có th ẩ m  quyền tro n g  hoạ t dộn g  tố  tụ n g  h ĩn h  sự xác d ịì ih  ngư ờ i b ị th iệ t  h ạ i
th u ộ c  trư ờ n g  hạp dược bồ i thư ờng  quy đ ịn h  tạ i Đ iề u  26 của L u ậ t này.

2. T ro n g  quá  t r in h  kh iế u  n ạ i hoặc k h ở i k iệ n  vụ án  h à n h  ch in h , ngư ờ i b ị th iệ t  
h ạ i Cf quyền  yêu cầu ngườ i có t ì iẩ m  quyền g iả i quyế t k h iế u  n ạ i hoặc Toà án  g iả i 
quy<ếtviệc b ồ i th ư ờ n g .”

Điều 14. Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính
1. Cú nhãn, tô chức phui nghiêm chinh châp hcinh quy định cùa pháp luật vê xử lý vi phạm 

hành (hình. Cúc lô chức có nhiệm vụ iịÌLto dục ihành viên thuộc tó chức mình về ý  (hức háo vệ và 
tuân tfeo pháp luật, quy tcíc cùa cuộc sôn^ xã hội, kịp thời có biện pháp loại trừ  nguyên nhân, điêu 
kiện g¿y ra vi phạm hành chính trong to chức mình.

2. Kh i phát hiện vi phạm hành chính, ngim i có thám quyền xứ lý vi phạm hành chỉnh có
tnỉcih )hiệm xư lý vi phạm theo quy định cua pháp luật.

3. Cá nhân, tô chức củ Irách nhiệm phái hiện. Í0 cáo và đáu tranh phòng, chống vi phạm
hcinìh chinh.



BÌNH LUẬN
Điổu luật quy định trách nhiC'm của các chủ thổ irong việc đâu tranh phòne, chốne

VPHC.

Thực tiễn che) ihấy tình hình VPHC trên các lĩnh vực quiin  lý nhà nước ngày càng tăng 
về số lượng và phức tạp về hành vi, do vậy v iệc ban hành L uậ l x ử  lý VPHC lần này nhằm mục 
đích phònií ngừa VPHC và nâng cao hiệu quả xử lý các VPH C, hướne tđ i mục liê u  nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước và bảo dảni trậ l tự pháp luật.

Di) vậy, quy định này cũng nhằm đề cao irách nhiệm  của các chủ Ihé bao iiồ in  ca nhân, 
tổ chức trone việc phò iiii ngừa, đâu tranh với VPHC.

Điều 15. Khiếu nại, tố cáo và khỏi kiện trong xủ' lý vi phạm hành chính
1. C'a nhân, tô chức bị xư lý vi phạm lỉcinh chính có íịìiyứn khiêu nại, khơi kiện đói vói CỊuyêl 

định xư lý vi phạm hìmh chính theo quy định cua phái)

2. Cá nhân có quyên lủ cáo đôi vói hcinh vi vi phạm pháp liiậ l Irotỉíĩ việc xư lý vi phạm liíinh 
chinh theo quy định cua pháp luật.

3. Trung quá (rình ịĩ iơ i quyết khiếu nại. khơi kiựn neu xét llú iv việc ih i h¿inh quyết định xư lý 
v i  p h ạ m  ỉù m h  c h in h  h ị  k h iế u  n ạ i. k h ơ i k iệ n  sẽ  ẹ â v  h ậ u  q u a  k h ó  k h ắ c  p h ụ c  th ì  n g ư ờ i ị Ị Ìa i  q u y ế t k h iế u  
nại. khưi kiện phai ra quyéí định tạm đình chi việc thi hành quyét định Jó theo ÍỊUV định cùa pháp 
luậí.

BÌNH LUẬN
Đây là quy định mang tính nguyên tắc nhằm bảo đảm quyền khiếu nại, tô 

cáo và quyền khởi kiện vụ án hành chính trong'xử lý VPHC của cá nhân, tổ chức.
Việc quy định quyền khiếu nại, tô' cáo và quyền khởi kiện vụ án hành chính 

một mặt bảo đảm tính dân chủ trong xử lý VPHC, mặt khác qua đó, giúp khắc phục 
những hạn chế, thiếu sót trong công tác xử lý VPHC, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của cá nhân, tổ chức trong xử lý VPHC.

Điều 16. Trách nhiệm của ngưòl cỏ thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính
1. Trong quá trình xừ lý vi phạm hcinh chính, người có thấm quyển xử lý vi phạm hành chính 

phai tuân thủ quy định cùa Luật này và quy định khác cùa pháp luật có liên quan.

2. Người có thấm quyển xứ lý vi phụm hành chính mà sách nhiều, đòi. nhận liền, là i san 
khác cùa người vi phạm, dung túng, hao che, không xừ lý hoặc xừ lý không kịp thời, khôn^ đúnịỊ 
tính chẩt, mức độ vi phụm, không đúnịỊ thầm quyền hoặc vi phụm quy định khác lụ i Diều 12 cua 
Luật nùy và quy định khác cùa pháp luật thì tuỳ theo lính chất, mức độ vì phạm mà hị xứ lý ký luật 
hoặc hị truy cửu trách nhiệm hình sự.

BÌNH LUẬN
Điều luật quy định ba loại trách nhiệm  pháp lý đối với người có thấm quyền 

xử lý VPHC gồm: 

-Trách nhiệm tuân thủ pháp luật. 

-Trách nhiệm kỷ luật. 

-Trách nhiệm hình sự.
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Tuy việc quy định chỉ mang tính nguyên tắc, nhưng đây là cơ sở pháp lý đế 
xác dịnh trách nhiệm đối với người có thẩm quyền xử lý VPHC mà có vi phạm 
pháp luật trong quá trình xử lý VPHC.

Đây cũng là quy định mang tính phòng ngừa đôi với những hành vi tiêu cực 
có thể xảy ra trong quá trình xử lý VPHC của người có thẩm quyền xử lý VPHC.

Điều 17. Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
ì. Chính phù thống nhắt quan !ý công lác thi ỉùmh pháp luật về xu lý vi phạm hành chính 

trong phạm vi ca nước.

2. Bộ Tư pháp chịu Irách nhiệm trước Chinh phu thực hiện quàn lý công lác thi hành pháp 
luật vê' xư lý vi phạm hành chinh, cỏ nhiệm vụ, quyền hạn sau đáy:

a) Chu tr ĩ hoặc phô i hçrp trong việc đê xuát, xây dựng và trình cơ quan có thâm quyên ban 
hành hoặc ban hành theo thâm quyển văn bàn quy phạm pháp luật vê xừ lý vi phạm hành chính;

h) Theo dõi chung VCỈ háo cáo công lác thi hành pháp luật vể xừ lý vi phạm hành chính: 
thong kê, xâv dựng, quản lý cơ sơ dữ liệu quổc gia  ve xừ ìý vi phạm hành chính;

c) Chú trì, phôi họp hướng (Jan. lập huấn, hồi dưỡng nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp
luật về xừ lý vi phạm hành chính;

d) Kiêm tra, phối hợp với cúc hộ. ngành hữu quan tiến hành thanh tra việc thi hành pháp 
luật về xừ lý vi phạm hành chính.

3. Trong phạm vi nhiệm vụ. quyển hạn cùa mình, các hộ. ngành có trách nhiệm thực hiện 
hoặc phoi hợp với Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định lạ i khoan 2 Điểu này; kịp thời cung cap 
thông tin cho Bộ Tư pháp về xư lý vi phạm hành chính đê xây dựng cơ sờ dừ liệu quốc gia; định kỳ 
06 thánfỊ, hằng năm háo cáo Bộ Tư pháp công tác xu lý vi phạm hìinh chính trong phạm vi quán 
lý cùa cơ quan mình.

4. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyen hạn cua mình, Tòa ủn nhãn dán lo i cao thực hiện quy 
định lạ i khoan 2 Điểu này và định kị' Oố íháng. hăng năm gù i thông báo đêtĩ Bộ Tư pháp vê công 
túc xư lý vi phạm hành chinh trong phạm vi quan lý cua cơ quan mình: chi đạo Tc)a án nhân dân 
các cấp thực hiện việc cung cáp thônịi tin vê xư lý vi phạm hành chỉnh; chù trì. phối hợp với Chính 
phủ ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dân thi hành cúc quy định có liên quan.

5. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình, Uy han nhân dân các cap quem lý công tác 
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm ỉùinh chính tại địa phương, có trách nhiệm sau đây:

a) Chi đạo việc tô chức thực hiện văn hán quy phạm pháp luật vê xư lý vi phạm hành chỉnh: 
tô chức phô hiên, giảo dục pháp luật vé xư lý vi phạm híinh chinh:

h) Kiêm tra, thanh tra, xư /v vi phạm và g ia i quyêl theo thâm quyên khiêu nại. tỏ cáo trong
việc thực hiện pháp luật vể xư lý vi phạm hành chinh:

c) Kịp thời cung cấp íhóng tin cho Bộ Tư pháp VV xư lý vi phạm hành chính đế xảy dựng cơ 
sờ dữ liệu quốc gia; định kỳ 06 thúng, hằng nủm háo cảo Bộ Tư pháp vè công tác xư lý vi phạm 
hành chính trên địa hàn.

6. Cơ c/ỉian cùa người có thám quyển xứ phạt vi phạm hcmh chính. Tòa án nhân dân có thâm 
quyên xem xét. cỊuyêt định các hiện pháp xư lý hành chinh, cơ quan thi hành qiiyêt định xư phạt, thi 
hành qiiyêt định cưỡng chê th i h¿inh c/iiyêt định xư phạt, cơ quan thi hcinh các qiiyêl định áp cỉụní  ̂
cúc biệìì pháp xư lý hành chinh có írcich nhiệm gửi văn han. quyêí định quy định lạ i Điêu ^0, khoan
2 Điều 7i. khocm 2 Điểu 77, Dièu 8H. khoan 4 Dieu 9<s. Diều ì 07, khoan 3 Điểu I I I .  đoạn 2 khoàn
3 Điểu 112. khoan ! VCI khoan 2 Diều 114 líri cơ quan qium /v’ cơ sơ dừ liệu vể xư lý vi phạm hành



chinh cua Bộ Tư pháp. CO' (¡nan lư  pháp địa phương.

7. Chính phu quy định chi tiết Điều lùiy.

B ÌN H  L U Ậ N

Để bảo đảm tính chặt chẽ và thông nhất trong hoạt động quản lý còng tác 
thi hành pháp luật về xử lý VPHC, cũng như bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, nhịp  
nhàng giữa các cư quan chức năng đối với công tác này, điều luật quy định cụ thể 
trách nhiệm từng cơ quan như Chính phủ, các Bộ và Tòa án nhân dân tối cao trong 
quán lý còng tác th i hành pháp luật về xử lý VPHC.

Tuy nhiên đây chỉ là những quy định chung, còn chi tiế t phải chờ quy định cụ 
thể của Chính phủ.

Điều 18. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đon vị trong công tác xử lý vi phạm 
hành chính

/. TroníỊ phạm vi nhiệm vụ, quyên hạn cua minh, thu trương cơ quan, đưn vị có thủm quyên 
xư lý vi phạm hcinh chính có trách nhiệm sau đây :

a) Thiàrng xuyên kiêm tra, thanh tra VCI kịp thời xử lý đoi với vi phạm cùa ngưcri cỏ íhúm 
quyền xu lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quan lý cua mình; g iả i quyết khiếu nại, lo cáo trong 
xử lý vi phạm hành chính theo quy định cua pháp ỉuật;

h) Không được can ihiộp trá i pháp luật rcio việc xư ¡V vi phạm hành chính vù pha i chịu 
Irủclì nhiệm liên đới về hcinh vi vi phạm cua ngiari có ihâm quyển xư lý V/ phạm hành chính thuộc 
quyên quan lý trực tiêp cùa mình theo quy định cùa pháp luật:

c) K.hóng được đê xay ra  hành vi (ham nhũng cua người có thâm quyển XIC lý vi phạm hành 
chinh do mình quàn lý. phụ trách:

d) Trách nhiệm khúc theo quy định cua pháp luậl.

2. TroníỊ phạm vi nhiệm vụ. quyên hạn cùa mình, Bộ inrớnị', Thu trương cơ quan tiịĩung hộ, 
Clỉu lịch Uy han nhún dán các cấp cỏ trách nhiệm sau cláv:

a} Thường xuyên chi đạo, kiêm tra việc xứ lý vi phạm hcinh chính cùa người có (hám quyên 
xử lý vi phạm hành chinh thuộc phạm vi quàn lý cùa mình;

b) Xư lý ky luật đối với người có sai phạm trong xừ lý vi phạm híinh chính thuộc phạm vi 
quan lý  cùa mình:

c) G iúi quyết kịp thời khiếu nại, lố  cáo về xử lý vi phạm hành chỉnh trong ngành, lĩnh vực do 
mình phụ trách iheo quy định cùa pháp luật:

d) Trách nhiệm khác theo quy định cùa pháp luật.

3. Trong phạm vi nhiệm vụ. quyên hạn cùa mình, Bộ Iruởng, Thu trưởng cơ quan ngang hộ, 
Chù lịch ủy han nhân dân các cấp, thù írướng cơ quan, đơn vị có thầm quyền xừ lý vi phạm hành 
chính cỏ trcich nhiệm phút hiện quyết định vể xứ lỷ vi phạm hành chinh do mình hoặc cấp dưới han 
hcmh có sai sót VÌI phai kịp thời sừa dôi. hô sung hoặc hủy hò, han hành quyết định mới theo thâm 
quyền.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định cụ thể các trách nhiệm của Thủ trưởng (tức người đứng 
đầu) cơ quan, đơn vỊ có thẩm quyền trong công tác xứ lý VPHC.
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Điều luật quy định hai nhóm trách nhiệm đối với hai nhóm chủ thể, đó là:

1. Nhóm trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý 
VPHÍI

2. Nhóm trách nhiệm  đôi với Thú trưởng cơ quan có chức năng quẩn lý, điều 
hành công tác xử lý VPHC như Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch 
ƯBND các cấp (câp tỉnh, huyện và xã).

Việc phân định như trên làm phân biệt giữa hai nhóm trách nhiệm nhằm  
tránh sự chồng chéo trong hoạt động xử lý VPHC với hoạt động quản lý công tác 
xử lý VPHC.

Điều 19. Giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính
Quốc hội. ccìc cơ quan cua Ouổc hội, Hội đồng nhân dân cúc cáp, đại hiên Ouốc hội, đụi 

biêu Hội đồng nhãn dân. Mặt trận Tô quốc Việt Nam, các tô chức thíinh viên cua híặt trận vù mọi 
CÔHỊĨ cỉân Ịịicim sát hoại độn^ ciia cơ quan, người có thâm quyền xứ lý vi phạm hành chinh: khi phát 
hiện hành vi trà i pháp luật cua cơ quan, người có thám quyền xư lý vi phạm hành chính thì có 
quyũn véu cầu, kiến nghị với cơ quan, n<ịười có thâm quyển xem xét. g ia i quyết, xư lý theo quy định 
c ù a  p h á p  lu ậ t.

c \y íỊuan, ngưcri có thâm quyền xư lý vi phạm  ỉùinh chinh phai xem xét, g ià i quyết và trá lời 
yêu cầu. kiến nghị đó theo quy định cua pháp luật.

BÌNH LUẬN
(jiám  sát là việc các cơ quan được pháp luật quy định thực hiện việc theo dõi, 

xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tố chức, cá nhân chịu sự giám sát trong 
việc thi hành Luật Xử lý VPHC. Đồng thời khi phát hiện hành vi trái pháp luật 
của cơ quan người có thẩm quyền xử lý VPHC thì có quvền yêu cầu, kiến nghị với cư 
quan người có thẩm quyền xem xét, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.

ỉio ạ t động giám sát nôu trên góp phần bảo đăm pháp chế trong hoạt động xử 
lý VPHC.

Diều 20. Áp dụng Luật xứ lý vi phạm hành chính đối vói hành vi vi phạm hành chính ở 
ngoài lãnh thô nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam

dân. lô chức Việl Scnn vi phạm pháp luật hcmh chinh ciiíi nước C'ộn^ hòa xã hội chu 
Iiíĩhĩa Việt Narn lỉgoìii lãnh ihỏ ỉ lệ t Xam có llìê hị xư phụl vi phạm hc'inh chinh theo lỊUV định cua 
Luật nàv.

BÌNH LUẬN
t)â y  là quy định hiệu lực về không gian cua Luật x ử  lý VPHC

Theo nội dung trcMi nêu công dân, tổ chức V iệ t Nam trọng khi đang (ì ngoài lãnh thổ V iệ t 
Nam nià có hành vi vi phạm pháp luật hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệ t 
Nam thì vần có thể hị xử phạt VPHC theo quy định của Luật này.

Đây là quy định niane tính phòim imừa VPHC theo chiều rộniỉ, nhằm vào đối tưỢng là 
c ô iiii dân, tố chức V iệ t Nam đang ỡ Iigdài lãnh thô V iệ t Nam (như đaim ỏ trên máy bay của 
V iệ t Nam  đarii» bay ngoài khôim  phận của V iệ t Nam hi)ặc đa iiiĩ ỏ trèn tàu h iển của V iệ t Nam 
đang d i trtMi vùng b icn  quốc tê’...).
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PHẢN THÚ HAI 
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG I 
CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT 

VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC HẶU q u ả

Mục 1: CÁC HÌNH THỨC x ử  PHẠT
Diều 21. Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng
1. Các hình thức xừ phạt vi phạm hành chinh bao gồm:

a) Cành cảo;

b) Phạt tiền;

c) Tước quyển sừ dụng giấy phép, chứng chi hành nghề có thời hạn hoặc đình chi hoại dộng 
cỏ (hời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chỉnh, phương tiện được sừ dụng để vi phạm hành chính 
(sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh);

đ) Trục xuất.

2. Hĩnh thức xử phạt quy định tạ i điếm a và điếm b khoán I  Điều này chi được quy định và 
áp dụng là hình thức xử phạt chính.

Hình thức xử phạt quy định tạ i các điêm c. d và đ khoán I  Điểu này có thê được quy ilịnh là 
hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xừ phạt chinh.

3. Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chinh chi b ị áp dụng mội 
hình thức xử phạt chính; có thể hị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xứ phạt bồ sung quy định lạ i 
khoán I  Điểu này. Hình thức xù phạt bổ sun^ chì được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

BÌNH LUẬN
1. Về các h ìn h  th ứ c  xử  p h ạ t
Điều luật quy định hai nhóm hình thức xử phạt là hình thức xử phạt chính 

và hình thức xử phạt bổ sung. Cụ thể là:

a)Các hình thức xử phạt chính, gồm 5 hình thức sau đây:
-Cảnh cáo.

-Phạt tiền.

-Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn.

-Tịch thu tang vật VPHC, phương tiện được sử dụng để VPHC (sau đây gọi 
chung là tang vật, phương tiện  VPHC);

-Trục xuất.

b) Các hình thức phạt bổ sung, gồm 3 hình thức sau đây:

-Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn.

-Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện  được sử dụng để VPHC .
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-Trục xuất.

C ần lư u  ý : Cả 3 h ìn h  th ứ c  p h ạ t  bổ  sung  t r ê n  lạ i  vừa là  h ìn h  th ứ c  xử  p h ạ t  
chính. Tùy theo VPHC cụ thể mà người có thẩm quyền xử phạt VPHC áp dụng cho 
phù hợp. Nêu áp dụng là hình thức xử phạt bổ sung thì bao giờ cũng phải đi kèm  
với hình thức xử phạt chính.

2. Nguyên tắc áp dụng hình thức xử phạt
Khoản 3 Điều luật quy định ba nguyên tắc áp dụng hình thức xử phạt là:

a) Đôì với mỗi VPHC, cá nhân, tổ chức VPHC chỉ bị áp dụng một hình thức 
xử phạt hành chính. Điều này có nghĩa là không thể áp dụng cùng một lúc nhiều  
hình thức xử phạt cho m ột hành vi VPHC. Nguyên tắc này bảo đảm loại trừ sự tùy 
tiện  trong xử phạt VPHC.

b) Mỗi VPHC, cá nhân, tổ chức VPHC có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình 
thức phạt bổ sung (kèm theo một hình thức xử phạt chính).

Như vậy, ngoài việc bị áp dụng một hình thức xử phạt chính thì cá nhân, tổ 
chức VPHC, tùy theo loại VPHC và tính chất, mức độ VPHC mà có thể bị áp dụng 
kèm  theo một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung.

Hình hức xử phạt bổ sung tuy chỉ mang tính bổ trợ cho hình thức xử phạt 
chính nhưng có giá trị làm  tăng tính nghiêm  minh trong xử phạt vi phạm và nâng 
cao tính phòng ngừa VPHC.

c) Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt
chính.

Như nêu trên, hình thức xử phạt bổ sung chỉ mang tính bổ trợ cho hình thức 
xử phạt chính. Vì vậy chỉ được xử phạt kèm theo hình thức xử phạt chính và phải 
được ghi rõ trong quyết định xử phạt để tránh hiểu lầm là cùng lúc áp dụng hai 
hình thức xử phạt chính.

Điều 22. Cảnh cáo
Cành cáo được áp dụng đối với cá nhân, lo chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, 

có tình íiêt giám nhẹ và íheo quy định ihì hị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi 
hành v i vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đù ¡4  tuổi đến dưới 16 tuổi ihực hiện. 
Cánh cáo được quyết định hằng văn hán.

BÌNH LUẬN
Nói chung thì hình thức xử phạt cảnh cáo là hình thức xử phạt nhẹ nhất 

trong các hình thức xử phạt VPHC.
Biện pháp này chủ yếu tác động vào tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật 

của đối tượng vi phạm và mang tính giáo dục, phòng ngừa VPHC.
Khi áp dụng biện pháp này phải ban hành quyết định bằng văn bản theo 

đúng quy định.

Điều 23. Phạt tiền
/. Mức phạí liền trong xư phạt vi phạm hành chinh lừ 50.000 đồng đến J.000.000.000 đồnịỉ
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đối với cá nhân, từ I ()().()()() đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với lỏ chức, h ừ Iriarn^ hợp quy định 
lạ i khoán 3 Điêu 24 cua Luật này.

Đoi với khu vực nội thành cùa thành pho trực thuộc Irnng ương ihì mức phạt tiền L-ỏ thê cao 
hơn, nhưng lo i đa không quá 02 lần mức phạt chtin^ áp lỈỊiniỊ đoi với cùng hành r i  vi phạm Ironÿ, 
các lĩnh vực giao thông đường hộ: hảo.vộ mỏi tnàrng: an ninh trật lự. an toàn xã hội.

2. Chính phù quy định khung, tièn phạl hoặc mức tiền phạt đoi với hí'inh vi vi phạm hành 
chinh cụ thê theo một trong các phương thức sau đây. nhimv, khung liền phạt cao nhất không vượt 
quá mức (ièn phạt tối đa quy định tạ i Điếu 24 cua Luật tùtv:

a) Xác định số tiền phạt to i thiêu, lo i Ja;

b) Xác định số lần. tỷ ỉệ phần trăm cùa ự/á trị. so lượng ỉùing háu. laníỊ VỘI vi phợnì. đoi 
tượng bị vi phạm hoặc doanh thu. .số lợ i (hu được từ vi phạm hìmh chính.

ỉ. Căn cứ vào hìinh vi. khung tiền phạí hoặc mức liền phạt được quy ílịnh tại níỉhị định cua 
Chính phù và yêu cáu íỊUcìn lý kinh tê - xã hội đặc íhù cùa địa phưong. Hội đông nhân íiíin ihctnh 
pho trực thuộc trung Iffxng quyêt định khung tiên phạt hoặc mức tiên phạt cụ thê đỏi với hcinh vi vi 
phạm trong ccíc lĩnh vực quy định tại đoạn 2 khoan Ị Điêu này.

4. Mức liền phạt cụ thé âồi với một lỉùnh vi vi phạm hành chinh lù mức IrunỊỉ hình cuu 
khung tiền phạt được quy định đoi với hành vi đỏ; neu cỏ lình tiél ^icìm nhẹ thì mức tiền phạt có thê 
gicìm xuống nhưng không được giítm (¡nú mức tói thiêu của khung liền phụl; nếu có tình íiêl tănỊỉ 
nặnịị (hì mức tien phạt có ihê tăng lên nhưng, không được vượt qiicỉ mức nền phạt loi tiu cua ktmnọ, 
liền phạl.

B ÌN H  L U Ậ N
Trong các hình thức xử phạt VPHC thì hình thức xử phạt tiền được áp dụng 

khá phổ biến, do nó tác động vào khả năng kinh tê của đối tượng VPHC. Vì vậy 
hình thức xử phạt này có tác dụng giáo dục cao, đồng thời còn tạo nguồn thu cho 
ngân sách đê bù đắp một phần chi phí cúa Nhà nước hoạt động xử lý VPHC cũng 
như khắc phục các hậu quả do VPHC gây ra.

Điều luật quy định khung phạt tiền tối thiểu và tối đa áp dụng cho hai đối 
tượng là cá nhân và tổ chức VPHC. Mức phạt tiền quy định áp dụng cho đối tượng 
là tổ chức cao gấp 2 lần so với đối tượng là cá nhân.

Điều luật cũng quy định nguyên tắc ấn định mức phạt tiền  đối với một hành  
vi vi phạm VPHC để tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng thông nhất mức phạt tiền  
khi xử phạt VPHC.

Việc quy định nguyên tắc này có ý nghĩa rất quan trọng về m ặt lập pháp và 
trong áp dụng mức xử phạt tiền  đối với hành vi VPHC. Bởi nó tạo cơ sở cho việc áp 
dụng thông nhất cách ấn định mức phạt tiền và bảo đảm sự chính xác khi áp dụng 
mức phạt, hạn chế được sự tùy tiện khi áp dụng hình thức xử phạt tiền.

Điều 24. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực
/. Mức phụ! tiền lo i đa Irong các lĩnh vực qiitin lý nhít nước đoi với cá nhân được quy định 

như sau:

a) Phạt nền đến 30.000.000 đồn^: hỏn nhân và gia íỉình: hình đăng ỊỊÌỚi: hạo lực Ị^ia đình: 
lim  trữ: lỏn giáo; thi đua khen íhirơnỊị: htinh chính íưpháp; tìân so: VÇ .sinh môi irirí'rng: ihoníi kê;

38



't) Phạt tiền đắn 40.01)0.()()() an ninh Irậí lự. an loàn xã hội: phỏn^. chốiiịỉ lệ nạn xũ
hội: th i ỉùmh im íỉíin sự: phí) san í/oanlỉ nịihiệp. hợp tác xã: iỊÌao thông điàrng hộ: ị^iao dịch cliện 
lư: h irii chính:

:)  PìụU liền tiên 50.()()(). ()()() đôn<^: ¡ĩlìòní^ cháv. chữa cháy: cơ vêìi: quan lý  Ví) hao YÇ hiên 
ỊỊÌỚi ÇUÔC ịỊÌci: hô I rợ t ir  pháp: V lé dựphònịỊ. phìm\Ị. chốn<ị HIV/AỈDS: ỊỊÌào dục: văn h()u: thê ihao; 
du lịch  (¡lian lý khoa học. CÔHỈĨ n^hệ: chuyên ị ’ iao công níỊhệ: hao vệ. chăm .S(')C tre em: hao trợ. 
cứu hrọxù hộ i; phòn^ chông thiên la i: hao vệ Ví) kiêm dịch thực vậl: quan ¡ỷ VCI hao tôn nị^iión ^en: 
san xuct. kinh LÌoanh ịỉidníỉ vậl nuôi, cây irổníỊ: ihú V. ké loán: kiêm toán độc lập: phí. lệ phi; quan 
lý Icù Siin côn< :̂ Inki đơn: dự trữ quốc ịỊÌa: điện lực: hỏa chát: khí lượng thũy văn: đo đạc hán đỏ: 
đăng h  kinh íỉoanh:

d) Phụ! liền đen 75.000.000 cỉồnự: cịiioc phòníỊ. an ninh quốc gia: lao độníỉ: dạy rìỊihè: Ịiiuo 
thỏnịy cirờniỊ sát: ^iao ihôniỉ ílianií^ ihiìy nội địa: hao hiéìu ỵ  tế: hao hiêm xã hội:

đ) Phạl liên đén ¡ 00.000. ()()() ííônịỊ. quan lý cónịỉ trình ihuv lợ i: LỈê điên: khám hênh, chữa 
hệnh: Kìỹ phâm; dược, tran^  íh iê l hị V tê: san xuât. kinh doanh thức ăn chân nuôi, phân hón: Cjuanÿ, 
cáo: J ịt  cược Ví) trò  chơi có thươnịr; quan lý ¡CIO động ngocti nước: gicio thông hàng hai: inicio ihônịỊ 
lic'ing k ió n iỉ  dân  ílự n iỉ: (¡ lian  lý  Ví) hao VÇ' c ô n í' tr ìn h  iỊÌa o  th ô n g : có ng  nghệ ih ó n g  t in : r ié n  ih ô n ịỊ, 
lâ n  s ố  •(') tu yên  d iệ n : háo  c h i: X ỉiá l han : th ư o n g  m ạ i: hao  vự quyên  lợ i  n g ư ờ i tiê u  d ù ìií ĩ:  h a i quan, 
th u  lì i ic  th u ê : k in h  d o a n h  x ô  s ô ; k in h  d o a n h  h a o  h ìê m : th ự c  h à n h  t iê t  k iệ m , c h ó n iỊ  lã n ị ĩ  p h i :  q u a n  lý  

vâ l l i ệ i  nô ; hao  vệ n g iM n  lợ i  ih u y  Síin. h a i san:

c) Phụ! liến đến 150.000.01)0 iíồniỊ: quan lý iỉiá: kinh doutìh hắt Jộni> san: khai thúc, san 
xiiâl. knlì LỈounh vật liệìi .\ãy ílựiiỊỉ: quan lý cóng trình hạ lâiỉíỊ kỹ lluiậl: íjiian lý. phát Iriún nlu) rờ  
cônịiỊ .V( V í7áii ihchi: LỈủn tư:

ịỉ,) Phạt liền iỉén 21)0.000.0(H) lỉonịỉ: san xuất, huân hán hàng cam, hìmịỉ lỊÌa:

h) Phạt lien đên 250.()()().()()() đônịĩ. tỉiêu tru. quy hoạch, llìủm liò. khui thác. sif ilụn^ nguôn 
íù i n;.iỊH\'êii nước:

i) Pliạl íièn đền 500.000.0(H) đỏníỉ: xãy dựiỉi': quan lý rừnịi. lâm san: dut đai:

k) Phụ! liên đến 1.000. ()()(). 000 đỏng: quàn Iv các vùng hiên, đao và thêm lục địa cua mrớc 
Cộnịc; fò ii xã hội chu nghĩa Việl Nam: quan lý hạt nhân Vil chái phónịĩ xạ, năng lirợniỉ nguyên lư: 
liền nệ. kim loại quỷ. đá quý. ngân hàníỉ. tín dụtĩg: ihăm ilò, khai thác dầu khí Ví) các loại khoánịỊ 
san khi'ic: hao vệ môi Inrờnit.

2. Mức phạt íièn toi Ja Iraní; lĩnh vực íỊiian lý nhe) marc quy định tại khoan I Điền này lỉo i 
với 1(6 ihúc hãns’ 02 lân mức phạt liên đôi với củ nhân.

3. Mức phạt liền lỏ i đa Iron^ỉ các lĩnh vực thuế: đo lường: sớ hữu t r i ttiệ: an loàn thực 
phânn: châl lirựnịỉ san phârn. hùriỊỊ hóa: chihĩỊỊ khocm: hạn chê cạnh Ircinh theo quy ĩỉịnh tại các Iiiụ l 
íiarnig 'mịỉ,.

4. Mức phụt liền lo i đa đoi với lĩnh vực mới chưa được quy định tại khoan l  Diều nìiy ch 
Chínih yhu quy định sau khi được sự đồnịỉ ý  cua Uy han thường vụ Qiioc hội.

B ÌN H  L U Ậ N
Điều luật quy định mức phạt tối đa cho 10 (nhóm) lĩnh vực quản lý nhà nước 

vởi mức tối đa thấp nhất (Điểm a Khoản 1) là 30.000.000d và mức tối đa cao nhất 
(Điê>n k Khoản 1) là l.OOO.OOO.OOOđ.

Với mức tối đa nêu ở khoản 1 được xác định là mức được áp dụng cho cá 
nhâ n Vì vậy tại khoản 2 quy định cho phép áp dụng đối với tổ chức bằng 2 lần
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mức phạt đối với cá nhân.
Ngoài ra, các lĩnh vực thuế; đo lường; sở hữu trí tuệ; an toàn thực phẩm; chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng khoán; hạn chế cạnh tranh thì mức phạt tiồn tôì 
đa không được quy định trong Luật này mà áp dụng theo các quy định tại các luật 
tương ứng. Vì các luật về các lĩnh vực này có quy định cụ thể về mức xử phạt đối 
với các vi phạm thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đó.

Điều luật còn quy định mở (Khoản 4), cho phép Chính phủ được quy định mức 
phạt tiền  tối đa đối với các lĩnh vực mới (chưa được quy định trong khoản 1 Điều 
này), nhưng phải sau khi có sự đồng ý của Uy ban thường vụ Quôc hội.

Với quy định này làm tăng tính linh hoạt, tính kịp thời trong hoạt động quản 
lý nhà nước về xử lý VPHC.

Điều 25. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thòi hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thòi hạn

1. Tước quyền sừ dụng giấy phép, chứng chì hcinh nghề có thời hạn ¡à hình thức xit phạt 
được áp dụng đoi với cá nhân, tô chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi írong giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian hị tước quyền sừ dụng giấy phép, chứng chi hành nghề, 
cá nhãn, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chì hành nghề.

2. Đình chì hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đoi với củ nhân, tô 
chức vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

a) Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quà nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tẽ Ịỉây 
hậu quả nghiêm trọng đoi với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường cùa cơ sờ sán xuất, kinh 
doanh, dịch vụ mà theo quy định cùa pháp luật phái có giấy phép;

h) Đình chi một phần hoặc toàn hộ hoại động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động 
khík mù theo quy định cùa pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quà nghiêm 
trọng hoặc có khá năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đoi với tính mạng, sức khỏe con người, 
môi trường và trật tự, an toàn xã hội.

3. Thời hạn tước quyển sử dụng ạiấy phép, chứng chi hành nghề, thời hạn đình chỉ hoạt 
động quy định tại khoán I  và khoản 2 Điểu nàỵ từ 01 thảng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xừ 
phạt có hiệu lực thi hành. Người có thâm quyển xử phạt g iữ  giấy phép, chứng chi hành nghề trong 
thời hạn tước quyển sừ dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

BÌNH LUẬN
1. Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép chỉ áp dụng cho các đôi 

tượng được cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề mà có VPHC.
Hình thức xử phạt này vừa có thể áp dụng là hình thức xử phạt chính, nhưng 

cũng vừa có thể áp dụng là hình thức xử phạt bổ sung kèm theo hình thức xử phạt 
chính khác.

Hình thức xử phạt này có tác dụng chủ yếu mang tính giáo dục đối với ý thức 
của người có hành vi VPHC và mang tính phòng ngừa VPHC đôl với đối tư ợng  có 
hành vi VPHC mà có giấy phép chứng chỉ hành nghề (như giấy phép lái xe...).

2. Hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn được áp dụng cho các 
đôì tượng có hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động khác mà theo quy định
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của pháp luật không phải có giấy phép hoạt động (Ví dụ: Hoạt động chăn nuôi gia 
súc quy mô hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường).

Điều kiện áp dụng hình thức xứ phạt nêu trên là các hoạt động nêu trên phải 
gây hậu quả nghiêm trọng âốì với tính mạng sức khỏe con người, môi trường và 
trậ t tự an toàn xã hội.

Điều 26. Tịch thu tang vật, phưoTig tiện vi phạm hành chính
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ỈCI việc sun^ vào ngân sách nhà nước vật, 

tiên, hìing hoá. phương tiện có liên quan trực liép đên vi phạm híình chinh, được áp dụng đôi với vi 
phạm hcinh chính nghiêm trọng do lô i cố ý  cua cú nhân, tô chức.

Việc xư lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh bị tịch thu được íhực hiện theo quy 
định lạ i Diều 82 cùa Luật này.

BÌNH LUẬN
Hình thức xử phạt này chủ yếu tác động vào đôi tượng vật chất liên quan đến 

VPH(’ như vật, tiền, hàng hóa, phương tiện.
Điều kiện áp dụng hình thức xử phạt này là:
-Đôì tượng vật chất kể trên phải liên quan trực tiếp đến VPHC. Như vậy, 

mọi đôì tượng mà không liên quan trực tiếp đến VPHC thì không áp dụng hình 
thức xử phạt này.

- VPHC phải là nghiêm trọng và do lỗi cô' ý của cá nhân, tổ chức. Mọi trường 
hợp không phải là VPHC nghiêm trọng và do lỗi vô ý đều không được áp dụng hình 
thức xử phạt này.

Điều 27. Trục xuất
1. Trục xuất là hình thức xừ phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chinh tại 

Việt Nam phả i rờ i khỏi lãnh thồ nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việl Nam.

2. Chính phù quy định chi tiết việc áp dụng hình thức xứ phạt trục xuất.

BÌNH LUẬN
Đ ây là m ột b iện pháp mang tính cưỡng chế nhằm buộc người nước ngoài có hành vi 

VPH C  trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệ t Nam phải rờ i khỏ i lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệ t Nam  trong một thờ i hạn nhât định.

Thực tế  những năm  gần đây người nước ngoài đến V iệ t Nam ngày càng nhiều, vớ i các lý 
do cũng hết sức đa dạng như đi du lịch, học tập, chữa bệnh, đầu tư... và không ít trường hỢp đã 
có hành vi VPH C  trong lãnh thổ V iệ t Nam. Do đặc thù của các đố”! tượng này là người nước 
ngoài, nên v iệc  áp dụng các biện pháp xử phạt khác (không phải là trục xuât) có những khó 
khăn nhất đ ịnh và sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. V ì vậy v iệc quy định hình thức xử 
phạt này để áp dụng cho đối tượng VPHC là người nước ngoài sẽ đạt được mục tiêu phòng ngừa 
VPHC.

Mục 2: CÁC BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC HẶƯ QUẢ

Điều 28. Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng
/. Cctc biện pháp khắc phục hậu qua bao gồm:
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a) Buộc khôi phục lạ i tình trạng hun đầu:

h) Buộc lluìo dỡ công trình, phân cónịT trình xây dựng khón^ cỏ ^iáy phép hoặc xáv chm^ 
khôn^ đihỉiỊ V('ri giây phép:

c) Buộc ỉhực hiện hiện pháp khác phục tình írạnịỉ ỏ nhiễm môi lrư(rniỊ. lây lan dịch hệnh:

d) Buộc đưa ra khói lãnh thô nước CọnỊỊ hòa xã hội chu nịỉ,hĩa Việt Nam hoặc tái XUÔI hítHỊị 
hoá. vật phâm, phirơníỊ tiện:

đ) Buộc tiêu hùv hàng hỏa. vật phâm ịỊÓy hại cho sức khoe con ngimi. vật nuôi, cây trông và 
mói trường, văn háu phắm có nội dung độc hại:

e) Buộc cai chính thôrĩỊỉ, tin sai sự llỉậ l hoặc íỊÔy nhầm lẫn:

ìị) Buộc loại ho vâỉi lô vi phạm trẽn híing hoá. hao hì hctng hỏa. phương tiện kinh doanh, vậí
phâm:

h) Buộc ih ii hồi san phâm. hùng hỏa không huo đam chai lượng:

i) Buộc nộp lạ i sô lợ i hát hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc huộc nộp 
lạ i sổ liền haniỊ tr ị íf/íí lanỊỉ vật. phương liện vi phạm hìinh chinh đã hị tiêu Ihụ, lâu tán. íiéu huy 
Irú i qu\ ííịnh cua pháp ìuật:

k) Cúc biện pháp khác phục hậu qua khcic do Chinh phu quy định.

2. Nguyên tắc áp dụng hiện phctp khắc phục hậu qua:

a) Đoi V('ri iỊìồi vi phạm hành chinh, ngoài việc bị áp dụng hình thức xư phụt, cá nhân, lô 
chức vi phạm hcinh chính cỏ thê hị àp dụng một hoặc nhiêu hiện pháp khúc phục hậu qita quy định 
lạ i khoán ì Điều nìty:

h) Biện pháp khúc phục hậu qua được áp dụng độc lập Iro iỉi’  trường hợp quy định tại khoan
2 Điêu Ố5 cua Luậl nìty.

BÌNH LUẬN
Ngoài việc xử phạt VPHC bằng một trong các hình thức xử phạt chính (nêu 

tại Điều 21) có thê kèm theo một hoặc nhiều biện pháp xử phạt bổ sung, thì người 
có thẩm qyền xử phạt VPHC tùy theo vụ việc vụ thế còn quyết định áp dụng một 
hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

1. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.
2. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép 

hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.
3. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm  môi trường, lây 

lan dịch bệnh.
4. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam hoặc 

tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện.
5. Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật 

nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại.
6. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.
7. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện  

kinh doanh, vật phẩm.
8. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng.
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9. Buộc nộp lại sô lợi bât hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính 
hoặc buộc nộp lại sô tiền bằng tr i giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đă 
bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

Nói chung mỗi hành vi VPHC bao giờ cũng gây ra những hậu quá nhất định 
với rhững mức độ khác nhau. Việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là 
nhằm xử lý dứt điểm tác hại do hành vi VPHC gây ra, thế hiện tính nghiêm minh 
và sự kiên quyết trong xử phạt VPHC.

Tuy nhiên biện pháp khắc phục hậu quả cũng có thê’ được áp dụng độc lập 
mà không có (không kèm theo) quyết định xử phạt VPHC khi thuộc trường hợp 
được quy định tại khoản 2 điều 65 của Luật này.

Tại khoản 2 điều 65 quy định :

“2. Đ ố i vớ i trường hợp quy đ ịn h  tạ i các đ iếm  a, b, c vờ d  Khoản 1 Đ iề u  này, 
ngườ i ró  th ẩ m  quyền khôn g  ra  quyết đ ịn h  xứ  p h ạ t ưi p h ạ m  hành  ch ín h  như ng có 
th ế  ra quyết định tịch thu sung vào ngán sách nhà nước hoặc t iêu hủy tang vật vi 
phạm, hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp  d ụ n g  biệìi p h á p  khắc phục  hậu 
quá (¡uy đ ịnh tại  Khoản 1 Điều 28  của Luật náy.

Quyết đ ịnh p h ả i  ghi rõ lý do không ra quyết định xử p h ạ t  vi p h ạ m  hành  
chính; tung vật bị tịch thu, t iêu hủy; biện ph áp  khác ph ụ c  hậu quả được áp  dụng,  
trácìi ììììiệm và thời hạn thực h iệ n ”.

Diều 29. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu
Cá nhún, tỏ chức vi phạm híinh chính phui k h ó i phục l ạ i  lình trụng han đchi đã hị ihav đôi 

do vi phạm hìmh chinh cua mình ị^áy ra: néii cá nhân, lô chức vi phạm lìcinh chinh kliôní’ tự nịỉiiyện 
thực hiện thì hị cưữnịỉ chê thực hiện

BÌNH LUẬN
Trong một số loại hành vi VPHC thường gây ra những hậu quả nhất định 

làm thay đôi hiện trạng của đối tượng bị vi phạm (Ví dụ; Hành vi đào đường đặt 
ông dẫn nước trái phép đã làm cho mặt đường bị thav đổi tạo thành ố gà).

Vì vậy cùng với việc xử phạt VPHC thì cần th iết cũng phải áp dụng biện 
pháp “buộc khôi phục tình trạng ban đầu” của đối tượng bị vi phạm nhằm đế bảo 
đảm tính nghiêm minh trong xử phạt VPHC, cũng như bảo đảm nguyên tắc “mọi 
hậu quả VPHC gây ra phải được khắc phục”. Đồng thời cũng là đê bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tố chức.

Biện pháp này cũng có thế’ được áp dụng độc lập nếu thuộc trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 65.

Cần lưu ý: Khi ra quyết định áp dụng biện pháp này cần phải ghi rõ các 
thông tin về đối tượng cần phải khôi phục, cũng như các yêu cầu cụ thê của việc 
khôi phục, chứ không ghi chung chung là '‘khôi phục tình trạng ban đầu” mà không 
biết tình trạng ban đầu là như thê nào.
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Điều 30. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc 
xây dựng không đúng với giấy phép

Cả nhân, ío chức vi phạm ìùtnh chinh phui Iháo dỡ công trình, phần công Irình xâv dựng 
không cỏ giây phép hoặc xây dựng khónỊỉ đỉiniỊ với giây phép: nếu cá nhân, tô chức vì phạm hcinh 
chinh không tự nguyện thực hiện thì bị cưữn^ chê thực hiện.

BÌNH LUẬN
B iện pháp này đưỢc áp dụng đối vớ i hành vi VPHC trong lĩnh  vực xây dựng.

Đ iều  k iện  áp dụng b iện pháp này là v iệc xây dựng công trình phải không có giâS' phép 
hoặc không đúng vớ i giâV phép.

B iện pháp này có thể đưỢc áp dụng kèm  theo hình thức xử phạt chính (như phạt tiền 
hoặc phạt cảnh cáo), nhưng cũng có thể đưỢc áp dụng độc lập mà không kèm  theo hình thức xử 
phạt chính nếu thuộc trường hỢp quy định tạ i khoản 2 Đ iều 65.

Cần lưu v; Kh i ra quyết đ ịnh áp dụng biện pháp này cần phải ghi rõ các thông tin về 
công trình, phần công trình xây dựng phải bị tháo dỡ như vị trí, d iện  tích bị tháo dỡ và người 
phải thực hiện v iệc tháo dỡ.

Điều 31. Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh
Cá nhân, tô chức vi phạm hành chính phai thực hiện hiện pháp đê khắc phục tình trạng ô 

nhiẽm môi írườnịỊ, lây lan dịch hệnh: nếu cá nhân, tô chức vi phạm hành chính không tự nguyện 
thực hiện thì bị cường ché thực hiện.

BÌNH LUẬN
B iện pháp này áp dụng đối vớ i VPH C  trong lĩnh vực bảo vệ m ôi trường và \ệ  sinh 

phòng dịch.

Các VPH C có gây ra các hậu quả xâu tác động đến m ôi trường hoặc làm  lây  lan dịch 
bệnh có thể làm  ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (tức hậu quả gián tiếp ), gây th iệ t hại về 
k inh tế... V ì vậy ngoài v iệc xử phạt VPH C  thì kèm  theo phải áp dụng biện pháp này nhằm ngăn 
chặn, khắc phục và g iảm  th iểu  các hậu quả gián tiếp  cũng như trực tiếp  của hành v i V PH C  gây 
ra.

B iện  pháp này cũng có thể được áp dụng độc lập nếu thuộc trường hỢp quy định tại 
Khoản 2 Đ iều  65.

Cần lưu ý: kh i ra quyết định áp dụng b iện pháp này cần ghi cụ thể các yêu cầu cần thực 
hiện để khắc phục tình trạng ô nh iễm  hoặc tình trạng lây lan d ịch bệnh. T ránh  ghi chung chung 
khó h iểu dẫn đến khó thực hiện.

Điều 32. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái 
xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện

Cá nhân, tô chức vi phạm hành chính phủi đưa ra khôi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hoặc tải xuất hàng hoá, vật phàm, phương tiện được đưa vào lãnh thô nước Cộng 
hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam, nhập khau (rá i với quy định cùa pháp luật hoặc được tạm nhập, tái 
xuất nhưng không tá i xuất theo đúng quy định cua pháp luật.

Biện pháp khắc phục hậu quá này cũng được áp dụng đối với hàng hóa nhập khấu, quá 
cánh xâm phạm quyển sở hữu tr í  tuệ. hàng háo gia mạo quyền sờ hữii í r í  tuệ. phương tiện, nguyên
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liệu, vật liệu nhập kháu được sư dụng chu yếu đê sàn xuát. kinh doanh hàng hỏa gia mạo về sớ hữu 
tr í  tuệ sau khi đã loại hò yếu tố vi phạm; nếu cú nhún, ló chức vi phạm lỉcinh chinh kháng tự nguyện 
íhực hiện ihì h ị cưỡng chế thực hiện.

BÌNH LUẬN
B iện pháp này áp dụng đối vớ i các VPHC trong các lĩnh vực xuâ’t khẩu, nhập khẩu, du

lịch , xuât cảnh, nhập cảnh và các hoạt động khác có liên  quan đến các lĩnh vực trên.

B iện  pháp này có thể được áp dụng kèm  theo hình thức xử phạt chính, nhưng cũng có 
thể được áp dụng độc lập nếu thuộc irường hỢp quy định tại Khoán 2 Đ iều 65.

Điều 33. Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con ngiròi, vật nuôi, 
cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại

Cả nhân, tô chức vi phạm hìmh chính phin liêu huy hcing hóa, vật phâm gáy hại cho sức 
khoe con người, vật nuôi, cây trông vc) mói Inàrng. văn hoá phám có nội dung, độc hại hoặc tang 
vật khác thuộc đối lượn^ hị liêu huy theo quy định cua pháp luật: néu cá nhân, tô chức vi phạm 
hành chính khỏn^ tự nguyện thực hiện thì hị ciãrn^ ché thực hiện.

BÌNH LUẬN
Đ iều  luậ t quy định ba nhóm đối tượng bị áp dụng biện pháp tiêu  hủy là;

-Hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và m ôi trường.

Để xác định hàng hóa, vật phẩm có gây hại hay không thì cần phải có kết luận của cơ
quan chức năng có thẩm quyền hoặc phải cỏ kế t luận giám  định.

'V ă n  hóa phẩm có nội dung độc hại. K h i chưa đủ căn cứ để xác định nội dung của văn 
hóa phẩm có nội dung độc hại hay không thì cần phải có kết luận của cơ quan chức năng có 
thẩm  quyền hoặc phải có kế t luận g iám  định.

-Tang vật khác hoặc đối tưỢng bị tiêu  hủy theo quy định của pháp luật.

B iện pháp này có thể được áp dụng kèm  theo hình thức xử phạt chính, nhưng cũng có 
thể đưực áp dụng độc lập nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Đ iều 65.

Điều 34. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
Cá nhân, tổ chức vi phạm hi'inh chính phủi cài chinh thỏniỊ tin sai sự thật hoặc gáy nhầm ¡an 

đã đuợc công bổ, đưa tin trên chinh phươnỊ’ tiện thông fin đại chúng, trang thông tin điện lừ  đã 
công bo, đưa tin; nếu cá nhân, lô chức vi phạm hành chính không lự nguyện thực hiện thì bị cưỡng 
chế thực hiện.

BÌNH LUẬN
Biện pháp này được áp dụng đối vớ i các VPH C trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông 

tin vù truyền thông. Các VPHC trong các lĩnh vực trên thường xâm phạm đến danh dự, nhân 
phẩm  của cá nhân, uy tín của tổ chức. Vì vậy, ngoài v iệc bị xử phạt VPH C thì cần th iế t phải 
buộc người VPH C  thực hiện biện pháp này nhằm khác phục hậu quả do hành vi VPHC gây ra.

B iện pháp này cũng có thể đưực áp dụng độc lập nếu thuộc trường hỢp quy định tại 
Khoản 2 Đ iều  65.

Điều 35. Buộc loại bỏ yếu tố vì phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phưoìig tiện kinh 
doanh, vật phẩm

Cci nhân, tổ chức san xuất, kinh dounh hàng hóa hoặc sư dụng phương tiện kinh doanh, vật
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phám chứa vén lô vi phạm Iren lu'iní' hóa. hao hì hàniỊ ỉukt. phương liệu kinh doanh. VỘI pììủm thì 
p h a i  lo ạ i  h o  c á c  vẽ ii lô  v i phạm đ ó : n ê u  cá  n h â n , lô  c h ứ c  v i p h ạ m  lu 'tnh  c h ín h  k h ô n g  lự  n ^ u y ç n  th ự c  
hiện thì hị cưỡní^ chê lỉỉực hiện.

B ÌN H  L U Ậ N

Biện pháp này đưỢc áp dụng đối vớ i các VPHC irong lĩnh vực sỏ hữu trí tuệ (^nliư sản 
xuất hàng giả...)-

Các VPH C  trong lĩnh vực nêu trên xâm phạm đến quyền sỏ hữu trí tuệ (như hành vi làm  
giả nhãn hiệu hàng hóa, k iểu  dáng công nghiệp) gây th iệ t hại về k inh  lế  cho các chủ sỏ hữu của 
đối tưựng sở hữu trí tuệ.

V ì vậy việc áp dụng biện pháp này là cần th iết, nhằm lập lạ i trật tự trong lĩn h  vực sỏ 
hữu trí tuệ và bảo vệ quyền, lợ i ích hỢp pháp của chủ sỏ hữu của đố i tưỢng sỏ hữu trí luộ.

B iện pháp này đưỢc áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính nhưng cũng có thổ đưỢc 
áp dụng độc lập nếu thuộc trường hựp được quy định tạ i Khoản 2 Đ iều  65.

Điều 36. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đám chất lượng
Cà nhân, tô chức sein xuât, kinh doanh S í ì n  phúm, hcing hóa không bao đàm chái licựnịy đã 

đăng ký’ hoặc công hô và hàng hóa khác khôniỊ bìto đàm chát lượng, điêu kiện lin t íhóng thì phài 
thu hồi các san phâm. h¿wif hỏa vi phạm đaniỊ ỉưu thông trên ih ị trirừniỊ: nếu cá nhân, lô chức vi 
phạm lùinlỉ chính không lự  niỊuyệii thực hiện ih i hị cưỡng, chê ihực hiện.

B ÌN H  L U Ậ N  
/■

Biện pháp này đưỢc áp dụng đối vđ i các VPHC trong lĩnh  vực quản lý chât lượng sản 
phẩm, hàng hóa.

Trong hoạt động sản xuât kinh doanh nhiều cá nhân tổ chức đã sản xuất hoặc k inh  doanh 
hàng hóa, sản phẩm không đảm bảo châ't lượng hoặc quá hạn sử dụng gây th iệ t hại cho người 
tiêu  dùng. V ì vậy cùng vớ i v iệc xử phạt VPH C bằng hình Ihức xử phạt chính thì có thể kèm  theo 
áp dụng biện pháp này đối vđ i vớ i đối tượng v i phạm.

B iện pháp cũng có thể đưỢc áp dụng độc lập nếu thuộc trường hựp được quy đ ịnh tại 
khoản 2 Đ iều  65.

Điều 37. Buộc nộp Ịại sổ lọi bất họp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính 
hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phưotig tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, 
tẩu tán, tiêu hiiy trái quy định của pháp luật

Cá nhân, tô chức vi phạm phài nộp lạ i sỏ lợ i bất hợp pháp là liền, là i sàn, giay l('r vc) vậl cỏ 
giả có được từ vi phạm hcinh chính mù củ nhân, lồ chức đó đã thực hiện đê sung vào ngân sách nhà 
nước hoặc hoàn Ira cho đối lượng hị chiếm đoạl: phai nộp lạ i số tiền hằng với g iá tr ị lang vật. 
phicơng tiện vi phạm lu'inh chinh nếu lang vật. phương tiện đó đã hị liêu thụ. lâu lán. liêu huv Irú i 
quy định cua pháp luậỉ: nếu CCI nhân, ló chức vi phạm hành chinh khỏnịỉ tự nguyện ihực hiện thi hị 
cường chế thực hiện.

B ÌN H  L U Ậ N

V iệc  áp dụng biện pháp này nhằm mục đích khác phục triệ t để th iệ t hại (thât thu ngân 
sách) và bao đảm nguồn thu neân sách, cũng như bảo đảm quyền lợ i về vật chât cho đối tượng 
bị Ih iệ t hại do VPHC iỉây ra, nâng cao hiệu quả ht)ạt động xử phạt VPHC.
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Không phải ngẫu nhiên mà cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi VPHC. Thôn iỉ ihườntĩ 
v iệc VPHC bao g iờ  cũniỊ có mục đích nhất định, trong đó có cả niLic đích về kinh t ế  (tức thu lợi 
từ việe VPH C), khi bị phát h iệ ii và bị xứ lý VPH C nhiều trườim hỢp đối tượim vi phạm còn cố 
tình tẩu tán, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm gây khó khăn cho hoại động xử lý VPHC 
của cơ quan chức năng.

V ì vậy cùng vớ i v iệc áp dụng hình th iĩc xử phạt chính nếu xác định đối tượng VPH C có 
thu lỢi bât chính (bất hựp pháp) từ việc VPHC hoặc chiếm  đoạl tà i sản của cá nhân, tổ chức
hoặc tiêu  thụ, lẩu tán, tiêu  hủy trá i quy định của pháp luật lantỉ vật, phưiíng tiện VPHC thì kèm
theo Ct) thể áp dụng b iện pháp này.

B iện pháp này cũng có thể được áp dụng độc lập nếu thuộc trường hỢp quy định tại 
Khoản 2 Đ iều 65.

CHƯƠNG 11
THẢM QUYÊN x ử  PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 38. Thẩm quvền ciia Chủ tịch liy ban nhân dân
I ('hu í ịch Uy han nhân dân cáp xã có quvcn:

a) Phụ! canh cáo:

h) Phụí tien Jen Ị()% mức liền phạl lo i áa đoi vói lĩnh vực lircmiỊ ứnịỉ quy địnlì lạ i Diều 24 
cua Luật này nhưnịỉ không quá 5.000.000 đồiỉịĩ:

c) Tịch ihu lang vậl. phương liện vi phạm híinli chinh có giá tr ị khỏnỊỊ vượt quá mức xư phụt
tiên được íỊuy định tạ i íliêm h khoan này:

d) Áp dụn^ hiện pháp khíic phục hận qua quy định lạ i cúc điém a. h. c Ví) đ khoan I Điểu 2H
cua Luậí này.

2. Chu lịch Uy han nhân íìân ccip huyện có LỊnyèn:

ũ) Phạt cành cáo;

h) Phạt liền đến 50% mức liến phụ! lố i Ja đối V('ĩi lình vực lươnỊĩ ứníĩ quỵ định tạ i Điểu 24 
cùa Luậi này nhưng không quá 50.000. ()(}() đồng:

c) Tước quyển sư dụng giấy phép, chứnịỉ chi hímh nghè có ihí'ri hạn hoặc đình chì hoạt độnịĩ 
có thờ i hạn;

d) Tịch thu lanỊỊ vật, phương tiện vi phạm hành chính có ịỉiá  t r ị khónịỉ vượt quá mức liền 
phạt được quy định lạ i điêm h khoan này:

d) Áp dụng hiện pháp khắc phục hậu cỊua íỊuy định tạ i cck' điêm a. h, c. LỈ, e. h, i và k khoan I 
Điều 2H cùa Luật này.

3 Chù tịch Uy han nhân dân cấp linh cỏ quyền:

al Phạt canh cáo;

h) Phạt tiền đến mức toi đa đối với lĩnh vực tươnịỊ ứtĩị’ quy định tại Điểu 24 cua Luật nìty:

c> Tước quyển sư dụng giấy phép, chứnịỉ chi h¿mh rtịịhể có llu ri hạn hoặc dinh chi hoạt dönii 
cỏ íhừó hạn:

íi) Tịch thu lang vậl, phuong tiện vi pìụiDi lùinh chính:
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(J) Áp dụng hiện pháp khác phục hậu qua quy định lạ i khoùn I  Điều 28 cùa Luật này.

B ÌN H  L U Ậ N

Đ iều  luật quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt VPH C  của Chủ tịch U B N D  bao càp gồm 
câ"p tỉnh, huyện và xã, cụ thể là:

1. Đ ố i vớ i Chủ tịch U B N D  cấp xã đưỢc áp dụng 3/5 hình thức xử phạt chính và 4/9 b iện 
pháp khắc phục hậu quả.

2. Đ ố i vớ i Chủ tịch U B N D  câp huyện được áp dụng 3/5 hình thức xử phạt chính và 8/9 
b iện pháp khắc phục hậu quả.

3. Đ ố i vớ i Chủ tịch U B N D  câ'p tỉnh đưỢc áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính tiừ  hình 
thức xử phạt trục xuâ't và 9/9 b iện pháp khắc phục hậu quả.

V iệc  quy định theo hướng cấp chính quyền càng cao thì thẩm quyền càng tăng là hỢp lý ,
phù hỢp vớ i cơ cấu bộ máy và năng lực, phạm v i quản lý  của từng cấp chính quyền.

Điều 39. Thẩm quyền của Công an nhân dân
/. Chiến s ĩ Công an nhân dân đang th i hành công vụ có quyển:

a) Phạt cành cáo;

h) Phạt liền đến ¡%  mức tiền phạt to i đa đoi với lĩnh  vực tương ứng quy định tạ i Điêu 24 
cua Luật này nhưng không CỊuá 500.000 Jong.

2. Trạm Irưưng, Đội trương cua người được cỊuy định tại khoan I Điêu nùv có quyên:

a) Phạt canh cáo;

h) Phạt liền đến 3% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực lương ứng quy định tạ i Điểu 24 
của Luật này nhimọ, không quá ¡.500.000 đonịỉ.

3. Trưởng Công an cap xã, Trướrìg đồn Công un. Trạm trướng Trạm Công an cửa khâu, khu 
chê xuât có quyến:

a) Phạt cánh cáo;

h) Phạt tiền đến 5% mức liền phạt tố i đa đối với lĩnh  vực tương ứng quy định tạ i Điều 24 
cùa Luật này nhưng không quả 2.500.000 đồng:

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh có giả t r ị không vượt quả mức íiển 
phạt được quy định tại điềm h khoán này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tạ i các điêm a, c và đ  khocm ỉ  Điêu 28 
cùa Luật này.

4. Trường Công an cấp huyện; Trường phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cành sát giao thông 
đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy; Trường phòng 
Công an cấp tinh gồm Trưởng phòng Cánh sát quàn lý hành chính về trậ t tự xã hội, Trường phòng 
Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cành sát phàn ứng nhanh, Trường phòng Cảnh sát điêu tru tội 
phạm về trật tự xã hội, Trường phòng Cảnh sát điếu tra tộ i phạm vể trậ t lự  quản lý kinh tê vù chức 
vụ, Trường phòng Cành sát điểu tra lộ i phạm vê ma tuỷ, Trường phìmg Cảnh sát giao thông đường 
hộ, đường sắt, Trường phòng Cành sát đường thùy, Trường phòng Cánh sát bảo vệ và cơ động. 
Trưởng phỏng Cảnh sát thi hành án hình sự và ho trợ  lư  pháp, Trường ph(')ng Cành sát phòng, 
chống lộ i phạm vê môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, 
Trương phòng Cánh sút phòng cháy, chữa cháy vù cứu nạn trên sông, Trưởng phòng Quàn lý  xuất 
nhập canh. Trường phòng An ninh chính ír ị nội hộ, Trướng phòng An ninh kinh tế, Trường phòng
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Ản ninh ñin Inkl. lư liranif. Tnromĩ phòniỉ An ninh ihông lin: írưưm Ị phòní^ Canh sát phíìnịỊ cháy, 
chữa chcy các quận, huvện thuộc S(f Canh sáí phòníỊ chày n) chữa cháy: Thu írường đơn vị Canh 
SÓI CO' dẹnị’ từ cấp đụi đội trơ  ìên. có quyèn:

a> PlụU canh cáo:

h> Phạt liến đến 20% mức tiền phạt lố i đa đổi với lĩnh vực tương ứng quỵ LỈịnh tại Điều 24 
cua Lhậi này nhưn^ khônsỉ, quá 25.000.000 ilồn^:

c> Tước quyền sư dụng giấy phép, clĩứniỉ chi híinh nghề có thời hạn hoặc đình chi hoụl động 
có th(fi hm:

í,l Tịch thu laniỊ VỘI. phương tiện vi phạm híinh chinh có giá tr ị không vượt LỊUti mức liền
phạt đ ia y  (¡uy clịnh tại điêm h khoan nciy:

c) Áp íỉụniỊ hiện pháp khăc phục hậu qua quv định lụ i các điétn a. c. đ Ví) k khoctn I Điêu 2H 
của Luậ, này.

:  Giám đốc Cônịĩ an cấp l in l i Giám iìúc Sơ Canh sítỉ phòníỊ cháy, chừa cháy có quỵển:

c) Phạt canh cáo;

tì Phạl liên ílên 50% mức tiên phụt tô i đu đỏi với lĩnh vực tíreme ứng CJUV định lạ i Điêu 24 
cua L iiậ  m)y nhim^ khỏníỊ quá 50.000.000 íĩỏng:

c) Tước quyền sử dụn<ị giấy phép, chímg chi hành n^hẻ cỏ ìhời hạn hoặc đình chi hoại động 
có th('ri lạn:

c) Tịch thu lang vậl. phironiỊ nện vi phạm hành chinh có íỉ/ớ tr ị khóní' vượt quá mức tiền
phạí íVin’V quv định tại LỈiêni h khoan lùiy:

c) Giám đôc CchìịỊ an cap linh quyêt định áp tlụniỊ hìnlì ihức xư phạt trục xiiút:

() Ap biện pháp khắc phục hậu (¡lia quy iỉịnh íụi cúc diêm a, c. đ. i YÙ k khoan I Điều
28 ciu.1 L lụlt nciy.

(. Cục ínrớnịỉ Cục An ninh chinh tr ị nội hộ, Cục inrơng Cục An ninh kinh lê. Cục Irương 
Cục A n linh  văn hóa, tư tương, Cục irươnị^ ('ục An ninh ihóniỉ t in  Cục trướng Cục Canh sát quan 
lý híifnh chính vể trật tự xã hội. c 'ục IrươìiỊỉ, Cục Canh sát điêu Ira lộ i phạm vé trụ! tự xã hội, Cục 
trưưnỊi’ Cục Canh sát điểu tra tội phạm trật tự qiùm lý kinh té và chức vụ, Cục trương Cục Canh 
Síìt đùểu tra lộ i phạm vơ ma tuý, Cục Innmi^ Cục Canh sút Ịịiao thôniĩ đườnịỊ hộ. đường săt, Cục 
trươn\íỊ Cục Cành sát điùmg thuy, Cục Inarms Cục Canh sát phòng cháy, chữa cháy và cửu hộ. cứu 
nạn. c 'ụ: Irướng Cục Ccmh .sát hao vệ. Cục Irirưníỉ Cục Theo dõi th i hành ém hình sự vù hồ trợ  tư 
pháp. Cục Irưởng Cục Cành sát phcmỊỉ, chốnịỉ, tội phạm \'ể môi trưcrng. Cục trương Cục Cành sát 
phông^, ihonịỉ tộ i phạm sư dỵníỉ công nghệ cao có quyển:

J) Phạt canh cáo:

■V Phạt liên đên mức ló i đa đoi với lĩnh vực tươn^ /r/7íf quv định lạ i Điêu 24 cùa Luật này:

:) Tước quyển sử dụng Ịĩiấy phép, chứng chi hành nghề cỏ (hời hạn hoặc đình chi hoạt động 
củ thcrị lạn:

.1) Tịch íhu ìanịỊ vật, phương tiện vi phạm hítnh chính:

J) Ap dụng hiện pháp khuc phục hậu qua quy định tại cửc ãièm a, c. đ, i YCỊ k khoan 1 Điểu 
2H cùia Aiýt này.

\  Cục trương Cục Oiian lý xiiaí nhập canh cỏ thám quyền xư phụt theo quy định tại khoàn 6 
Đièu .mv VCI có quyền CỊuyét định áp íỉụníỊ hình thức xưphạt trục xuát.
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B ÌN H  L U Ậ N

Đ ối vớ i lực lượng Công an nhân dân đ iều luật quy định cổ 7 đối tư ợ iiiĩ (ngườ iì có thẩm 
quyền xử phạt VPHC vớ i thẩm quyền xử phạt của từng đối tượng như sau;

1. Đ ố i vớ i chiến sĩ Công an nhân dân, được áp dụng hai hình thức xử phạt cliính và 
không có thẩm quyền áp dụng các b iện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức phạt tiền cho phép áp dụng 
không quá 500.000(f.

2. Đ ô i vớ i T rạm  trưởng, Đ ộ i trưởng, đưỢc áp dụng hai hình thức xử  phạt chính và không
có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên mức phạt tiền  cho phép áp dụng không quá 1.500.000đ (gâp 3 lần mức cho
phép phạt đối vớ i ch iến sĩ Công an nhân dân).

3. Đ ố i vớ i trưởng Công an cấp xã, Trưỏng đồn Công an, T rạm  trưởng trạm  Công an cửa 
khẩu, khu chế xuâ't đưỢc áp dụng ba hình thức xử phạt chính và không có thẩm quyền áp dụng 
các h iện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức phạt tiền  cho phép áp dụng tố i 
đa không quá 2.500.000đ.

4. Đ ố i vớ i Trưởng Công an câp huyện; Trưởng Phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao 
thông đường bộ, đường sắt; Trưởng Phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy; Trưởna 
phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát quản lý  hành chính về trậ t tự xã hội, 
Trưởng phòng Cảnh sát trậ t tự, Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng nhanh, Trưởng phòng cánh  sát 
đ iều tra tội phạm về trậ t tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát đ iều  tra tộ i phạm về trậ t tự quản lý 
k inh  tế  và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát đ iều tra tộ i phạm  về ma túy, Trưởng phòng Cảnh 
sát g iao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh 
sát bảo vệ và cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trỢ tư pháp, Trưởng 
phòng Cảnh sát phòng chống tộ i phạm  về m ôi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 
cháy và cứu hộ cứu nạn, Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trên sông, 
Trưởng phòng quản lý  xuât nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh chính tr ị nộ i bộ, Trưởng phòng 
An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng, Trưởng phòng An n inh thông tin ; 
T rưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các quận, huyện thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy 
chữa cháy, Thủ trưởng đơn v ị cảnh sát cơ động từ câ"p đại hộ i trở lên, đưỢc áp dụng 4 hình thức 
xử phạt chính (trừ  hình thức xử phạt trục xuã”t) và 4/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

5. Đối vđi Giám đốc Công an câp tỉnh, Giám đốc sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy.

G iám  đốc Công an cấp tỉnh, được áp dụng 5/5 hình thức xử phạt chính và 5/9 biện pháp 
khắc phục hậu quả.

7. G iám  đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đưỢc áp dụng 4/5 hình thức xử phạt 
chính (trừ  hình thức xử phạt trục xuâ'!) và 5/9 b iện pháp khắc phục hậu quả.

-Đ ố i vớ i Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng an ninh k inh  tế, Cục trưởng 
Cục A n ninh văn hóa, tư tưởng, Cục trưởng Cục an ninh thông tin, Cục trưởng Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát đ iều tra tộ i phạm về trậ t tự xã
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hội, C iic  trưởng Cục cảnh  sát điều tra tộ i phạm về trật tự quản lý kinh tế  và chức vụ, Cục 
trưởng Cục Cảnh sát điều tra tộ i phạm về ma túy, Cục irưỏni; Cục cả nh  sát giao thông đường 
bộ. đư('íng sắt, Cục trưỏng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưỏne Cục cả nh  sát phòng cháy, chữa 
cháy và cứu hộ, cứu nạn, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ, Cục trưởng Cục Theo dõi th i hành 
án hình sự và hỗ trỢ tư pháp, Cục trưỏns Cục cả n h  sát phòng chống tộ i phạm về m ôi trường, 
Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tộ i phạm sử dụng công nghệ cao, được áp dụng 4/5 hình 
thức xử phạt chính (trừ  hình thức xử phạt trục xuất) và 5/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

8.Đ ố i vớ i Cục trưởng Cục quản lý xuât nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt 5/5 hình thức 
xử phạt chính và 5/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 40. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng
ỉ. Chiến s ĩ Bộ đội hiên phòniỉ đaniỊ thi hành côtỉiỊ vụ cỏ quyền:

a) Phạt cánh cáo:

h) Phạt tiền đến ¡%  mức liền phạt lo i đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tạ i Điều 24 
cùa Luật nc)y nhưng không quá 501). 000 đôriĩị.

2. Trạm trương, Đội trương cua Híiười đuực quy định lạ i khoan I Điểu này có quyền:

a) Phạt cành cáo;

h) Phạt tiền đến 5% mức liền phạt lỏ i đa đối với lình vục tưcmg ứng quy định tại Điều 24 
cua Luật này nhimg không quả 2.500.000 đồng.

3. Đồn trường Đồn hiên phòng. Hai đội trươni' Hai đội hiên phòn^. Chi hiiv irướn-ị Tiêu 
khu biên phòng, Chi huy irưưng biên ph(')ng Cưu khâu cang có quyến:

a) Phạt canh cáo:

h) Phạt liền đến 20% mức liền phạt lo i đa đoi với lĩnh vực tương ứnẹ quy định tại Điều 24 
cua Luậl này nhưng khónịị quá 25.000.000 đổng:

c) Tịch thu tang vật, phiamg tiện vi phạm hcinh chính có ̂ iá  tr ị không vượt cỊuct mức liến
phạư được quy định tại điếm h khoan này:

d) Ap dụnỊỉ hiện pháp khac phục hậu quá quy định lạ i các điêm a. c, đ vù k khoán 1 Điêu 28 
cua Liiậi này.

4. Chi huy trương Bộ đội hiên phòng cấp linh, Chi huy trưưng Hái đoàn hiên phỏng trực 
ihuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội hiên phòng có quyển:

a) Phạt canh cáo:

h) Phạt tiền đến mức toi đa đối với lình vực lươrĩịỉ, ímg quy định tại Điểu 24 cua Luật nìty;

c) Tước quyển sư dụng giấy phép, chứng chi hcmh nghề có thời hụn hoặc đình chi hoụt động 
cỏ tihời hạn:

d) Tịch thu lang vật, phương tiện vi phạm hcinh chinh:

đ) Áp dụng hiện pháp khắc phục hậu quà quy định tạ ị các điém a, c, đ. i và k khoàn ì Điểu
28 C'ÙJ Luật này.

BÌNH LUẬN
Đ ố i vớ i lực lượng Cảnh sát b iển, đ iều luật quy định có bốn đối tưựng (người) cổ thẩm 

quy'ền xử phạt VPHC, vớ i thẩm quyền xử phạt của từng đối tưựng như sau:

I, Đ ố i vớ i chiến sĩ Bộ đội biên phòng, được áp dụng hai hình thức xử phạt chính và
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không có thẩm quyền áp dụng b iện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức phạt tiền cho phép áp dụng 
không quá 500.000đ.

2. Đ ố i vớ i T rạm  trưỏng, Đ ộ i trưởng, được áp dụng 2/5 hình thức xử phạt chính và không 
có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức phạt tiền  cho phép áp dụriiỉ 
không quá 2.500.000đ (tức gâ'p 5 lần so vớ i thẩm quyền của chiến sĩ Bộ đội b iên phòng).

3. Đ ố i vớ i Đồn trưởng Đồn biên phòng, H ải đội trưởng H ả i đội b iên phòim, Chi' huy 
trưởng tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng cửa khẩu cảng, được áp dụng 3/5 hình 
thức xử phạt chính và được áp dụng 4/9 b iện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức phạt tiền cho phép áp dụng 
không quá 25.000.000đ.

4. Đ ố i vớ i Chỉ huy trưởng Bộ đội b iên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy irư ỏ iiiỉ Hải đoàn biên 
phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội b iên phòng đưỢc áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính và 
đưỢc áp dụng 5/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 41. Thẩm quyền của Cảnh sát biển
1. Cành sát viên Canh sât hiên cĩcmg thi hành CÔIÌỊĨ vụ có quyèn:

a) Phạt cành cáo:

h) Phụt tiền đến 2% mức liền phụ! lố i đa đoi với lĩnh vực tương ih iịỊ lỊuv ổịnh lụ i Diêu 24 
cùa Luật này nhưng không, quá 1.500.000 đong.

2. Tổ trướng Tô nghiệp vụ Cành sát hiên cỏ quyển:

a) Phạt cành cáo;

b) Phạt tiền đến 5% mức liền phạt tố i đa đổi với lĩnh vực tương ứníỉ quy định lạ i Diêu 24 
cua Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biên, Trạm tntím g Trạm Cành sát hiên có quyển:

a) Phạt cành cáo;

h) Phạt tiền đến ¡0% mức tiền phạt lố i đa đối với lĩnh vực tương ứng cỊuy định lạ i Điều 24 
cùa Luật này nhưng không quá 10.000.000 đồng;

c) Áp dụng hiện pháp khắc phục hậu quà quy định tại các điêm a. c vci đ  khoan I Điêu 28 
cùa Luật này.

4. Hải đội trưởng Hài đội Cành sát biến cỏ quyền:

a) Phạt cành cáo;

b) Phạt tiền đến 20% mức tiền phạt lo i đa đổi với lĩnh vực tương ứng quy định lạ i Điểu 24 
cùa Luật này nhưng không quá 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vội, phương tiện vi phạm hành chính có giả tr ị không vượt quá mức liền 
phạt được quy định tại điềm b khoán này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu qucì quy định tạ i các điêm a, c, d, đ  vù k khocìn J Điều 
28 cùa Luật này.

5. Hai đoàn trương Hai đocin Cành sát hiến có quyền:
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a/ Pha! canh cáo:

h) Phạt íièn đến 30% mức liền phụl lố i Ju đỏi với lĩnh vực tương ứng quy định lạ i Điều 24 
cua Luậl nciy nhuniỊ không quá 50. ()()(). 000 đỏng:

c) Tịch thu lang vụt. phưoníi tiện vi phạm hành chinh có già tr ị không vượt cỊuá mức tiền 
phụ! được quy định tạ i điêm h khoan nùy;

d) Ap dụng hiện pháp khắc phục hậu cỊua quy định lạ i các điếm ơ, c, d. đ  và k khoàn I  Điều 
28 cua Luật này.

ố Chi huy trường Vùng Canh sát hiên có íỊuyên:

a) Phạt cành cáo;

h) Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tạ i Điều 24 
cua Luật này nhưng không quá 100.000.000 đông:

c) Tịch thu tang vật. phương tiện vi phạm hành chính cỏ giá tr ị không vượt quá mức liền 
phạl được quy định tại điêm h khoán nciy;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu qua quy định tại cúc điếm a, c. íi, đ  và k khoán I  Điểu 
28 cùa Luật này.

7. Cục In rờn^ Cục Cành sát hiên cỏ quyền:

a) Phạt ccinh cáo;

h) Phạt tiền đến mức lo i đa đoi vói lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 cùa Luật này;

c) Tước quyền sừ dụnỊỊ iỊÌcịy phép, c lnhiiĩ cìv liìinh niỉhẻ có tìvrì hạn hoặc đình chi hoại độn<ị 
có ih(')i hạn:

tl) Tịch thu lan ịi VỘI. phưưnịĩ tiện vi phạm ỉùm h chỉnh:

íỉ) Ap dụiìỊỉ hiện pháp khác phục hậu lỊuu quy định lạ i các điêm a. h, c. íi, đ  và k khoan ì 
Diều 2iS cua Luật này.

B ÌN H  L U Ậ N

Đ ối vớ i lực lưựng Cảnh sát biển, đ iều luật quy định có 7 đối tưỢng (người) có thẩm
quyền xử phạt VPH C, vớ i thẩm quyền xử phạt của từng đối tưỢng như sau;

1. Đ ố i vớ i Cảnh sát viên cảnh  sát biển đưỢc áp ciụng 2/5 hình thức xử phạt chính và 
khỏnị> cổ thẩm  quyền áp dụng hiện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tố i đa cho phép không quá
1.5()().{)00đ.

2. Đ ố i vđ i T ổ  trưỏng tổ nghiệp vụ cả nh  sát b iển, đưỢc áp dụng 2/5 hình thức xử phạt
chính và không có thẩm quyền áp dụng biện pháp khác phục hậu quả.

Nèu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức tố i đa cho phép không quá
5.000.000đ.

3. Đ ố i vớ i Đ ộ i trưỏng Đ ộ i nghiệp vụ cả n h  sát b iển, T rạm  trưởng T rạm  cả nh  sát biển,
đưỢc áp dụng 2/5 hình thức xử phạt chính và đưực áp dụng 3/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tố i đa cho phép không quá
10.000.000đ.

4. Đ ố i vớ i Hải đội trưởng Hải đội cả n h  sát b iển, đưực áp dụng 3/5 hình thức xử phạt
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chính và đưực áp dụng 5/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức tố i đa cho phép khỏng quá
25.000.000đ.

5. Đ ố i vớ i H ải đoàn trưởng H ả i đoàn Cảnh sát b iển, được áp dụng 3/5 hình thức xử phạt 
chính và được áp dụng 5/9 b iện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tố i đa cho phép không quá
50.000.000đ.

6. Đ ố i vớ i Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát b iển, được áp dụng 3/5 hình ihức xử phạt chính 
và đưỢc áp dụng 5/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức (ối đa cho phép không quá
100.000.000đ.

7. Đ ố i vớ i Cục trưởng Cục Cảnh sát b iển, đưỢc áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính (trừ 
hình thức xử phạt trục xuâì) và được áp dụng 6/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 42. Thẩm quyền của Hải quan
1. Công chức Hái quan đang thi hành công vụ có quyển: 

a) Phạt cảnh cáo;

h) Phạt tiền đến 300.000 đồng.

2. Đội trương thuộc Chi cục Hài quan. Đội trương thuộc Chi cục kiêm tra sau ihỏnỊỊ quan 
có quyển:

a) Phạt cánh cáo;

h) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Chi cục trường Chi cục Hái quan, Chi cục tnrim g Chi cục kiêm tra sau ihônỊỊ (¡nan. Dội 
Irưởng Đội kiếm soát íhuộc Cục Hài quan tinh, liên linh, thcinh phổ trực thuộc trun ị' ương, Dội 
trưởng Đội kiếm soát chống buôn ỉậu, Đội trường Đội thù tục Híù quan, Hai đội trướng Hài đội 
kiêm soát trên biển và Đội trường Đội kiêm soát bcìo vệ quyển sờ hữu tr í  tuệ thuộc Cục điêu tra 
chong buôn lậu Tông cục Hâi quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo:

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá tr ị không vưựt quá mức tiền
phạt được quy định tại điêm h khoan này;

d) Ap dụng hiện pháp khác phục hậu quá quy định tạ i các điêm d, đ, g, i vù k khoan I  Điều
28 cùa Luật này.

4. Cục trường Cục điểu tra  chống buôn lậu, Cục trường Cục kiêm Ira sau thông, quan ihiíộc 
Tong cục Hái quan, Cục trường Cục Hải quan tinh, liên tình, thành phố trực thuộc Iriing  ương có 
quyền:

a) Phạt cành cáo;

b) Phạt liền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quvền sư dụng giấy phép, chứng chi hành n^hể có thời hạn hoặc đình chi hoạt động 
cỏ  th ờ i  h ạ n :

d) Tịch thu líin ịỉ vật, phương tiện vi phạm hìinh chính có giá tr ị khôtĩịỊ vượt CỊIÚI mức tiên
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phạt được quy định tại điêm h khoan nciy:

đ) Ap dụng biện pháp khác phục hậu qua quỵ định lạ i càc điêm d, đ, g. i và k khocm Ị Điều 
28 cua Luật nciy.

5. Tông cục trường Tỏniỉ CỊIC Hai quan có quyên:

a) Phạt cành cáo:

h) Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứníỊ quy định tại Điều 24 của Luật này;

c) Tịch thu lang vật, phương tiện vi phạm h¿tnh chính:

d) Ap dụng hiện pháp khác phục hậu qua quy định lạ i các điêm d. đ. g, ị và k khoùn I  Điều 
2(V cua L iiậ l này.

BÌNH LUẬN
Đ ối vớ i cơ quan H ả i quan, điều luật quy định có 5 đối tượng (người) có thẩm quyền xử 

phạl VPHC, v ớ i thẩm quyền xử phạt của từng đối tưựng như sau;

1. Đ ố i v ớ i công chức Hải quan, đưực áp dụng 2/5 hình thức xử phạt chính và không có 
thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tô"i đa cho phép không quá 
500.0()0đ.

2. Đ ố i vđ i Đ ộ i trưỏng thuộc Chi cục Hải quan, Đ ộ i trưỏng thuộc C h i cục K iểm  tra sau 
Thông quan, đưỢc áp dụng 2/5 hình thức xử phạt chính và không có thẩm quyền áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả.

Nêu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tô i đa cho phép không quá
S.OOO.OOOđ (lức gấp 10 lần so với thẩm quyền xử phạt cửa công chức H ải quan).

3. Đ ôi vđ i Chi cạic trưtìng Chi cục Hải quan, Chi cục trưỏng Chi cục K iểm  tra sau thông 
quan, Đ ội trưởng Đ ộ i k iểm  soát thuộc Cục H ải quan tỉnh, liên  tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ư(íng, Đội trưởng Đ ộ i k iể in  soát chống buôn lậu, Đ ộ i trưởng Đ ộ i thủ tục H ả i quan, H ải đội 
trưỏng Hải độ i k iểm  soát trên biển và Đ ội trưíìng Đ ộ i k iểm  soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
thuộc Cục đ iều  tra chống buôn lậu Tổng cục H ái quan, được áp dụng 2/5 hình thức xử phạt 
chính và đưỢc áp dụng 4/9 biện pháp khắc phục hậu quá.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tố i đa cho phép không quá 
25.()()().00()đ.

4. Đ ố i vđ i Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu Cục trưởng Cục K iể m  tra sau Thông 
quan thuộc Tổng Cục H ả i quan, Cục trưỏng Cục Hải quan tỉnh, liên  tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương được áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính và đưỢc áp dụng 5/9 biện pháp khắc phục 
hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tối đa cho phép không quá 
5().000.000đ.

5. Đ ố i tưỢng Tổng cục trưỏng Tổng cục Hải quan đưỢc áp dụng 3/5 hình thức xử phạt
chính v ì  đưực áp dụng 5/9 biện pháp khác phục hậu quả.

Điều 43. Thẩm quyền của Kiếm lâm
/. K iê rn  lâ m  v iê n  đ a n i^  th i  hc inh  c ô n ^  VÌI có  q u y ể n :
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u) Phụt canh cào:
h) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Trạm trường Trạm Kiêm lâm củ q u y ề n : 

a) Phạt cành cáo:
h) Phạt liền đến ỉ 0.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vụt, phương tiện vi phạm hành chinh có giá tr ị khôníỊ vượl qttủ mức tiềr.

phạt được quy định tại điêm b khoản này.
3. Hạt trường Hạt Kiểm lãm, Đội trươrìữ, Đội Kiếm lâm cơ động và phòng cháy, chữu chá) 

rìm ịỉ cỏ quyền:
a) Phạt canh cáo;
h) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá t r ị không vuợl quá mức liền

phạt được quy định tạ i điêm b khoan này:
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu qua quy định tạ i các điếm a. c, đ. i VCÌ k khoan ỉ Điểu 

28 của Luật này.
4. Chi cục trường Chi cục Kiêm lâm, Đội trương Đ ội Kiêm lâm đặc nhiệm thuộc ( ’wc Kiêm 

lâm có quyển:

a) Phạt cành cáo:
h) Phạt liền đến 50.000.000 đồng:
c) Tịch ihu tang vật. phương tiện vi phụin hcỉnh chính có giá tr ị không vượt quá mức liền

phạt được quy định tại điêm b khoíin này:
d) Tưíĩc quyền sừ dụng giấy phép, chứng chi hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động

có thời hụn:
đ) Ap dụng hiện pháp khác phục hậu qua quy định lạ i các điêm a. h. c, đ. i vc) k khoan ỉ  

Diêu 28 cua Luậí này.
5. Cục trưcmg Cục Kiêm lâm có quyền:
a) Phạt cành cáo:
h) Phạt tiền đến mức tó i đa đối với lĩnh vực quán lý rừng, lâm sàn quy định tạ i Diều 24 cùa 

Luật này;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Tước quyền sừ dụng giấy phép, chứng chì hành nghề có thời hạn hoặc đình chi hoại (ĩộniỊ 

có thời hạn;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quà quy định tại CCÌC điêm a, b, c, đ. i và k khoàn 1 

Điểu 28 cùa Luật này.

BÌNH LUẬN
Đ ối vớ i lực lượng K iể m  lâm , đ iều  luậ t quy định có 5 đối tưỢng (người) có thẩm  quyền xử

phạt VPH C, vớ i thẩm quyền xử phạt của từng đối tưỢng như sau:

1. Đ ố i vớ i K iểm  lâm  viên, đưỢc áp dụng 2/5 hình thức xử phạt chính và không có thẩm 
quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức tố i đa cho phép không quá
50()-.00()đ.
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2. Đ ố i vớ i T rạm  trưrtntỉ Trạm  k icm  lâm đưỢc áp d ụ i ií  3/5 hình ihức xử phạt chính và 
không có thẩm quyền áp dụniỉ biện pháp khắc phục hậu qua,

Nêu áp dụng hình ihức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tối đa cho phép không quá
lO.ÍKìO.OOOđ (tức iiấp 20 lầh S(1 vớ i thẩm quyền của K iểm  lâm viên).

3. Đ ô i VỚI H ạ l trưỏne Hạt k iểm  lâm, Đ ộ i trưiìne Đ ội k iểm  lâm C(< độniz và phòng cháy 
chiTa cháy rừnu, đưỢc áp dụniZ 3/5 hình thức xử phạt chính và đưỢc áp dụng 5/9 biện pháp khắc 
phi.ic hậu quả.

Nêu áp dụnií hình thức xử phạt chính là phạl tiền ihì mức phạt cho phép áp dụng không 
quá 2.5()().()00đ.

4. Đ ô i vớ i C hi cục Irưỏng Chi cục k iểm  lâm, Đ ộ i trưởng Đ ộ i k iểm  lâm  đặc nhiệm  thuộc 
Cục kiểm  lâm , được áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính (trừ  hình thức xử phạt trục xuất) và 
đưỢc áp dụng 6/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức phạt cho phép áp dụng khôníỉ
quá -‘so.ooo.oòođ.

5. Đ ố i vớ i Cục trưởng Cục k iểm  lâm , được áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính (trừ  hình 
thức xử phạt trục xuâ't) và được áp dụng 6/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 44. Thẩm quyền cua CO' quan Thuế

1. Cônịỉ chức Thuế đanịỊ thi hành côníỉ vụ có quyèn: 

u) Phụt canh cáo:

h) Phụ! tiền đến 500.000 đồn^.

2. Dội Iriam ^ Đội Thuê có quyên:

a) Phạt canh cáo:
b) Phạt tiền đến 2.500.1)00 úồníỊ.

3. Chi cục trường Chi cục Thuê có quyên: 

a) Phụt Cíình cào:

h) Phụt liền đến 25.000.000 đồnịỉ:

c) Tịch thu laniỊ VỘI. phư<rn<ị tiện vi phạm hành chinh có í^iá tr ị không vượt (Ịiiít mức tiên 
phụt dược quy định lụ i diêm h khoan nìiy:

d) Ap tỈỊinị' hiện pháp khílc phục hậu qua quy định lạ i các tliêni u. i Ví) k khoan 1 Điêu 28 
CIHI LauỊi nìiy.

4. Cục Irường Cục Thĩiế có quyền: 

a) Phụ! canh cán:

h) Phạt liển đến 70.000.000 đồn^:

c) Tịch thu tang vật. phinrnịỊ tiện vi phạm hành chinh có già Ir ị không vượt quá mức liên 
phạt được quy định tạì điêm h khoan này:

d) Ap dụng hiện pháp khắc phục hậu quu quy định lụ i các điêm CI, i \'ù k khoàn I Điểu 28 
cùa ỈLuụt này.

3. Tông cục trương 7'ôniỉ cục Thuê có quyên:

a) Phụt canh cáo:
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h) Phai liên Jên mức tỏi đa đôi vói lĩnh vực ihuê quv định lạ i Đ iêii 24 cua Lìiật này:

c) Tịch thu lanị’ vật. phương tiện vi phạm hành chính:

d) Ap dim^ hiện pháp khăc phục hậu qua quy định lạ i các đìém a. i VCI k khoan 1 Điêu 28 
cua Luật nàv.

BÌNH LUẬN
Đ ối vớ i C(1 quan thuế, đ iều luật quy định có 5 đôi tượng (người) có thẩm quyền xử phạt 

VPH C , vớ i thẩm quyền xử phạt của từng đối tượna như sau;

1 Đ ố i vớ i công chức thuế, đưực áp dụng 2/5 hình thức xử phạt chính và không có thẩm 
quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức tố i đa cho phép không quá
SOO.OOOđ.

2. Đ ố i vớ i Đ ộ i trưởng Đ ộ i thuế, đưỢc áp dụng 2/5 hình thức xử phạt chính và không có 
thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức tố i đa cho phép khòng quá
2.500.000đ (tức gâ'p 5 lần so vớ i thẩm quyền của công chức thuế).

3. Đ ố i vớ i Chi cục trưỏng Chi cục thuế, đưỢc áp dụng 3/5 hình thức xử phạt chính và
đưỢc áp dụng 3/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụim  hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức tối đa cho phép không quá
25.000.()00đ.

4. Đ ố i tượng Cục trưỏng Cục thuế, đưỢc áp dụng 3/5 hình thức xử phạt chính và đưỢc- áp 
dụng 3/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu úp dụng hình thức xử phạt chính là phạt liề n  thì mức tối đa cho phép không quá 
70.()00.00()đ.

5. Đ ố i vớ i Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, đưỢc áp dụng 3/5 hình thức xử phạt chính và 
đưỢc áp dụng 3/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 45. Thẩm quyền của Quản lý thị trưòng
/. Kiêm soát viên thị IrườniỊ đang ih i hành cóng vụ có quyền:
a) Phạt cành cáo:
h) Phạt liền đến 500.000 đồng.
2. Đội trướng Đội Onàn lý th ị tnarng cỏ quyền: 
a) Phạt cành cáo;
h) Phạt liền đến 25.000.000 đồng;
c) Tịch thu lang vcỊl, phương tiện vi phạm hành chính có giá tr ị không vượt quá mức liên

phạt được íỊuy định tại điêm b khoan này;

d) Ap dụng hiện phíìp khăc phục hậu quíi quy định tại các iliôm a. ¿1. e. g. h. i và k khoan ỉ
Điều 28 cùa Luật này.

3. Chi Cục trươnị’ Chi cục Oiiủn lý Ih ị Irường thuộc Sờ Côníỉ Ihương, Tnãrng phòng chong 
buôn lậu. Trương phòniỊ chong hciníỊ gia. Trươin' phòng kiêm soái chất lượng hciníỊ hóa thuộc Cục 
Quàn lý thị Irường có quyền:

u) Phạt canh cáo:
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h) Phạt íiền đến 50.000.000 lỉoiỉìị:

c) Tịch thu tan^ vật. phiarnị’ liệu r i phạm lu'inh chính có í îá tr ị khônị^ vượt que) mức tiên
phạt được quy định lạ i điêm h khoctn nciy:

d) Tước quyên sư íỉụnịỊ ịỊÌây phép, chứnịỊ chi híiiìh lỉí^hê có ihờ i hạn hoặc đình c lii hoại âộniỊ 
có thờ i han:

đ) Ap dụng hiện pháp khác phục hậu qua quy định lạ i các điêm a. c, d. J. e. íf. h. i \'í'i k 
khoctn ì Diều 28 cùa Luật nciy.

4. Cục trường Cục Quan lý thị tnnrníỊ có íỊU\ên:

a) Phạt cành cáo;

h) Phạt tiên đên mức tôi đa đỏi với lĩnh rực linm íỊ ihnỉ quy định tạ i Diêu 24 cùa Luật nciy:

c) Tịch thu lang vật. phươníỊ tiện vi phạm hành chính:

d) Tước qu\'én sứ dụng ĩỊÌủy phép, chínìiị chì hành niellé cỏ th('fi hạn hoặc đình chi hoại độn^ 
có íhìrí han:

đ) Ap dụrtí’ hiện pháp khắc phục hậu qua quy^dinh tại các điũm a. c. d, đ. e. t,', /?, / vct k 
khoan Ị Diều 2H cua Luật nciy.

B ÌN H  L U Ậ N

Đ ối vớ i cơ quan Quản lý thị trưcìní! đ iều luật quy định có 4 đối tưỢng (Diĩười) có thẩm 
q u yc ii xử phạt VPH C , vớ i thẩm quyền xử phạt của từim đối tượiii: như sau:

1. E)ôi vđ i K iể m  soát vitMi ll i ị trườne. đưỢc áp tlụne 2/5 hìiih thức xử phạt cliính và không 
có thấm  quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Nêu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tien thì mức tối đa cho phép không quá 
5()().0()0đ.

2. Đối vớ i Đội trưcìng Đội quán lý ihỊ uường, được áp dụng 3/5 hình thức xử phạt chính 
và đưclc áp dụng 7/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Nêu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức lố i đa cho phép không quá
25.00C).()()()đ (tức gấp 50 lần vớ i thẩm quyền của K iểm  st)ál VÌCMI thị trường).

3. Đ ố i V('íi Chi cục trưỏniỉ Chi cục quiin  lý thị irườim  thuộc sỏ  Công thưdng, Trưíìng
phòng chống buôn lậu, Trưcìng phòim  chống hàiiiz g iả, Trưcìne phòne k iểm  soát chût lượng hàng 
hóa thiuộc Cục quản lý  thị trường, được áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính (trừ  hình thức xử
phạt trục  xuâ't) và đưỢc ííp dụng 9/9 biện pháp khắc phục hậu qua.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tố i đa cho phép không quá 
50.()00.()0()đ.

4. Đ ô i vớ i Cục trưỏng Cục Quản lý Ihị trườim , được áp dụne 4/5 hình thức xử phạt chính 
(trừ  hì nil thức xử phạt trục xuất) và đưỢc áp dụng 9/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 46. Thẩm quyền của Thanh tra
I. Thanh tra viên. nÿ;iàri được ịĩiuo ihực hiện nhiệm vụ thanh Ira chuyên ngành đang ih i 

hành c-ông vụ có quyền:

ct) Phạỉ canh ccio:

b) Phạl liền đen l “/o mức liền phụ! tối cỉa clối vói ìĩnì! vực íươnọ, ửníỉ quy LỈịnh tại Đ iẻii 24
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cua L iiậ l này nhưiìịỊ klìóníỉ (¡Iiá 500.000 ííôiỉiỊ.

c) Tịch ihu laníỉ vậl. phươtT^ tiện vi phạm hàììh chính có già i r ị  khônịị vtrợl CỊIUÌ n:ức lien 
phạt úược quy iĩịnh lạ i úiêm b khoan này:

d) Ap hiện pháp klỉủc phục hậu qua quy định lạ i các diêm a. c Ví) ổ  khoan Dicìi 2H 
cua Luậí này.

2. Chánh Thanh tra sờ. Chánh Tluinh tru Cục ỉỉàng kliônỊỉ. Chánh Thanh tra Cục 'ỉànị^ hai. 
Chảnh thanh tra Cục An loíin bức xạ vù hạ! nhân. Chánh ihcinh íra ủv han chửng khoán MÙI nước; 
Chi cục IrướniỊ Chi cục An locin vệ sinh thực phúm. Chi cục irưcrnịỉ Chi cục Dán sô - Kê ìoợch hóa 
gia đình llniộc Sơ }' té. Chi cục trươniị Chi cục vẻ hao vệ ihực vật. thủ V. thiiy sàn. quen lý chut 
lượniỊ tìông lâm sun Ví'i llìiiy  san. lìniy lợi. ổê cHêii. ìâm nịỊÌiiệp. p lìá l Iriún nôiiịỊ thôn ih iiộ í Sừ Nông 
nghiệp rc) Phái íriên HỎHÍỈ thôn, Cìiárn ĩỉôc Tniiìiỉ tâm Tân sỏ khu vực vù các chức dcnh lương 
đương được Chính phu giao ihực hiện chức nănịỉ, thanh tra chuyên ngành có quyên:

a) Phụt canh cáo:

h) Phạt liền đến 50% múc liền phụt lố i đa đoi với lĩnh vực liơrníỉ ửniỉ quy định lỌ' Điều 24 
cua Liụìt nìiy nlnniiỉ khôniỉ íiuá 51). 000.000 đón^:

c) Tước quyển sư ílụníỊ iỊÌấy phép, chứniỉ chi hành /lựhẻ có lln /i hạn hoặc đình chi /'(hit động 
có th('n lụm:

d) Tịch ihu lung vậl. phương liệu vi phạm lu'inh chính có giá tr ị khỏn^ vượt quá mức tièn 
phụt được íỊuy định lạ i điéni h khoan nc'iv:

đ) Ap dụnii hiện pháp khác phục hận (ỊIUI quy íỉịnh tạ i khoíin I Điữii 2iS CIÌU L ĩiặ l nciv.

3. Cục trương Cực Dự trừ  Nhà nước khu vực. Cục ínroniỉ Cục TlioníỊ kê. Cục tn-ơììg Cục 
kiêm soát ỏ nhiễm. Giám đốc Kho hạc Nhà nước tinh, ihành phố trực thuộc trung ưưnỊỊ và các chức 
LŨinh tươnịị đương được Chinh phu giao thực hiện chức nănịỉ, thanh tra chuvên riịiimh cỏ quyún:

a) Pìụtl canh cáo:

h) Phạl liên ổên 70% mức liên pỉụU ló i íỉa đỏi với lĩnh vực tương ửnịỊ quy ổịnh lạ Điêu 24 
cùa Luật rtàv nhưng không quá 250.000.000 đồng:

c) Tước quyền sư dụníỊ iỊÌấy phép, chứn^ chi hành nghể củ thời hạn hoặc đình chi h ạ t  động 
có tỉù ĩi hạn:

íẨ) Tịch lln i laniỊ vật. phương tiện vi phạm hctnh chính cỏ giá tr ị không, vượt quá mức liền 
phụt được quy Llịnh lạ i điêm h khoán này:

đ) Áp dụng hiện pháp khắc phục hậu lỊUu quy định tạ i khoán ỉ  Điểu 28 của Luật nà/.

4. Chánh Thanh tra hộ. cơ quan ngang hộ. Tỏng cục trươnịỉ Tâng cục Đinrng hộ liệ t Nam, 
Tồng cục trương Tống cục Thống kê, Tổng cục trướng Tổng cục Tiêu chuắn đo lường chit luợnịỉ. 
Tổng cục trương Tông cục Dạy nghề, Tôn^ cục trương TônịỊ cục Thúy lợi, Tông cục iru í n ịỉ Tông 
cục Lâm nghiệp. Tồng cục tnrớn ịỉ TốníỊ cục Thùv sun. Tôníỉ cục irườHỊỊ Tong cục Dịc chát và 
Khoáng san, Tong cục trưởng Tông cục M ôi trirừnỊỊ. Tỏng cục trưởng Tỏng cục Quan 1} đút đai. 
Giám đốc Kho hạc Nhà nước, Chu lịch Uy han chứnỊỉ khoán Nhà nước, Tông cục n ướng y>nỊi cục 
Dự trừ  Nhíi nước. Tỏnịỉ cục trưưniĩ TônịỊ cục Dân số - Kẻ hoụch hóa i’ ia đình. Chu nhiện Uy han 
Nhà nước về ngiùri Việt Num ơ nước niỊoài. Trương Ban Thi đua - Khen thưưng TrurỊỊ ương, 
Trường Ban Tôn giáo Chính phu, Cục trương Cục íhkt chất. Cục trương Cục Kỹ ih iiậ l ar toàn vù 
môi trường công rtỊịhiệp, Cục trưởng Cục ĐườnỊ' sát Việt Nam. Cục írưornỉ Cục ĐinrnỊỉ thu: nội ílịa  
Việt Num. C'ục trưirnỊi Cục ỉlà n iỊ hai Việt Nam. Cục trướnỊ' Cục Hàng khónỊỉ Việl Nam. Cụ: trường 
Cục An loàn hức xạ Ví) lụ il nhân. Cục Irương Cục Thú V. Cục Irươnịỉ Cục Bao vệ thực vụt, Cục 
Irương Cục TroiiịỊ trọt. Cục In n riiiỉ Cực Chăn lUiôi. Cực IrươHỊỉ Cục Ouan lý chát lượnịi tónịl ìám
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san vu thuy san. Cục trươnsỊ Cục Kinh lé họp líìc VCI phát Iricn nóiiỊỉ thôn. Cục InrơnỊỉ Cục Chế 
hiến ihu íriỉi' mại nông lâm ihny SCIIÌ Vil ni^hc nìuôi. Cục H ưírnịị Cục Oiiíin lý. giám Sill hao lĩiên i 
Cục ti ưonị’ Cục Tần S() vô tnyeu iliệiì. Cục Inrovịỉ Cục I 'icn llìòiiỊ^. Cục trưong Cục Quan lý phát 
thanh, truyền hình Ví) ihông í in điện lư. Cục In roví' Cục Báo chi. Cục Irư ín iiỊ Cục Xiiúl han. Cục 
Irinrn}’ ('ục Oiian lỵ dược. Cục trươnsi Cục O iiíiiì lý khám, chữa hệnh. Cục Irưưníĩ Cục Oiiíin lý mỏi 
ína'rfV l̂ V íé. Cục (rươnịi c 'ục Y tc dựphònị^. c 'ục Irươnị’ ( 'ục An loiin VÇ' sinh thực phám VÌI các chức 
danh linm ^ đương đirợc Chính phu ^iíio thực hiện chức năỉỉỊỉ tlỉuiỉh Ira chuyên m^ìinh có quyớn:

a) Phạt canh cáo:

h) Phạt tiền đún mức lố i đa đối với ìĩnh vực liarniỉ ứnịị quy định lạ i Điều 24 a ia  L iiỊil này:

cj Tước quyển sư íỈỊiníỊ i>iâv phép. chứnịỊ chi hctnh n<¿,hé cỏ ihờ i hạn hoặc đình vhi hoạt động 
có thời hạn:

(i) Tịch thu laníỊ VỘI. phiarng tiện vi phạm hcinh chinh:

lỉ) Ap íiiin^ hiện phiip kliăc phục hậu qua quy clịnh lạ i khoan I Diũit 2H cua Luật Híiy.

D. Trưưn^ đoíin thanh ira chuyên tv^cinh cáp hộ có iháni quyên xư phụt theo quy định lụ i 
khoan 3 Diều nìiy.

Tniírin ’ đoíin lluinh ira  chuyên niỊcinìi cap sơ. IrươììỊ^ íỉocin thanh Ira chuyên ngành cua cơ 
quan cỊiiun lý  nhíi nước được ị^iao thực hiện chức năm’ thanh Ira chuyên Iii'¿inh có ihúm quyên xu 
phụt theo quy định lạ i khoan 2 Dièu lu'iy.

B ÌN H  L U Ậ N

ỉ^ố i NỚi quLin Thanh tra, đ iều luật quv định có 5 đối tương (người) có thẩm quyền xử 
phạt VF^HC, V('li thẩm quyền xử phạt của từim đối tượng như sau:

1. Đ ố i vớ i Thanh tra viên, neười đưỢc iziao nhiệm  vụ thanh tra chuyên imành, đưỢc áp 
dụng 3/5 hình thức xử phạt chính và đưỢc áp dụng 3/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình Ihức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tối đa cho phép không quá 
5()().()()()đ.

2. Đ ố i vớ i Chánh Thanh tra S(ì, Chánh Thanh tra Cục Hàíiiỉ không, Chánh Thanh tra Cục 
Hàng hải, Chánh Thanh tra Cục An toàn hức xạ và hạt nhân, Chánh Thanh ira ủ y  ban chứng 
kht)án Nhà nước, Chi Cục trưỏng Chi cục An toàn vệ sinh ihực phẩm, Chi Cục trưỏ iiii Chi cục 
Dân số -  K ế  hoạch hóa gia đình thuộc S(ì Y tê", Chi Cục trưíìng Chi cục Bảo vệ thực VỊit, thú y, 
thủy sản, quản lý  chất lượng nông sản, lâm sản và thủy sản, thủy lợ i, đê đ iều, lâm nghiệp, phát 
triển  nông thôn thuộc sử Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn, G iám  dốc Trung lâm Tần số khu 
vực và các chức danh tương đưcína đưỢc Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành, được áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính (trừ  hình thức xử phạt trục xuâD và đưực áp 
dụng 9/9 b iện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tố i đa cho phép không quá 
50.ũ00.000đ (tức gâ"p 100 k1n so vớ i thẩm quyền của Thanh tra v iên).

-Đ ố i vớ i Cục trưởng Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực, Cục t^-irỏng Cục Thống kê, Cục 
trưí^íng Cục K iể m  soát ô nhiễm , G iám  đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và các chức danh tưtíng đương đưdc Chính phủ giao thực h iệ ii chức năng thanh tra chuyên 
ngành, được áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính (trừ hình thức xử phạt trục xuất) và đưực áp 
dụng 9/9 b iện pháp khắc phục hậu quả.

61



Nếu áp dụns hình thức xử phạt chính là phạt tiền  (hì mức tố i đa cho phép không quá
250.000.00()đ.

4. Đ ố i vớ i Chánh Thanh tra bộ, cư quan imang bộ, Tổng cục trưỏng Tổng cục Đường bộ 
V iệ t Nam, Tổng cục trưỏng Tổng cục Thống kê, Tổng cục trưởng Tổng cục T iêu  chuẩn đci 
đường chât lượng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Tổng cục trưởng Tổng cục T liủ y  lợ i, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm  nghiệp, Tổng cục irưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Đ ịa chât và Khoáng sản, Tổng cục trưởng Tổng cục M ô i trường , Tổng cục trưởng 
Tổng cục Quản lý đât đai, G iám  đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch ú y  ban chứng khoán Nhà 
nước, Tổng cục trưỏng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Dàn số -  Kế 
hoạch hóa gia đình, Chủ nhiệm  ú y  ban Nhà nước về người V iệ t Nam ở nước ngoài, Trưỏng Ban 
T h i đua -  Khen thưởng Trung ương, Trưcìng Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục trưởng Cục Hóa c h â \ 
Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và m ôi trường công nghiệp, Cục trưỏng Cục Đường sắt V iệ t 
Nam, Cục trưỏng Cục Đường thủy nội địa V iệ t Nam, Cục trưt^ng Cục Hàng hải V iệ t Nam, Cục 
trưởng Cục an toàn bức xạ và hạt nhân, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưỏng Cục Bảo vệ thực vật, 
Cục trưởng Cục Trồng trọ t, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Quản lý chât lượng 
nông lâm  sản và thủy sản, Cục trưởng Cục K inh tế  hỢp tác và nông thôn, Cục trưởng Cục Chế 
b iến, thương m ại nông lâm  thủy sản và nghề m uối, Cục trưởng Cục Quản lý , g iám  sát bảo 
hiểm , Cục trưởng Cục Tần số và vô tuyến điện, Cục trưởng Cục V iễ n  thông, Cục trưỏng Cục 
Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin đ iện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, , Cục trưỏng Cục 
X uất bản, Cục trưởng Cục Quản lý  DưỢc, Cục trưỏng Cục Quản lý  khám , chừa bệnh, Cục 
trưởng Cục Quản lý  m ôi trường y tế, Cục trưỏng Cục Y tế  dự phòng, Cục trưởng Cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực h iện  chức năng thanh 
tra chuyên ngành, được áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính (trừ  hình thức xử  phạt trục xuất) và 
được áp dụng 9/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

5. Đ ố i vớ i Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành cấp bộ thì thẩm  quyền xử phạt VPH C 
đưỢc quy định như đô l vđ i Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nưức khu vực, Cục trưởng Cục Thống kê, 
Cục trưởng Cục k iểm  soát ô nhiễm , G iám  đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và các chức danh tương đưdng đưỢc' Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành.

6. Đ ố i vớ i Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành cấp sở, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên 
ngành của cơ quan quản lý  nhà nước được giao thực h iện chức năng thanh tra chuyên ngành thì 
thẩm  quyền xử phạt VPH C được quy định như đối vớ i Thanh tra Sở. Chánh Thanh tra Cục hàng 
không, Chánh Thanh tra Cục hàng hải, Chánh Thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, 
Chánh Thanh tra ủ y  ban chứng khoán Nhà nước; Chi Cục trưởng Chi Cục A n toàn vệ sinh thực 
phẩm, Chi Cục trưởng Chi Cục Dân số -  K ế  hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y  tế, Chi Cục trưởng 
Chi Cục Bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản, quản lý  châ^t lưỢng nông lâm  sản và thủy sản, thủy lợ i, 
đê đ iều, lâm  nghiệp, phát triển  nông thôn, G iám  đốc Trung tâm  Tần số khu vực và các chức 
danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Nếu so sánh vớ i các cơ quan khác có người có thẩm quyền xử phạt VPH C thì thẩm 
quyền của Thanh tra là rộng nhâ"t cả về số lưựng hình thức xử phạt chính đưỢc giao áp dụng 
cũng như số lượng các biện pháp khắc phục hậu quả đưực phép áp dụng. N goài ra, m ứ t tiền
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được phép áp dụng xử phạt cũnu cao h(<n SI) vớ i chức danh khác lưcing đương cùng cấp.

Như vậy, có thể xem riiiười có thẩm quyền troniỉ cơ quan thanh tra có thẩm quyền lớn 
nhâ l tro ig  xử  phạt VPHC.

ỡiều 47. Thẩm quyền của Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đưòng 
thuỷ nội địa

. Trương đại diện Cang vụ hàrìỊ’ hai. Irương đại diện Cang vụ hàng không. Trướng đại 
diện Ccng vụ đường th ủ y  nội địa cỏ quyền:

Phạt canh cáo:

?} Phạt liền đến 10.000.000 ílồnịỊ.

:) Tịch thu tang vậl. phưon^ liện vi phạm híinh chinh có ÍỊÌÚ tr ị không vươt LỊiát mức liền 
phạt đir7c quv định lạ i điêm h khoan này.

]. Giám âỏc C u iiịị vụ hàng hai. Giáỉỉì đác Canịỉ vụ hàììị^ không, ũ iám  đôc Cung vụ đimniĩ 
thuỳ nộ địa thuộc Cục Đưc'mg ihuy nội LỈịci Việt Nam có cỊuvẻn:

.1) Phạt cành cáo:

V Phạt liền đén 25.000.000 đcmịĩ:

:) Tước quyên sử dụng giáv phép. chihỉiỊ chi hành nghê có thời hạn hoặc đình chi hoạt động 
có thời 'ụm;

J) Tịch (hu lang vậl, p lnronị' íiện vi phạm lìíinh chính có Ir ị khôiiíĩ vượt quú mức íién
phụ! Ju re quy định lạ i điêm h khoan này:

1) Ap íiụrìỊỊ hiện pháp khúc phục hậu quà quy định tại các điêm a, h. c, đ. i và k khoctn l
Diều 2ỉ cua Luật nàv.

B ÌN H  L U Ậ N

Dối vớ i Cáng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, cảng  vụ đường thủy nội địa, đ iều luật
quy đ ịrh  có 2 đối tượng (ngưừi) có thẩm quyền xử phạt VPHC, vớ i thẩm quyền xử phạt của
từng đci tưỢng như sau;

1. Đ ố i vớ i Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải, Trưỏng đại d iện cả n g  vụ hàng không, 
Trưởng đại d iện Cảng vụ đường thủy nội địa, đưực áp dụng 3/5 hình thức xử phạt chính và 
không ;ó thẩm  quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức lố i đa cho phép không quá 
10.000 OOOđ.

2. Đ ố i vớ i G iám  đốc Cảng vụ hàng hải, G iám  đô'c Cảng vụ hàng không, G iám  đốc Cảng
vụ đườ ig  thủy nội địa, được áp dụng 4/5 hình thức xử phạt chính (trừ  hình thức xử phạt trục
xu âo  v \ được áp dụng 6/9 biện pháp khác phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì m ứr tố i đa cho phép không quá 
25.000000đ.

Điều 48. Thẩm quyền của Toà án nhân dân
ì. Thám phán chù tọa phiên toci có íỊuyển:

a) Phụl canh cáo;

h) Phụt liền đến ]. 000.001) đồng.
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íV //í-Ví thu tun'd, VỘI. phianiịỉ liệu vi plìợiiì hìinh chính có iiià tr ị khôniĩ vượi quá ỉìiửc tiên
phạt được (¡líV dinh lạ i líicm h khoan này.

2. Thúnj phán dược phân côn^ íỊÌai cỊuycl vụ việc phá .san có L¡uyén: 

a) Phạl canh cáo:

h) Phạt liẻn đến 5. ooo. 000 đồng:
c) Tịch ihn tíiníỊ vật. phin/mr tiện vi phạm hành chính cỏ giá Ir ị không vượt íỊiút mức tiên 

phụt được quy định íụi điêm h khoan nc)y:

d) Ap tỉụniỊ hiện pháp khắc phục hậu Cịua lịuy định lạ i các điêm a. i vù k khoun / Điều 2H
cua Luật nc'iy.

3. Chánh án Tòa án nhân dân cap huyện. Chánh tòa chuyên Irtich Tòa án nhân ilih i cap 
tinh. Chánh án Tòa án quán sự khu vực có quyên:

a) Phụl canh cáo:

h) Phạt tiền đến 7.500.000 đồng;

c) Tịch thu la iiịỉ vật. phươníỉ liện vi phạm hành chính có iỊÌá t r ị khânịỉ vượt quá mức liền 
phạt được (¡uy định lạ i điêni h khoan nìiy.

4. Chánh ủn Tòa án nhân dân cắp tinh, Chánh án Tòa án quân sự íỊiiàn khu VÌI tương 
ilương. Chánh tòa Phúc ihám Tòa án nhân íiân tối cao. Chánh tòa chuyên mích Tòa án nhản dân 
lô i cao có quyên:

a) Phụt cunlì cáo:

h) Phạl lien Jen inửc lo i lia đoi vái lình vực lironiỉ íniỊi íịiiy  định ìạ i Dieu 24 cua Luật m y:

c) Tịch ilỉii tanị’ vật. phươnịỉ, tiện iíược sư ilụníỉ đê vi phạm lùinh chinh:
lì) Ap íỉiin ịĩ hiện pháp khác phục hậu qua quý định lạ i các điém a. ĩ Vil k khoan I Điển 2H 

cua l.iiậ l này.

B ÌN H  L U Ậ N

Đối với Tòa án nhân dân, đ iều luật quy định có 4 đối tưỢng (người) có thẩm quyền xử 
phạt VPHC, vớ i thẩm quyền xử phạt của từng đối tượng như sau:

1. Đ ố i vớ i Thẩm  phán Chủ tọa phiên tòa, đưỢc áp dụng 3/5 hình thức xử phạt chính và
không có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức tố i đa cho phép không quá 
1 .OOO.OOOđ.

2. Đ ố i vớ i Thẩm phán được phân công g iả i quyết v iệc phá sản áp dụng 3/5 hình thức xử 
phạt chính và 3/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức tố i đa cho phép khỏng quá
S.OOO.OOOđ.

3. Đ ô i vớ i Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh tòa chuyên trách Tòa án nhân 
dân câp tỉnh, Chánh án Tòa án quàn sự khu vực, được áp dụng 3/5 hình thức xử phạ i chính và 
không có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tố i đa cho phép không quá 
7.5()().()ũOđ.
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4. Dồi với Chánh án T()a Ún nhân (lân cấp tính, Chánh án Tòa án quân sự quân khu VLI 
tưưiig ííưưng, Chánh Tỉm phúc thẩm T()a án nhăn (lãn Tối cao. Chánh Tc)a chuyên trách TANl) 
Tôi cao, dược áp dụng 3/5 hình thức .xử phạt chính và dược áp dụiìị’ 3/9 hiện pháp khắc phục hâu 
quả.

Điều 49. Thấm quyền của cơ quan thi hành án dân sự
/. Cỉúip hcmh viên thi hành án dân sự đang thi hành công vụ có quyền:

u) Phụt canh cảo:

h) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Chi Cục trường Chi cục Thi hành án dân sự có quyền:

a) Phạt canh cáo;

h) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng:

c) Tịch thu lang vật, phương tiện vi phạm hành chinh có giá tr ị không vượt quả mức tiểu 
phạt được quy định tại điêm b khoan này:

d) Áp dụng hiện pháp khắc phục hậu quà quy định lạ i CCIC điêm u. i và k khoàn ỉ Điểu 28 
cua Luật này.

3. Chăp hành viên ih i hành án dân sự !ci Tô tnamg tô qucm lý. thanh lý tài sán cùa vụ việc 
phả sàn có quyền:

u) Phạt canh cáo:

h) Phụt tiền đến 5.000.000 đồiiiĩ:

c) Ap dụng hiện pháp khăc phục hậu cỊiia quy định tụi các điém a. i và k khoan I  Điêu 28 
cua Luật này.

4. Cục trươnịỉ Cục Thi hành án dân sự. Trương, plù)iìỊĩ Phùnv, Thi hành Ún cấp qiicln khu cỏ
quyên:

U) Phụt canh cáo:

h) Phạt tiền đến 20.000.000 đồnịỉ,:

C) Tịch thu lanỊ^ vụt, phinmíỊ íiện vi phạm hành chính có ỊỊÌá tr ị không vượt cỊuá mức íiên
phạt được quy định tại íliêm h khoan nciy;

d) Ảp dụng hiện pháp khác phục hậu qua quy định lạ i càc điêm a. i và k khoan ì  Điều 28
cua Luậí này.

5. Tỏng cục trương Tóriịĩ cục Thi hành án dân sự có quyển:
Ü) Phạt canh cáo:

h) Phạí tiền đến mức lo i đa đối với lĩnh vực thi hành im dân sự quy định lạ i Điểu 24 cua 
Luật này:

C) Tịch thu lang vật, phưưng (iện vi phạm hctnh chính:

d) Ap dụng hiện pháp khăc phục hậu qua quy định tại các cliêm u. i Ví) k khoan 1 Điêu 28
cua Luậí nity.

B ÌN H  L U Ậ N

Đô'i vớ i cơ quan Thi hành án dân sự, đ iều luật quy định có 5 đối tượng (người) có thẩm 
quyền xử phạt VPHC, với thẩm quyền xử phạt của từng đối tưỢng như sau:
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1. Đối vớ i Châ'p hành viên thi hành án dân sự, được áp dụng 2/5 hình thức xử phạt chính 
và khô iiiỉ có thẩm quyền áp d ụ iiii các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức tố i đa cho phép khỏng quá 
SOO.OOOđ.

2. Đối vớ i Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự được áp dụng 3/5 hình thức xử phạt 
chính và được áp dụng 3/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụntĩ hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì mức áp dụng cho phép khòng quá 
2.500.000đ (tức gâ'p 5 lần so vớ i thẩm quyền của Châp hành viên).

3. Đ ố i vớ i Châ'p hành viên thi hành án dân sự là T ổ  trưởng tổ quản lý , Thanh lý tài sản 
của vụ việc phá sản, đưỢc áp dụng 2/5 hình thức xử phạt chính và đưỢc áp dụng 3/9 b iẹn pháp 
khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức áp dụng cho phép khỏng quá
5.000.000đ.

4. Đ ố i vớ i Cục trưởng Cục Th i hành án dân sự, Trưởng phòng Th i hành án cấp quân khu, 
được áp dụng 3/5 hình thức xử phạt chính và được áp dụng 3/9 b iện pháp khắc phục hậu quả.

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền  thì mức áp dụng cho phép khòng quá
20.000.000đ.

5. Đ ối vớ i Tổng cục trưỏnii Tổng cục Thi hành án dân sự, đưỢc quyền áp dụng 3/5 hình 
thức xử phạt chính và đưực áp dụng 3/9 biện pháp khắc phục hậu quả

Điều 50. Thẩm quyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước
Cục trương Cục Qium lý lao í/ộ/?ẹ n^oùi miớc cỏ quyền:

ỉ . Phạt canh cáo:
2. Phạt tiền cíen mức tối đa đồi với lĩnh vực quan lý lao động ngoài nước quy định tụi Diêu 

24 cùa Luật này:

3. Tịch thu tan^ vật. phương tiện vi phạm hành chính;

4. Tước quyển sư dụng giấy phép có th('n hạn hoặc đình chi hoạt động có thời hạn;
5. Ap dụng hiện pháp khăc phục hậu qiicì quy định tạ i các điêm a, i và k khoán I Diêu 28 

của Luật nìiy.

BÌNH  LUẬN

Đ ố i vớ i Cục Quản lý lao động nước ngoài đ iều luật quy định duy nhât Cục trưởng là có 
thẩm quyền xử phạt VPHC.

Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài được quyền áp dụng 4/5 hình thức xử  phạt 
chính (trừ hình thức xử phạt trục xuâ^t) và được áp dụng 3/9 b iện pháp khắc phục h'ỊU quả.

Điều 51. Thẩm quyền của CO' quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác 
được ủy quyền thực hiện chức năng !ãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở 
tiưóc ngoài

Người đím^ dâu cơ quan đại diện ngoại í îao. cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được uy quyên 
thực hiện chức nănịỊ lãnh sự cua nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam ư nước n^oùi có 
qiivên:

66



Phụ! tiên đên mức ló i đa đỏi với lĩnh vực tưcmịr ứn^ quy định lụ i Diêu 24 cua Luật nàỵ:

Tịch thu tang vật. phươìiịị tiện vi phạm hcinh chinh:

Ap dụng hiện pháp khắc phục hậu qua quy định tụi các điêm a, i và k khoan 1 Điếu 28 
cua Luệt này.

BÌN H  LUẬN

Oiều luật quy định duy nhât chỉ người đứng đầu C(i quan đại d iện ngoại giao, cđ quan 
lãnh sụ cơ quan khác đưỢc ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội 
chủ rgt-ĩa V iệ t Nam  ỏ nước ngoài có thẩm quyền xử phạt VPHC.

Vgười đứng đầu các cơ quan đại diện ngoại giao nêu trên đưực áp dụng 3/5 hình thức xử
phạt :hn h  và đưỢc áp dụng 3/9 biện pháp khắc phục hậu quả.

diều 52. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
và áp đụng biện pháp khắc phục hậu quả

^ Thâm quyên xư phạt vi phạm hcinh chính cua nhữníỊ ngiàri được quy định tại các điêu lừ 
38 đén 51 cua Luật này là ihâm quyên áp dụng đôi với một ỉùmh vi vi phạm hành chinh cua cá 
nhân fong  trường hợp phạt liển, thủm quyển xư phạt lô chức ỵ,ủp 02 lần thâm quyên xư phạt cá 
nhân vc được xác định theo ti lệ phân trăm quY định tại Luật >n'iy đỏi với chúc danh đó.

rrong Irưừniỉ hợp phụí tiên đôi vói vi phạm hành chinh troniỉ, khu vực nội ihùnh ihuộc cúc 
lĩnh ;ự; quy định lạ i đoạn 2 khoan I Điều 23 cua Luật này. thì các chức danh có íhúm quyển phạt 
tiền Jổ với cúc hành vi vi phạm hành chinh do Chính phu quy định cĩm<ị có íhâm quyền xư phạt 
tươnỊT i ng với mức tiền phụt cao hơn đối vói cúc hành YÌ vi phạm hùnh chính do Hội đồng nhân 
dán thcrìh phc) trực ihuộc IrunỉỊ ươnị^ quy định áp dụng ironíỊ nội llùinh

2. Thâm quyên phạt liên í Ị i t y  định lụ i khoan ỉ Điên fu'iy được xác đ ị n h  căn cứ VCIO mức tôi đa
cua khtng liên phạt quy định đôi với íừniỊ hành vi vi phạm cụ thê.

l  Chu tịch Uỷ han nhân dán các cấp có thâm quyền xư phụt vi phạm hímh chính trong các
lĩnh Vự: quàn lý nhà márc ơ địa phương

MịỊicíri có thâm quyển xử phạt vi phạm hìinh chinh quy định tạ i cúc điêu lừ  39 đên 51 cùa 
Luật ncv có thâm quyền xư phạt vi phạm hành chính thuộc ìĩnh vực. ngíinh mình quan lý.

Trong trường hợp vi phạm hcinh chính Ihuộc thâm quyển xư phạt cùa nhiêu người, thì việc 
xư phựi vi phạm hành chính du ní^iari thụ lý đầu liên thực hiện.

l  Trường hợp xư phụt mộỉ người thực hiện nhiêu hành vi vi phạm hành chính thĩ thâm
cỊUvên :ư phạt vi phạm híinh chính được xác định theo nguyên lắc sau đây:

a) Neu hình thức, mức xu phạl. tr ị giá lang vợt, phương tiện vi phạm hành chính hị lịch ihu, 
hiện pỊúp khăc phục hậu qua được (¡uy định đôi với từng hcinh vi đêu thuộc thâm quvên cua nginri 
xư phụ vi phạm hành chinh thì thâm quyên xứ phạt vãn thuộc người đỏ:

b) Nêu hình thức, mức xư phạt, tr ị ^ iá  tang vật. phươỉiị> tiện vi phạm hành chinh hị lịch thu, 
hiện pịủp khắc phục hậu qua được quy định đoi với một trong cúc hành vi vượt qiiti thâm quyển 
cua hgà ĩi xứ phạt vi phạm hành chính ih ĩ iTịười đó phai chuyển vụ vi phạm đến cắp có tham quyền 
xư phạ :

c) Xêu hành vi thuộc ihâm quyên xư phạt vi phạm hành chinh cua nhiêu người thuộc các 
ngành íhác nhau, thì ihám cỊnỵên XIC phụt llitiộc Chu lịch i/y  han nhún dãn cáp có thám quyên xư 
phạt ná xav ra vi phạm.

. Phụt canh ccio:
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B ÌN H  L U Ậ N

Nhằm đảm bảo việc xử phạt VPH C đúng thẩm quyền và tránh tình trạng chồng c liéo  về 
thẩm quyền, đ iều luật quy định các nguyên tắc chung về xác định thẩm quyền và phân định 
thẩm quyền trong xử phạt VPHC.

V iệc quy định các nguyên tắc chung này có ý nghĩa rấ t quan trọng trong việc xử phạt 
VPH C, cũng như trong việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả kèm  theo khi xử phạt 
V P H C ,b ở ilẽ :

-Thứ nhấ’!: g iúp cho người có thẩm quyền xác định chính xác thẩm quyền xử phạt VPH C 
của mình.

-Thứ hai; g iúp g iả i quyết vướng mắc trong trường hỢp có sự nhầm lẫn trong xác định 
thẩm quyền xử phạt VPHC.

-Thứ ba: tạo cơ sở pháp lý  để g iả i quyết khắc phục hậu quả do việc xử phạt V P H C  sai 
thẩm quyền gây ra.

Điều 53. Thay đổi tên gọi của chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Trường hợp chức danh có thầm quyền xứ phạt vi phạm hành chính quy định lạ i Liiật này có 

sự thay đổi về tên gọi thì chức danh đó có thầm quyển xừ phạt.

B ÌN H  L U Ậ N

Đ iều luật chỉ quy định có tính nguyên tắc dự phòng trong trường hỢp chức danh có Ihẩm 
quyền xử phạt VPHC đã được quy định có sự thay đổi về tên gọi (bỏ i luật chuyên ngành) thì 
chức danh m ới đó (tức người cổ chức danh m ới) vẫn có thẩm quyền xử phạt mà không cần phải 
chờ sửa luật này.

Trong thực tế  v iệc k iện  toàn, củng cố  một ngành, một cơ quan quản lý Nhà nước nào đó 
thường đưỢc thực hiện bằng việc Nhà nước ban hành m ột văn bản quy phạp pháp luật quy định 
m ới về cơ câu, tổ chức bộ máy và các chức danh thuộc tổ chức bộ máy của ngành, cơ quan đó 
(ví dụ: Quốc hội ban hành Luậ t Thanh tra, Luật Th i hành án dân sự, Luậ t tổ chức Tòa án nhân 

dân...).

V ì vậy nếu sau kh i Luậ t X ử  lý  VPHC ct> hiệu lực mà Nhà nước m ới ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật như nêu trên và có quy định thay đổi về tên gọi của chức danh đũ đưỢc 
quy định (chứ không phải quy định m ột chức danh m ới hoàn toàn) thì chức danh mứi đó (tức 
người có chức danh m ơi) có thẩm  quyền xử phạt VPH C tưong ứng vớ i thẩm  quyền của chức 
danh cũ.

Điều 54. Giao quyền xử phạt
1. Người có thâm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điểu i(S cúc khoùn 2, 3,

4, 5. 6 và 1 Điều 39; các khoan 2. 3 và 4 Điều 40: các khoán 3, 4, 5, 6 vct 7 Diểii -//, Cík khocin 2. 3. 
4 và 5 Điều 42; các khoan 2. 3, 4 và 5 Điều 43: Cík khoàn 2, 3. 4 và 5 Điều 44; Cu  ̂ k>ioàn 2, 3 \ ’à 4 
Điểu 45; các khoán 2. 3 và 4 Điều 46: Điều 47; khoán 3 vc'i khoán 4 Điều 48; các khoàn 2, 4 và 5 
Điều 49; Điểu 50 và Điểu 51 của Luật nciy có thê giao cho cấp phó thực hiện thâm quyền xứ phạt vi 
phạm hành chinh.

2. Việc giao quyển xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên hoặc theo VỈI 
việc VCI phả i được thê hiện hang văn han, Irong đỏ xác định rỗ  phạm vi. nội cluniỊ, thời hạn ịĩiao  
quyển.
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J. Cáp phó được ìịiao quyên xư phạỉ vi phạm hành chỉnh phai chịu trách nhiệm vê quyết 
LỈịnh X'f phụt vi phạm hành chinh cua mình trước cap Irươiiịi VCI írưởc pháp luật. Ngưcri được giao 
quyền không được <ịiuo quyển, uy cỊuyến cho hấl kỳ ngiàỉi ncio khác.

B ÌN H  L U Ậ N

Đ iề u  luật này quy định mang tính nguyên tắc về việc giao quyền cho câp phó thực hiện 
thẩ in  quyền xử phạt VPHC thay cho cấp trưởng.

l ’uy nhiên việc giao quyền phải đưỢc thực hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm 
vi, nội dung và thời hạn giao quyền xử phạt VPHC.

N hư vậy, việc giao quyền xử phạt VPHC không thể tùy tiện  như không rõ phạm v i cho 
phép thực hiện quyền, không rõ nội dung, cũng như không rõ thời hạn giao quyền.

1'uy nhiên điều luật cũns quy định không cho phép người đưỢc ciao quyền ủy quyền cho 
bất ky neười nào khác nhằm ngăn ngừa tình trạng tùy tiện, th iếu  trách nhiệm  trong xử phạt 
VPHC.

Trường hỢp vi phạm nguyên tắc này khi xử phạt VPHC thì v iệc xử phạt VPHC đó bị coi 
là trá i pháp luật.

CHƯƠNG III
THỦ TỤC XỬ PHẠT, THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH x ử  PHẠT 

VÀ CÚỠNC CHE THI HÀNH QUYÉT ĐỊNH x ử  PHẠT

Mục 1: THỦ TỤC x ử  PHẠT

Điều 55. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính
Buộc chain dứt hlinh vi vi phạm hcinh chính được Hịỉicời có thâm quyên đang thi hành công 

vụ áp dụng cỉôi vứi hìmh vi vi phạm hùnh chính đang diên ra nhăm chám dứt ngay hcinh vi vi phạm. 
Buộc chàm dứt hành vi vi phạm hành chinh được thực hiện hằnịỉ >iói' còi' hiệu lệnh, văn han 
hoặc hình thức khúc theo (ịuy định cua pluìp luật.

B ÌN H  L U Ậ N

Buộc châni dứt hành vi VPHC là biện pháp của người có thẩm quyền xử phạt VPHC 
nhằm làm  chấm dứt ngay hành vi VPHC của đối tượng VPHC đang diỗn ra.

V í dụ: M ộ t người đ iều khiển xe m ôtô chỏ hàng cồng kềnh bị chiến sĩ cảnh sát giao thông 
đang tuần tra thổi cò i yêu cầu ngừng tham gia giao thông (buộc dừng lạ i).

Đày là biện pháp đầu tiên irước khi tiến hành các thủ tục để xử phạt VPHC. B ỏi lẽ nếu 
không ihực hiện việc butic ngừng ngay hành vi VPH C thì cũng không thể tiến  hành đưỢc việc 
lập thủ tục VPHC.

Tuy nhiên đây không phải là thủ tục bắt buộc khi tiến hành xử phát VPHC, bởi lẽ nếu 
không áp dụng biện pháp này mà vẫn tiến hành thủ tục xử phạt VPH C như lập biên bản VPHC, 
ra quyé t định xử phạt VPHC ihì v iệc xử phạt VPH C vẫn được coi là hỢp pháp.

v ề  hình thức áp dụntz biện pháp này tùy theo từng lĩnh vực có thể thực hiện bằng lờ i nói, 
bằng thổi cò i, bằng hiệu lệnh (như phâì cờ), bằng văn bản (như ra thông báo...; hoặc bằng hình 
thức khác mà pháp lutìt có quy định.
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Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
/. Xư phạt vi phạm hành chính không lập hiên hàn được áp dụng Irong trường hợp xtr phụt

canh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đoi với cá nhãn. 500.000 đong đoi với tô chức Ví) nị^iùĩi 
có thám quyển xừ phạt phai ra quyết định xừ phạt vi phạm hành chính tụi chồ.

Trường hợp vi phạm hành chính được phút hiện nhờ sừ dụng phương tiện, thiết hị kỹ' thuật, 
nghiệp vụ thì phai lập hiên bàn.

2. Ouyết định xu phạt vi phạm hành chỉnh tại chồ phái ghi rõ rì^ùy. tháng, năm ra quyết 
định; họ. tên. địa chi cua củ nhân vi phạm hoặc tên, địa chì cua tô chức vi phạm: hành vi vi phạm: 
địa điêm xay ra vi phạm: chứng cứ và lình tiết liên quan đến việc g iã i quyct vi phạm: họ. lẽn. chức 
vụ cùa người ra quyết định xừ phạt: điểu, khoan cua văn hán pháp luật đicực áp dụng. Trường hợp 
phạt tiền íhì trong quyết định phái ghi rõ mức tiền phạt.

B ÌN H  L U Ậ N

Trong xử phạt VPH C luật quy định có hai loạ i thủ tục xử phạt là “ xử phạt VPHC không
lập hiên b ản " và “ xử phạt VPH C có lập biên b ản ” .

Thủ tục xử phạt VPH C không lập biên bản là loạ i thủ tục đơn giản áp dụng đối vớ i các 
trường hựp VPHC có tính chât, mức độ vi phạm ít phức tạp (v i phạm nhẹ) và đưực phát hiện 
trực tiếp.

Hình thức xử phạt chính khi thực hiện thủ tục xử phạt này chỉ đưỢc áp dụng bằng hình 
thức xử phạt cảnh cáo và xử phạt tiền (vớ i mức phạt tiền  không quá 250.000đ đố i vớ i cá nhân 
và không quá SOO.OOOđ đối vớ i tổ chức).

Yêu cầu khi thực hiện thủ tục xử phạt này là phải ra quyết định xử phạt tại chỗ.

Điều 57. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hànht  -
chính

/. Xư phụt vi phạm hành chính củ lập hiên han được úp dụng đoi với hành vi vi phạm hành 
chính cua củ nhân, lô chức vi phạm hành chinh không thuộc trường h(rp quy định tại đoạn l  khoàn 
1 Điều 56 cùa Luật này.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập hiên ban phủi được người có thầm quyền xư phạt 
lập thành hồ sơ xù phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ hao gồm hiên hán vi phạm hành chính, quyết 
định xừ phạt hành chính, cúc tà i liệu, giấy tờ  cỏ liên quan và phải được đánh hút lục.

Ho sơ phái được hcn trừ  theo quy định cùa pháp luật về licĩi trữ.

B ÌN H  L U Ậ N

V iệ c  thực hiện thủ tục xử phạt VPH C có lập b iên bản được áp dụng đối vớ i các VPH C  
có tính châ't, mức độ vi phạm phức tạp đáng kể (v i phạm nặng hơn so vớ i áp dụng thủ tục xử 
phạt VPH C không lập biên bản), hoặc VPH C được phát h iện bằng sử dụng các phương tiện, 
th iế t bị kỹ thuật, nghiệp vụ (như camera).

Khi phát hiện VPHC thuộc loại này thì bắt buộc người có thẩm quyền phải lập biên bản 
VPH C trước khi ra quyết định xử phạt VPHC.

Cầu lưu ý: Trong trường hỢp áp dụng thủ tục này thì người có thẩm quyền xử phạt phải 
lập hồ sơ xử phạt VPHC.

Thủ tục xử phạt VPHC có lạp biên bản, có lập hồ S(1 có ưu điểm là bảo đam chặt chẽ vẻ
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thủ tue, ch ính x á c  v ề  x ử  lý và c ó  cơ S(ì đ ể  k i ể m  tra sau xử phạt.

Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính
1. Khi phát hiện vi phạm hcmh chinh íhuộc ìình vực cịiHin ¡ý cua mình. nịỉư(}ị có thâm quyền 

đang íhi hìmh công vụ phui kịp lh(}i lập hiên han. trừ íriarníỉ hợp xư phạl không lập hiên han theo 
quy âịnh lạ i khoản ! Diêu 56 cua Luật nciv.

Trường hợp vi phạm hành chính được phá! hiện nhí} su íiụniỊ phương tiện, ihiél hị kỹ' thuật. 
n ịĩh iỊp  vụ thì việc lập hiên han vi phạm hìmh chính được tiủn híinh n^ay khi XCIC định được tô chức, 
cú nhân vi phạm.

Vi phạm hành chinh xày ra trên tàu hay. làu hiên, tàu hoa thì n^ưởi chi huy tàu hay, thuyên 
trường, trường tàu có trcìch nhiệm lô chức lập hiên han và chuyên níỊciy cho người có íhâm quyên 
xư phạt vị phạm hành chinh khi tàu hay, tàu hiên, làu hoa đến sân hay. hến cang, nhù ga.

2. Biên hun vi phạm hành chính phai i^hi rõ tỉgciy. thíDiỊỊ. năm. địa điêm lịip  hiên han: họ,
lén, chức vụ người lập hiên hcìn: họ, lên. địa chì, nghê nghiệp cua người vi phạm hoặc lên. địa chi 
cùa lô chức vi phạm; giờ, ngày, ihcìníỊ, năm. địa điêrn xav ra vi phạm: hí'inh vi vi phạm: hiện pháp 
ngăn chặn vi phạm hùnh chính và hao đam việc xư lý: tình irạní^ íanịỉ vậí. p intan^ íiộn hị lạm Ị^iừ:
¡('ri khai cùa nẹười vi phạm hoặc đại diện tó chức vi phạm: nêu có nị^iaĩi chimỊị kiên. nịỊinrì hị thiệt
hại hoặc đại diện tô chức hị ihiệt hại thì phai ghi rõ họ. lén. địa chi, Uri khai cua họ: quyên VCI thời 
hạn g iíii trình vê vi phạm hành chinh cua niỊười vi phạm hoặc đụi diện cua ló chức vi phạm: cơ 
quan tiẽp nhận gicii trình.

Tnrờng hợp n^uixi vi phạm, đụi diện lô chức vi phụm khôniỊ có mặt lạ i nơi vi phcini hoặc có 
tình Irôn Iránh hoặc vi lý  do khách Cịiian nu) khônv, kS' vào hiên han ihì hiên han phai có chữ ký cua 
đại iliện chính quyên C(ĩ sơ noi xuy ra  vi phạm hoặc cua hai nịỊirài chỉhỉíỊ kiên.

3. Biên hun vi phạm hìmh chính phai ilược lập llùinh ít nhâl 02 han. phai được ní^ười lập
hiên han Ví) ng iiờ i vi phạm hoặc đại diện lô chức vi phạm ký: Iriàrníỉ hợp n iỊinri vi phciìu khỏnịỉ ký' 
đirợc thì điêìiì chi: nêu có niỉirời chứníỉ kiên. Iiíỉim i hị ilìiệ i hai hoăc đai diện lô chức hị ihiệt hại íhì 
h ọ  c i t n ị Ị  p h u i  k ý ' VCIO h i ê n  h a n :  í r i m n i ỉ  h ọ p  h i ê n  h a n  ịỊÔ m  n h i ú ì i  lờ .  í h ì  n ì ì ữ n i ỉ  đ ư ợ c  q u y  đ ị n h

lạ i khoan này pha i k i vào lừ iỉiỉ lờ  hiên han. \'ê ii vi phạm, đại diện tô chức vi phạm. HíỊtrời
chửniỊ kiên, nginri hị thiệt hại hoặc íỉụi íỉiệii tô chức hị íìiiệí hại từ choi ký thì lìiỊtari lập hiê/ì han 
ph íìi ị ị I ĩì  rõ  ¡ỷ do VCIO hiên han.

Biên hem vi pharn hành chính lập xoiìịĩ phai íỊÌao cho cá nhân, tó chức vi phạm hành chinh 
01 han: Irin 'wg họp vi phạm hành chinh khóníỊ ihiiộc ihâni cỊiiyền hoặc vượt (ịuủ thám qiiyèn xư 
phụ! cua nị^iàri lập hiên han ihì hiên han phai dược chuyên n^ay đớn ni’ iàri có ihám quyùu xư phạt 
đé tien hành xư Ị?hạl.

Trưcrng hợp nịịiàri chưa thcinh niên vi phạm hành chinh thì hiên han cỏn được ịịư i cho cha 
me hoặc nm à/i í^iáni hộ cua người đ(>.

B ÌN H  L U Ậ N

B iên  bản VPH C là loại văn hản hành chính có líiá trị pháp lý quan trọnií, vì đây là ccí sỏ 
xác định có V PH C , là cơ S(ì để ra quyết định xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc 
phục hậu quả cũng như áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Đ ể bảo đam tính hỢp pháp của biên bán VPHC thì việc lập biên ban phải đúni: thủ tục 
luật dinh. N ộ i dung bien bản phải nêu đúng và rõ ràim  ỉt)ại hành vi v i phạm cũnu như ih ờ i đ iổm  
vi phạm (thờ i đ iểm  vi phạm có thổ khòne cùnii lúc VỚI thời d iốn i lặp bÌLMi ban).
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Điều 59. Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính
ỉ. Khi xem xét rci quyết định xtr phạt vi phạm hành chinh, tronọ, trưírnịỊ hợp cơn llìiê l Hiỉirời 

có íhâm quyển xứ phạt có trách nhiệm xàc minh các tình tiết sau đây:

a) Có hay không có vi phạm hành chính:

b) Cá nhãn, tô chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi. nhân thân cùa cá nhân vi 
phạm hành chinh;

c) Tinh tiết tăng nặng, giám nhẹ:

d) Tính chất, mức độ íhiệt hại do vi phạm hành chính gây ra:

đ) Trường ỉnrp không ra quyết định xư phạt vi phạm hành chính theo quy định lạ i khoan I 
Điểu 65 cua Luật này:

e) Tình tiết khíìc có ý  nghĩa đổi với việc xem xét. quyết định xưphạt.

Trong quá trình xem xét, ra quyết định xừ phạt. nọ,ười có thầm quyền xư phạt có thê Irim ii 
cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định cùa pháp luật về giám định.

2. Việc xác minh lình tiêt cua vụ việc vi phạm hành chính phui được thê hiện hănịị văn han.

B ÌN H  L U Ậ N

Xác m inh tình tiế t của vụ việc VPHC được hiểu là người có thẩm quyền xử phạt VPHC 
áp dụng các biện pháp cần th iế t như k iể in  tra hồ sơ tài liệu , trưrm cầu ỉiiám  định dể làni rõ hdặc 
xác thực các tình tiế t sau:

1. Có hay không có vi phạm hành chính;

2. Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗ i, nhân thân của cá nhàn vi 
phạm hiÀnh chính;

3. T inh  tiê ì tăng nặng, g iảm  nhẹ;

4. Tính chât, mức độ th iệ t hại do vi phạm hành chính gây ra;

5. Trường hỢp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định lạ i khoản 1 
Đ iều 65 của Luật này (xem  bình luận Đ iều 65);

6. T inh  tiế t khác có ý nghĩa đối vớ i v iệc xem xét, quyết đ ịnh xử phạt.

Lưu v: Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có 
thể trưng cầu giám  định. V iệc  trưng cầu giám  định được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về giám  định.

V iệc  xác mình các vân đề như nêu trên phải đưỢc thể hiện bằng văn bản (như lộp biên
bản xác minh...) và đưỢc đưa vào hồ sơ xử lý .

Điều 60. Xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính đe làm căn cứ xác định khung
tiền phạt, thẩm quyền xử phạt

ỉ. Trong trường hcrp cần xác định giá tr ị tang vật vi phạm hành chính đê lcim căn cứ xác 
định khung tiền phạt, thâm quyền xử phạt, người có thâm quyển đang g ià i quyết vụ việc phai xác 
định ỊỊÌá tr ị tang vật VCI phai chịu trách nhiệm vể việc xcìc định đỏ.

2. Tuy theo loại lang vật cụ thê, việc xúc định giá tr ị dựa trên một trong các căn cứ theo thứ 
lự  ưu tiên sau đây:

a) Giá niêm vê! hoặc íỉiá ghi trên hợp ííóníỊ hoặc hoú đơn mua hán hoặc lờ  khai nhũp khâu:
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h) G iá  ihe o  l l iô n ịỉ  háo cua  C(ĩ L ilian l i l i  c ìỉin h  í ỉ ịí i ¡ )h in m ^ : Iru ò /ìí^  h ọ p  kh ô n g  cỏ ihôní^ háo 
giá ihi theo Ịỉiá ih ị In ivn iỊ cua địa phiarnịỊ lạ i lh(')i iTiêm xay ra vi phạm hành chính:

c) Giá th¿inh cua lan^ vậí neu Ici hàiT^ liotì chini xiiâl hán:
ci) Dôi với latĩg yậl lù hàng íỊÌa lliì Ịỉiá cua Uuỉíỉ vật lỉó lí) iỉiá ih ị Irià rn ii cua lùiniỉ hoú thậl 

hoặc híinịỉ, hoú có cùrtị’  tính năng, kỹ ihiiậl. vôníỊ íiiin í' la i lìuri điênì noi phái hiện vi phạm hcmh 
chinh

3. TriarníỊ hợp khôniỊ thê áp ílĩiníỉ đitợc căn cử quy định lạ i khoan 2 Diêu nciy đê Xík' định 
í^/á tr i  l a n g  v ậ t  v i  p h ạ m  h cm h  c h í n h  Icini c ă n  c ứ  XCIC đ ị n h  kbiDiịỊ  l i ê n  p h ạ t ,  t h â m  q u y ê n  x ư  p h ạ t  ih ì  
HỊĨUỞÌ có ihúm quyển đang gia i quyết vụ việc có thê ra quyét íỉịnh lạm íỉiữ laníỉ vật vi phạm Vit 
ihànlì lập Hội đông định giá. Hội đồnịỉ định ẹiá ịỉồm có níỉiùri ra (Ịiiyưl LÌịnh íạm iỉiữ laníỊ vật r i  
phạm hìinh chính ¡CI Chu tịch ỉ ỉộ i cloníỊ. đại íìiệ trctr quan lù i chinh cùiiiỊ cấp Ví) LỈạị diện cơ quan 
chuyên môn có liên quan ìù íỉùinh viên.

Thời hạn tụm iỊÌữ íaníỊ vật đê \ác  định <ịicì Ir ị klióníỉ que) 24 ^iờ. ké lừ  ihời điâni ra quyêt 
định lạm ịỊÌữ. trong ínaxní^ hợp thật cún ihiêl ílỉì ihời hạn có ihô kéo Jc)i thêm nhimg tôi đa khôníỊ 
quá 24 íỉiờ. Mọi chi ph i Hên quan đôn ''iệc lạm íỊÌữ. ĩỉịnh iiiá vc) thiệl hại do việc lạm í^iữ i^ây ra do 
CO' quan ciia nị^iròi có tìĩâm quyẽn ra cỊuyél LỈịnh lạm í(iữ chi ira. Tìm lục. hiũn han lạnì i^iữ LỈược 
ihực hiện theo quv định tại khoan 5 VCI khoan 9 Điêu 125 cua Liiậl ntty.

4. Căn cứ đê xcíc định íỊÌá tr ị Ví) càv l i l i  ìiệu Hên (¡lian cỉén việc xck' định ẹ/íí Ir ị ỉaníĩ vậl vi 
phạm hành chính phải thê hiện troniỊ hồ sơ xư phụt vi phạm ìùinh chính.

BÌN H  LUẬN

Điều luật quy định hai phưciim án xác định i:iá íố n i:

-Xác định giá Ihco các căn cứ đưỢc Luật này qui dịnh mà khôiig  cần ihành lập H ội đồniĩ
định giá.

-Xác định giá trên CHI sơ i!Ìá của Hội đồng định eiá ihực hiện.

1. Đôi với việc xác định ị»iá theo căn cứ luật định, có 4 căn cứ gồm:

a) Giá niêm  yet hoặc giá ghi trên hỢp dồng hoặc hoá clíín mua bán hoặc tờ khai nhập
khẩu;

b) Giá theo thông báo của C(< quan tài chính địa phưííng; trường hỢp không có thông báo 
iíiá thì ihcd iiiá thị trườnu của địa phưdno lạ i thờ i đ iểm  xảy ra vi phạm hành chính;

c) G iá thành của tang vật nếu là hàng h(ìá chưa xuất bán;

d) Đ ố i vớ i tang vật là hàng giả thì giá của tang vật đó là tiiá thị trường của hàne hoá thật
ln)ặc hàng hoá có cùng tính năng, kỹ thuậl, công dụng tại thời đ iểm  iKti phát hiện VPHC.

2. Đôì vởi việc xác định giá thông qua Hội đồng định giá.
Chỉ trường hỢp không thể thực hiện đưỢc việc xác định giá theo các căn cứ luật đ ịnh nêu 

trên thì m ới tiến hành xác đmh iỊÌá thông qua H ộ i đồng định giá.

Để thực hiện phươim án này, Iiiĩườ i có thẩm quyền đang uiả i quyết vụ việc phải ra quyết 
định thành lập H ộ i đồng định eiá (đồng thời vớ i v iệc ra quyết đ ịnh tạm iíiữ  tang vật vi phạm).

Thành phần H ộ i đồng định giá gồm có người ra quyết đ ịnh tạm giữ  tang vật VPHC là 
Chủ tịch H ội đồng, đạ i d iện C(í quan tài chính cùiiiZ câp và đại d iện cơ quan chuyên inôn có liên  
quan là thành viên.
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Điều 61. Giải trình

1. Đối với híinh vi vi phạm hcinh chính mà pháp luật quy định cìp dụn^ hình thức xứ phụ 
tước quyên sử dụng giây phép, chứng chi himh nghê có thời hạn hoặc đình chi hoạt động cỏ ihờ 
hạn hoặc áp dụng mức phạt liền ló i đa cua khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15.000.000 đồnị 
trờ  lên  đ ố i v ớ i cú  nhân, từ  30.000.000 đ ồ n g  t r ờ  lên đ ố i v ớ i tô  ch ứ c  th ì cá  nhân, tô  chức v i phạm C( 
quyển g ià i trình trực tiếp hoặc bang văn hán với người có thâm quyển xừ phạt vi phạm hcinh chính 
Người có thám quyên xừ phạt có trách nhiệm xem xét ỷ  kiên g ia i trĩnh cua cú nhân, tô chức vi phạn 
hành chính trước khi ra quyết định xừ phạt, trừ  trường hợp cả nhân, lô chức không có vêu cầu gia 
trình trong thời hạn quy định tại khoàn 2 vù khoán 3 Điểu này.

2. Đoi với tnrcmg hợp g ià i trình hang văn han. củ nhún, lô chức vi phạm hcinh chinh pha 
gừi văn hàn g ia i trình cho người có thâm quyên xư phạt vi phạm hành chính ironíỊ thời hạn klnhụ 
quá 05 ngày, kê từ ngciy lập biên han r i  phạm hành chính.

Trường h(/j) vụ việc cỏ nhiêu lình tiêt phức tạp thì nginri có thám quyên có thê gia hạn thên 
không quá 05 ngày theo để nghị cùa củ nhân, tô chức vỉ phạm.

Củ nhân, tô chúc vi phạm hành chính tự mình hoặc uy quyên cho nỊỊười đại diện hợp phítỊ 
cua mình thực hiện việc g ià i trình hăng văn han.

3. Đoi với trưcrng hợp g io i trình trực liếp, cá nhân, tô chức vi phạm hành chính phai g iá  văf 
bàn yêu cầu được g ià i trình (rực tiếp đến người có thâm quyền xứ phạt vi phạm hành chính tron ị 
thời hạn 02 ngày làm việc, kế lừ  ngiiy lập hiên han vi phạm hành chính.

Người cỏ thâm quyền xứ phạt phải thônữ, háo hcinịỉ văn han cho n iỊiiờ i vi phạm ve tlnri íĩiai
và địa điêm tô chức phiên g ia i trình trực tiếp trong thời hạn 05 ngciy. ké lừ  niịìiy nhận được yêu cih 
cùa người vi phạm.

Người có thâm quyền xừ phạt tô chức phiên g iả i trình trực tiếp và có trách nhiệm nêu căr 
cứ pháp lý và tình liết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm hành chính, hình thức xư phạt, hiệi 
pháp khấc phục hậu quà dự kiến áp dụng đoi với hành vi vi phạm. Cá nhân, tô chức vi phạm hùtìl 
chính, người đại diện hợp pháp cua họ có quyền tham gia phiên g ia i trình và đưa ra ý  kiến, chímỊ:
cứ đê háo vệ quyển và lợ i ích hợp pháp cùa mình.

Việc g ià i trình trực tiếp được lập thành hiên bản và phả i có chữ ký cùa các hên liên quan, 
trường hợp hiên bàn gồm nhiều tờ  thì các hên phá i kỷ vào từng tờ  biên hàn. Biên han này pha 
được lưu trong hồ sơ xừ phạt vi phạm hành chính và giao cho cả nhân, tô chức vi phạm hoặc nĩịườ 
đại diện hợp pháp của họ 01 bản.

B ÌN H  L U Ậ N

G iả i trình là v iệc trình bày ý k iến  bằng văn bản về sự v iệc đã xảy ra của người có hành 
v i VPH C  vớ i người có thẩm  quyền xử phạt’ VPHC.

Đ iều  luật quy định g iả i trình là m ột quyền của người VPH C .

Người có thẩm  quyền xử phạt VPH C phải bảo đảm cho người có hành vi VPH C Uìựi 
h iện quyền g iả i trình (trừ  trường hỢp họ từ bỏ việc thực h iện quyền đó). Đồng thời người cé 
thẩm quyền xử phạt có trách nh iệm  xem xé t ý k iến  g iả i trình của người có hành v i VPHC.

V iệc  quy định quyền này nhằm bảo đảm tính dân chủ trong xử phạt VPHC. Thông quí 
v iệc g iả i trình, người có hành vi VPHC có thể trình bày lý do , nguyên nhân dẫn đên vi phạn 
hoặc chứng m inh việc không có hành vi VPH C cũng như nêu rõ những tình tiế t quan trọng khác

Đây cũng là cơ sỏ để n iiười có thẩm quyền xử phạt VPH C  cân nhắc, xem xét sự việc
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một :ách khách quan trước khi ra quyết định xử phạt VPHC.

Đ iều  luật quy định đưỢc thực hiện quyền g iả i trình tro iie  trường hỢp VPH C mà pháp luật 
quy Jịnh áp dụng hình thức xử phạt là tước quyền sử dụng iỉiấy  phép, chứng chỉ hành nghề có 
thờ i 'nạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền tố i đa của khung tiền  
phạt đối vớ i hành vi đó từ 15.000.000d trỏ lên đối vớ i cá nhân, từ 3().000.000đ trỏ lên đối vớ i tổ 
chức,

v ề  hình thức g iả i trình điều luật qui đ ịnh hai hình thức gồm g iả i trình trực tiếp và g iả i 
trình bằng văn bản. Cụ thể là;

1. Đ ố i vớ i trường hỢp g iả i trình bằng văn bản, cá nhân, tổ chức VPH C  phải gửi văn bản 
g iả i trình cho người có thẩm  quyền xử phạt VPH C trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày 
lập biên bản VPHC.

Trường hỢp vụ v iệc có nhiều tình tiế t phức tạp thì người có thẩm quyền có thể gia hạn 
thêm không quá 05 ngày theo đề nghị của cá nhân, tổ chức vi phạm.

Lưu ý\ Cá nhân, tổ chức VPHC tự mình hoặc uỷ quyền cho người đại d iện hỢp pháp của 
mình thực hiện việc g iả i trình bằng văn bản.

2. Đô"i vớ i trường hỢp g iả i trình trực tiếp, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải gửi 
văn bản yêu cầu đưỢc g iả i trình trực liế p  đến người có thẩm quyền xử phạt VPHC trong thời 
hạn 02 ngày làm việc, kể từ n tĩày lập hiÔMi bản VPHC.

Người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản cho người v i phạm về thời 
gian và địa đ iểm  tổ chức phiên g iả i trình trực tiếp  trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đưỢc 
yêu cầu của người vi phạm.

Người có thẩm quyền xử phạt tổ chức phiên giả i trình trực tiếp  và có trách nhiệm  nêu 
căn cứ pháp lý và tình tiế t, chứng cứ liên  quan đến hành vi VPH C, hình thức xử phạt, b iện pháp 
khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng dối V('íi hành vi vi phạm, cá  nhân, tổ chức VPHC, người đại 
diện hỢp pháp của họ có quyền tham gia phiên lỊÌải trình và đưa ra ý kiến, chứng cứ để bảo vệ 
quyền và lợi ích hỢp pháp của mình.

Lưu ý: V iệc g iả i trình trực tiếp  đưỢc lập thành biên bản và phải có chữ ký của các bên 
liên  quan; trường hỢp b iên bản gồm nhiều tờ Ihì các bên phải ký vào từng tờ b iên bản. B iên bản 
này phải đưỢc lưu trong hồ sơ xử phạt VPHC và giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc người 
đại diện hỢp pháp của họ 01 bản.

Điều 62. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình
sự

1. Khi xem xél vụ vi phạm đê quyêl định xù phạt vi phạm hành chinh, nêu xét thấy hành vi vi 
phạm có dâu hiệu tộ i phạm, thì người á) thâm quyên xư phạt phai chuyên níỊuy hô sơ vụ vi phạm 
cho cơ quan tiên hành tỏ tụng hình sự.

2. Trong quá trình th i hìmh quvêt ílịnh xứ phụ! vi phạm hành chính, nêu hành vi vi phạm 
được phút hiện có dấu hiệu lộ i phạm mc! chưa hét ihcri hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì người 
đã ra quyết định xư phen vi phạm hành chính phai ra quyết định tạm đình chi th i hìtnh quyết định đó 
VÌI trong ihờ i hạn 03 ngày, kê từ n^ày lạm đình chi phai chuyên h() sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến 
híinh lổ tụn^ hình sự: ínnrn ịỊ hợp đã thi hítnh XOHÍT quyeí định xir phạt thì người đã ra CỊUvél định xứ 
phụt vi phạm hành chính p lu ii cìuiyên lìô s</ vụ vi phạm cho c<r quan liên hcmh ló tụng hình sự.
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J. C ơ  quan  lie n  hành  lố  tụ iỉ í ỉ  h ình  s ir  có irá c h  nh iệm  xem  xéí. kết lu ậ n  vụ việc Ví) i n i  l('ri kel 
qua  Iiìiyê t hăni^ vãn  ban  cho n í^ in ri có ll iâ iì ì  q u rủ n  ổã  c lu iy ẽ /i hô S(r iro n iỉ  l lu r i hạn  il ic o  quy 
đ ịn h  cua  p lìá ị)  ìu ậ t lô  l i in i Ị  h ìiỉh  sự: I r irò n ^  hựp kh ôn íỊ k ì ĩơ i lô  vụ ém h ình  sự  íìù  í ro n íỉ  ih ỏ ị  In in  03 
Hí^ciy. ké lừ  n íĩc iy có  (Ịìiyé t đ ịn h  k h ó n iỊ k h ơ i tố  VII án  h ìn h  .sự. c ơ  quan  liê n  hành  íô  lụ n iỉ  p h a i I ra  hô 
sơ  VỊ/ v iệc  cho ngiàri có thâm  quyền x ư  p h ạ t lỉã  chuyên ho S(r đến.

TnnrnỊĩ hợp quy định lạ i khoan 2 Diếu này. nếu cơ quan liến hành lổ  lụng hình sự có (ịiiyếl
định khơi tô vụ án thì níỉirời có thâm quyên X II ' Ị ? h ạ !  vi phạm hìmh chính phui Iniv ho quyốt định xu 
phạt vi phạm hcinh chinh VÌ! chuyên toàn hộ king vật. phiam íĩ tiện vi phạm hìtnh chính vc) ù ii ìiệu về 
việc ih i hcinli íỊiiyâl clịnh xư phạt cho cơ quan liên híinh lổ liinự hình sự.

4. Việc clniyên hô sơ vụ vi plụini có dâu hiệu tộ i phạm Jê Iriiv  cứu írách nhiệm hình sự phui 
được íhôniỊ háo haníỊ văn hun cho cá nhân vi phạm.

BÌNH  LU Ậ N

Nguyên lắc chung là một hành vi vi phạm pháp luậ t (về quản lý nhà nước) khúng thể
cùng một lúc chịu hai loại irách nhiệm  pháp lý là trách nhiệm  hình sự và trách nh iệm  hành
chính.

Nếu xác định là hành vi VPH C thì có nghĩa là tính chrứ, mức độ, hậu quả bỏi hành vi đó 
gây ra là thâp và không phải là tộ i phạm (do chưa đủ hoặc không đủ yếu lêí cấu thành tộ i phạm) 
và niĩưỢc lạ i.

Tuy nhicMi để tránh sự chồ iii: chéi) và với tinh thần khôim  hỏ lọt tộ i phạm và khôiiL' truy 
cứu oan Iigười khôiie  phạm tộ i, d ieu luật quy định cụ ihê \ iệ c  chuyển thẩm quyồn từ truy cứu 
trách nhiệm  hành chính sang truy cứu trách nhiệm  hình sự trt)iiiỉ quá trình \ử  lý vụ v iệc V P llC .

Cần lưu ý: Nêu C(í quan tiên  hành tô’ tụng hình sự có quyết định khỏi tô" vụ án thì ntĩười 
có thẩm quyền xử phạt VPHC phải ra quyêt định hủy bỏ quyế l định xử phạt VPHC và chuyển 
toàn bộ lang vật, phưiUig tiện VPHC và là i liệu về v iệc thi hành quyêì định xử phạt (nếu đã thi 
hành xong quyêt định xử phạt VPH C ) cho C(1 quan tiến hành lố  tụnií hình sự.

Điều 63. Chuyền hồ so vụ vi phạm đc XÜ phạt hành chính
/. Dôi với VỊI việc do cơ quan tiên hc'inh ló lụmỊ hình sự thụ lý, iỊÌui quvét. nhuníi sau dỏ lạ i 

có quyct cỉịnh khônịỉ khơi ÍO vụ án hình sự. quyết ílịnh huy ho qiiyếl định khơi lố  vụ án hình sự. 
quyết định íTinh chi điền tra  hoặc quyel định đình chi vụ án. néu hìinh vi có dấu hiệu vi phạm h¿inh 
chính, thì íroníỊ th('rị hạn 03 ngày, kê fừ ngày ra quyết định, cơ quan tiến hành tố íụng hình s ự phai 
chuyên các íỊKyêt định nêu irên kèm theo hô sơ. lang vậl. phương tiện cua vụ vi phạm và đề nghị xư 
phạt vi p h ạ m  hcinh chinh đến ngia/i có thám í Ị ì i v è n  xử phạt vi p h ạ m  hành chính.

2. V'iêc xư phụ! vi phạm hành chính được căn cứ vào hồ sơ vụ vi phạm do cơ quan liến hcình 
tổ tụng hình sự chuyên đến.

Trường hợp can thiel, người có ihâm quyền xừ phạt liến hcinh xác minh thêm tình tiết đê làm 
c ă n  c ứ  r a  C ịu y ê t đ ị n h  x ứ  p h ạ t  v i  p h ạ m  h ì m h  c h ín h .

3. Thírí hạn ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính lí! 30 ngày, kê từ ngày nhận được các 
quyêt định quy định tại khocìn 1 Điều nciy kèm theo hồ sơ vụ vi phạm. Trong trường hợp cần xúc 
minh Ihêm quy định tụi khocin 2 Điều nciy thì thời hạn tối đa khón^ quá 45 ngày.

BÌNH  LU Ậ N

NgưỢc lạ i với quy định tại Đ iều 62, đ iều luật quy định việc chuyển thẩm quyền tư  đang
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tiến hành tố  tụ iiii truy cứu trách nhiC-m hình sự sani! truy cứu trách nhiệMii hành chính đối vớ i 
trường hỢp khôim  dủ yếu tố  câu thành lộ i phạm, nhưne dã khỏi lố  vụ án.

l 'ro n iZ  Ih ự c  tế  n h iề u  t r ư ờ i i i i  hỢp sau k h i c á c  C(1 q u a n  liến  hành t ố  lụnu hình sự k h ử i tố  vụ 
án hình sự thì xác định hành vi của đối tượnii bị Hiỉhi là ihực hiện tội phạm kh ô iiiĩ đủ yếu tố  câu 
thành tộ i phạm và chỉ có thể buộc phai chịu trách nhiệm  hành chính, do đó cần phai tiến hành 
các thủ tục chấm dứt v iệc xử lý hình sự để chuyển sanii thủ tục xử lý VPHC.

Điều 64. Sử dụng phưoTig tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện vi phạm 
hành chính.

y. Cơ quan. níỊiàri có ihâm quyển xu phụt vi phạm hành chính được .sư ihmg, phương tiện, 
ih ic l h ị kỹ thiiậl n<ịhiC’p vụ đê phút hiện vi phạm hành chinh trật tự. an loàn íỉiao ihôìTị VCI hao vệ 
môi irưừnỹỊ.

2. Việc quan lý. sir íỉụmi VCI Cịuv định danh mục các p ln io iìiỊ liệu  ihiếl hị kỹ ihuậl nghiệp xụ 
phui bao Jam các nguyên tăc sau đây:

(I) Tôn Irọng quyên ỉự do. danh íỉự. nhân phâìiì. hi ìiĩật t1('ỉi tư cua cóiiịỊ dân. các íịiiyữn vc'i lợ i 
¡ch hụ'p pháp khác cua cá nhân vc) lô chức:

h) Tuân thu ilủ iii’ quy trình, quy tac sư tịụiỉiỊ phưong liện. ihiéí hị Ar íhiiật níỉhiệp vụ:

c) Kel qua tìm thập được híiniỉ pỉiươnịỉ tiện. íhiếl hị kỹ íhuậl niỊhiệp vụ phai được í^hi nhận 
hằnịị vãn han VCI chi được sư lìụn^ Iro iiiỊ x ir phụt vi phạm hành chinh:

il) Phuotỉịỉ liệu  íhiêt hị kỹ ih iiậí níỊÌìiệp yự ¡)luii híio đíini íĩúníỊ liOii chiián. (¡uy cìuiãn kỹ' 
th u â l do c ơ  quan  vó ihâ m  quyền quy J ịnh .

J. Chính phu quy định việc quan lý. sii’ ciiini' VÌI ílanh mục CCIC phươtTỉ, liệu  ihiêl hị kỹ ih iiậ l 
nghiệp vụ được sư dụnịĩ đê phái hiện vi phạm lùinlì chính.

BÌN H  LUẬN

Nhằm đâu tranh có hiệu qua vớ i tình trạne VPHC neày càng ízia lăng, Luật x ử  lý  VPHC 
quy định cho phép các C(1 quan chức năiiií đưỢc sử dụng các phưdng tiện, thiết bị kỹ thuậl 
ngh iệp  vụ (n h ư camera để phát hiện VPH C .

Tuy nhiên điều luật chỉ quy định cho phép việc sử dụng phưcíng tiện, th iết bị kỹ thuật 
nghiệ p vụ để phát h iện VPHC trong hai lĩnh vực là trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ m ôi 
trường. Như vậy các lĩnh  vực khác không đưỢc phép sử dụng phưtíng tiện, th iế t bị kỹ thuật 
nghiệ p vụ dể phát hiện VPHC.

Song song với v iệc quy định cho phép sử dựng phưííng tiện, th iế t bị kỹ thuật nghiệp vụ 
để phiál h iện VPHC thì đ iều luật cũng quy định những nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý , sử 
dụng và quy định danh mục phương tiện, th iế t bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm đảm bảo hiệu quả 
của V'iéc quản lý, sử dụng cũng như phònii neừa, hạn chế các hành vi sử dụng trá i phép các 
phươing tiện, th iết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Điều 65. Những truòng họp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
/. Không ra quyết định xưphụ! vi pham hành chinh trong những Iriàxnịỉ hợp sau đủy:

a) Trường hợp quY cỉịnh lạ i Điểu I I  cua Luật này:

h) KhóniỊ xác định đirợc đôi lượn^ r i  phạm hành chinh.

C) Hêl thời hiệu xư phụt vi phạm hành chinh quy cỉịnh lạ i Diều ố hoặc hẻl lly /i hạn ra íỊuyết
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định xưphạt quy định lạ i khoan 3 Điêu 63 hoặc khoan I Điêu Ố6 cua Luật này:

d) Cú nhân vi phạm hành chinh chêt. mâl tích, tô chức vi phạm hítnh chinh đà g ia i thê. phá 
san trong thời gian xem xét ra quyét định xư phạt:

đ) Chuyển hồ sư vụ vi phạm có dầu hiệu lộ i phạm theo quy định tại Điều 62 cua Luậí nìiy.

2. Đổi với trường hợp quy định tại các điêm a, h, c vù d khoán I  Điểu này, người có thám 
quyền không ra quyết định xừ phạt vi phạm hành chính nhưng có thế ra  quyết định tịch thu sung 
v à o  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  h o ặ c  t i ê u  h ú y  t u n g  v ậ t  v i  p h ạ m  h à n h  c h í n h  t h u ộ c  l o ạ i  c â m  h ĩ u  h c in l ì  v à  ả p

dụng hiện pháp khắc phục hậu quà quv định tại khoán ỉ  Điều 28 của Luật này.

Quvết định phá i ghi rõ lý do không ra quyết định xừ phạt vi phạm hành chính: tang vật bị 
tịch thu. tiêu hùy; biện pháp khắc phục hậu quà được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

B ÌN H  L U Ậ N

M ặc dù đã lập b iên bản VPH C nhưng không phải m ọi trường hựp ngưừi có thẩm  quyền 
xử phạt VPHC đều ra quyết đ ịnh xử phạt. Đ iều  luật quy định năm  trường hỢp không ra quyết 
định xử phạt VPH C, gồm:

1. Trường hỢp quy định tạ i Đ iều  11 của Luật này (X em  bình luận Đ iề u  11);

2. Không xác định đưực đối tưựng vi phạm hành chính;

3. H ết thờ i h iệu xử phạt v i phạm hành chính quy định tạ i Đ iều  6 hoặc hết thờ i hạn ra 
quyết định xử phạt quy định tại khoản 3 Đ iều  63 hoặc khoản 1 Đ iều  66 của Luậ t này (xem bình 
luận các Đ iều 6, 63, 66);

4. Cá nhân v i phạm hành chính chết, inâ t tích, tổ chức v i phạm hành chính đã g iủ i thể,
phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt;

5. Chuyển hồ sơ vụ v i phạm có dâu hiệu tộ i phạm theo quy đ ịnh  tạ i Đ iều  62 của Luật 
này (xem  bình luận Đ iều  62).

Tuy vậy nếu thuộc các trường hựp quy định tạ i các đ iểm  1, 2, 3, 4 nêu trên thì mặc dù 
không ra quyết đ ịnh xử phạt VPH C, nhưng người có thẩm quyền xử phạt V P H C  vẫn có thể ra 
m ột quyết đ ịnh độc lập để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước hoặc tiê u  hủy tang vật VPHC 
thuộc loạ i câ"m lưu hành và đồng thờ i áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (quy định tại khoản 
1 Đ iều  28 -  xem bình luận Đ iều  28).

Điều 66. Thòi hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
7. Người có thấm quyển xử phạt vi phạm hành chinh phụ i ra quyết định xừ phạt vi phạm 

hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên hán vi phạm hành chính. Đ ổ i với vụ việc có 
nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp gicìi trình hoặc đổi với vụ việc thuộc Irường 
hợp g iả i trình theo quy định tại khoản 2 và khoàn 3 Điểu 61 của Luật này thì thờ i hạn ra quyết định 
xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập hiên hán.

Trường hợp vụ việc đặc hiệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp vù thuộc trường hợp 
g ià i trình theo quy định tại đoạn 2 khoán 2 và khoán 3 Điều 61 cùa Luật này mà cần có thém thời 
gian đê xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thấm quyển đang g iả i quyết vụ việc phai báo cáo 
thủ trường trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn: việc g ia hạn phà i hằng văn hàn, thời 
hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

2. Oucì thời hạn quy định tại khoùn 1 Điểu này hoặc khoán 3 Điểu Ố3 cùa Luật nay, nfỊười 
có thâm quyển xừ phạt không ra quyết định xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng hiện phàp khac

7 8



phục hậu qua quy định lạ i khoan I Điếu 2S cua Luật nàv, quyết ổỊnh lịch thu sun^ vào n^ún sách
nhí! nước hoặc liêu huy íang vật vi phạm hành chính ihìiộc loại cắm ¡ưu hành.

Ngưixi có thâm quyên xu phạt vi phạm híinh chinh nêu có ¡ôi tron\’  việc đê quá ihừi hạn nu)
kh ôn g  r a  cỊuyêt đ ịnh  x ư  p h ụ í  lììì hị x ư  lý  (heo q u y  ơịnh cu a  p h á p  luật.

BÌN H  LUẬN

Đối với loại VPHC thuộc trường hựp xử phạt không cần lập biên bản (xem bình luận 
Điều 56) thì việc ra quyết định xử phạt đưỢc thực hiện ngay tại chti nơi phát hiện VPHC và 
không được phép kéo dài thời hạn ra quyết định.

Tuy nhiên đối với loại VPHC thuộc trường hỢp phải lập biên bản trước khi ra quyết định 
thì diều luật quy định thời hạn bắt buộc tối đa cho phép người có thẩm quyền phải ra quyết định 
xử phạt như sau:

1. Đối với vụ việc ít tình tiết phức tạp thì thời hạn phải ra quyết định xử phạt tối đa là 07 
ngày, kể từ ngày lập biên bản.

2. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nhưng không thuộc trường hỢp đưỢc giải 
trình hoặc thuộc trường hỢp đưỢc giải trình thì thời hạn phải ra quyết định xử phạt tối đa là 30 
ngày, kể từ ngày lập biên bản.

3. Đối với vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và phải thuộc 
trườnự hỢp đưỢc iĩiải trình thì đưỢc iiia hạn (imười có thẩm quyền đaim giải quyê vụ việc như 
báo cúo thủ irưỏiiiỉ trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn) nhưng không đưỢc vượt quá 
30 ngày. Tổng cộng chung khônii quá 60 ngày kể lừ ngàv lập biên bản VPHC. Việc gia hạn 
phải thê hiện bằiia văn bản.

4.Ngoài ra đối với trường hợp hồ sơ vụ việc do cơ quan liến hành tố tụng hình sự chuyển 
giao để chuyền saniĩ xử phạt VPHC (theo quy định lại Điều 63 thì thời hạn ra quyết định xử 
phạt V l ’HC tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đưỢc quyết đinh của cơ quan tiến hành tố tụng 
hình s.ự.

Cần lưu v: Hết thời han ra quyết định xử phạt như nêu trên thì người có thẩm quyền xử 
phạt không được ( tuỳ tiện) ra quyết định xử phạt nhưng vẫn (phải) ra quyết định áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả, quyết định tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy tang 
vật VPHC thuộc loại câm lưu hành.

Việc ấn định từng thời hạn ra quyết định xử phạt đối với 4 loại trường hỢp VPHC là hỢp 
lý, phiù hựp với tính phức tạp cửa từng loại trường hỢp, tạo điều kiện cho người có thẩm quyền 
xử ph.ạt có đủ thời gian xem xét quyết định đối với vụ việc giao giải quyết.

Điều 67. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
/. Trường hợ]? mội cá nhân, lô chức thực hiện nhiểii hành vi vi phạm hành chính mà hị xử 

phạt l'ron^ cùng một lần thì chi ra 01 quyết định xư phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xứ 
phạt d o i với từng hành vi vi phạm hèinh chính.

2. Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hìmh chính thì có 
thê rai 01 hoặc nhiều quyết định xir phạl (lê quyết định hình thức, mức xừ phạt đối với từng cá nhân, 
lô chiíec.

ĩ.  Trường hợp nhiên củ nhân, tỏ chức thực hiện nhiêu hành vi vi phạm hành chính khác
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nhan IroníỊ c ỉin^ một vụ vi phạm ih i có ihê ra 01 hoặc nhiêu quyêt định xir phạt đê cỊuyêí ƠỊìih hình 
ihửc. mức xu phạt dôi với lừn<  ̂hìnìh vi vi phạm ciut lìm ^ ccì nhún, lô chức.

4. Ouyét định xư phụ! có hiệu lực kê lừ Iiiỉày ký', trừ  inñm g hợp Ironịỉ LỊuyêt ổịnh quy định 
ngciv có hiệu ìực khác.

B ÌN H  L U Ậ N

Sau khi đã xem xét hồ sơ vụ việc VPHC, sau khi cân nhắc các lình tiết đã được xác ininh 
thì người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt VPHC bằng văn bản (đây là một 
loại quyết định hành chính).

Để bảo đảm tính pháp lý thì việc ra quyết định xử phạt VPHC phải bảo đảm tuàn Ihủ cả 
về hình thức và nội dung của quyết định.

Điều luật quy định cụ thể trườne hỢp ra 01 quyết định xử phạt hoặc ra nhiều qiiyêt định 
xử phạt như sau;

1. Trường hỢp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi VPHC mà hị xử phạt Irong 
cùne một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử pliạt đối 
với từng hành vi VPHC.

2. Trường hỢp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi VPHC thì có thể ra 01 
hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ 
chức.

3. Trường hỢp nhiều cá nhân, tổ chức Ihực hiện nhiều hành vi VPHC khác nhau trong 
cùng một vụ vi phạm thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, 
mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm của từn^ cá nhân, tổ chức.

Lưit ý: Quyết định xử phạt có hiệu lực kể lừ ngày ký, trừ trường hẹíp trong quyết định quy 
định ngày có hiệu lực khác.

Điều 68. Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính
I. Quyết định x ir phạt vi phạm hc'inh chính phủi hao gồm các nội dung chính .sau đây:

a) Địa dcrnh. ngày, thúng, năm ra quyết định:

b) Căn cứ pháp lý đê han hành quyết định;

c) Biên hàn vi phạm hành chính, kê! quci xác minh, văn híin g ia i trình cùa cá nhân, ló chức 
vi phạm hoặc hiên han họp gicìi trình VCI là i liệu khác (nếu có);

d) 'Họ. lên, chức vụ cùa ngirờì ra cỊiiyêt định:

đ) Họ. tên. địa chi, nghề nghiệp cùa người vi phạm hoặc tên, địa chì cua íô chức vi phạm;

e) Hành vi vi phạm hành chính: tình tiết giám nhẹ, tình tiết tăng nặng:

íỉJ Đièii. khoan cua ván han pháp liiậ l được áp dụng;
h) Hình thức xư phạt chính: hình ihức xứ phạt hô sung, hiện pháp khác phục hận qua (nếu

có);

i) Quyển khiếu nại, khơi kiện đoi với quyết định xư phạt vi phạm hành chính:

k) tíiệu lực CIICI qiiyêl định, thời hạn vc) nơi thi hcinh qiiyêl định xir phạt vi phạm hcmh chính, 
nơi nộp liên phạt:

I) Họ lên. chữ ký cua riịíiàn ra íỊuyếl úịnh xư phạt vi phạm hành chinh:
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m) Trách nhiệm th i hành quyếí định xư phạl vi phạm íùtnh chính VCI việc ciaìníỉ chế trong 
trườnỵ hợp củ nhún tô chức hị .xưphụt vi phạm hành chính kỉú)niỉ lự  nịỉuyện chấp hành.

2. Thời hạn ih i h¿lnh quyêt định ÌLì 10 ngciy. kê (ừ ngàx nhận quyét định xư phạt: inàrng hợp 
quyôt định xư phạt có ghi ílùrì hạn thi hcinh nhiêu hơn 10 ngàv í hì Ihực hiện theo thời hạn Jó.

3. Trường hợp han hiinh một quyết định xư phạl vi phạm hành chinh chunẹ đối vói nhiều cá 
nhân, tó chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hoặc nhiều cá nhân, lổ chức thực hiện nhiều 
hèinh vi vi phạm hành chính khác nhau tron^ cùng mộ! vụ vi phạm thì nội dung hành vi vi phạm, 
hình thức, mức xứ phạt đổi với từng cá nhân, tô chức phủi xác định cụ thê, rõ ràng.

BÌNH  LUẬN
Điều luật quy định bô' cục chung về nội dung của một quyết định xử phạt VPHC. Trên cơ 

sỏ này cáe- cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành mẫu quyết định xử phạt sử dụng cho toàn ngành 
nhằm bảo đảm việc ban hành quyết định thốiig nhất và phù hỢp với đặc điểm từng ngành, từng 
lĩnh vực.

Tuy nhiên cần lưu ý một số vân đề sau đây khi ban hành quyết định xử phạt VPHC:

- Về hình thức của quyết định : Phải tuân thủ thể thức văn bản hành chính đưỢc quy định 
tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức 
và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

-Về thẩm quyền ký: Phải đúne Iieưừi có thẩm quyền xử phạt VPHC ký tên trone quvết
d ịn h .

Mục 2: THI HÀNH QUYÉT ĐỊNH x ử  PHẠT Vỉ PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 69. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản
/. Quvết định xư phạl v i  p h ạ m  h à n h  chinh không lập biên hun phai được giao CÌỈO cá nhân, 

lô chức hị xư phạt 01 hun. Trường hợp nịỊuời chưa thành niên hị xưphạt canh cáo thì quyêí định xu 
phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc ngưcri giám hộ cua người đó.

2. Củ nhân, tô chức vi phạm nộp liền phạt tại cho cho người có thám quyền xư phạt. Người 
thu liền phạt có trách nhiệm giao chửng từ thu liền phụt cho cá nhân, tô chức nộp tiền phạt VCI phâi 
nộp tiền phạt trực liếp tại Kho bạc Nhù nước hoặc nộp vào tài khoan cua Kho hạc Nhà nước trong 
thời hạn 02 ngciy làm việc, kê từ n^ùy ihn tiền phạt.

Trường ỉụxj-) cú nhâu, tô chức vi phạm không có khu năng nộp liền phạt tại chó thì nộp lạ i 
Kho hạc Nhà nước hoặc nộp vào là i khoan cua Kho hạc Nhà nước ghi írong C Ịu y ê l định xư phạt 
trong th ìĩi hạn quv định lạ i khoan I Điều cua Luật nciy.

BÌN H  LUẬN

Đặc điểm của quyết định xử phạt VPHC trong trường hỢp không phải lập biên bản (xem 
bình luận Điều 56) là đưỢc thi hành ngay và đưực giao ngay cho người bị xử phạt.

Nếu hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì người bị xử phạt phải nộp tiền tại chỗ ngay 
khi có quyết định xử phạt và nộp cho neười có thẩm quyền xử phạt.

Tuy nhiên nếu người bị xử phạt không có khả năng nộp tiền tại chỗ thì đưực nộp tại Kho
bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt.

Điều 70. Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đế thi hành
Trong th('ri hạn 02 nỉĩciy làm việc, kê lừ Hị^íiy ra quyếí định xư phụt vi phạm hìmh chinh cỏ
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phạl, cơ quan íhu tiền phụ! vc) cơ quan liên quan khác (nếu có) đê thi hìmh.

Ouyét tìịnh xư phạt vi phạm hành chinh được giao trực tiêp hoặc gưi qua hưu cỉièn hăng 
hình thức hao Jam vc) ihôiỉíỊ háo cho cá nhân, tô chức hị xu  phụt hiét.

Đoi với trường hợp quyết định được iỊÌao trực tiếp mà củ nhân, tỏ chúc vi phạm cổ lình
không nhận quyết định thì người có tìúvn (¡uyển lập hiên bán về việc không nhận quyết định có xác 
nhận cua chinh quyển địa phương và được coi là quyết định đã được giao.

Đổi với trường hợp g iri qua hưu điện bằng hình thức háo đam. nếu sau thời hạn 10 kê 
từ Iiiịìiy quyết định xir phạt đã được gưi qua đường hiru điện đến lần thứ ha mà hị trá !ại do cá 
nhân tô chức vi phạm cô lình không nhận: quyêt định xứ phạt đã được niém yẽt tạ i nơi cư trú cua 
củ nhân, trụ sờ cùa lô chức hị xử phạt hoặc cỏ căn cứ cho răng người vi phạm trôn trúnh khôn^
nhận quyết định xư phạt thì được coi ÌLt quyết định đã được giao.

BÌN H  LU Ậ N
Thủ tục gửi quyết định xử phạt VPHC để thi hành chỉ áp dụng đối với trường hỢp có lập 

biên bản VPHC trước khi ra quyết định xử phạt.

Hình thức giao quyết định có thể được giao trực tiếp gửi qua đường bưu điện bằng hinh 
thức bảo đảm hoặc đưực niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phại.

Việc áp dụng bằng hình thức giao quyền quyết định nào phải căn cứ vào trường hỢp 
được luật quy định.

Tuy nhiên cần chú ý: Để bảo đảm thủ tục pháp lý khi giao quyết định xử phạl irực tiêp 
hoặc khi niêm yết quyêt định xử phạt thì người giao hoặc niêm yết quyết định phải lập biên bán 
về việc giao hoặc niêm yết quyết định, theo đúng quy định của luật.

Điều 71. Chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành
/. Tronịi írin/níỉ hợp cá nhân. lô chúc thực hiện vi phạm hùnh chính ơ địa hàn cáp linh lu'n 

nhưng cư trú, dóng trụ sư ơ địu bìm cup tinh khíic và không có điểu kiện chap hành íỊuyét định xir 
phạt tại nơi bị xử phạt thì quyết định xư phạt được chuyên đến cơ quan cùng cấp nơi cú nhũn cư 
trú, tô chức ílóng trụ sơ đê tô chức thi hành: nếu nơi cá nhân cu trú. tô chức đóng trụ sờ không cỏ 
cơ quan cỉmg cấp thì quyét định xư phạt được chuyên đến ủy ban nhân dân cấp huyện đê tô chức 
t h i  hc 'inh .

2. Trong trường hợp vi phạm hành chính xáy ra ở  địa hèm cấp huyện nc'iy nhưng cá nhân cư 
trú, lô chúc đóníỊ Irụ sớ ớ địa híin cấp huyện khác và thuộc phạm vi một tinh ờ miên núi, hài đáo. 
vùng xa xôi. hèo lcình mà việc đi lạ i gặp khó khăn và cả nhân, tổ chức vi phạm không có điểu kiện 
chấp hìmh quyết định xư phạt lạ i noi bị xư phạt tììì quyết định xư phạt được chuyến đến cơ quan 
cimg cấp nưi củ nhân cu trú, lô chức đóng trụ sử đê tồ chức thi hành.

3. Cơ quan có thâm quyên xứ phạt vi phạm hành chính đoi với các trường hạp tjuy định tại 
khoan ! vc) khoàn 2 Điêu ncty cỏ Irách nhiệm chuyên tocm hộ hô sơ, íĩiấy lờ  Hên quan; umg vật, 
phương tiện vi phạm hùnh chỉnh (neu có) cho cơ quan tiếp nhận quyết định xư phạt đù ih i hành theo 
quy định cua Luật nùy. Cú nhân, lô chức vi phạm có trách nhiệm tra chi phí vận chuyên hồ sơ, lang 
vật, phương íiện vi phạm hành chính.

BÌN H  LU ẬN

Điều luật quy định về chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành ở địa bàn khác với 
địa bàn nợi người VPHC hị xử phạt nhằm bảo đảm quyết định xử phạt VPHC đưỢc thi hành 
triệt để.
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Điều luật không quy định trình tự, thủ tục chuyển quvết định xử phạt VPHC. Nhưng theo 
chúng tôi, để bảo đảm tính chặt chẽ về thủ tục thì cơ quan chuyển quyết định phải có văn bản 
gởi kém theo quyết định xử phạt VPHC cho cơ quan nhận quyết định để tổ chức thi hành, trong 
đó phải nêu rõ lý do chuyển quyết định xử phạt, các thông tin về người bị xử phạt cũng như yêu 
cầu tổ chức thi hành quyết định đó.

Điều 72. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối 
VÓI cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính

1. Trường hợp vi phạm h à n h  chính vể an toàn thực phám; chát lượng san phâin, hùng hóa: 
dược; khcim bệnh, chừa bệnh: lao động; xúy dựng: hao hiêm xã hội: hcio hiêm y  lê: hao vệ môi 
trường: thuế: chứng khoán; sở hữu tr í  tuệ: đo lường: san xuất, buôn hán hàng gia mà gây hậu qua 
lớn hoặc gáy anh hương xau vé dư luận xã hội thì cơ quan cua người cỏ thám quyển xư phạt vi 
phạm hành chinh có trách nhiệm công hố cỏníĩ khai vẻ việc xư phạt.

2. Nội dung cóng bo công khai bao gồm cà nhún, tô chức vi phạm hành chính, hành vi vi 
phạm, hình thức xừphụt và biện pháp khắc phục hậu quá.

3. Việc côn<ị hô công khai được thực hiện trên (rang, thông tin điện lư hoặc háo cua cơ quan 
quan lý cũp hộ, cáp sờ hoặc cùa Uy hun nhún dân cấp linh nơi xay ra vi phạm hìmh chính.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định 13 lĩnh vực VPHC khi bị xử phạt VPHC phải được côns bố công 
khai Irên thônu tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý câ’p bộ, cấp sỏ hoặc của UBND câp 
tỉnh nơi xảy ra VPHC .

Việc quy định phải công bố công khai việc xử phạt của 13 lĩnh vực lớn thường xảy ra 
nhiều VPHC nhằm đề cao tính minh bạch trong hoạt động xử phạt VPHC, đồng thời còn mang 
tính giáo dục, phòng ngừa VPHC.

Điều 73. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
ì. Củ nhân, tô chức bị xứ phạt vi phạm hành chỉnh phui chấp ìĩLinh quvếí định xư phạt trong 

thời hạn ỈO ngày, kê từ ngày nhận quyết định xư phạt vi phạm hành chính: trường hợp quyêt định 
xư phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hcinh nhiều hơn 10 nịịày Ihì thực hiện theo thcri hạn 
đó.

Trường hợp cá nhãn, tô chức hị xư phụ! khiếu nại, khơi kiện đối với qityêt định xư phạt vi 
phạm hành chinh thì vần phai chấp hành quyết định xir phạt, trừ  tnàrng hợp quy định tại khoan 3 
Điểu 15 của Luật này. Việc khiếu nại, khời kiện được g ia i quyết theo quy định CHU pháp luật.

2. Người có thâm quyền xử phạt đã rơ quyết định xư phụt cỏ Inich nhiệm theo dõi, kiêm tra 
việc chấp hành quyết định xừ phạt cùa củ nhân, lô chức bị xứ phạt và thôn^ hào kết qua th i hành 
xong quyết định cho cơ quan quan lý cơ sờ dữ liệu \’é xừ lý vi phạm hành chỉnh cua Bộ Tư pháp, cơ 
quan tư pháp địa phương.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật không quy định cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hành quyết định xử phạt 
VPHC mà chỉ quy định trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc châp hành quyết định xử phạt cho 
người cổ thẩm quyền đã ra quyết định xử phạl.

Đối với người bị xử phạt VPHC, điều luật quy định nghĩa vụ phải châ'p hành quyết định 
xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt VPHC (trừ trường hỢp
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quyếl định xử phạt ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày).

Châp hành quyết định xử phạt VPHC được hiểu là việc tuân thủ và thực hiện đúng các
quy định (yêu cầu) được ghi trong quyết định.

Ví dụ: Người bị xử phạt VFHC nộp vào Kho hạc Nhà nước ỈOO.OOOâ theo mức phụt ghi 
trong quyết định xử phạt VPHC.

Điều 74. Thòi hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
/. Thời hiệu thi hìmh quyết định xư phạl vi phạm hành chinh là 01 năm. ké lừ  ngciy ra í Ị u y é l  

định, quá thời hạn này thì không ih i hành quyết định đó nữa, trừ  trường hợp quyết định xư phạt có 
hình thức xư phạt lịch thu lan^ vật. phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khủc phục 
hậu quci thì vẫn phai tịch thu ícmg vật. phương tiện thuộc loại cấm ¡ưu ìùmh. áp íịụnẹ hiện pháp 
khắc phục hậu qua Irong írường hợp cun ihiêl đê bao yệ mỏi írườììg, bao đam giao thông, xây cỉựnị> 
và an ninh trật tự. an toàn xã hội.

2. Trong trường hợp cú nhân, tô chức bị xừphạt co tình tron tránh, trì hoãn thì thìrị hiệu nóì
trén được tinh kê từ thời điêm chấm dứt hành vi tron tránh, (rí hoãn.

B ÌN H  L U Ậ N

Căn cứ vào quy định của điều luật về thời hiệu thi hành quyết định thì quyết định xử 
phạt VPHC được chưa thành hai loại gồm:

Loại quyết dịnh có thời hiệu thi hành và loại quyết dịnh không có thời hiệu thi hành.

1. Đối với loại quyết định xử phạt VPHC có thời hiệu thi hành. Thời hiệu thi hành là 01 
năm. kể từ neày ra quyết định. Quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa (xem nhu 
quyết định này cha’m dứt hiệu lực).

Loại quyết định này là loại quyết định xử phạt không có hình thức xử phạt lù tịch thu 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và không áp dụng biện pháp khắc phục hậu qua.

2. Đối với loại quyết định xử phạt VPHC không có ihừi hiệu thi hành. Đây là loại quyếl 
định xử phạt có hình thức xử phạt chính hoặc xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phưcíng tiện 
VPHC và có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 75. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp ngưòi b| 
xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thê, phá sản

Trường hợp ngiiờ i hị xư phạt chét, mal tích, lổ chức hị xư phạt g ià i thê, phá sàn thì khôtụ 
thi hành (ịiiyêl định phạt tiên nhưng vân íhi hành hình íhức XIC phạt lịch ihu lang vật. phương tiện 1’, 
phạm hành chính và hiện pháp khắc phục hậu qua được ghi trong quyết định.

Chinh phù quy định chi tiết Điều này.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định mang tính nguyên tắc trong việc thi hành quyết địnb \ử  phạt VPHC 
trong trường hỢp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản. Theo đó 
nếu quyết định xử phạt VPHC áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì không thi hànl- 
trong trường hỢp nêu trên. Đối với hình thức xử phạt là phạt tịch ihu tang vật, phư()ng tiện V 
phạm và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đưực ghi trong quyết định xử phạt thì vẫr 
thi hành.
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Tuy nhiên thực tế đặt ra là khi thi hành cỊuyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi 
phạm, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả mà thuộc Irườne hợp nêu trên cố thể tác động 
đến quyẻn, lơi ích hỢp pháp của người thừa kế của người hị xử phạt là cá nhân thì đưỢc xử lý 
như ihé” nào chưa đưỢc điều luật quy định, do đó có thể có những khó khăn khi thi hành.

Điều 76. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền
1. Ouyêt định phạt tiên C() í hê được hoãn ih i hcirih trong I rường hợp cú nhân bị phạt tiên từ

3.000.000 dong Ira  lên đang ẹặ/; khỏ khăn íỉặc hiệt, đột xuất về kinh té do thiên tai. (hàm họa, hỏa 
h o ạ n .  í ỉ ị c h  h ệ n h .  b ệ n h  h i ê m  n ^ h è o ,  l a i  n ạ n  Ví) c ó  x á c  n h ậ n  c u a  U y  h a n  n h â n  d a n  c â p  x ã  n ơ i  n g ư ờ i  

đó cư trú hoặc cơ quan, tô chức nơi ngiàri đỏ học lập. ìàm việc.

2. Cá nhân phai có đơn để nghị hoãn chap hành cỊuyet định xư phụt vi phạm hành chính giá 
cơ qiicin vua n^iari đã ru quyết định xư phạt. Tronịị thời hạn 05 níỉciy. kê lừ  ngciy nhận được đem. 
niỊưòi LỈã ru qu yế t  đ ịnh  x ư  p h ạ l  xem  xél quyé t  đ ịnh  hoãn ihi hành lịuvel iỉịnh x ư  p h ạ t  đỏ.

Tỉùri hạn hoãn thi hèmh quyét định xư phụl không quá 03 llỉáng. kê lừ ngciy có quyết định
hoãn.

3. Củ nhân được hoãn châp hítnh ijiiyêl định xư phạt được nhận ìại íỊÌây tờ, laníỉ vật. 
phưovị^ íiện r i  phạm hành chính đciníỊ hị lạm ị^iữ theo quy định lạ i khoan ố Diêu 125 cua Luật này.

BÌNH  LUẬN

Hoãn thi hành quyết định phạt tien là việc neười có ihẩm quyền đã ra quyết định xử phạt 
VPHC Vi'<i hình thức xử phạl là plial tiền cho tạni dừng \ iộc ihi hành Lịuyêì định \ử  phạt VPHC 
đã ban hanh troiiiỉ một thời hạn theo điều kiÇ'n và thủ tục quy định.

Để hoãn thi hành quyêt dịnh phạt tiềii phải hội đủ hai dieu kiçMi sau:

-Mức tiền phạt phải từ 3.()()().OOOd trr< IC'11 (dưới mức nàv thì khôim đưực xem xét [n)ãn).

-Người bị xử phạl phải là cá nhân và phai thuộc trơiiiii: liỢp đang gặp khó khăn đặc biệt, 
đột xuấi vồ kinh tê dc) thiên lai, thảm h(ui, hiki hoạn, dịch bệnh hiêm nghèo, tai nạn và có xác 
nhận của UBND cấp xã iKíi ngưíìi đ(') cư liú hoặc CIÍ quan lổ cliức iKíi người đó học tập, làm 
việc.

Nêu thiếu một trong hai điều kiện tiên thì Hiỉười hị xử phạt khône đưỢc xem xét hoãn ihi 
hành quyêì định phạt tiền.

Điều 77. Ciảm, miễn tiền phạt
1. C’á nhân ihiiộc Inm níỊ hợp quy LỈịnh la i kìioan I Diêu cua I.uậl này ỉĩìc) klỉôniĩ có kha 

n ă n iỉ ih i  h ìm lì cỊỉiyêl đ ịnh  íh i có thê được .xem xét ^iam . m iên phân còn lạ i liên  phạ t ọ,hi tro n g  quyêt 
định XU' phụt.

2. C'á nhân quv địtìh lạ i khocin ì Dicu này phai có đơn đứ ní^hị iỊÌani. miên phán còn lạ i hoặc 
loàn hô liên phạt íĩirí lìịỊiàri đã ra (Ịuyêl định xu pliạl. Troní^ llu /i hạn 03 ni ĉ'iy. ké lừ níỉc)y nhận 
được cion, ngia'ri dû ra qiiyôl định xư phạt phai chuyên J(m kèm hô S(r vụ việc đên câp trên trực tiép. 
Trong íhừi hạn 05 ni^c'iy ké từ nịỊÙy nhận líưọv iỉ(rn. cap trên Irực liếp phai xem xét quyêt định vù 
ihôní^ háo cho nịỉười LỈà ra (juycl íìịnh xu phạl. níỊim i cỏ ổ(rn íỉề n^hị íỉiam. miễn biêl: nếu khỏnịĩ 
đôniỊ V với việc ^iam. miên ihì phai nêu rõ /y ílo.

n ô i với n iim ig  hợp c 'hu lịch Uv han nhân dân cáp lin lì đã ra qiiyêt lỉịnh xư phạí thì l ly  han 
n h ú n  à c h i  c ấ p  l i n h  đ ó  x e m  x é í .  i Ị i t y ế í  đ ị n h  v i ê c  ị ị i a m .  m i ê n  l i ê n  p l n i l .

3 ( 'á nhũn LÍitợc lỊÌcim. miên liên phui LỈIIỢC nỉĩận lạ i ỉ('y. ÍIIHÍỊ vật. ph inrn iỉ liệu LÍiin^ hi
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tạm giữ ihco quy định lạ i khoan ố Diều 125 cua L iiậ l nciv.

B ÌN H  L U Ậ N

về điều kiện chung để đưỢc xem xét giảm, miễn tiền phạt đưỢc áp dụng như Jối với
điều kiện xem xét hoãn thi hành quyết định phạt tiền (xem bình luận Điều 76).

Ngoài ra theo qui định của điều luật thì đưỢc hiểu chỉ xét giảm miễn liền phạt Jối vđi 
phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt chứ không xét giảm, miễn toàn bộ tien phạt 
ghi trong quyết định xử phạt.

Như vậy có thể hiểu để xét giảm, miễn tiền phạt người hị xử phạt phải đã chấp hành 
đóng một phần số tiền phạt.

Điều 78. Thủ tục nộp tiền phạt
/. Trong ihời hạn 10 nịỊciy. kê lừ  ngày nhận được quyét định xư phạt, cá nhím, ló chức hị xu

phụ! phái nộp lien phạt tụi Kho hạc Mhci nước hoặc nộp rào tài khoán cùa Kho hạc Nhà nưirc được 
ghi trong cỊiiyéí định x if phụt, trừ  trường hợp đã nộp tiên phụt CỊIIV định tại khoăn 2 và khoan 3 Điêu 
này. Neu quá ihừi hạn nêu trên, thì sẽ hị cưỡng ché thi hành quyết định xư phạt \'CÌ cử môi ngày 
chậm nộp phạí thì CCI nhân, tó chức vi phạm phai nộp ihêm 0.05% trên lỏng sô liên phạt chưa nộp.

2. Tại VÌIHÌ̂  sân. VÙHÍỊ xa. hiên giới, miền núi mà việc đ i lạ i gặp khó khăn thì cá nhân, ló 
chức hị xir phạt có ihê nộp liên phạt cho người có thâm quyên xư phạt. NíỊười có thám quyùn xư 
phạt có Irc'icli nhiệni thu liên phạt tại chó và nộp tại Kho hạc Nhà nước hoặc nộp YCÌO /¿li khoan cua 
Kho hạc Mu) mróv Ironí^ lh(')'i hạn kìiótiiĩ quá l)~ m^íiy. kê từ nộ cìv thu nén phạt.

Írườní^ họp xir phụ! trên hiên hoặc nĩỊoài ÍỊÌỜ hcinh chính, ngicời cỏ thâm quyên xứ phụ! 
được lim tiền phụ! trực tiếp và phai nộp lụ i Kho hạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoan cua Kho hạc 
Nhe) niárc troniỊ ihỏ i hạn 02 ngày lìini việc, kế từ ngciy veto đến hờ hoặc ngày thu liền phạt.

3. Cá nhân, lô chức vi phạm hành chính hị phạí íiển phài nộp tiểu phạt một lần. trừ  trường 
hợp quy định lạ i Điêu '9  cua Luậl nc)y.

Mọi trườnịỉ, hợp thu liền phạt, người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền 
phạt cho cá nhân, tó chức nộp tiền phạt.

4. Chính phu quy định chi tiết Điều này.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định hai phương thức thi hành quyết định xử phạt VPHC với hình thức xử 
phạt là phạt tiền cụ thể là;

1. Phương thức 1: Người bị xử phạt nộp tiền trực tiếp vào Kho bạc Nhà nưck hoặc tài 
khoản của Kho bạc Nhà nước.

2. Phương thức 2: Người có thẩm quyền xử phạt thu tiền phạt từ người bị xử phạt và nộp 
vào Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản của Kho bạc Nhà nước.

Cần lưu ý: Nếu không thuộc trường hựp quy định tại Điều 79 ( cho phép nộp tiền nhiều 
lần) thì níỉười bị xử phạt VPHC phải nộp tiền phạt là một lần.

Điều 79. Nộp tiền phạt nhiều lần
1. Việc nộp tiền phạt nhiều lần được ủp dụn^ khi có âu cúc điều kiện sau đây:

a) Bị phạt tiền lừ  20.001). ()()() đồng trở lên đổi với CCI nhân VCI từ 200.000.000 đồriỊỊ trờ  lên 
l1ôì với lô chức:
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h) Đanịỉ íỉỷp khó khàn đặc hiệt vế kinh tế và có đơn úồ nghị nộp liên phạl nhiềìi lần. Dơn úẻ 
níỉhị cua cá nhân phai lIu ợ c  U y  han nhân dân cáp xã noi ní^inri cíó CU' Irú hoặc CO' CỊiiíin. ló chức nơi 
n ịỊiiv i đó học lập. lìiDì việc xck' nhận hoàn canh khó khăn đặc hiệl vê kinh íê: đôi với don đê níỊÌiị 
cua lô chức phai ííược xác nhận cua cơ quan thuế quan ¡V trực liứp hoặc cơ quan, tô chức cup Irén 
trực liep.

2. Tluri hạn nộp liền phạt nhiều lần không quá 06 ihánỊỊ, ké từ ngciy quyết định xir phạt có 
hiệu ¡ực: sổ líin nộp tiền phạt toi đa kháng quLt 03 lần.

Mức nộp phạt ¡ân thứ rĩhât ĩô i thiêu ¡¿ì 40% lônịỊ sỏ liên phạl.

3. Người đã ra quyết định phụt tiền có quxèn quyết định việc nộp tiền ph ụ t nhiều ¡an. Olivet
định ve việc nộp tiền phạt nhiều lần phcii han^ văn han.

BÌNH  LUẬN

Điều luật quy định hai điều kiện cho phép ncười bị xử phạt VPHC bằniĩ hình ihức phạt 
tiền được nộp tiền phạt nhiều lẩn, cụ thể là:

1. Mức phạt tiền phải từ 20.0()0.000đ trỏ lên đối với cá nhân và từ 20().()()()đ trỏ lên đôl 
với tổ chức.

Dưới mức phạt này thì không được cho phép nộp tiền nhiều lần.

2. Người bị xử phạt đang sặp khó khăn đặc biệt \'ề kinh tế và có đơn đề nehị nộp tiền
phạt nhiều lần.

Nêu không hội đủ hai điều kiện nêu lrC‘ ii Ihì Iiiiười có thấni quyền xử phạt \ ’i phạm 
VPH C khône đưỢc cho phép nộp tiền nhiều lần.

Điều 80. Thủ tục tưóc quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thòi hạn hoặc 
đình chi hoạt động có thòi hạn

/  Trin/niỊ hợp linrc quyèn sư iỉụmỉ Ịỉiíịv pliỨỊi clìihìỊ^ chi ỉùtnh n^lìề có lluri hạn LỈược ịịh i 
trong, quyết định xư phụt, nịỉưòi có ihâiiì quyèn X II ' phụt thu ịỉ,iữ. hao quan iỊÌíiy phép, chứuị’  chi 
hành nghề vc) thông háo n^ay cho C(r (Ịìuin íìà cấp iỉiâv phép. chửníỊ chi hành Híỉhề dó hiếl. Khi hél 
lh('ri hạn íước c/uyên sư íỈỊing iỉiây phép, clìửni^ chi hcinlì nị^hê i;hi tron ịị qnyêt định xir phạt. Uịịirời 
cỏ thâm quyền xư phạt iiiao lụ i {ĩicịv phép, chíniị’ chì hành lĩíỊhẻ cho cá nhân, lô chức dã hị íước 
giay phép, cỉnhìịị chì hành n<̂ hè íló.

2. Trườníỉ hơp LỈÌnh chi lìoạl dộnv, cỏ íliờ i hạn. cá nhân, ló chức vi pìĩạni phai dinh chi nịỉíiy 
một phần hoặc locin hộ hoại dônỊỉ san xiiaí. kinh docinh. dich VII hoặc các hoại cìộiiíỉ khác được íỉlỉi 
íroniỊ (ịiiyél định xirp lìụ l.

J. Tronar th('ri v,icin hị ticớc quyên sư tiụnịi iỊÌủy phép. chửnỊ^ chi Ininh níĩlỉê hoặc đình chi 
hoạt động có thời hạn. V(ĩ S(t san xuat. kình tloanh. dịch vụ khôn<Ị được tien lùinh vác hoại úộnịi Ịỉhi 
t r o n g  í ị i i y ê l  đ ị n h  \ ư  p h ạ t .

4. Đói vói các Irirờn iĩ hợp quy iíịnh lạ i khoan ì vt) khoan 2 Điêu này. nân cơ sa san xucU. 
kinh doanh, liỊch vụ có klưi nănịỊ ihực lê iỊÚy hậu qiKi ló i linh nụmiỉ. .sức khoe con >igư('yi, niôi Iriarní' 
ihì H iiim i có ihâm (¡Iiyén phai ihôní^ háo hănsỊ văn híDì việc tước íiiủy phép. chừnịỊ chi híinh ní^hê có 
lh('ri han hoặc LỈình chi hoạt độn^ có ihờ i hạn cho các C(í (¡lian có liên cịUíin

5. TrimvỊỉ hợp phủi hiện í^iáy phép. cỉiim ịỊ vhi Ìùnìh ni^lú’ íhrợc củp klióní’ đíinỊỉ ihúni quyên 
hoặc có nội íii/níỉ trá i pháp liiâ l thì n iỊitờ i có iháni quyèìĩ xư p ln il phai íién lùinh ih ii hồi nịĩciy ihco 
ihâiiì íỊìivén, đôn^ ílu'n phai thônv, háo hăníỊ văn han CỈU) cơ quan  đã câp i^iây phcp. cìnhiiỉ chi hành 
ìiíĩhê iló hiél: Iruờniỉ hop kììônịỉ lliiiộc lluhìì (¡uyên íììii hôi llìi plĩLii háo cáo vói C(ĩ íỊiiLin có lluhìi
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BÌN H  LUẬN

1. Để thi hành quyết định xử phạt VPHC vt̂ ỉi hình thức xử phạt là tước quyển sử dụng 
giây phép chứng chỉ hành nahề, người có thẩm qyền xử phạt tiến hành thu giữ, bảo quản giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề và thông báo (bằng văn bản) ngay cho cơ quan đã câ"p giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề đó biết.

Lưu Ý: Khi tiến hành thu giữ phải lập biên bản thu giữ các đối tượng nêu trên.

2. Để thi hành quyết định xử phạt VPHC với hình thức xử phạt là đình chỉ hoạt động có 
thời hạn theo chúng tôi người có thẩm quyền xử phạt phải tiến hành lập biên hản về việc dinh 
chỉ hoạt động một phần hoặc toàn hộ hoạt động sản xuâ’t, kinh doanh, dịch vụ tại ndi sản xuât, 
kinh doanh, dịch vụ.

3. Ngoài ra, điều luật còn quy định (tại Khoản 5) giao quyền cho người có thẩm quyền 
xử phạt đưỢc thu hồi giâV phép, giây chứng chỉ hành nghề đưỢc câp không đúng thẩm quyền 
hoặc có nội dung trái pháp luật.

Tuy điều luật không quy định thủ tục thu hồi giây phép chứng chỉ hành nghề, nhưng Iheo 
chúng tôi để bảo đảm tính pháp lý thì người có thẩm quyền khi thu hồi giây phép, ciiứng chỉ 
hành Iiehề phải lập biên bủn về việc thu hồi đó.

Điều 81. Thủ tục tịch thu tang vật, phưotig tiện vi phạm hành chính
ì. Khi lịch thu lang vậl. phinriiịỊ ỉiện vị phạm hìmh chính theo quy định tại Điêu 26 CIÌU Liiậl 

nciy, n^irửi cỏ ihâm quyên xư phạt phai lập hiên han. Trong hiên hun phai ịỊh i rõ lên. sô ỉượnv,, 
chuniỉ, ¡oại, sô đănịĩ ký (nêu có), linh írạn^. châl liạm íĩ cua vật. tiên. hí'ing hoá. pìnnrng liên VI phạm 
hcinh chinh hị lịch thu và phai có chữ ký' cua tìịỉim i tiên hcmh tịch thu. níỉim i hị x ir phạt hoặc đại 
d i ệ n  t ô  c h ứ c  h ị  x ư  p h ụ !  Ví) n ị iư c r i  c h i h i ị ỉ  k i ê n :  I n n r n í '  h ợ p  n ỵ ,ư ờ i  h ị  x i r  p h ạ t  h o ặ c  đ ạ i  d i ệ n  t ỏ  c h ứ c  h ị  

xư phụt văníỊ mặt thì phcii có hai người chứng kiên. Đói với tun^ vật. phương tiện vi phạm hìinh 
chính cân ílirực niêm phong thì phai niêm phong ngíiy trước mặl n ịỊim i hị xứ phụt, đụi diện tô chức 
hị xư phụt hoặc Hị^ười chứng kiểu. Việc niêm phong phủi được ghi nhận vào hiên han.

Doi vứi taniỊ vật. phương tiện vi phạm iùmh chính đang hị lạm giữ. ngim i có thâm Cịìiycn xư 
phụt thâv tình trụng tang vện. phương liệu cỏ ¡hay đôi so với thời điêm ra quyêt định lụm Lf//> ihì 
phủi lập hiên han vế những ihciy đôi nciy: hiên hàn phai có chữ ký cua người lập hiên bìm. ngỉtài có 
trách nhiệm tạm giữ vc) người chứng kiên.

2. Tang vật, phương tiện vi phạm hcinh chính hị lịch thu phai được quàn lý VÍI hao quan iheo 
quy định cua Chính phù.

BÌN H  LUẬN

Để đảm bảo tính chặt chẽ về thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, 
điều luật quy định chi tiết cụ thể việc lập biên bản cũng như nội dung của biên bản khi tiến 
hành tịch thu tang vật, phương tiện VPHC.

Việc quy định về thủ tục lập biên bản giúp công tác quản lý tang vật, phương tiện bị tịch 
thu được hiệu quả, hạn chế sự tùy tiện, thiếu sót trong công tác thi hành quyết định xử phạt 
VPHC.

Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của người bị xử phạt có tác độntỊ

quyền đẻ xư  lý.
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đến quyền lợi của người bị xử phạt, tước quyền sỏ hữu của họ đối với tài sản, vì vậy việc tiến
hành các thủ tục tịch thu phải chặt chẽ về hình thức, chính xác về nội dune và phải bảo đảin
tính hợp pháp của việc tịch thu đó.

Điều 82. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
ì. TanịỊ yậl. phương tiện vi phạm hcinh chinh bị tịch thu được xư lý như sau:

a) Đôi với tang vậl vi phạm hành chinh Ic) tiền Việt Nam. ngoại lệ, chứng chì có giá, vàng, 
bạc. ifá quý. kim loại quý thì phai nộp veto n<ịún sách nhà nước:

h) Đôi V(ỳi giây t('r, tài liệu, chứng lừ liên quan tớ i tang vật, phương tiện vi phạm hành chinh 
ihì chuyên cho cơ quan được giao quan lý. sư dụng tcii san theo quy định tại điêm d khoùn nciy;

c) Đối với tang vật. phươníỊ íiện vi phạm ỉùmh chinh !c) ma íiiy, vũ khí. vật liệu nô. CÓIỈ^ cụ 
hô tì\r. vật có tf/á Ir ị lịch sư. ịiiá  tr ị văn hoú. hao vậi cjuoc ịỉia. có vật. hÌDTị lâm san quý hicrn. vật 
thuộc loại cám ỉưu hcinh vc) tài san khcỉc thì chuyên íỊÌao cho c<r qiKin quan lý nlùì nước chuyên 
ngítnh  cỉê quan  lý. x ư  lý  th eo  q u y  định cua  p h á p  liiậl;

íl) Đôi với lang yậl, phinrníỊ tiện vi phạm hành chinh đã được cáp có ihâin quyên ra quyêt 
đ ị n h  c h u y ê n  í Ị Ìa o  c h o  c ơ  q u a n  n h í t  m c (K ' q u a n  ìý . s ư  c li in iỊ  t h ì  c ơ  q u a n  đ ã  r a  í Ị i i y ù l  đ ị n h  l ị c h  i h u  c h u  

trì. phô i hợp với cơ quan Icii chính lô chức chuyên i'iao cho cơ quan nhí) nước quan lý. sư dụng:

đ) Đoi với tang VỘI. phươniỊ liện vi phạm hành chính bị lịch ihu khôníỊ ihiiộc íriàrníỊ hợp quy 
định tại các điêm u. h. c Ví) d  khoan này thì liên hành thuê lô chức hán đấu iỉiá chuyên nghiệp trên 
địa hiìin linh, thành phổ trực thuộc Iriiní^ inrníỊ noi xay ra hcinh vi vi phạm íỉê thực hiện việc hán í1ấìi 
íỊÌá: I r inrnị’ h ợ p  kh ôn g  ihiiứ đ ư ợ c  lô  chức híiii cỉâu íĩiá thì tluinh ìặ p  h ộ i  iỉõní^ Jớ hủn ílãu ịỊÌá.

l 'iệc hán đíìu ịỊÌá iunif vật. phương tiện vi phạm hìiìiỉĩ chính hị lịch ihu được ihực hiện iheo 
quy ữịnh cua pháp luật vê hán đâu iỊÌá;

e) Đối với taníĩ vật. phươnị’ tiện vi phạm lùinh chính hị tịch thu nhưníỊ khôníỊ còn ịiiá  tr ị sư 
dụng hoặc khônịỊ bàn đâu ỉỊÌá íìược thì cơ quan cua n^ười cỏ thám quyên ru íỊuyũt định tịch ihu 
phai /íí/> hói đồng xư ìỷ ịịom đụi diên CC1C cơ quan nlùi nước hữu iiiian. Việc x ir ìý lung vật. phương 
tiện  V ’ /  phạm híinh chinh hị tịch thu pha i được lập thành hiên han có chữ ký’ cua các ihcinh viên hội 
dồng xir lý. Phươnị^ thức, trình lự. thu lục xư lý lí ii san thực hiện theo quy định cua pháp luật vể 
quan lý. sư clụni^ tcii san nhí) nước.

2. Thu liic xư /v đói với lanịỊ VỘI. phinm<^ liện vi phạm hcinh chinh hị lịch thu quv định lạ i 
khoan / Diều này được thực hiện như sau:

a) Dõi với các tnàm g hợp quy định lạ i t ác điũm u. h. c V('ì d  khoan ỉ Điêu nìiy thì cơ quan 
quyết định tịch tỉm lập hiên han nộp. chuyên i'iao laniĩ vật. phưíxníỉ tiện. Việc hàn giao vc'i tiếp nhận 
CíìC l a n í Ị  v ậ t .  p h ư ơ n ị i  t i ệ n  v i  p h ạ m  h c in h  c h i n h  t h e o  q u y  đ ị n h  l ạ i  CCIC c ỉ i ê m  a . h . c  VCI d  k h o a n  !  Đ i ề u  

niiy p h iì i được tiến hcinh theo quy định cua pháp luật về quan lý. sư dụng tài san nhà nước:

h) Đôi với trường hợp quy định lạ i điêm í1 khoan I Điêu nìty. iỊÌá khới điêm cua tài san hán 
đấii Ị^iá khi Ic'tm thu tục chuyên ịỉiao được xác định ihco Điều 60 cua Luật này. Tnùrng hợp giá tr ị 
cua tiUiiỊỉ, vật. phương tiện vi phạm hành chinh đã được xúc định có sự thay đói tại thc'n điêm chuyên 
í Ị Ì a o  i h ì  c ơ  q u a n  r a  C ỊU vét đ ị n h  l ị c h  t ì m  l a n g  v ậ í ,  p h ư ơ n g  l i ệ n  v i  p h ạ m  h à n h  c h í n h  í Ị u y ê t  đ ị n h  t h c in h  

lập hiội đoníỊ đê định giá till san Irước khi làm thu tục chuyên iỊÌao. Thcinh phân Hội đóng định giá 
theo quy định tụi khocin 3 Điên 60 cua L iiậ l này.

ỉ. Trong thời hạn 30 n^c'iy. kê ỉừ nụ iy  có quyết định tịch thu lang vật. phươnịỉ, tiện vi phạm 
hành chính, cơ quan có thâm quyển phai xư ¡V íheo CỊUV định tại khoan /  Điều nciy. Oiuì ihờ i hạn 
nùỵ mií) khôníỉ thực hiện ihì cơ quun cỏ íhâni quyên phai chịu trcìch nhiệm trước pháp liiậl.

4. Chi phí ¡ưu kho. phí hen hãi. phí htio quail lani^ VỘI. pìnnrnị^ liện vi phạm hlmh chinh hị
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tịch thu, ph i hán đâu giá vc) chi phí khíic phìi họp vứi quy định cua phủp luật íĩirọc li ừ vào liên hán 
lang VỘI. phương tiện vi phạm h¿inh chính hị lịch ihu.

Tiền ihu được lừ  hán Jan giá ìaníỉ vật. phươmỉ tiện vi phạm hành chinh hị lịch ihn. Siiu khi 
trừ  các chi p h í theo quy định tạ i khocin này VCI phù hợp với lỊuy dịnh cua pháp luật, pha i được nộp 
vào ngân sách nhà nước.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định năm phương thức xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chinh bị 
tịch thu tương ứng với năm nhóm tang vật, phương tiện.

Vấn đề cần lưu ý là đối với những tane vật, phương tiện đưỢc xử lý bằng phương thức 
bán đấu giá thì Iigưừi có thẩm quyền phải tiến hành thuê tổ chức bán đâu giá chuyên nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưdne nđi xảy ra hành vi vi phạm để thực hiện việc 
bán đâu iỉiá.

Chỉ khi không thuê được tổ chức bán đâu giá thì người có thẩm quyền mới thành lập Hội 
đồng để bán đâu giá,

Để tiến hành đâu giá thì cần phải thành lập hội đồng định giá để định giá tài sản bán 
đâu giá .Thành phần Hội đồng định uiá gồm niỉười ra quyết dịnh tạm giữ tang vật VPHC là Chủ 
tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính cùne cấp và đại diện cư quan chuyên môn có liên quan 
là thành viên.

Điều 83. Quản lý tiền thu tù xii phạt vi phạm hành chính, chúng từ thu, nộp tiền phạt
1. Tiền thu từ xư phạt vi phạm h à n h  chinh íiỏm liền nộp phạt vi phạm hành chinh: liến nộp 

d o  c h ậ m  t h i  h í i n h  q u y ê í  đ ị n h  x ư  p h ụ t  l i ê n :  t i ê n  h á n .  i h a n h  lý ' t a n ^  v ậ t .  p h ư ơ n g  t i ệ n  v i  p h ạ m  h í i n h  

c h í n h  h ị  t ị c h  t h u  v à  CCIC k h o á n  l i ề n  k h á c .

2. Tiên ihu lừ xư phạl vi phạm hcinh chính phai nộp tocin hộ vào ngân sách nhà nước Ví) 

được quan lý, sừ dụng Iheo đúng quy định cua pháp luật về ngán sách nhí) nước.

Chứng từ thu, nộp tiền phạt được quan lý theo quy định C14Ü Chính phù.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định các khoản thu từ xử phạt VPHC và nguyên tắc chung trong việc quản 
lý, sử dụng khoản thu này, để tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý ngân sách thực hiện quản 
lý nguồn thu.

Điều 84. Thủ tục trục xuất
1. Quyết định trục xuất phái được thông háo trước khi th i hành cho Bộ Ngoại giao, cơ quan 

đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự cùa nước mù ngirời bị trục xuất là công dán hoặc nước mít 
người đỏ cư trú trước khi đến Việt Nam.

2. Cơ quan Công an cỏ thâm quyển cỏ trách nhiệm tô chức thi hìinh qnyếl định trục xuât. áp 
dụng biện pháp ngăn chặn và hào đám xứ lý vi phạm hành chính quy định lạ i Chương /  Phán thừ lư 
cùa Luật này.

B ÌN H  L U Ậ N

Trục xuât là hình thức xử phạt buộc người nưđc ngoài có hành vi VPHC tại Viét Nam 
phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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Do người bị áp dụnií hình thức xử phụt này là ntĩười nước ngoài, nên để bảo đảm các 
nguyén tắc irong hoạt động niioại giao thì ccl quan có thẩm quyền thi hành quyết định xử phạt 
phải thực hiện thủ tục thôntỉ báo (theo chúne tôi thône báci phải bằng văn bản) trước khi thi 
hành ;ho Bộ Níĩdại giao, C(1 quan đại diện ngoại giao, ccl quan lãnh đạo của nước mà người bị 
trục xaât là cons dân hoặc nước mà imười đó cư trú trước khi đến Việt Nam.

Việc thi hành hình thức xử phạt này do cơ quan Côniz an có thẩm quyền tổ chức thi hành.

Dể hảo đảm việc thi hùnh quyết định xử phạt trục xuât, cơ quan Côns an có thẩm quyền 
có the áp dụng các biện pháp neăn chặn là quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt 
Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuâ't, áp giải vi phạm (được quy định tại Khoản 2, 7 Điều 
119).

Điều 85. Thi hành biện pháp.khắc phục hậu quá
/. Thừi hạn thi h à n h  hiện pháp khúc phục hậu qua được thực hiện theo lỊuyẻ! định xưphụt vi 

phạm hành chinh hoặc Ironi^ quyéỉ định áp cìụníỉ hiên pháp khúc phục hậu qiici theo quy định lạ i 
điêm h khoan 2 Điêu 2H cua Luậl níiy.

2. Cá nhân, tỏ chức vi phạm hành chính cỏ trách nhiệm thực hiện hiện pháp khác phục hậu 
qua được í^hi trong quyét định theo quy định cua pháp liiậ l vc) phai chịu mọi chi ph i cho việc thực 
hiện hiện pháp khăc phục hậu qua í1ó.

J. A\'irờ/ có ihâm íỊuyen ra qm cl Lỉịiiỉi có iráclì nliiệni ihưo ílõi. dân ổoc Ví) kiêm tra việc thi 
lùiiih hiựii pháp khắc phục hậu (¡Iici ch) cá nhàn, lô chức lliực ỉiiẽn.

4 TnàrníỊ hợp khóní^ xúc ílịnh dược đôi tìcựníỉ, vi phạni lu'inh chính íheo cỊiiy định lụ i khoan
2 Điên 65 cua l.iiậ l lìày hoặc cá nhân chêl. nuh lích hoặc lô chức hị ỊỊÌcii ihé. phíi san mci không có 
lô chức nìto liếp nhận chuyên ịĩiíio  quyủìi vù n^hĩa vụ theo quy định tại Điêu " Ì  cua Liiậ l nìiy thì cư 
quan mri ngim i có thâm quyòn xư phạt íỉíiníỉ /hụ lý hồ ,s(f V II vi phạm ìùmh chinh phai lô chức thực 
hiện Lxk hiện pháp khác phục hậu qua quy định lụ i khoan 1 D il’u 2H cua Luật m'iy.

Chi phí cho việc lô chức ih i hcinh hiện pháp khủc phục hậu qua do cơ quan cua người có 
thám quvèrt xư phạt ra quyéí ílỊnh thực hiện dược ỉáy từ nịỊHồn nụm  sách dự phòng cấp cho cơ 
quan đá

5. Trong trường hợp khân cắp. cần khác phục tiỉỊíiy hậu (¡lia đê kịp thời háo vệ môi trường, 
hao dam ịỊÌao ihônịỉ thì cư quan nơi tn^iah có ihám (/uyển xu phạt Jung thụ lý hồ sơ vụ vi phạm 
hìuìh chính tô chức íh i hcinh hiện pháp khăc phục hậu quà. Cú nhún, tó chức vi phạm hành chính 
phá i hoàn trù  kinh p h í cho cơ quun đã íhực hiện hiện pháp khac phục hậu CỊUCÌ, nêu không hoàn trà 
thì hị cưỡng chế thực hiện.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định các vân đề mang tính nguyên tắc trong việc thi hành các biện pháp 
khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt VPHC hoặc trong quyết định áp dụng 
biện pháp khắc phục hậu quả đưỢc ban hành độc lập. Cụ thể như sau:

1. Thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đưỢc thực hiện theo quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính hoặc trong quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy 
định tại điểm b Khoản 2 Điều 28 của Luật này (Xem bình luận Điều 28).

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính có trách nhiệm thực hiện biện pháp khắc phục 
hậu quả dưỢc ghi trong quyết định theo quy định của pháp luật và phải chịu mọi chi phí cho việc



thực hiện hiện pháp khắc phục hậu qua đó.

3. Người có thẩm quyền ra quyết định có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc 
thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ chức thực hiện,

4. Trường hỢp không xác định đưỢc đối tưỢng vi phạm hành chính theo quy định tại 
khoản 2 Điều 65 của Luật này hoặc cá nhân chết, niâ't tích hoặc tổ chức bị giải Ihể, phá sân mà 
không có tổ chức nào liếp nhận chuyển giao quyền và ntĩhĩa vụ Iheo quy định tại Điều 75 của 
Luật này thì cơ quan nơi nsười có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ vi phạm hành chính 
phải tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật 
này (Xem bình luận Điều 28, Điều 65 và 75).

Chi phí cho việc tổ chức thị hành hiện pháp khắc phục hậu quả do cơ quan của neười cổ 
thẩm quyền xử phạt ra quyết định thực hiện được lấy từ nguồn niỉân sách dự phòiiiỉ cấp cho cơ 
quan đó.

5. Trong trường hựp khẩn cấp, cần khắc phục imay hậu quả để kịp thời bảo vệ inôi 
trường, bảo đảm giao thông ihì quan ncíi người có thẩm quyền xử phạt dang thụ lý hồ sơ vụ vi 
phạm hành chính tổ chức thi hành hiện pháp khắc phục hậu quả. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành 
chính phải hoàn trả kinh phí cho Cíl quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, nếu không 
hoàn trả thì bị cưdng chế thực hiện.

Mục 3: CƯỞNG CHÉ THI HÀNH QLYÉT ĐỊNH x ữ  PHẠT VI PHẠM HÀNH 
CHÍNH

Điều 86. Cưõng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1 . C ư ữ n ị ị  c h ế  i h i  hc)>ỉh q u y ế t  L Íịn h  x ư  p h ụ t  đ i r ợ c  á p  c h in í ỉ  t r o n i Ị  I r ư ừ n i Ị  h ợ p  c á  n h â n ,  l ó  c h ứ c  

hị xư phụ! vi phạm lùinh chính khóniỉ tư niỉiiyện chớp hctuh cỊuyél ílịnh xư phạt iheo quy định tại 
Điêu 73 cua Luậl nìiy.

2. Các hiện pháp cưỡnỊr chế hao •.’ôm:

u) Khấu trừ  một phần liarníỊ hoặc một phần thu nhập, khấu trừ  liền từ là i khoan cua cá 
nhân, lổ chức vi phạm:

h) Kê hiên tài san có giá tr ị linrni^ ứng với sô íiên phụt đẽ hán đau iỊÌá:

c) Thu liên, Icii sàn khác của đôi tượng hị cưỡng chê thi híinh quyết định xư phạt vi phạm 
hành chinh do cú nhãn, tô chức khác đang g iữ  trong Irựờng hợ]j cú nhân, lô chức sau khi vi phạm 
co lình lâu tủn tà i sim.

d) Buộc thực hiện hiện pháp khác phục hậu qua quy định lạ i khoan l  Điều 2S cua Liiậl nciy.

3. Chính phũ quy định cụ thê vé cưỡng chế íhi hcinh quyết định xư phạt vi phạm hành chinh.

BÌN H  LUẬN

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được hiểu là việc người có thẩm quyền tiến hành 
áp dụng các biện pháp đưỢc luật quy định để các nội dung của quyết định xử phạt VPHC (bao 
gồm các quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả) đưỢc thi hành trên thực té'.

Việc cưỡng chế đưỢc áp dụng trong trường hỢp người bị xử phạt VPHC không tự nguyện 
châp hành quyết định xử phạt.

Điều luật quy định 4 biện pháp cưdne chế gồm:
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1. Khấu trừ một phần lưdne hoặc một phần ihu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá 
nhâr, tổ chức VI phạm;

2, Kê biên tài sản có eiá trị tươne ứne với số tiền phạt để bán đấu iziá;

3, Thu tiền, tài sản khác của đối tương bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang iỉiữ trone trườiiii hỢp cá nhân, lổ chức sau khi vi phạm 
cố t'nh tẩu tán tùi sản.

4. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật
này.

Tuy nhiên để tổ chức thi hành các biện pháp cưỡng chế thì phải căn cứ vào quy định của 
Chính phủ.

Điều 87. Thâm quyền quyết định cưõng chế
/. Xhững người sau đây có thâm quyèn ra Cjuvet định cuũng chế:

a> Chu lịch Uỳ han nhân dân các cáp:

b) Trương đồn CÔIỈÍ' an. Trưưng Cõiỉi' an cup huyện. Giám đốc Sơ Canh Síìt phòng chảy, 
chữa cháy, Giám đốc CôniỊ an cấp linh. Cục íria /n ị' Cục Ản ninh chính tr ị nội hộ. Cực trương Cục 
An ninh kinh le. Cục trươniỉ Cục An ninh văn Inkl. lư tương. Cục trương Cục An ninh ìhỏng tin, Cục 
trương Cục Canh sát quan /v hành chính về trật tự xã hội. Cục Irưon^ Cục Canh sát điểu Ira tội 
phụN trật íự xã hội. Cục ínnrnỊỉ Cục Canh sát lỉic ii Ira tội phạm vt' irậ í ¡ự quan ỉỳ kinh lê VCI 
chia vụ. Cục Iriro iĩíỉ Cục Canh sái đièu Ira lộ i phạm vẻ ma tuỷ. Cục Ina/IIỊỈ Cục Canh sát ịịiao 
ihón^ clườn^ hộ. íhn'm^ Sill. Cục Irim nịỉ Cục Canh sál LỈuvníỉ ihiiy. Cục inroníỊ Cục Canh sát phcìníỊ 
chá) chữa cháy VLI cứu hộ. cửu nạn. Cue Iriiĩrn íỉ Cục Oiian ỉý xiiat nhập canh. Cục trương Cục 
Ccinh sái bao vẹ và hỗ trợ  lư  pháp. Cục írươn<^ ( 'ục Canh SLtí plỉòniỊ. chỏng lộ i phạm rè môi írinrn^. 
Cục trương Cục Canh sủt phủriị’ . chốìií’ lộ i pìiạni sir LÌụnịỊ CÓHÍỊ niihệ cao:

Cí Trưưnịi Dồn biên pluìníỉ. C lii huy ir iiv in Ị Bộ ílội hiên phònịỉ Cưa khâu cang, Chì huy 
Irương Bộ đội hiên phònịỊ cấp linh. Chì huy tnam g Hai đoàn hiên phòn^ trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ 
đội hiên phònọ, : Chi huy trưcrnịi Vùng Canh sût hiên. Cục trương Cực Canh sát hiên:

d) Chi cục Irươnịỉ Chi cục Hai quan. Cục tnam g Cục Hui quan linh, liên linh, thành phổ 
Irực thuộc tn in iỊ ương. Cục írương Cục Kiêm tra sau ihôn^ quun Cục trưcmg Cục Điểu tra chống 
huân lậu thuộc Tông cục Hai quan. Tông cục irưonịỊ Tônị’ cục Hai íỊiian:

đ) Chi cục írương Chi cục Kiêm lâm, Cục triam g Cục Kiêm lâm:

e) Chi cục trương Chi cục Thuê, Cục trương Cục Thuê. Tónịỉ cục trương Tôn^ cục Thuê:

g j Chi Cục trương Chi cục Ouan ìý thị ína'mg. Cục tnam ịi Cục Oiian lý thị tnàrng:

hj Cục trướng Cục Quan ¡ý lao độn<ị ngoài marc: níỊưừi đứniỊ đầu cơ quan đại diện ngoại 
giao, cơ quan lãnh sự. cơ quan khác được úy quyền thực hiện chức năng lãnh sự cua Việt Nam ở 
m iớc ngocii:

i) Các chức danh quv định tại các khoan 2, 3 và 4 Diéìi 46 cua Luật này:

k) Giám đốc CcmỊị vụ hìiníỉ hai. Giám đốc Caniĩ vụ đư(}niỉ tlỉuy nội địa. Giám đốc Càng vụ 
h¿in^ không:

l) Chánh ủn Tòa án nhân dán cấp huyện. Chánh án Tòa án nhân clân cấp Imh. Chánh án 
Tòa án quân sự khu vực. Cìúmh ủn T(ki ủn qucm sự quán khu VÌI íưưníỉ đương. Chánh toà chuyên 
trách Tòa cm nhún dán toi cao: Chi cục lrư(/niỊ Chi cục Thi hành án dân sự. Cục trưưng Cục Thi 
hcinh án dán sự. Trương phòn^ Phòng Thi hành ủn cấp quân khu. TôníỊ cục trương Tỏng cục Thi
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hành án dân sự.

2. Người có thủm quvền cường chế quy định tạ i khoan I Diều nìiy cỏ thê iỉiao iiiiỵến cho cấp 
phó. llệ c  giao quyên chi đirực thực hiện khi câp Inrc/ni' vãn^ niặl vc) phui đirợc thê hiện hang văn 
hán, trong đó xác định rõ phạiìì vi. nội dun<ị, thời hạn iíưực giao quyên. Câp phô được ‘¿.iito quyên 
phài chịu trách nhiệm về quyết định cùa mình trước cấp Irương và trước pháp luật. Người được 
giao quyển không được giao quyển, ùy quyển tiếp cho hat kì củ nhân nùo khác.

B ÌN H  LUẬN

So với thẩm quyền xử phạt VPHC thì thẩm quyền quyết định cưỡng chế ihi hành quyết 
định xử phạt VPHC được luật quy định hạn chế (hẹp) hơn. Điều này có nghĩa là không phải 
người nào có thẩm quyền xử phạt VPHC thì imười đó có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế 
thi hành quyết định xử phạt VPHC.

Theo điều luật quy định hì chỉ những người có chức vụ nhâì định trong số những người có 
thẩm quyền xử phạt VPHC mới có thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết dinh xử 
phạt VPHC. Như vạy những người đưực giao thẩm quyền này có quyền ra quyết định cưỡng chế 
thi hành quyết định xử phạt VPHC không phải do mình ban hành (mà có thể do câp dưới ban 
hành).

Ví dụ: Chiến sĩ bộ đội biên phòng có thẩm quyền ra quyết định xử phạt VPHC với hình 
thức là phạt tiền đến 5()0.00()đ. Để thi hành quyết định xử phạt này thì Trưỏiiíỉ đồn biên phòng 
mới cỏ thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định đó.

Điều 88. Thi hành quyết định cưỡng chế
Ị. Người ra quyết định cưỡng chế củ ircìch nhiệm gưi ngay quyết định cường, chế cho cúc cá 

nhân, tổ chức liên quan vct tô chức thực hiện việc cưỡng chế thi lùmh quyét định xư phạt L IUI mình 
và cùa cấp dưới.

2. Cú nhân, tô chức nhận được quyết định cưỡng, ché phai nghiêm chinh chấp hành quyél 
đ ị n h  c ư ỡ n g  c h ế  v à  p h u i  c h ị u  m ọ i  c h i  p h í  v ề  v i ệ c  l ô  c h ứ c  i h ự c  h i ệ n  c á c  b i ệ n  p h á p  c ư ỡ n g  c h ế .

3. Trách nhiệm cùa cơ quan, tô chức trong việc phôi hợp th i hcinh quyết định cưởng chê:

a) Cả nhân, lô chức Hên quan có nghĩa vụ phổi hợp với người củ thâm quyền ra quyét định 
cưỡng chê triên khai cúc biện pháp nhăm thực hiện cúc quyêt định cường chế;

b) Lực lượng Cành sát nhân dãn có trúch nhiệm bào đam trật tự, an loàn trong quá Irinh thi 
hành quyêt định cường chê của Chù tịch Uy ban nhân dãn cùng cáp hoặc cỊuyêt định cưỡng chê cùa 
các cơ quan nhà nước khác khi được yêu cầu;

c) Tô chức tín dụng nơi cá nhân, tô chức bị cưỡng chề th i hành mờ tà i khoán phai g iữ  lạ i 
trong tà i khoản của cá nhân, tô chức đỏ số tiền tương đương vợi sổ tiền mà cá nhân, tô chức phải 
nộp theo yêu cầu cùa nạười có thấm quyền ra  quyết định cưỡng chế. Trường hợp số dư Irong là i 
khoán tiền gửi ít hơn so tiền mở củ nhãn, tổ chức bị cường chế phủi nộp thì lổ  chức tín dụng vẫn 
phái g iữ  lạ i và trích chuyên sổ tiền đó. Trong thời hạn 05 ngày làm việc trước khi trích chuyên, tổ 
chức tín dụng cỏ trách nhiệm thông bảo cho cá nhân, tô chức bị cường chế biết việc trích chuyên; 
việc trích chuyên không cần sự đồng ý  cùa họ.

B ÌN H  LUẬN

Điều luật không quy định thời hạn tổ chức cưỡng chế kể từ khi gửi quyết định cưỡng chế 
cho các cá nhân, tổ chức liên quan và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế.
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Tuy nhiên để bảo đảm tính k|p thời thì điều luật quy định Iiiỉười ra quyết định cưỡng chế 
có trách nhiệm gửi ngay quyết định cưỡng chế cho các cá nhân, tổ chức liên quan và tổ chức 
thực hiện việc cưỡng chế.

Đồng thời điều luật cũng quy định Iighĩa vụ của người bị cưỡng chế là phải nghiêm chỉnh 
châp hành quyết định cưỡng chế và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp 
cưCỉng chế.

Theo chúng tôi sau khi nhận được quyết định cưỡng chế nhưng chưa tổ chức cưỡng chế 
mà người bị cưỡng chế tự nguyện châp hành quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền cường 
chê có thể ra quyết định đình chỉ việc cưỡng chế.

PHÀN THỦ BA 
ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP x ử  LÝ HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 1 
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

Điều 89. Biện pháp giáo dục tại xã, phuòng, thị trấn
1. Giáo dục tạ i xã. phường. íhị Irán lí) biện pháp xư ỉý hìinh chính áp dụng đôi với các đôi 

tượnịỊ lỊuy định tụi Điêu 90 cua Luật này đê ịỊÌáo dục. quan ¡ý hụ lụ i nơi cư trú trong trường hợp 
nhận thây khôniỊ cần Ihiéí phai cách ¡y họ khoi cộng đỏng.

2. Thời hạn áp ílụng hiện pháp i^iáo íỉục lạ i xã. Ị}ìnmin^. ỉlìị trán từ 03 ihániỉ đêu 06 thcin<ị.

BÌNH  LUẬN

Yêu cầu chung khi áp dụng biện pháp giíío dục tại xã, phường, thị trấn là:

1. Chỉ áp dụng đối vđi các đối tượne có hành vi vi phạm pháp luật đưỢc quy định tại 
Điều 90 (xeni bình luận Điều 90)

2. Việc áp dụng biện pháp này chí thực hiện tronu trường hỢp nhận thấy không cần thiết 
phải cách ly họ khỏi cộng đồng.

Điều này có nghĩa là về tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật đưỢc 
xác định là hạn chế (tức ít neuy hiểm và nây nguy hại cho xã hội không lớn, không đáng kể) và 
đối tượng vi phạm được đánh giá là có thể còn giáo dục được với sự kết hỢp của chính quyền, 
gia đình và xã hội (nơi cư trú).

Mục dich áp dụng biện pháp này là nhằin giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp 
luật ý thức về tôn trọng pháp luật, nhận thức được việc làm sai trái của mình và xây dựng ý thức 
phân đâu trỏ thành công dân lương thiện và cỏ ích cho xã hội.

Điều 90. Đối tưọng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phưòng, thị trấn
1. Người í ừ đu 12 íiió i đén dưới 14 luôi í hực hiện hành vi có íỉâii hiệu cua một tộ i phạm rút 

n^hièm trọng do co ỷ  quy định lụ i Bộ liiậ l hình sự.

2. Ngiàri từ đu ¡4 tiíôi đân dưới ¡6 íiiô i í hực hiện hành vi có dấu hiệu cùa một tộ i phạm 
nghiêm trọng do cố ỷ  quy định tại Bộ liiậ l hình sự.

3. Ngưcĩi từ đu 14 liiỏ i đên dưới /(S’ íiió i 02 ¡an írơ  lên IronịỊ 06 í háng có hc'inh vi trộm cắp, 
lừa đcto, đánh hạc, gáy ró i trật tự công cộníỉ met chưa đôn mức íriiv  cứu Irách nhiệm hình sự.

4. Ngiàri nịỉhiện mu túy từ đu IH tiiô i trơ  lên có nơi cư trú ôn định.
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5. '̂gư('>̂ i íừ đu ¡H liiô i trơ  lén thực hiện hành vi xâm phạm là i san cua cơ quan, ló ch'iv: là i 
san sức khoe, danh dự. nhãn phám cua câng dein hoặc người nước ngoài: r i  phạm trật tự. íin loàn 
xã hội 02 lần trư lén trong 06 iháng nhưng chưa đến mức truy cửu Ircich nhiệm hình sự.

ố. Nlỉừn^ người quy định lạ i các khoan I, 2 VC) 3 Điêu lùiy niù khónịị cỏ nơi cư trú  on định 
thì được giao cho cơ sơ hao trợ  xã hội hoặc cơ sơ trợ  giúp tre em đê quản lý. gicìo dục trong thời 
hạn chấp hcítĩh hiện pháp giáo dục tạ i xã. phường, thị trấn.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định 5 đéíi tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm:

1. về đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dâu hiệu của một tội
phạm râì nghiêm trọng dtì cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự (năm 1999).

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 (tại Khoản 3 Điều 8) thì tội phạm râ"t 
nghiêm trong là tội phạm gây ra nizuy hại râ^ lớn cho xã hội mà mức cao nhât của khung hình 
phạt đối với tội ây là đến mười lăm năm tù.

2. về đối tưẹiniỉ từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dâu hiệu của một tội
phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 (tại Khoản 3 Điều 8) thì tội phạm nghiêm 
trọng là tội phạm cây ra nguy hại Iđn cho xã hội mà mức cao nhâ't của khung hình phạt clối với 
tội ấy là dến bảy Iiăm tù.

3. về đối tưựng từ đủ 14 tuổi dến dưới 18 tuổi trong 06 tháng liên tục có 02 lần irỏ lên 
thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo. đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến miíc truy 
cứu trách nhiệm hình sự.

Vứi đối tưỢng này phải bảo đảm mỗi lần thực hiện hành vi vi phạm trên phải có biên 
bản, hồ sđ từng lần VPHC.

Để có cơ sở xem xét vi phạm đã đến mức hay chưa đến mức truy cứu trách nhiệin hình 
sự Ihì cần căn cứ (hay đối chiếu) vào nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính 
phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các quy định 
trong Bộ luật Hình sự về tội danh đối với hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoại tài sản, 
đánh bạc, gây rối trật tự công cộng.

4. về đối tưỢng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trỏ lên có nơi cư trú ổn định.

Người nghiện ma túy là người sử dụng châ̂ t ma túy, thuôc gày nghiện, thuốc hướng thần 
và bị lệ thuộc vào các châ̂ t này.

Để có cơ sở xác định đối tượng này là người nghiện ma túy thì phải có kết luận giám 
định của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

5. về đô"i tưỢng từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản (như lừa đảo, 
trộm cắp, công nhiên cưỡng đoạt tài sản...) của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, 
nhân phẩm của công dân hoặc người nưck' ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trỏ lên 
trong 06 tháng nhưiiiĩ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hìiih sự.

Với đối tượng này phải bảo đảm mỗi lần thực hiện hành vi vi phạm nêu trên phải có 
biên bản, hồ sơ về từng lần VPHC.
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Pê có cơ sỏ xem xét hành VI vi phạm đã đến mức hay chưa đến mức iruy cứu trách 
nhiệm binh sự thì cần căn cứ VÌU) Nghị dịnh số 73/20lO/NĐ-CP ngày 12/()7/2ũl() của Chính phủ 
quy dinl' về xử phạt VPHC irone lĩnh vưc an ninh, trật tự, an loàn xã hội và các quy định trong 
Bộ luậi Hình sự về lội danh dối với hành vi xâm phạm lài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, 
trật tự, ;,n líìàn xã hội.

ỉ>iều 91. Biện pháp đưa vào truòng giáo dưởng
; Dưa v¿io Irường giáo dưỡng là hiện pháp xu lý hành chính áp dụng đỏi với HỊỊUỜị có hành 

vi vi plu m pháp luật quy định íụi Diêu 92 cua Luật n¿iv nhăm mục đích giúp hụ hục văn hóa. học
nghê, Ỉ(I > LỈỘng. sinh hoại dưới sự quan ¡ỷ. ịịiáo dục cua nhe) tncí'rng.

llu 'fi hạn áp dụn^ hiệnphcìp đưa VCIO trường iỉiáo dưỡng, lừ  06 thúng tiên 24 íháng.

BÌNH  LUẬN

So với biện pháp iziáo dục tại xã, phường, ihị trấn thì biện pháp đưa vào trườna giáo 
dưỡiiií C) tính cưỡng chế mạiih mẽ hơn.

BiÇ'n pháp này buộc các đối tượng vi phạm pháp luật (quy định tại diều 92) phải cách ly 
khỏi cộ ie  đồng và học văn hóa, học nghề, lao độiiiĩ một cách bắt buộc dưới sự quản lý giáo dục 
của nhà trườnu trong một thời hạn nhất định (từ 6 tháng đến 24 thánii).

3iện pháp này điíỢc áp dụng cho các đối tượnt: dưới IK tuổi có hành vi vi phạm pháp 
luật mà lính chát, I1UÎC độ của hành \'i đó iiây iiiZLiy hại clio xã hội cao liơn so với các đôi tượnũ 
quy d im lại Điều 90 (xem bình luận Đicu 90).

t)iều 92. Đối tưọTi« áp dụng biện pháp dưa vào truòng giáo dưõng
X iỊiiiri lừ đu 12 liiỏ i đên ílưới 14 môi thực hiện hành vi có dâu hiệu cua một lộ i phạm đặc

hiệt n^piém Irọn^ỉ ílo co í' Í/ÍỌ' định la i Bộ ìiiụí hình sự.

Nỉ^ười lừ ÛU 14 tiiô i Jen ihm i 16 ìiió i I hực hiện hành vi có duu hiệu cua một lộ i phạm ra l 
n g h i ô .m  ' r ọ n g  d o  YÔ ỷ  CỊIIV đ ị n h  l ạ i  B ộ  l u ậ í  h ì n h  s ự .

Nmtời lừ  đu ì 4 /Iiôi clến íỉirới 16 môi thực hiện ỉưinh vi có clciu hiệu cua một tội phạm 
n^hiêini 'roníỊ do cố ỷ  quy định lạ i Bộ liiậ l lìình sự mà Irinrc íỉó đã hị áp (ịụniĩ hiện pháp iỊÌáo dục tại 
xã. phìiờn i’ . ih ị tran.

i. Nị^imi từ đu ì 4 liìó i den dưới ÌH tuổi 02 lần In r lên íroiìịỉ, 06 tháng, thực hiện hìmh vi Irộm 
cắp. l ìn đao. đành hục, ^ủy rỏ i Irâ í lự  côní^ cộn^ nùi chưa đên mức Irny cứu Irách nhiệm hình sự Ví) 
Irước đo đã hị áp cỉụníT hiện phcìp i^iáo dục lạ i xã. phimn^. llỉị Irán.

5, Khỏnị’ áp dụní' hiện pháp đưa veil) trum ig ịỊÌáo dưỡng đối với các tn tờn ịi hợp suu đây:

.1) Ngià/i không cỏ nănịỉ lực trách nhiệm hành chính:

y) Người đanỊỊ mang thui có chứng nhận cua bệnh viện:

:) Phụ nữ hoặc người duy nhất đcmỵ nuôi con nho dưới 36 tháng lỉiô i được Uy han nhân 
dem Ctíự xà nơi người đỏ cư (n't xác nhận.

BÌN H  LUẬN

Diều luật quy định bốn đối tưựng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng gồm:

1. v ề  đối tưỢng đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dâu hiệu của iTìột tội 
phạm i cặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy dịnh tại Bộ luật Hình sự.
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Theo quy định của Bộ luật H ình sự năm 1999 (tạ i Khoản 3 Đ iều  8) thì tộ i phạm đặc b iệ t 
nghiêm  trọng là tộ i phạm gây nguy hại đặc b iệ t lớn cho xã he)i mà mức cao nhất của khung hình 
phạt đối vớ i tộ i ây là trên mười lăm  năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

2. về đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dâu hiệu của 
một tội phạm râ”t nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật Hình sự.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự (tạ i Khoản 3 Đ iều  8) thì tộ i phạm rất nghiêm  trọng là 
tộ i  p h ạ m  g â y  n g u y  h ạ i Tất lớ n  ch o  xã  h ộ i m à  m ứ c ca o  n h ấ t củ a  kh u n g  h ìn h  p h ạ t đ ố i v ớ i tộ i ấ y  là  

đến mười lăm  năm tù.

3. v ề  đối tượng từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dâu hiệu của một tội 
phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự mà trước đó đă bị áp dụng biện pháp 
giáo dục tạ i xã, phường, thị trân.

Theo quy định của Bộ luật H ình sự (tạ i Khoản 3 Đ iều  8) thì lộ i phạm nghiêm  trọng là tộ i 
phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhât của khung hình phạt đối vớ i tội ây là đến 
bảy năm tù.

4. về đối tượng từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi trong 06 tháng thực hiện từ 02 lần trỏ lên 
về hành v i trộm  cắp tà i sản, lừa đảo, ch iếm  đoạt tà i sản, gây rố i trậ t tự công cộng mà chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm  hình sự và trước đó đã bị áp dụng b iện pháp giáo dục tại xã, phường, 
th ị trân.

Để có cơ sỏ xem xét hành vi vi phạm đã đến mức hay chưa đến mức truy cứu trách 
nhiệm  hình sự thì cần cân cứ vào N gh ị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ 
quy định về xử phạt VPHC Irong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các quy địnli trong 
Bộ luật Hình sự về tộ i danh đối vớ i hành vi nêu trên.

Ngoài ra điều luật cũng quy định các trường hỢp không áp dụng biện pháp đưa vào 
trường giáo dưỡng gồm:

-Người không có năng lực trách nhiệm  hành chính;

-Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh v iện ;

-Phụ nữ hoặc người duy nhât đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổ i được ú y  ban nhân 
dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

V iệc quy định các trường hỢp không áp dụng b iện pháp (hay là m iễn trừ  trách nhiệm  
hành chính) đưa vào trường g iáo dưỡng nêu trên thể h iện tính nhân đạo của luật đối vớ i những 
đối tưỢng có hoàn cảnh đặc biệt.

Điều 93. Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
1. Đưa vào cơ sờ giảo dục bắt buộc là biện pháp xừ  lý hành chính áp dụng đối với người có 

hành vi vi phạm  pháp luật quy định tại Điều 94 của Luật này để lao động, học văn hoá, học nghề, 
sinh hoạt dưới sự  quản lý cùa cơ sớ giáo dục bất buộc.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bát buộc lừ  06 tháng đến 24 tháng.

B ÌN H  L U Ậ N

Đ ây là b iện pháp buộc các đố i tưỢng v i phạm pháp luậ t (quy định tại Đ iều  94 dưới đây) 
phải cách ly khỏ i cộng đồng để lao động, học văn hóa, học nghề, sinh hoạt m ột cách bắt buộc
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dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục trong một thời hạn nhâ't định (từ 6 đến 24 tháng).

Biện pháp này áp dụng cho đối iượng vi phạm pháp luật nhưng không có nơi cư trú ổn 
định hoặc đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phườniĩ, thị trân.

Điều 94. Đổi tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
/. Đối tượng bị áp dụng hiện pháp đưa vào cơ sở giáo dục hat buộc là người thực hiện hành 

vi xám phạm tài sản cùa tổ chức trong nư('/c hoặc nước ngoài: tà i sán, sức khoè, danh dự. nhân 
phãm cùa công dân, cùa người nước ngoài: vi phạm Irật tự, an toàn xã hội 02 lần trở  lên trong 06 
thánỵ nhirng chira đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng hiện pháp giáo dục tạ i xã, 
phường, th ị trân hoặc chưa bị úp dụng hiện pháp rtùy nhưng không có nơi cư trú ôn định.

2. Không áp dụng hiện pháp đua VÌIO cơ sở ẹiáo dục bát buộc đoi với các trường hợp sau
đây:

a) N ịĩirờ i khón^ có năníỊ lực Irách nhiệm hành chính:

h) Ngiññ chưa đù 18 luôi;

c) Nữ Irên 55 tuổi, nam trên 60 tuôi;

d) Người đang mang thai củ chứng nhận cùa bệnh viện:

đ) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhò dưới 36 iháng tuồi được ưỳ ban nhân 
dân cấp xã nơi níỊười đó cu trú xác nhận.

BÌN H  LU ẬN

Điều luật quy định chỉ có một đối tưỢng bị áp dụng biện pháp này là người thực hiện 
hành vi xâm phạm tài sản (như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...) của tổ chức trong 
nước hoặc nước ngoài; lài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nưck 
ngoài; vi phạm trật tự an toàn xã hội 2 lần trở lên trong 6 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự.

Để có cơ sở xem xét hành vi vi phạm pháp luật đã đến mức hay chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự thì cần căn cứ vào Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 17/02/2010 của 
Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các quy 
định trong Bộ luật Hình sự về tội danh đối với hành vi nêu trên.

Ngoài ra điều luật cũng quy định năm trường hỢp không áp dụng (miễn trừ trách nhiệm 
hành chính) biện pháp đưa vào cơ sỏ giáo dục bắt buộc gồm:

-Người không có năng lực trách nhiệm hành chính.

-Người chưa đủ 18 tuổi.

-Nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi.

-Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện.

-Phụ nữ hoặc người duy nhât đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được UBND cấp xã 
nơi người đó cư trú xác nhận.

Quy định này thể hiện tính nhân đạo của luật đối với các đối tưỢng có hoàn cảnh đặc 
biệt và phù hỢp với độ tuổi của người vi phạm.

Điều 95. Biện pháp đưa vào cơ sờ cai nghiện bắt buộc
I. Đưa veto cơ sở cai nghiện hắt huộc là hiện pháp xứ lý hành chinh áp dụng đoi với người
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có hành vi vi phạm íỊiiy định lụ i Diêu 96 cua Luật nciy đê chữa bệnh, lao độn^. học văn hoa. học 
niỊỈiê dưới sự quan lý cua cơ sơ cai m^hiên hăl hiiộc.

2. Thời hạn áp dụng hiện pháp đưa vào cơ sơ cai nịỉhiện hut buộc lừ  12 thủnị’ Jen 24 iháng.

B ÌN H  L U Ậ N

Đây là biện pháp buộc các đối tưựng nghiện ma túy (quy định lại Điẻu 96- xcin bình 
luận Điều 96) phải cách ly khỏi cộng đồng để chữa bệnh (cai nghiện), lao độns, học văn hóa, 
học nghề một cách bắt buộc dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện trone một thời hạn nh:ít định 
(từ 12 đến 24 tháng).

Điều 96. Đối tưọTig áp dụng biện pháp đưa vào cơ sơ cai nghiện bắt buộc
/. Đối lượng áp dụnq hiện pháp đưa vc'io cơ sớ cai niỊhiện hat hiíộc lí) n^ ià ĩi iiỊỉhiện nia túy 

lừ  đu 18 luó i Irơ  lẽn đã hị áp cỉụníỉ hiện pháp ịỉiá i) dục lụ i xũ, phường, th ị Iran m il Ycĩn cỏn nịịhiện 
hoặc chưa hị áp dụng hiện pháp này nhưng khônị’ cỏ nơi cư trú ôn định.

2. Không áp íiụng hiện pháp đưa vào cơ sỡ cai nghiện hăl buộc đói với các irưòniỉ h(Xj? sau
đây:

u) Người không củ năng lực Irách nhiệm hành chính:

h) Người đang mang thai có chứng nhận cua bệnh viện:

c) Phụ nữ hoặc nmccri duy nhât đaníỊ nuôi con nho íìưởi 36 tìĩcmịỊ íiiô i đirợc Uv han nhân 
dân cáp xã nơi n^ười đỏ cư trú xác nhận.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định chỉ có một đối tượng là người niỉhiện ma túy mới bị áp dung biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng phiíi là Iiiỉười lừ đủ 18 luổi trỏ lên đã bị á|5 dụne 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, ihị trân mà còn nghiện hoặc chưa bị áp dụniỉ biện pháp giái) 
dục xã, phường, thị trấn nhưntĩ không cỏ ndi cư trú ổn định,

Ngoài ra điều luật cũng quy định ba trường hỢp không áp dụng (miễn trừ trách nhiệm 
hành chính) biện pháp đưa vào cơ sỏ cai nghiện bắt buộc iiồm:

-Người không cổ năng lực trách nhiệm hành chính.

-Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện.

-Phụ nữ hoặc người duy nhâ't đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi đưực UBND câ'p xã 
ndi người đó cư trú xác nhận.

Việc quy định các trường hợp trên thể hiện tính nhân đạo của luật đối với đối tưỢng có 
hoàn cảnh đặc biệt.

CHƯƠNG II 
THỦ TỤC LẬP HÒ SO 

ĐÈ NGHỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP x ử  LÝ HÀNH CHÍNH

Điều 97. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
J. Trường!, Công un cap xã nơi người vi phạm thuộc đổi lượng quy định tại Điều 90 cùa Luật 

này cu trú hoặc m i họ có hành vi vi phạm pháp liiụ l lự mình hoặc theo đè nghị cùa Chu lịch Uy 
han Mặl trận Tô qiioc cấp xã hoặc đại diện cơ quan, tó chức, đơn yị dán cư ơ cơ sư lập há sơ đẻ 
nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã. phuí'm^. ih ị trấn.
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2. Troní^ Inàrng hợp nv;u('ri vi phạm cio C(r quan ('ôníỊ an cap huvện hoặc Công an cáp tinh 
i r ự c  í.é¡>  p h á t  h i ệ n ,  ú i è u  i r a .  t h ụ  l ý  I r o ì i i ỉ  LÓC v ụ  v i  p h ạ m  p h á p  l u ậ t .  n h ư n i Ị  c h u a  đ e n  m ứ c  t r u y  c í m  

trách nhiệm hình .sự mà thuộc đoi lưựiiíỉ (¡uy định lạ i Điếu 90 cua Luậí nìiy ihì cơ quan Cóng an 
đanỊ’ ihụ lý vụ việc liến hcinh Xíic minh, thu thập Icii ìiệií V() lập hồ sơ đè níỊhị úp dụng hiện pháp 
ỊỊÌáo dục lạ i xã, phưìrng, thị h an íỉói với ni^irời đó

J. ỈIỒ sơ đề nghị ^om cỏ han t(hn íLit lý lịch, tài ỉiệu cc'ic hành vi vi phạm pháp luật cua 
Hịỉirới ííó. hệnh án (neu có), hun íinrn^ Irình CÌICI n^Ịỉờ i vi phạnì vc) các Icii liệu khítc có liên quan.

Dôi với tigưíĩi chưa lìùinỉì niên hị xem xét àp ciụniỊ hiện pháp giíio dục lạ i xã, phường, ih ị 
t râ n  th ì  hô s ơ  p h a i có nhận  xé t cua nhe) Iruò iií^ . c ơ  quan, lô  chức n ơ i n g ư ờ i chư a  th àn h  n iê n  đang  
học tập . lù m  v iệc (nêu có), V cua  cha mẹ hoặc n ^ in r i  í^iám hộ.

4. Sau khi hocin tiu'inh việc lập hồ sơ để ní^hi quy định lạ i ccíc khoan 1. 2 vct 3 Điểu này, cơ 
quan đã lập hồ sơ phai g iá cho Chu tịch Uv ban nhân dán cap xã. đồng thời thông báo cho người 
hị úp dụng. Đối với người chưa thành niên íhì C()n được ihông háo cho cha mẹ hoặc người giám hộ 
vể việc lập hồ sơ. Những này có quyển đọc hồ sơ VCI ghi chép cúc nội dung cần thiết trong
ihờ i hem 05 ngàv. ké từ ngc'iv nhận được thông háo.

B ÌN H  L U Ậ N

Theo quy định của điều luật thì việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trân do Irưỏng Công an câp xã nơi ngưừi vi phạm cư trú hoặc nơi họ có hành vi 
vi phạm pháp luật (thường là đối vđi người không có nơi cư trú ein định) lập theo đề nghị của:

1. Trưởng Công an cấp xã (tự mình lập hồ sơ đề nghị).

2. Theo đề nghị của Chủ tịch ủ y  ban mặt trận tổ quốc cap xã.

3. Hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn v ị dân cư ở cơ HỞ.

Ngoài ra, khoản 2 của điều luật cũng quy định cơ quan Công an cấp huyện và cap tỉnh 
cũng có quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục lại xã, phường, thị trân nếu trực 
tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật có đối tưỢng thuộc trường hỢp 
quy đĩịnh phải áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 98. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phưòìig, thị trấn
/. Trong thời hạn 15 ngày, ké tù nịịìiy nhận được hồ sơ đè nghị áp dụng hiện pháp giáo dục 

tại xcĩi, phường, th ị trán, Chù tịch Uy han nhân dân cap xã giao côní' chức tư pháp - hộ lịch kiêm Ira
hồ sơ- và tổ  chứ c  cuộc  họp  tư  vấn.

Chủ tịch Uy han nhân dân cấp xã chu trì cuộc hụp lư vàn với sự tham gia cùa Trường Công 
an cấp xã, công chức lư  pháp - hộ lịch, đại diện Uy ban Mặt trận Tỏ quổc Việt Nam và một sô lô 
c h ứ c  x ã  h ộ i  c ù n g , c á p  c ó  l i ê n  CỊULin. đ ụ i  d i ệ n  d á n  c ư  ơ  c ơ  s ơ .  N ^ ư ờ i  h ị  đ ể  n g h ị  á p  d ụ n g  h i ệ n  p h á p  

íỊÌủo dục tại xã, phường, th ị tran và cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp cùa họ phcii được mời 
tham gia cuộc họp và phát hiêu ý  kiến cua mình vê việc étp dụriỊỊ hiện pháp.

2. Trong thời hạn 03 ngcty, kê lừ  níỉciy kết thúc cuộc họp tư vẩn quy đỊnh tạ i khocin ì Diều 
này. Chù tịch Uỳ han nhãn dân cấp xã xem xét. quyết định áp dụng biện pháp giáo dục lạ i xã. 
phưùng, th ị trấn. Tuỳ từníì đổi tượniỉ mà Chu lịch Uy han nhân dán cấp xã quyết định giao người 
được giáo dục cho cơ quan, lô chức, gia đình (Ịuàn lý. gkìo dục: nếu đối tượng không có nơi cư trú 
ôn  đ ị.n lì th ì g ia o  cho c ơ  sư hao t r ợ  x ã  hội. c ơ  s ơ  t r ợ  g iú p  (rẻ em đê q ua n  lý, g iá o  dục.

3. Quyết định áp dụng hiện pháp iỉiáo dục lạ i xã. phường, thị Iran phai ghi rõ ngciy, iháng, 
năm ra  quvét đ ịnh: hụ. tên. chức vụ cua Hiỉười ra  quyết định: họ, tên. nịĩíiy. tháng, năm sinh, nơ i cư
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trú cùa người được giáo dục; hành vi vi phạm pháp luật cua n^ười đỏ: điêu, khoàn CIIÍI vân han 
pháp luật được áp dụng; thời hạn áp dụng: ngày thi hành cỊuvêt định: Irách nhiệm cua cơ quan, lô 
chức, gia đình được giao giáo dục, quàn lý người được giáo dục: quyển khiếu nại. khơi kiện theo 
quy định cùa pháp luậí.

4. Quyết định áp dụng hiện pháp giáo dục tại xã, phường, ih ị trấn có hiệu lực kế lừ  nịỉày ký 
và phải được gửi ngay cho người được giáo dục, gia đình người đó, Hội đồng nhân dân cấp xã và 
các cơ quan, tô chức có liên quan.

5. Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tạ i xã. phường, th ị tran phủ i được đảnh hút lục 
và được lưu trữ  theo quy định cùa pháp luật về hru trừ.

BÌN H  LU Ậ N

Đ ể có cơ sở pháp lý  cho việc áp dụng biện pháp giáo dục tạ i xã, phường, thị trấn thì Chủ 
tịch  U B N D  cắỹ xã phải ban hành quyết định áp dụng b iện pháp g iáo dục tạ i xã, phường, thị trân 
đối với đối tượng bị áp dụng biện pháp này.

Trước kh i ban hành quyết định để đảm bảo tính khách quan, thận trọng và chặt chẽ về 
thủ tục, Chủ tịch U B N D  cấp xã phải tổ chức cuộc họp tư vân.

Cuộc họp tư va"n do Chủ tịch  U B N D  cap xã chủ trì vớ i sự tham gia của Trưởng Công an 
câp xã, công chức tư pháp-hộ tịch, đại d iện ủ y  ban M ặt trận T ổ  quốc V iệ t Nam  và một số tổ 
chức xã hộ i cùng câp có liên  quan (như Đoàn Thanh n iên Cộng sản Hồ Chí M inh , H ộ i Phụ 
Nữ...), đại diện dân cư ở cơ sở.

N goài ra phải m ời người bị đề nghị áp dụng biện pháp g iáo dục tại xã, phường, thị trâVi 
và cha mẹ hoặc người đại d iện của họ tham gia cuộc họp và phát b iểu ý k iến  của mình về việc 
áp dụng b iện pháp nêu trên.

Cần lưu ý: V iệ c  tổ chức cuộc họp phải đưỢc lập biên bản và đưỢc lưu vào hồ sơ vụ việc.

Điều 99. Lập hồ Stf đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
1. Việc lập hồ sơ  đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với đối iưcmg 

quy định tại Điều 92 cùa Luật này được thực hiện như sau:

a) Đổi với người chưa thành niên vi phạm  có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Uỳ ban nhân 
dân cấp xã  nơi người đó cư trú lập hồ sơ  để nghị áp dụng biện pháp  đưa vào trường giảo duỡng.

Hồ sơ  đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm  pháỊ) luật cùa 
người vi phạm; biện pháp giáo dục đã áp dụng; bản tường trình cùa người vi phạm, ỷ  kiến cùa cha 
mẹ hoặc người đại diện hợp pháp cùa họ, ỷ  kiến cùa nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa 
thành niên đang học tập hoặc làm việc (nếu cỏ) và các tài liệu khác có liên quan;

b) Đối với người chưa thành niên vi phạm  không có nơi cư  trú ổn định thì Chù tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ  đề nghị áp dụng biện pháp  
đưa vào trường giáo dưỡng.

Hô sơ  để nghị gồm có biên bản vi phạm; bản tóm tat lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm  
pháp luật cùa người đó; bán trich lục tiền án, tiền sự; biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản 
tường trĩnh của người vi phạm, ỷ  kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

c) Cơ quan Công an cấp xã  cỏ trách nhiệm giúp Chù tịch ủ y  ban nhân dán cùng cấp thu 
thập các tài liệu và lập hồ sơ  để nghị quy định tại điếm a và điểm b khoán l Điều này.

2. Trong trường hợp người chưa thành niên vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc
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Công an cap linh trực liêp phái hiện, điểu Ira. thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa 
đén mức truy cứu trách nhiệm hình sự nu) thuộc đoi lượng đưa vùo trường giáo dưỡng theo quy 
định l i l i  Điếu 92 cùa Luật này thì cơ quan CỏnỶ' an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác mình, thu thập 
tà i liệu  và lập hồ sơ đề nghị úp dụng hiện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đổi với người đó.

Hi) sơ để nghị gồm có han tóm lắt lý lịch: tcii liệu về các hành vi vi phạm pháp luật cùa 
người đỏ: hiện pháp giáo dục đã úp đụng: hàn tường trình cùa ìĩgưdíi vi phạm, ý  kiến cùa cha mẹ 
hoặc cua người đại diện hợp pháp cùa họ.

3. Sau khi hoàn thành việc lập ho sơ để nghị quy định tại khoán 1 và khoàn 2 Điêu này, cơ 
quan Jă  lập hồ sơ phíìi thông háo cho người hị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện cùa 
họ vế việc lập hồ sơ. Những người này củ quyển đọc hí) sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong 
ihi'ri hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông háo. Sau khi rĩgicíri hị áp dụng, cha mẹ hoặc người 
đại diện cùa họ đọc xong hồ sơ thì hồ sơ được gừi cho Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày, kê từ n^ày nhận được hồ sơ, Trường phòng Tư pháp cap huyện cỏ 
írủch nhiệm kiêm tra  tinh pháp ¡ý cua hồ sơ và gửi Trường công an cùng cấp.

Điều 99. Điều luật quy định hai đôì tưỢng có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng 
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng gồm Chủ tịch UBND câ'p xã và cơ quan Công an câ'p 
huyện hoặc câ'p tỉnh. Cụ thể là:

1. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân câp xã nơi người chưa thành niên cư trú hoặc có hành vi vi 
phạm pháp luật có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 
đối V iji người chưa thành niên có hành v i v i phạm pháp luật.

2. Cơ quan Công an câp huyện hoặc câp tỉnh có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng 
b iện  pháp đưa vào trường giáo dưỡng nếu phát h iện người chưa hành n iên v i phạm pháp luậ t 
trong các vụ v i phạm  pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm  hình sự mà thuộc đối 
tượng đưa vào trường giáo dưỡng trong khi phát h iện, đ iều tra, thụ lý  các vụ v i phạm pháp luật.

Cần lưu ý : Sau kh i hoàn thành việc lập hồ sư thì hồ sư phải được gở i lần lượt cho các cơ 
quan sau:

-G ửi cho Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện nơi người chưa thành n iên cưu trú hoặc nơi 
người chưa thành niên vi phạm pháp luật để kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

-Sau đó Trưởng Phòng Tư  Pháp phải gửi hồ sơ cho Trưởng Công an cùng câ'p để xem xét 
và lậ p  văn bản đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào trường g iáo dưỡng và gửi Tòa án 
nhân dân cùng cấp.

Như vậy theo điều luật việc lập hồ sơ phải qua 3 bước gồm:

-Bước một: Lập hồ sơ đề nghị.

-Bước hai: K iể m  tra tính pháp lý  của hồ sơ.

-Bước ba: Xem  xét lạ i hồ sơ và lập văn bản đề nghị gửi Tòa án.

Điều 100. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện 
áp diụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

1. Trong thời hạn 07 ngày, ké từ ngày nhận được hồ sơ CỊìdy định tạ i Điểu 99 cùa Luật nàỵ, 
Tncơmg Công an cấp huyện xem xét. qiiyêl định việc chuyên hô sơ đê nghị Tòa ủn nhân dân cáp 
huyệin áp dụng hiện pháp đưa vùo trườnịỉ, giáo dưỡng: trường hợp hồ sơ chưa đầy đù thì chuyến lạ i 
cơ  qutan đã lập hô sơ đê liêp tục íh ii thập l i l i  liệu hô Sìing hô sơ.
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2. Hồ sơ ilè niỊỈiị Tòa án nhân dán cấp huyện xem XỚI. íỊuyếl định áp dụnị> hiệu ¡'húp đưa 
\'¿I0 trư ờng g iáo diãrng hao gom :

a) !ỉô  S(f đê níỊÌụ úp dụníỊ hiện phcìp đưa vào ínarníĩ ^iáo ciưỡnỊỉ, quy định lụ i Diêu ‘<*9 CUÜ 
L iiậ l nùv:

h) Văn han cua Trưởng CÔÌIÍỊ an cấp huyện Ví’ việc cỉè rt^hị xem xét áp cỉụiỉíỉ hiện pháp đưa 
vào tnàm g ^iáo dưỡng.

3. Ho sơ để nỊỊhị áp dụn<ị biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng phai được đánh hút lực và 
đ ư ợ c  l ư u  t r ừ  t h e o  q u y  đ ị n h  c ù a  p h á p  l u ậ t  V’e  l ư u  t r ừ .

BÌNH  LUẬN

Theo điều luật quy định thì việc quyết định chuyển hồ sơ (kèm theo văn hản) đc Iighị 
Tòa án nhân dân câp huyện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thuộc thẩrn quyền 
của Trưởng Công an câ'p huyện (cùng câ"p).

Tuy nhiên nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyển lại cơ quan đã lập hồ sơ (quy định tại Điều
99) để tiếp tục thu thập tài liệu bổ sung hồ sơ.

Điều luật không quy định thủ tục chuyển hồ sơ và thủ tục chuyển lại hồ sơ, nhưng theo
chúng tôi thì việc chuyển hồ sơ phải đưỢc lập biên bản theo quy định.

Trường hỢp chuyển lại hồ sơ thì còn phải làm theo văn bản nêu lý do của việc cliuyển
lại hồ S(í cũng như các yêu cầu về bổ suiiiz hồ sờ.

Điều 101. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
/. yiệc lập hồ sơ để nghị áp dụng hiện pháp đưa YLW cư sở giáo dục hát buộc đổi với đổi 

Itrợng quy định tại Điều 94 cùa Luật này được thực hiện như sau:

a) Đôi với người vi phạm có nơi cư trú ôn định thì Chù tịch Uỳ han nhân dân cáp xã nơi
người đó cư írủ lập hô sơ đê nghị áp dụng hiện phíìp đưa VCỈO cư sở giáo dục hăt huộc.

Hồ sơ đề nghị gồm có hàn tám tắt />' lịch: là i liệu về các hìinh vi vi phạm pháp luật cùa 
người đỏ; biện pháp giáo dục tạ i xã, phường, thị trân đã áp dụng; han lường trình cùa người vi 
phạm hoặc cùa ngư<ri đại diện hợp pháp cua họ và các tài liệu khác có liên quan;

h) Đối với người không cư trú tại nơi cỏ hcinh vi vi phạm pháp luật thì Chù tịch Uy han 
nhân dân cấp xã phải xác minh; írưòng hợp xác định được nơi cư trú thì có trách nhiệm chuyến 
người đó kèm theo biên bản vi phạm vê địa phưưng đê xử lý; trường hợp không xác định được nơi 
cư trú cùa người đỏ thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng hiện pháp đưa vùo cơ sở giáo dục hất buộc.

Hồ sơ để nghị gồm có hiên hán vi phạm: hàn tóm tal ¡ý lịch: tài liệu về các hành vi vi phạm 
pháp luật cùa người đó; bản (rích lục tiền án, tiền sự; hiện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); hàn 
tường trình của người v i phạm hoặc cùa người đại diện hợp pháp CHU họ;

c) Công an cap xã có trách nhiệm ^iúp Chù tịch Uy ban nhân dán cùng cấp thu thập các tài
liệu và lập hồ sơ đề nghị quy định tụi điêm a Vil đìérn h khoan 1 Điều này.

2. Trường hợp người vi phạm do cơ quan Công an cap huyện hoặc Câng an cáp tinh trực
tiếp phát hiện, điểu tra. thụ lý trong cúc vụ vi phạm pháp luậí, nhưng chưa đến mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự mci thuộc đối tượng đưa vào cơ sơ giáo dục hắt buộc theo quy định tại Điều 94 của 
Luật này thì cơ quan Cóng an đang thụ lý vụ việc tiến hcinh xác minh, thu íhập tà i liệu và lập hồ sơ 
để nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sơ giáo dục hắt hiiộc đối V('/i nginri đỏ.

Hồ sơ đề nghị gồm có bàn tóm lắt lý lịch: tài liệu về các hành vi vi phạm pháp ìuật của 
người đỏ: hiện pháp giáo dục tạ i xã. phiaĩnị^. thị tran đã áp dimọ,: hán tường trình cùa riỊỊiàri vi
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phạm hoặc cua n^ iiờ i đụi íiiũn hơp pháp cua họ.

3. Sau khi hoàn ihí'inh viêc lập hồ .Sĩ/ Jẻ Iiiỉlỉị quy Jiuh lu i khoan ! Ví) khoan 2 Dièu nciy. cơ 
quan (lã lập hô S(t pha i íhôní^ háo cho ¡lỊỉiayị hi dê n^h ị áp (liinỊỊ hoặc n iỊirờ i đại diện cua họ vê việc 
¡ập há .so: Nhữníỉ Hi^iàyị này ííityc quyôn ííọc hô S(r V í /  í^lii cìĩép cúc nội clnniỉ L ơn ihiẽl tronv, thời 
hạn 05 nị>ày, kê lừ ngíiy nhận Jifoc ihôiỉí^ háo. Sau khi nmiời hi áp dụnịĩ hoặc Iii^iayi đại diện cua 
h ọ  d ọ c  X O IIÍỊ h ô  s ơ  t h ì  h ô  S ( /  ÍĨIÍỢC í Ị ià  c h o  ' ¡ 'n n r i i ^  p l n ì n ^  T ư  p h á p  c ủ p  h u y ệ n .

Trong th('ri hạn 05 niĩíiy. kc lừ  ni^ày nhận được ho .Ví/, Tnarnii ph()nỊỉ Tư pháp cap huyện có 
I n h  h  n h i ệ m  k i ê m  I r a  l i n h  p h á p  l ý  c u a  h ồ  . S ĩ /  VCI c h u y ê n  T r i m n í '  C ô n i ỉ  a n  c ù n í ỉ  c a p .

BÌN H  LUẬN

v ề  thủ tục thẩm quyền lập hổ sơ đề Iiizhi áp dụiii: biện pháp đưa v ào  cơ sỏ  giác) dục bắt 

buộc tưưng tự (giống) như đối với lập hồ sơ đề nghị áp dựng biện pháp đưa vào trường giáo 
dưỡng (xom bình luận Điều 99).

Điều 102. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ SO' đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện 
áp dụng biện pháp đua vào cơ sỏ' giáo dục bắt buộc

ì. Tronị’ tln'ri hạn ()’' nịịày. kê lừ  ngày nhận được hồ S(f quy định lạ i Điều II) I  vc) Diều 118 
cùa Luật nciy. Trưởng Công an cáp hiivện qiiyêl định việc chuyên hô sơ Jê n^hị Tòa án nhân dán 
cap huyện áp dựníỊ hiện pháp đưa VÌIO cơ sơ íỊÌáo dục hăl hiiộc: ínarnỊ^ hợp hô sơ chưa đâv đù thì 
chuyên lại cơ  quan đã  lập hổ  .SY / liêp tục ihii thập lài liệu hô siini^ hô sơ.

2. Hô S(ĩ đê nghị Tòa án nhân dân cáp huyện xem \él. íịiiyêl định áp dựng hiện pháp đưa 
v e to  c ơ  s ơ  i Ị Ì á o  d ụ c  h a !  h i i ộ c  h a o  ị io n ì .

a) Hồ sơ để nghị áp íỉụnịỊ hiện pháp cỉưa vào cơ sir giáo dục hát huộc quy định lạ i Diều 101 
và Diềit l i s  cùa Luật nciy:

h) Văn han cua Trương c 'óng an câp huyện vê việc đê níỊÌiị xem xét úp dụng hiện pháp đưa 
VCIO C (r s ơ  Ị Ị Ì ủ o  d ụ c  h a t  h i iộ c .

3. Hồ sơ đề nghị áp dụnịỉ, hiện pháp đưa vào cơ sơ iỊÌáo dục hat hiiộc pha i Jược đánh hút 
¡ục vit dược lưu trữ theo quy định cua phitp luật về lưu Irữ.

BÌN H  LU ẬN

Việc xein xét, quyết định chuyến hồ S(í đề nghị Tòa án nhân dân áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sỏ giáo dục bắt buộc đưỢc quy dịnh tương tự (giống) như đối vứi thủ tục xem xét, quyết 
định chuyển hồ sư đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (xem bình luận 
Điều 99, 100).

Điều 103. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp dưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
I. Việc ìập hô S(ĩ để n^hị áp dụníỉ hiện pháp đưa veto cơ sớ cai nghiện hat buộc đôi với 

người nghiện ma tủy quy định lạ i Điều 96 cua Luật nciy được íhực hiện như sau:

a) Đôi với người nghiện ma túy có nơi cư trú ôn định ihì Chu tịch Uy han nhân dân cáp xã 
n(ĩi HỊỊià/i đủ cư trú lập hô sơ đê nghị áp LÌtinỉỉ hiện pháp đưa VÌIO cơ sơ cai nghiện hăl hiiộc.

Hồ sơ đề nghị íỊồm có han lỏm lắt lý lịch: tà i liệu chứníỉ minh íình trạng nghiện ma tủy hiện 
tại cua n ịỊiíờ i đó: tà i liệu chứng minh n íỊiiờ i LỈÓ clã hị áp dụng hiện pháp giáo dục lạ i xã. phường, 
thị trần  về hành vi nghiện nìii túy: han liarníỉ trình cùa níỊưòi vi phạm hoặc cua A7ífuờ/ đại diện hợp 
pháp cua họ Víỉ các lc)i liệu khác có Hên quan:

h) Đổi với niỉucri nghiện ma lúy khónịỊ cư trú tại mri nịỉiàri đỏ có hcinh vi vi phạm pháp luật
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thì Chu tịch Uy han nhân dân cấp xã phai xc'ic minh: trường hợp xác ổịnlĩ được nơi cư trú thì cỏ 
trách nhiệm chuyên người đó kèm lỉieo hiên hun vi phạm ổịíi phương đê xư lý: Irim ng hợp không 
xác định đưực nơi cư trú của người đó thì lập hò sơ đề nghị áp dụng hiện pháp đưa Víio cơ sơ cai 
nghiện băt buộc.

Hồ sa để nghị gồm có biên bàn vi phạm: hãn lỏm tát lý lịch; tài liệu chứng minh lình trạng 
nghiện ma túy hiện tạ i cùa người đỏ: tài liệu chứtĩỊĩ minh người đó đã bị áp cỉụnỊỊ hiện pháp fĩiáo 
dục tạ i xã, phường, th ị trấn về hành vi nghiện ma lúy: bún tưcrng irình cùa người nghiện ma lúy:

c) Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chù tịch Uy han nhân dán cìwg cáp thu (hập cctc tòi 
liệu và lập hồ sơ để nghị quy định tạ i khoan I và khoàn 2 Điều này.

2. Trường hçrp người nghiện ma túy vi phạm du cơ quan Công an cáp huvện hoặc cơ quan 
Công an cấp tinh trực tiếp phát hiện, điểu tra. thụ lý trong các vụ vi phạm pháp liiậ l mà thuộc đối 
lượng đưa vào cơ sờ cai nghiện hăt buộc theo quy định lạ i Điêu 96 cùa Luật này thì cơ quan Công 
an đang thụ lý vụ việc liên hcinh xúc minh, thu thập là i liệu và lập hô sơ đê nghị úp dụng hiện pháp 
đưa vào cơ  S(r cai nghiện hát buộc đổi với ngiàri đủ.

Hồ sơ để nghị gồm có bàn tóm tát lý lịch; là i liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện 
tạ i cùa người đỏ: tà i liệu chứng minh người đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tạ i xã, phường, 
th ị tran về hành vi nghiện ma túy; bùn tường trình cùa người vi phạm hoặc cua người đại diện hợp 
pháp cùa họ.

3. Sau khi hoàn thành việc lập hò sơ để nghị quy định tại khoán I  và khoan 2 Điểu này, cơ 
quan đã lập hồ sơ phài thông hảo cho người bị đề nghị áp dụng hoặc người đại diện cùa họ về việc 
lập hồ sơ. Những người này có quyển đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần ihiél trong thời hạn
05 ngày, kê từ ngày nhận được thông háo. Sau khi người hị áp dụng hoặc ng iù ĩi đại diện h(rp pháp 
cùa họ đọc xong hồ sơ thì hồ sơ được gừi cho Trưởng phòng Tư pháp cáp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày, kế từ ngày nhận được hồ sơ, Trường phòng Tư pháp cáp huyện có 
trách nhiệm kiểm tra tỉnh pháp lý cùa hồ sơ gửi Trường phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
cùng cấp.

B ÌN H  L U Ậ N

v ề  thủ tục thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng b iện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc đưỢc quy định tương tự (g iống) như đối vớ i v iệc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa 
vào trường giáo dưỡng (xem  bình luận Đ iều  99).

Tuy nhiên sau kh i Trưởng phòng T ư  pháp câp huyện k iểm  tra tính pháp lý  của he) sơ thì 
gửi cho Trưởng phòng Lao động -  Thương binh và Xã hộ i cùng cấp để xem xét, quyết đ ịnh 
chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân.

Điều 104. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện 
áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Trong thời hạn 07 ngày, kế từ ngày nhận được hổ sơ quy định tại Điểu 103 cùa Luật này, 
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định việc chuyên hồ sơ đẽ nghị 
Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sờ  cai nghiện hắt hiiộc; trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ thì giao cơ quan đã lập hồ sơ đế tiếp tục íhu thập tà i liệu bổ sung hò sơ.

2. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng hiện pháp đưa
vào cơ sở cai nghiện hắt buộc hao gồm:

a) Hồ S(7 đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sớ  cai nghiện bắt buộc CỊuy định tcii Điều
103 của Luật này:
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h) Văn hùn au i Trương phỏng Lao độnịỊ - Thương hinh Ví) Xã hội cấp huyện i r  việc đè nghị 
xem xét áp dụng hiện pháp đưa v()o cư sơ cai nghiện hăí hiiộc.

3 Hồ sơ đề nghị áp dụn^ hiện pháp đưa vào cơ sơ cai nỊ^hiện hắí hiiộc phủ i đirực đánh hút 
¡ục và được lưu trừ  theo quy định cua pháp luật \'ẽ lưu trữ.

BÌNH LUẬN
V iệ c  xem xét, quyết đ ịnh việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân áp dụng biện pháp 

đưa vào cd sở cai nghiện bắt buộc đưỢc quy định tương tự (g iống) như đối vớ i thủ tục xem xét, 
quyết đ ịnh chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường g iáo dưỡng (xem  bình luận 
D ieu  99, 100).

Tuy nhiên cơ quan có thẩm quyền xem xét, chuyển cho Tòa án nhân dân để đề nghị áp 
dụng b iện  pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Trưởng phòng Lao động -  Thương binh và 
Xã hộ i cấp huyện chứ không phải là cư quan Công an.

CHƯƠNG III
THÂM QUYÊN, THỦ Tực XEM XÉT, QUYÉT ĐỊNH 

ÁP DỤNG BIỆN PHAP x ử  LÝ HÀNH CHÍNH

Điều 105. Thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử iý hành chính
/. Chù lịch Uy han nhân dân cấp xã có thám quyền quyết định áp dụng hiện pháp giáo dục 

tụi xã, phường, thị tran.

2. Toci án nhún dán cap huyện cỏ thấm quyển quyết định áp dụng các biện pháp đưa vùo 
lrư('rnịỊ ỊỊÌáo dưỡng, đưa VÍU) cơ S(ĩ giáo dục hất hiiộc, đưa vào cư sớ cai nghiện hắt buộc.
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BÌNH  LUẬN
Điều luật quy định hai cơ quan có Ihẩm quyền quyêt định áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính eồm;

1. Chủ lịch Uy ban nhân dân câp xã: Có thấm quyền quyết định áp dụim biện pháp ổiáo
dục tại xã, phườne, thị trân (xem bình luận điều 97, 98).

2. Toà án nhân dân câp huyện có thẩm quyền quyết định úp dụim các biện pháp gồm:

-Đưa vào trường eiáo dưỡng.

-Đưa VÌU) C(.l S(ì giáo dục bắt buộc.

-Đưa vào ccí sỏ cai nghiện bắt buộc.

Việc luật quy định (giao) thẩm quyền cho Tòa án áp dụim các biện pháp xử lý hành 
chính nêu trên là một bước đột phá mới troiiũ quán lý nhà nước về hoạt độni; hành chính nham:

-Đảm bảo lính khách quan khi xem xél áp dụnii các biện pháp xử lý hành chinh, vừa 
mang lính eiáo dục, vừa mang tính cưỡng chế đối với các đối tượntỉ vi phạm pháp luậl hành 
chính.

-Đảm bảo sự chính xác chặt chẽ về thủ tục nhằm hạn chế oan sai trong xử lý VPHC.

-Từng bước tư pháp hóa các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy có nhiều ý kiê^n còn khác nhau nhiíntz việc mạnh dạn ciao thẩm quyền cho Tòa án 
áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như là hước thử nehiệm với mục đích cơ bản là nâng 
cao hiệu quả của hoạt động xử lý VPHC nói chung, việc áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính nói riêng.

Điều 106. Trình tự, thủ tục xctn xét, quyết định áp dụng các biện pháp xừ lý hành
chính

Uv han thướng vụ Ouốc hội quv định (rình lự. ih ii tục Tàu Ún nhân dán xem xét. quyết ílịnh 
việc áp lìụng cúc hiện phủp đưa vào trường giáo dưỡng, dira vào cơ s<r ỈỊÌÚO dục hủt huộc, đưa veto 
cơ sờ cai nghiện híit htiộc.

BÌN H  LUẬN
Điều luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc về thẩm quyền quy định trình tự thủ tục Tòa 

án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ 
sỏ giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sỏ cai nghiện bắt buộc.

Theo quy định tại Điều 101 của Luật này về hiệu lực thi hành thì các quy định liên quan 
đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

Như vậy có nghĩa là ú y  ban thường vụ Quốc hội phải ban hành văn bản (Pháp lệnh) quy 
định về trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trước ngày 
01/01/2014.

CHƯOTVG IV 
THI HÀNH QUYÉT ĐỊNH 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ FIÀNH CHÍNH

Điều 107. Cửi quyết định áp dụng biện pháp đưa vào truòng giáo duõng, đưa vào CO'
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sò' «iiáo dục bắt buộc và đua vào co’ sờ cai nghiên bắt buộc đê thi hành
/ro m ; thời hạn 1)3 ní^ày. ké lừ  in’¿iy qtiyêl iỉịn lì íìp itụnịĩ hiên plìáp xư ìý hành chính có hiệu 

lực. Tòa íin nhân ciân ílã ra cỊiiyêl íĩịiilì phdi ÍỊIIÌ cho in^iròi hị áp cỉụníỊ. Tritơììị^ Côníĩ an cáp huyện 
và l'rironí^ ỊylỉònỊỉ ỈXU) đón íĩ  - Thiam ịi binh VCI X ã  hội c â p  liiiyựn n o i LÌã ^iri hô  .Ví/ í/ứ lìiỉhị á p  Jiini> 
hiện pháp xư ¡ý hành chính. l 'v  han nììân dán cấp xà nơi nmari LỈá cư Irú vc'i các cơ cỊiiun hữu quan 
Jé ih i hành íheo quy clịnh cua pháp luật: quyẻ! định áp dụn<ỉ hiện pháp đưa vào trưởng ^iào dưỡng 
còn được ịị ià  cho cha mẹ hoặc niỊiròi ílại diện hợp pháp cua hụ.

B ÌN H  L U Ậ N

Diều luậi quy định thủ tục Tòa án nhân dàn iiửi quyêt định áp dụiiiĩ biện pháp đưa vào 
trườiiu uiáo dưỡne, đưa vào C(< S(ì eiáo dục bắt buộc và đưa \'à() C(í sở cai niihiện bắt buộc để thi 
hành.

Đày ià thủ tục đầu tiên trước khi lổ chức thi hành các quyCú định áp dụng các biện pháp 
nêu trên.

Đố biio dam việc thi hành quyết định đúnu thời hạn. đúne thủ lục thì Tòa án phai liến 
hành tống đạl (iziao nhận) đúiiiỉ quy định về ihủ lục cấp tống đạt quyết định của Tòa án, cho các 
đôi tượng đưỢc quy định (nhưphải lập hiên bản và việc giao nhận quyết định).

Cần lưu Ý,- Quyết định được izửi để thi hành phải là quyết định đã có hiệu lực thi hành.

Điều 108. Thòi hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
/. Oiiyéí tỉịnh áp ílụniỊ hiện pháp i^iáo dục íại xã. phin'rn^. ih ị tran VCÌ qiiyét định úp dụng 

hiện pháp đira VÌIO ìrưỏniĩ ịỉiái) dưỡnv, hết ílnri hiện thi In'inli sau 06 ihủnỉĩ. kê lừ  ngìiy íịiivél định củ 
hiện lực pháp ìuật.

2. Ouyết định áp dụnịỉ, hiện pháp đưa vào cơ sơ íỉiáo dục hắt huộc và quyết định áp dụng 
hiên pháp ílưa XÍU) cư sơ cai nịịhiện hal huộc hết llnn hiệu ih i hìinh sau 01 năm. ké lừ ngìiy quyết 
định có hiệu lực pháp luật.

J. Tronịỉ IrưònịỊ hựp người phưi châp ìùtnh íỊuyêt định cô linh trôn tnình việc thi hìinh. thì 
ihi'ri hiÇ’U quy định tại khoan / và khoan 2 Diẻn này clươc lính kC' lừ thời điém lùinh vi Iron trúnh 
chúm dứt.

B ÌN H  L U Ậ N

Luật quy định cụ thể thời điểm hêì thời hiệu thi hành đối với lừng loại quyết định áp
dụng biện pháp xử. lý hành chính, cụ thể là:

1. Đôi với quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã. phường, thị trân và quyết định 
áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thì hết thời hiệu thi hành sau 06 tháng, kể từ 
ngày quyết định có hiệu lực pháp luật.

2. Đối với quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và quyết định 
áp dụng biện pháp đưa vào cơ sỏ cai nghiện bắt buộc thì hết thời hiệu thi hành sau 01 năm, kể 
từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật.

Như vậy kể từ ngày hết thời hiệu thi hành thì quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành
chính không đưỢc đưa ra thi hành (tL?c đưííne nhiên châ^m dL?t hiệu lực).

Ccìn lưu Ý:

- Việc chá'm dứt thời hiệu trên phải đo lồi của cơ quan có thẩm quyền thi hành quyết
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định đã không tổ chức thi hành quyết đ ịnh nêu trên trong thờ i hạn quy định.

-Đ ố i vớ i trường hỢp người phải châ'p hành quyết đ ịnh cố tình trốn tránh v iệc  thi hành, 
làm  cho v iệc tổ chức th i hành quyết đ ịnh không thể thực h iện  đưực trong thời hạn nêu irên thì 
thờ i h iệu đưực tính từ thờ i đ iểm  hành vi trốn tránh chấm dứt.

Điều 109. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
/. Sau khi nhận được quyết định áp íỉụníỊ hiện pháp giáo dục tạ i xã. phường, th ị trân, cơ 

quan, tô chức được giao giáo dục. qiùm lý có trách nhiệm:

a) Tố chức việc thực hiện hiện pháp giáo dục tại xã. phtr('mg, th ị tran đối với ngưìri được 
giáo dục:

h) Phân công người trực fiep giúp đỡ người được giáo dục;

c) Ghi sô theo dõi Víi định kỳ’ háo cáo Chu tịch Uy ban nhân dân cấp xã vể việc thực hiện 
quyết định giáo dục tại xã, phường, th ị trấn:

d) Giúp đỡ, động viên người ơirợc giáo dục, để xuất với Uỳ ban nhân dân cấp xã tạo điểu 
kiện cho họ tìm kiếm việc lùm.

2. Người được phún công giúp đỡ phủi có kế hoạch quàn lý, giáo dục, giúp đờ người được 
giáo dục và được hướng khoán kinh ph í ho trợ cho việc quàn lý, giáo dục. giúp đỡ  theo quy định 
cùa pháp luật.

3. Người được giáo dục phái cam kết ban^ văn han vế việc chấp hành quyết định giáo dục 
lại xã. phường, thị tran.

4. Gia đình có người được giảo dục có trách nhiệm phổi hợp chặt chẽ với người được phán 
công giúp đỡ trong việc quàn lý, giáo dục người được giáo dục.

B ÌN H  L U Ậ N

Sau khi nhận đưực quyế t đ ịnh áp dụng biện pháp g iáo  dục tạ i xã, phường, th ị trấn, thì 
U B N D  xã, phường, thị trân nơi tổ chức thi hành quyết đ ịnh phả i giao cho cơ quan, tổ chức (thuộc 
cấp mình quản lý )  tổ chức thực hiện b iện pháp giáo dục tạ i xã, phường, thị trấn dưới sự quản lý 
của U B N D  đối vớ i đối tượng g iáo dục.

Đ iều  luật quy định cụ thể trách nhiệm  của cơ quan, tổ chức (thuộc U B N D  câp xã) được 
g iao trách nhiệm  tổ chức th i hành quyết định và trách nh iệm  phối hỢp của gia đình có người 
đưỢc g iáo dục trong việc quản lý , g iáo dục người đưỢc g iáo dục.

V iệ c  quy định trách nh iệm  nói trên tạo cơ sở pháp lý  cho v iệc tổ chức th i hành quyế t 
định có hiệu quả.

Theo chúng tô i để bảo đảm  tính pháp lý  cho v iệc th i hành quyế t đ ịnh áp dụng b iện pháp 
g iáo dục tạ i xã, phường, th ị trân thì cần quy định cụ thể giao cho U B N D  cấp xã ra quyế t đ ịnh  th i 
hành quyết định biện pháp nêu trên.

Điều 110. Thi hành quyết định đưa vào trưòìig giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở 
giáo dục bát buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

y. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ  ngày nhận được quyết định đưa vào trường giáo dường, 
quyết định đưa vào cơ sờ  giảo dục bắt buộc hoặc quyết định đưa vào cơ sờ  cai nghiện bất buộc, cơ  
quan đã gửi hồ sơ đề nghị có trách nhiệm tổ chức thi hành như sau:

a) Công an cấp huyện đưa người phải chấp hành quyết định vc)o trường giáo dưỡng, C(t sờ
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giáo dục hát buộc;

h) Phòng Lao động Thươriị' hình vù Xã hội phoi hợp với Cóng an câp huyện đưa người 
phai chấp hành quyết định vào cơ sơ cai niỊhiện bal buộc.

2. Thời hạn chấp hành íỊuyéí định được tính lừ nịĩciy rìỊịin'n phai chấp hành quyết định hị lạm
giữ  đũ đưa đ i írirờng giáo dưỡng, cơ sư ịĩiúo dục ha! hiiộc, cơ sờ cai niĩhiện bát buộc.

3. Chính phù quy định chi lie l việc thi hitnh quyết định đưa vào triàxng giảo dưỡng, quyết
định đưa vào cơ sớ giáo dục hât huộc. quyêt định đưa vào cơ sờ cai nghiện hăt buộc.

BÌNH LUẬN
Điều luật quy định 2 cơ quan có thẩm quyền thi hành quyết định đưa vào trường giáo 

dưdng, quyết định đưa vào cơ sỏ giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở Cíii nghiện bắt 
buộc gồin:

1. Công an cấp huyện. Có thẩm quyền thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng và 
quyếl định đưa vào trường giáo dục bắt buộc.

2. Phòng Lao động, Thương hinh và Xã hội (trường hợp này phải phối hỢp với Công an
cấp huyện). Có thẩm quyền thi hành quyết định đưa vào cơ sỏ cai nghiện bắt buộc.

về  thời hạn tổ chức thi hành quyết định, điều luật quy định trong thời hạn 5 ngày kể từ 
ngày nhận đưực các quyết định nêu trên thì cơ quan có thẩm quyền nêu trên phải tổ chức thi 
hành quyết định.

Để đảm bảo tính pháp lý thì theo chúng tôi cơ quan có ihẩni quyền phải ra quyết định thi 
hành các quyết định nêu trên.

Lưu ý: về  trình tự, thủ tục, tổ chức thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết 
định đưa vào cư sỏ giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sỏ cai nghiện, bắt buộc sẽ cho 
Chính phủ quy định chi tiết.

Diều 111. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, co sở cai nghiện bắt bu()C

/. Ngiàri phủ i cháp hùnh (Ịiiyél định nỉnmg chưa đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 
dục hcii buộc, cơ sở  cai nịỊhiẹn hát buộc được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau 
đây:

a) Đang om nặng có chứng nhận của bệnh viện;

h) Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chù lịch Uỳ han nhán dân cấp xã nơi người đó 
cư trú xác nhận.

Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn thì quyết định được tiếp tục th i hành.

2. Người phá i chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào trường giảo dưỡng, cơ sở giảo 
dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được miền chấp hành quyết định trong các trường hợp sau 
đây:

a) Mac bệnh hiêm nghèo cỏ chứng nhận của bệnh viện;

h) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định tại khoàn I  Điều này mà người đỏ 
có tiến hộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma tủy;

c) Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện.

3. Tòa án nhãn dãn cấp huyện nơi đà ra quyếl định áp dụng hiện pháp đưa vào trường giảo
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d ỉrỡ n ị’ . LỈưa YíK) CO' SO' íỊiá o  í/ục hát hnộc. i1ưa Víi(> c ơ  S(f c a i H Ịỉh iện hắ l hiiộc xem  xới. quyct đ ịn h  
việc hoãn  h oặc  Dìicn c lià p  lìc in lỉ Irà n  c<r .\(f d on  (Jê n ^ h ị cua  n iỊưcri p h a i c lìâ p  ỉù in h  cỊiiyéí ilịn n  hoặc 
nỊi,ưởi đ ợ i d iệ n  h ợp  p ìiá p  cua  họ : I r o i i i Ị  I r i iv n ^  h ợp  cán  ih iê l ih ì  đê lì Ị ịh ị c ơ  qua n  đ ã  ịỊU Ì h('j S(r đê 
n ^ h ị cỏ  V k iên  I r i iớ c  kh i q iiy é l lỉịnh .

O uyếí đ ịn h  m iẽn  hoặc  hoãn  c lỉí ip  hành  p h a i đư ợ c  Ị Ị iá  cho c ơ  quun  th i hành  quyé. đ ịnh , 
n ^ in r i p h a i chấp  h ìm h  lỊ i iy é l đ ịn h : írư ở n g  h ợp  n íỊ ià n  chưa  th im ìĩ n iê n  đư ợ c  hoàn, m iễn  chấp h íin h  
quyế t đ ịn h  đ ư a  n 'io  lnc('m ^ ^ iá o  í l ia ìn í ĩ  th ì lỊuvế t đ ịn h  đ ư ợ c  ẹ ir i cho  ch a  mẹ hoặc n í Ị irờ i đ u i cliíH h ợ p  
pháp cua họ.

BÌNH LUẬN
Điều luật quy định các điều kiện đưỢc' hoãn, miễn châp hành quvết định và thẩm quyền 

quyết định cho hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào trườiiiz eiáo dưỡng, cơ sở giát) ciạc bắt 
buộc và cơ sở cai imhiện bắt buộc. Cụ thể là:

1. về  điều kiện hoãn chấp hành quyết định, phải thuộc các trường hỢp sau:

-Đang ốm nặng có chứne nhận của bệnh vìCmi (lức có chííriiỉ nhậii đane đưỢc điều trị 
bệnh và phải thuộc trườne hỢp ốm nặng);

-Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch UBND cấp xã nơi Iiiiười dó cư trú 
xác nhận (Ví dụ: Trườim hỢp là con duy nhất tn iiiii eia đình và đang phải nuôi cha mẹ già danc 
bị bệnh hiểm nuhèo).

Lưu ỷ: Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định khôiiiỉ còn thì quyêt định đưỢc tièp tục 
thi hành.

2- v ề  điều kiện miễn châp hành quyết định (trường hựp này chỉ áp oụiiị' khi rìỊỊười 
phải chấp hành quyết định chưa đưực đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 
cơ sở cai nghiện bắt buộc). Phải thuộc các trường hỢp sau đây:

-Mắc bệnh hiểm nghèn có chứiig nhận của bệnh viện (như mắc bệnh ung thư..,).

-Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó cỏ tiến bộ rõ rệt trong việc 
châp hành pháp luật hoặc lập công hoặc khôim còn nghiện ma túy.

-Đane mang thai có chứng nhận của bệnh viện.

3. về  thẩm quyền quyết định cho hoãn, miễn thi hành quyết định:

Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trưong giáo 
dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm ?.ein xét, 
quyết định việc cho hoãn, miễn châp hành các quyết định nêu trên trên cư sở đơn đề Ighị của 
người phải châp hành quyết định hoặc người đại diện hỢp pháp của họ;

Người đại diện hỢp pháp của cá nhân (tức người đại diện theo pháp luật của cá nhân" ) 
bao gồm:

-Cha mẹ đối với con chưa thành niên.

-Người giám hộ đố’i với người được giám hộ.

-Người đưỢc Tòa án chỉ định đêíi với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

* Qui đinh tại Điều 141 Bộ luậl Dân sư năm 2005

1 1 2



i)iều 112. Giảm thòi hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thòi gian còn lạí tại 
trưÒTig giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ị. Người đang chấp hùnh quyết định lạ i trường giáo dường, cơ sờ giáo dục bát buộc, cơ sở 
cai nghiện bát buộc đã chấp hìmh một nứa thời hạn, nếu có tiến hộ rõ rệt hoặc lập công, thì được 
xét ịĩiam  một phần hoặc miễn chắp hành phần thời gian còn lại.

2. Trong írường hcrp người đang chấp hành quyết định lạ i trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 
dục hát huộc, cơ sờ cai nghiện bẳt huộc bị ốm nặng mà được đira về gia đình điểu tr ị thì được tạm 
đình ch i chấp hành quyết định: thời gian điều t r ị được tính vào thời hạn chấp hành quyết định; nếu 
sau  k h i sức khoe  đ ư ợ c  phiẨC h ồ i m à th ờ i hạn  ch ấp  hành  còn  lạ i  từ  03 th á n g  t r ờ  lê n  th ì n g ư ờ i đủ  p h u i 
tiếp tục chấp hành: nếu trong ihời gian tạm đình chì mà người đó cỏ tiến hộ rõ rệt hoặc lập cỏn^ 
thì đưac miễn chấp hành phần thời gian còn lại. Đối với người mắc bệnh hiếm nghèo, phụ nữ mang 
íhai thì được miễn chấp hành phan thời ^ian còn lại.

3. Tòa án nhân dán cắp huyện nơi có trường giáo dưỡng, cơ sơ giáo dục hắt buộc, cư sơ cai 
nghiện hất buộc quyết định việc giàm thời hạn tạm đình chi hoặc miễn chấp hành quy định lạ i 
khoan 1 và khoản 2 Điểu này trên cơ sở đề nghị cùa Hiệu írirởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ 
sơ g iáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sờ cai nghiện hất buộc.

Quyết định tạm đình chi hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trưìxng 
giáo ứinrng, đưa vào cơ sở giáo dục bất buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được g iá  cho Tòa 
án nhũn dân nơi ra quyết định, cơ quan đã gừi hồ sơ để nghị, Uy ban nhân dán cáp xã nơi người đó 
cư trú, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sờ cai nghiện bắt huộc. người được tạm 
đình chì hoặc miễn và gia đình người đó.

4. Đ ôi tượng ôm nặng, măc bệnh hiêm nghèo mà không xúc định được nơi cư trú thuộc 
trường hợp được tạm đình chì chấp hcmh quyết định hoặc được miễn chấp hành phần th(ri gian còn 
lạ i quy định tạ i khoán 2 Điều này thì được đưa về cơ sở y  tế tạ i địa phương nơi Irường giáo dưỡng, 
cơ sờ giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt huộc đỏng trụ sờ đê điểu trị.

BÌNH LUẬN
1. v ề  điều kiện để đưỢc xét giảm một phần thời gian còn lại phải châ̂ p hành quyết 

đ ịnh . Gồm  có hai đ iều k iện  sau:

-Đã châp hành đưỢc một nửa (1/2) thời hạn quy định (ghi trong quyết định).

-Có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công.

2. v ề  điều kiện để tạm đình chỉ châ'p hành quyết định. Gồm các trường hỢp sau:

-Trong thời gian đang chấp hành quyết định người đang chấp hành quyết định bị ốm 
nặng mà đưực (đưỢc phép) đưa về gia đình điều trị và thời gian điều trị được tính vào thời hạn 
chấp Ihành quyết định.

Lưu ỷ: Nếu trong thời gian tạm đình chỉ inà người đó cớ tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì 
đưỢc miễn châp hành phần thời gian rõ rệt.

3. v ề  điều kiện miễn chấp hành phần thời gian còn lại. Gồm các trường hỢp sau:

-Đối với trường hựp tạm đình chĩ. Trong thời gian tạm đình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ 
rệt hc)ặc lập công, thì đưực miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

-Đối với mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai thì đưực miễn châp hành phần thời 
gian còn lại.
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Tuy nhiên cần lưu ý: Các đối tượng ốm nặng, mắc bệnh hiểm nghèo mà không xác định 
đưỢc nơi cư trú mà thuộc trường hỢp được tạm đình chỉ châ'p hành quyết định hoặc được miễn 
châ'p hành phần thời gian còn lại thì được đưa về cơ sở y tế tại địa phương nơi trường giáo 
dưỡng, cơ sỏ giáo dục bắt buộc, cđ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ sở để điều trị.

4. v ề  thẩm quyền xem xét, quyết định giảm thời hạn, tạm đình chỉ đưỢc miễn châp 
hành phần thời gian còn lại.

Theo quy định của điều luật thì:

Tòa án nhân dân câp huyện nơi có trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiệH bắt buộc có thẩm quyền quyết định việc giảm thời hạn tạm đình chỉ hoặc miễn chấp 
hành phần thời gian còn lại trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám dốc cc< 
sở giáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Lưu ý: Quyết định tạm đình chỉ hoặc miễn châp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa 
vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắi buộc 
đưỢc gửi cho Tòa án nhân dân nơi ra quyết định, cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị, UBND câp xã 
nơi người đó cư trú, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, 
người được tạm đình chỉ hoặc miễn và gia đình người đó.

Điều 113. Quản lý người được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp 
dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sơ 
cai nghiện bắt buộc

1. Người được hoãn hoặc được tạm đình chi chấp hành quyết định đưa vào trường giáo 
dường, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có Irủch nhiệm Irình 
diện với ủy ban nhân dân cap xã nơi họ cư trú.

2. Trong thời gian được hoãn hoặc được tạm đình chi chấp hành quyết định đưa vùo truí'mg 
giáo dường, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc mà người đó liếp tục có hành vi vi phạm đã hị xư /v 
hoặc có căn cứ cho rằng người đó bỏ trốn thì Tòa án nhân dán cấp huyện đã ra quyết định hoãn 
hoặc tạm đình chi hủy bỏ quyết định đó và ra quyết định buộc chấp hcmh quyết định dưa vào 
trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sờ  giáo dục bát buộc.

Trong thời gian được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chắp hành quyết định đưu vào cơ sờ cai 
nghiện hat huộc mà người đó tiếp tục sử dụng ma túy hoặc có căn cứ cho rằng người đỏ hò iron thì 
Tòa án nhân dân cấp huyện đã ra  quyết định hoãn hoặc tạm đình chỉ hủy bỏ quyết định đó và ra 
quvết định buộc chap hành quyết định đưa vào cơ sớ  cai nghiện bắt buộc.

3. Qụyết định buộc chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giảo 
dục bắt huộc, đưa vào cơ sở  cai nghiện bắt huộc được gửi cho cơ  quan Công an cùng cấp nơi Tòa 
án đã ra  quyết định. Ngay sau khi nhận được quyết định, cơ quan Công an phả i tô chức áp g ià i đổi 
tượng.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định việc trình diện UBND câp xã đối với người được hoãn hoặc tạm đình 
chỉ chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc và việc xử lý người được hoãn hoặc tạm đình chỉ châp hành quyết 
định nêu trên.

Việc quy định này một mặt đảm bảo đưỢc sự quản lý của UBND cấp xã nơi người đưực
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hoãn hoặc tạm đình chỉ châp hành quyết định, mặt khác thể hiện sự kiên quyết, nghiêm khắc 
của pháp luật nhằm ngăn ngừa những đối tượng lợi dụng tính nhân đạo của pháp luật để tiếp tục 
vi phạm pháp luật, không có thiện chí sửa chữa khuyết điểm, không tích cực cải tạo trở thành 
công dân lương thiện và có ích cho xã hội.

Điều 114. Hết thời hạn chấp hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
1. Kh i người vi phạm đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, th ị trấn thì 

Chù tịch Uỳ ban nhãn dân cấp xã cấp giấy chứng nhận .cho người đã chấp hành xong và gửi bàn 
sao cho gia đình người đó.

2. Khi người vi phạm đã chấp hành xong quyết định đưa vào trường giảo dường, đưa vào cơ 
sờ giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì Hiệu trưởng trường giảo dưỡng, Giám 
đốc Cơ sờ giáo dục bắt buộc. Giám đốc cơ sở cai nghiện bẳt buộc cấp giấy chứng nhận cho người 
đã chấp hành xong và gừi bán sao cho gia đình người đó, Tòa ủn nhãn dân cấp huyện nơi đã ra 
quyêt định, cơ quan quàn lý trường giáo dường, cơ sờ giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, 
Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

3. Đoi lượng không xác định được nơi cư trú là người chưa thành niên hoặc người om yếu 
không còn khù năng lao động thì sau khi hết hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, 
cơ sờ giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được đưa về cơ sở bào trợ  xã hội tại địa phương 
nơi trường giáo dưỡng, cơ sờ giáo dục bát buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ sờ.

B ÌN H  L U Ậ N

Điều luật quy định mang tính nguyên tắc về thẩm quyền cấp giây chứng nhận cho người 
chấp hành xong các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Đây là cơ sở pháp lý ghi nhận sự tiến bộ của người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính, đồng thời cũng là cơ sỏ pháp lý để quản lý đối tượng (có tiền sự) nhằm hạn chế và phòng 
ngừa VPHC nói riêng và phòng ngừa vi phạm pháp luật nói chung.

CHƯƠNG V 
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐÉN 

VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP x ử  LÝ HÀNH CHÍNH

Điều 115. Tạm thòi đưa ngưòi đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, 
đưa vào Ctf sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ra khỏi nơi chấp hành 
biện pháp xử lý hành chính theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự

/. Theo yêu cầu cùa cơ quan tiến hành tó tụng hình sự có thấm quyền, Hiệu trưởng trường 
giáo dưỡng, Giám đổc cơ sờ giáo dục hắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định tạm 
thời đưa người đang chấp hành hiện pháp xử lý hành chính ra khỏi nơi chấp hành biện pháp đó đê 
tham ịỊÌa  to tụng trong các vụ án có Hên quan đến ngiàri đỏ.

2. Thời gian tạm thời đưa ra khỏi nơi chấp hành hiện pháp xừ lý hành chính được tính vào 
thời hạn chấp hành biện pháp đó.

BÌNH LUẬN *
Quị định của điều luật tạo cư sở pháp lý cho hoạt động phối hỢp giữa các cơ quan tiến 

hành lố  tụng hình sự gồm cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án với trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trong việc bảo đảm cho các hoạt động tố tụng hình 
sự được diễn ra thuận lợi.
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Trên thực tế các đối tưỢng VPHC bị áp dụng các biện pháp đưa vào trườnsỉ iỉiáo dirOnií, 
đu’a vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thường là những đôi iượng 
có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, ngoài hành vi VPHC còn có thể có những hành vi khác 
phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy để đảm bảo việc tiến hành tố tụng hình sự đối với các đối tượng này được thuận 
lợi, thì cần thiết phải có  sự phối hựp giữa các  cơ quan tiến hành tố  tụng với các  đơn VỊ neu trên 

trong việc đưa họ ra khỏi nơi chấp hành các biện pháp xử lý hành chính nói trên.

Tuy nhiên thời gian tạm thời đưa họ ra khỏi nơi châp hành biện pháp xử lý hành chính 
vẫn được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp đó.

Điều 116. Chuyển hồ sơ của đổi tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có dấu 
hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Khi xem xét hồ sơ cùa đoi tượng đế quyết định úp dụng hiện pháp xư lý lù iìilì chíiĩh. nếu 
xét thấy hành vi vi phạm cùa người đỏ có dầu hiệu tội phạm thì người có ihấm quyền phu i c/uivên 
ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tổ tụng hĩnh sự có thum quyền.

2. Đối với trường hợp đã ra  quyết định áp dụng hiện pháp xư lỷ hcinh chinh, nếu sau đó 
phát hiện hành vi vi phạm của người bị áp dụng hiện pháp này có dan hiệu tộ i phạm mìì chưa hểl 
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì Chú lịch Uy ban nhân dân hoặc T()a án nhân cián đã ru 
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chinh phái huy quyết định đỏ và trong Ihờ i hạn o ỉ ngày, 
kể từ ngày hnỷ quyết định phai chuyên hí) sơ cua đối tượng cho cơ quan lien hímh lố  lụn ịĩ hình sự 
cỏ thẳm quyển.

Trường hợp bị Toà Ún xừ phạt tù thì thời hạn đôi lượng đã cìùip híinh hiện pháp đưa vào 
trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục hắl huộc, đưa vào cơ sư cai niỊhiện hái hiiộc cỉirực lính 
vào thìri hạn chấp hành hình phạt tù: 1,5 ngày chắp hìinh hiện pháp đưa xào Irưừng ịỊÌào ílưỡnỊ', 
đưa vào cơ sờ giáo dục bắt huộc, đưa vào cơ sờ cai nghiện hát buộc được linh hằníỊ 0 ! nịĩàv chấp 
hành hình phạt tù.

B ÌN H  L U Ậ N

Nguyên tắc chung trong xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật là một người không 
phải chịu cùng một lúc 2 loại trách nhiệm (trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự) 
pháp lý cho một hành vi vi phạm pháp luật.

Điều này có nghĩa là đối với một hành vi vi phạm pháp luật thì chỉ đưỢc truy cứu hoặc là 
trách nhiệm hành chính hoặc là trách nhiệm hình sự.

Do vậy điều luật quy định việc xử lý trong trường hỢp hành vi vi phạm của người bị xử 
lý hành chính mà có dấu hiệu của tội phạm như sau:

“2. Đ ối với trường hợp đã ra quxết định úp (lụng biện pháp xử lý hành chính, nếu sau đó 
phát hiện hành vi vỉ phạm của người bị áp dụng hiện pháp này có dấu hiệu tộ i phạm mà chưa hết 
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, {hì Chủ tịch ú v  han nhân dân hoặc Tòa án nhân dân đã 
ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải huỷ quyết định đó và trong thời hạn 03 
ngàv, kể từ ngày huv quyết dịnh phả i chuyển hồ sơ của đôi tượng cho cơ quan tiến hành tô tụng 
hình sự có thẩm quyền.

Trường hợp bị Toà án xử phạt tù thì thời hạn dối tượng dã chấp híinh hiện pháp (lưa Víio 
t r ư ờ n g  g i á o  d ư ỡ n g ,  đ ư a  v à o  c ơ  s à  Ị ị i á o  d ụ c  h ắ t  h u ộ c ,  đ ư a  VCW c ơ  s ở  c a i  n g h i ệ n  h ắ t  b u ộ c  í í ư ợ c  t í n h
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vc'io thifi hạn chấp hành hình phạt tÌ4: 1.5 ngày chấp lùinh hiện pháp dưa vào trưcm^ giáo dưỡng, 
âưa vào cơ sở giáo dục hắt huộc, dưa vào cư sở cai nghiện hắt huộc (lược tính bằnịi 01 ngíìy chấp 
h c m h  h ì n h  p h ạ t  t ù .  ”

Điều 117. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối vói hành vi phạm tộl được thực hiện trước 
hoặc trong thòi gian chấp hành biện pháp xử lý hành chinh

Tnrờng hợp phái hiện người hị úp dụng biện pháp xư lý híinh chính đã thực hiện hành vi 
phạm lộ i trước hoặc trotiỲỊ thìri gian chấp hành quyết định, thì theo vêu cầu của cơ quan lien hành 
tổ lụníi hình sự cỏ thâm CỊuyền. Chu lịch Uy ban nhân dãn cup xã nơi đang thi hành biện pháp giáo 
dục tại xã. phường, th ị trấn hoặc Hiệu trương trường ^ÌÍÍO dưỡng. Giám đốc cơ sở giáo dục hat 
hiiộc. (ỉiám  đốc cơ sở cai nghiện hal buộc phai ra quyết định tạm đình chi th i hành quyết định đổi 
với nịỉười đỏ và chuyên hồ sơ cua đoi tượn^ cho cơ quan tiến hành tố tụng hĩnh sự; Inrờng hợp bị 
T o i l  á n  x ư  p h ạ t  t ù  t h ì  n g i a 'n  đ ó  đ ư ợ c  m i ề n  c h ấ p  h à n h  p h a n  t h ờ i  g i a n  c ò n  l ạ i  t r o n g  C Ịiiyé l đ ị n h  á p  

ílụníỉ hiện pháp xư ¡V ỉùmh chính: nếu h ì n h  phạt được áp dụng không phủi U'i h ì n h  p h ạ t  tù thì nọ,ư('ri 
đó có thê phen tiếp tục chấp hcinh quyết định áp dụng hiện pháp xư lý hành chính.

BÌNH LUẬN
Trong thực tế quá trình buộc các đối tượng chấp hành các quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính thì các cơ quan có thẩm quyền và các cơ sở thi hành các quyết định đó có 
thể phát hiện các đối tưựng đó đã thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp 
hành quyết định.

Việc phát hiện các đối tưỢng đang châp hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đã thực hiện hành vi phạm tội như đã nêu dẫn đến buộc họ phải chịu trách nhiệm 
hình sự (tức họ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự) mà không làm loại trừ trách Iihiệm hành 
chính đang bị truy cứu và châp hành.

Trong irường hỢp đó người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính vẫn bị điểu tra, 
truy tố, xét xử về hành vi phạm tội của họ. Tuy nhiên irong trường hỢp này theo yêu cầu của cơ 
quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền (trước hết là C(1 quan điều tra) thì Chủ tịch UBND 
cấp xã nơi đang thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc Hiệu trưởng trường 
eiáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sỏ cai nghiện bắt buộc phải ra 
quyết dịnh tạm đình chỉ thi hành quyết định đối với người đó và chuyển hồ sơ của đối tưỢng cho 
cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

Nhằm thể hiện tính nhân đạo, điều luật cũng quy định cho miễn châ'p hành phần thời 
gian còn lại trong quyết định áp dụng hiện pháp xử lý hành chính đối với người đang chấp hành 
quyết cìịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ( mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự) bị Tòa án 
kết án xử phạt tù.

Trường hỢp bị Tòa án kết án nhưng xử phạt với hình phạt không phải là hình phạt tù thì 
người đó có thể phải tiếp lục chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà 
trước đó họ đang châp hành.

Điều 118. Xử lý trưòng họp một ngưòi vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

/. Trirờniĩ hợp n ụ rờ i thực hiện ỉùinh vi vi phạm pháp luật vừa ihiiộc đối lượng (lưa ví)o cơ 
\ơ  ịỊiáo  ílục hủi hiiộc vừa lln iộc doi tượnịi đưa VCIO c</ sư cui ni^hién hắt huộc thì áp (Ấụnv, hiện pháp
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đưa vào cơ sờ cai nghiện hát buộc.

2. Trường hợp người nghiện ma túy thuộc loại côn đồ hung hãn thì áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Cơ sở giáo dục hắt buộc thực hiện việc cai nghiện cho đổi tưọng này.

3. Trong giai đoạn cắt cơn, phục hồi, đối tượng đang chấp hành quyết định tại cơ  sớ cai 
nghiện bắt buộc nếu có hành vi vi phạm  các quy định tại Điều 94 cùa Luật này thì bị áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở  giảo dục hẳt buộc.

Giảm đốc cơ sở cai nghiện bal buộc tiến hành lập hồ sơ để nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc đối với đối tượng cỏ hành vi quy định tại đoạn 1 khoản này trên cơ sở  hồ sơ  hiện củ và biên 
bản về hành vi vi phạm  mới gừi Trường Công an cấp huyện nơi có cơ sở  cai nghiện bắt buộc. 
Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm lấy ỷ  kiến cùa Trường phòng Tư pháp về tính pháp lý 
cùa hồ sơ trước khi xem xét, gù i hồ sơ  đề nghị Toà án nhân dân nơi có cơ sở cai nghiện hát buộc 
quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sờ giảo dục bắt buộc.

Thủ tục xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sờ giáo dục hắt buộc đối với các đối tượng 
này thực hiện theo quy định của pháp luật.

BÌNH LUẬN
Điều luật quy định việc xử lý trường hợp một người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật 

vừa thuộc đôì tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc.

Đây có thể xem là một nguyên tắc theo đó không áp dụng cùng một lúc nhiều biện pháp 
xử lý hành chính đối với một người có nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Điều này có nghĩa là một người vừa là đối tưỢng có thể bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc, vừa là đối tưỢng có thể bị đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc, thì chỉ có thể áp dụng một 
trong hai biện pháp mà thôi.

Việc xử lý trường hỢp nêu trên được quy định cụ thể như sau;

“7. Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ 
sở giáo dục bắt buộc vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở  cai nghiện bắt buộc thì áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Trường hợp người nghiên ma túy thuộc loạ i côn đồ hung hãn thì áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Cơ sở giáo dục bắt buộc thực hiện việc cai nghiện cho đối tượng 
này.

3. Trong giai đoạn cắ t cơn, phục hồi, đối tượng đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai 
nghiện bắt buộc nếu có hành vỉ vi phạm  các quy định tại Điều 94 của Luật này thì bị áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở  giáo dục bắt buộc.

Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc tiến hành lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục 
hắt buộc đối với đối tượng có hành vi quy định tại đoạn ỉ  khoản này trên cơ sở hồ sơ  hiện có và 
hiên bản về hành vi vi phạm  mới gửi Trưởng Công an cấp huyện nơi có cơ sở cai nghiện bắt 
buộc. Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm lấy V kiến của Trưởng phòng Tư pháp về tính 
pháp [ý của hồ sơ trước khỉ xem xét, gửi hồ sơ đề nghị Toà án nhân dân nơi có cơ sở cai nìghỉện 
hắt buộc quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ.sở giáo dục hắt huộc. ”
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PHÀN THỦ T ư  
CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẬN 

VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG VÈ CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẬN 

VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 119, Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp th('n vi phạm hành chỉnh hoặc đê bảo đàm việc xử lý vi 

phạm hành chính, người cỏ thầm quyền có thế áp dụng các biện pháp sau đây theo thù tục hành 
chinh:

1. Tạm g iữ  người;

2. Ap g iả i người vi phạm:

3. Tạm g iữ  tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chi hành nghề;

4. Khem người:

5. Khúm phương tiện vận tai, đồ vật;

6. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

7. Ouán lý  người nước ngocti vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thú tục trục
xiiấ l:

8. Giao cho gia đình, lổ chức quan lý nginri hị đê nghị úp dụng biện pháp xủ ỉỷ hìmh chinh 
tron ịĩ th('ri íỊÌan lùm thu lục áp dụng hiện pháp xư lý hùnh chính:

9. Truy tìm đối tượng phcìi chấp hcmh quyết định đưa VÍÌO trường giáo dưỡn^, đưa vào cơ sớ 
giáo dục bất buộc, đưa vào cơ sờ cai nghiện hát buộc trong trường hợp hò tron.

BÌNH LUẬN
Điều luật quy định 9 biện pháp ngăn chặn và bảo đám xử lý vi phạm hành chính gồm:
1. Tạm giữ người;
2. Áp giải người vi phạm;
3. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giây phép, chứng chỉ hành nghề;
4. Khám người;
5. Khám phương tiện vận tải, đồ vật;
6. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
7. Quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật V iệt Nam trong thời gian làm thủ tục trục

xuâ't;
8. Giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính;
9. Truy tìm đối tưỢng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cư 

sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sỏ cai nghiện bắt buộc trong trường hỢp bỏ trốn.
Đây là các biện pháp hành chính đưỢc quy định nhằm ngăn chặn kịp thời VPHC cũng 

như để bảt) đảm việc xử lý VPHC.

Trong xử lý VPHC thì việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC là 
hết sức cầu thiết vì đây là nhữne biện pháp có tính cưỡntỉ chê của Nhà nước nhằm bảo đảm cho
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việc xử lý VPHC đạt hiệu quả cũng như hạn chế các tác động tiêu cực của hành vi VĨ^HC niiay 
từ khi phát hiện.

Điều 120. Nguyên tắc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử iý vi phạm hành
chính

/. Khi áp dụng hiện pháp ngăn chặn và bảo đảm xừ lý vi phạm hành chính, ngtrời có thâm 
quyền phủi tuân thù nghiêm ngặt quy định tại các điều từ 120 đến Ị 32 cùa Luật này. nếu vi phạm 
thĩ bị xử lý theo quy định cùa pháp luật.

2. Chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn và bào đàm xư lý vi phạm hctnh chinh trong tnn'rng hợp 
cần thiết theo quy định tạ i Chương I I  cùa Phần này.

3. Người ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn VCI bao đam xử Iv vi phạm hành chính 
phái chịu trách nhiệm đoi với quyết định cùa mình.

4. Việc sừ dụng vũ khỉ, công cụ hỗ trợ  trong việc áp dụng hiện pháp ngăn chặn va hao đam 
xư lý vi phạm hành chính phài được thực hiện theo (Ịiiy định cua pháp luật.

BÌNH LUẬN
Điều luật quy định 4 nguyên tắc cơ bản trong áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm 

xử lý vi phạm hành chính, cụ thể là:

1. Nguyên tắc thứ nhât

Khi áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm 
quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại các điều từ 120 đến 132 của Luật này, nếu vi 
phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu của nguyên tắc này là “ Phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại các điều từ 120 
đến 132 của Luật này” .

Điều này có nghĩa là khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC thì 
phải bảo đảm sự chính xác, sự chặt chẽ cả về thủ tục áp dụng, đối tượng bị áp dụng íiều kiện 
áp dụng, cũng như căn cứ pháp luật đưỢc áp dụng.

Để đảm bảo sự nghiêm ngặt thì người có thẩm quyền phải hết sức thận trọng, khách 
quan, tuân thủ các quy định của luật khi xem xét quyết định áp dụng các biện pháp nêu trên.

2. Nguyên tắc thứ hai

Chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính troag trường 
hỢp cần thiết theo quy định tại Chương II của Phần này.

Như vậy những trường hỢp không cần thiết thì không áp dụng b iện pháp ngăE chặn và 
bảo đảm xử lý VPHC.

Có thể hiểu “ Những trường hỢp không cần th iế t”  là những trường hỢp VPHC ít phức tạp 
(đơn giản), người VPHC tự chârn dứt hành vi vi phạm và có thái độ hỢp tác với ngườ có thẩm 
quyền xử lý VPHC.

Để xác định có thuộc “ trường hỢp cần th iế t” hay không cần phải căn cứ vào các quy 
định từ Điều 122 đến Điều 132 để xem xét cân nhắc khi áp dụng biện pháp ngăn chçn và bảo 
đảm xử lý VPHC.

3. Nguyên tắc thứ ba
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Người ra quyết định áp dụne biệii pháp ngăn chặn và bao đảm xử lý vi phạm hành chính 
phái chịu trách nhiệm đôi vđi quyết định của mình.

Nguyên tắc này đề cao irách nhiệm của người có thẩm quyền ra quyết định áp <Jụniz biện 
pháp ngăn chặn và bả() đảm xử lý VPHC, đồnii Ihừi cũne là CIỈ sỏ để truy cứu trách nhiệm kỷ 
luật nếu người có thẩm quyền vi phạm pháp luçil khi ra quyết định (tức ra quyết định sai).

4. Nguyên tắc thứ tư

Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ in)ng việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm 
xử lý vi phạm hành chính phải đưỢc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý YPHC là loại biện pháp có tính cưỡiiiĩ chế. Để 
áp dụng Iihữnư biện pháp này neười có thẩm quyền nhât ihiêì phải đưỢc trang bị vũ khí, công cụ 
hỗ trợ (như súng, roi điện, còniz số X...) để sử dụng tiDiiiz trườne hỢp cần thiết, nhằm bảo đảm 
những biện pháp đó đưỢc thực thi trên Ihực tế.

Tuy nhiên để phòniỉ ncừa việc lạm dụnu trone sử dụne VÛ khí, côiiii cụ hỗ trỢ khi Ihi 
hành, CÔIIỈỈ vụ (có thể dần đến nhữniỉ hậu quả xâu) Iiũuyên tắc này đòi hỏi việc sử dụne vũ khí, 
công cụ hỗ trỢ phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghĩa là trong mọi trường hỢp chỉ đưực sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ trong những 
trư ờne  hỢp đưỢc pháp luậ t quy định.

Điều 121. Huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành
chính

y. Trường hợp việc áp dụng hiện pháp ngăn chặn và háo đam xứ lý vi phạm hành chinh 
không còn phù hợp với mục đích Víì điều kiện áp dụng theo quy định cùa Luật này thì quyết định áp 
dụn^ biện pháp đó phái được huy hò.

2. Người cỏ íhâm íjiiyen quyết định áp dụng hiện pháp ngăn chặn vc) hao đíim xư lý vi phạm 
hành chinh quyết định huv ho biện pháp ngủn chặn khi thcív không còn cần thiết hoặc thay thế bằng 
một hiện pháp ngăn chặn khác.

B ÌN H  L U Ậ N

Yêu cầu chung của việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC là 
phải phù hỢp với mục đích và điều kiện áp dụng cũng như sự cần thiết phải áp dụng thì mới 
phát huy đưỢc tác dụng.

Tuy nhiên sau khi đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC và 
tronjg quá trình xử lý VPHC có thể có sự thay đổi nhất định làm cho việc áp dụng nêu trên 
không còn phù hỢp với mục đích và điều kiện áp dụng, thì không cần thiết phải giữ nguyên các 
quyết định về việc áp dụng các biện pháp đó. Vì thực tê nó không còn ý nghĩa cũng như tác 
dụng trên thực tế.

Để giải quyêt vân đề này điều luật quy định:

“ /. Trường hợp việc áp dụng hiện pháp rĩỊỊăn chặn Víí hcío cìảm xứ lý vi phạm hành chính 
khômg C()n phù hợp với mục dich và điều kiện áp dụng theo quy định của Luật này thì quyết định 
áp dĩụng biện pháp íló phải iỉược huỷ bó.

2. Người có thẩm quyền quyết (lịnh áp (lụng hiện pháp ngăn chặn vc) híio đâm xử lý vi
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phạm hành chính quyết iỉỊnh huy bỏ hiện pháp ngăn chặn khi thấy khâníỊ C('yn cần thiết hoặc thay 
thếbằnị> một biện pháp n g ă n  chặn k h ú c ” .

Như vậy tùy theo tính châ't của từng sự việc cụ thể trong quá trình xử lý vụ việc VPHC, 
người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC có thể 
quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn hoặc thay thế bằng một biện pháp ngăn chặn khác phù 
hỢp.

Việc quy định như vậy là linh hoạt cho phép người có thẩm quyền lựa chọn bằng một 
trong hai loại quyết định (hủy bỏ biện pháp ngăn chặn hoặc thay thế bằng một biện pháp ngăn 
chặn khác),Vừa đáp có thể đáp ứng đưỢc yêu cầu xử lý VPHC vừa có thể loại bỏ đượ>c biện 
pháp không còn cần thiết sau khi đã áp dụng.

CHƯOTVG II
THẮM QUYÈN, THỦ TỤC ÁP DỰNG CÁC BíẸN PHÁP NGĂN CHẶN 

VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HANH CHÍNH

Điều 122. Tạm giữ ngưòi theo thủ tục hành chính
/. Việc tụm ỊỊÌữ  người theo thu lục hành chinh chi được áp dụng trong  írư('míỊ hợp cần ngăn 

chặn, đình chi n^uy những hành vi gây ro i Irậ í lự  cóng cộnữ,, <ịủy thương tích cho người khcic.

2. Mọi trưìrng hợp tạm í'//> ngià/i đèu phui có quyét định hanỊỉ văn hun vc) phai ị^ií.io cho 
níỊin/i hị lạm íỊÌữ một han.

3. Tỉuĩi hạn lạm ịỊÌừ theo thu lục hành chinh không được íỊiià ¡2 g iờ: íron^ í.rimnịỉ
hợp cân ihiél, thời hạiì lạm íỊÌữ có ihê kéo dài hơn nhimg klỉôniỉ đirực íịiiá 24 gi<r. kê lừ  ihờì' điêm 
hăl đấu ^ iừ  ngircri vi phạm.

Đối với ngiM i vi phạm íỊuy chế hiên g iớ i hoặc vi phạm lùmh chính ơ  vìing rừng núi x:a xôi, 
heo lánh, hai đao thì (hời hạn lụm ịỊÌữ  cỏ thê kéo dài hơn nhưng khón^ được (¡nú 4H giờ. kê liừ ihờ i 
điêtn hal đầu giữ  người vi phạm.

Đối với người hị tạm ^iừ Irên lí iii hay. làu hiên thì phai chuyên ngay cho cơ quan có thâm 
quyển khi tàu huy đến sân hay. làu hiên cập cang.

4. Theo yêu cầu cùa người hị tạm iỊÌữ. người ra  qiiyếl định tạm giữ  phà i thông háo cho gia 
đình, tô chức nơi ¡¿m việc hoặc học tập cua họ hiết. TronĩỊ trường hợp tạm giữ  người chua líhành 
niên vi phạm hcinh chính vào ban đêm hoặc ỊỊÌiỉ trên 06 Ịỉicr. thì người ra quyết định tạm g iũ ' phủi 
thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người giúm hộ cùa hụ hiel.

5. Nơi tạm giữ nụưìri theo thủ lục hành chinh Ui nhà tạm g iữ  hành chính hoặc buõnịg tạm 
g iữ  hành chính được hổ tr í  tạ i trụ sờ cơ quan, đơn vị nai làm việc cùa n^ười cỏ thâm quyíên ra 
quyết định lạm giữ người vi phạm hành chính. Tnàmg hợp không cỏ nhà tạm giữ  hành chính hoặc 
buồng tạm giữ hành chính thì tạm giữ  tạ i phòng trực han hoặc phòng khác tạ i nơi làm việc nìhimg 
phái hào đám các quy định chung.

Cơ quan có chức năng phòng, chốn^ vì phạm pháp luậl mà thiàrng xuyên pha i lạnti g iữ  
người vi phạm hành chính cần hố tri, thiết kế, xây dựng nhà tạm g iữ  hành chính hoặc hucn^ĩ tạm 
g iữ  hành chính riêng, trong đỏ cần cỏ nơi tạm ựiữ riêng cho người chica thành niên, phụ r.ữ hoặc 
người nước ngoài và phài có cán bộ chuyên írcich iỊuàn lý, bào vệ.

Đối với làu hay, tàu hiên, tàu hỏa khi đã n r i sân hay, bến càng, nhà ga thì tùy theo Jiềut kiện 
và đối tượng vi phạm cụ thê, người chi huy tàu huy, thuyền trường, tncờrĩg tàu quyết định rơ ii tạm 
g iữ  và phân công ngiñxi thực hiện việc tạm giữ.

6. Nghiêm câm việc g iữ  ngm /i v i phạm híinh chinh trong CÍIC phònịỉ lạm ^iừ. p luh í^ ’ íạm
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g i a m  h ì n h  s ự  h o ặ c  n h ừ n ^  n ơ i  k h ô n í Ị  h a o  ilc n n  1'C' s i n h ,  a n  lo c in  c h o  n i ^ i n r i  h ị  l ạ m  í ỉ iữ .

7. Chính phu quy định việc lam í;ịữ n ịỉitờ i theo llỉu lục híinìi chinh.

BÌN H  LUẬN

1. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Là một hiện pháp ngăn chặn trong xử lý 
VPHC'. Theo đó người có hành vi vi phain pháp luật lạm thời bị tước đi quyền tự do trong một 
thờ i hạn nhất đ ịnh  (th ờ i hạn này do luậ t đ ịn h ) dưới sự quản lý  của người có Ihẩm  quyền  xử lý  
VPHC.

2. Giởi hạn việc áp dụng biện pháp tạm giữ theo thủ tục hành chính

Việc tạm giữ nuười theo thủ tục hành chính chỉ đưỢc áp dụng để ngăn chặn, đình chỉ 
ngay những hành vi gây rối trật tự côiiií cộim, ỉzây thưdiig tích cho người khác.

Như vậy trừ hai loại hành vi trên thì không đưỢc áp dụng biện pháp tạm giữ người cho 
các loại hành vi VPHC khác.

3. v ề  thủ tục. Theo quy định của điều luật thì bắt buộc phải ban hành quvết định tạm 
giữ ngưởi bàng văn bản và phải giao cho người bị tạm giữ một bản.

4. v ề  thời hạn tạm giữ

Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được quá 12 giờ; troiiiỉ trường hỢp 
cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể ké(í dài hơn nhưiiií khôiiii được quá 24 iỉiờ, kể từ thời điểm bắt 
đầu giữ người vi phạm.

Đôi với người vi phạm quy chế biên giđi hoặc vi phạm hành chính ỡ vìiiig rừng núi xa 
xôi, hẻo lánh, hải đảo thì thời hạn tạm giữ có thể kéo dài h(ín nhưng không được quá 48 giờ, kể 
từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm.

ỉ)ố i với người bị lạm giữ trên tàu hay, tàu biển thì phải chuyển niiay cho cơ quan có 
thẩm quyền khi tàu bay đến sân bay, tàu biển cập cảng.

Điều 123. Thẩm quyền tạm giữ ngưòl theo thủ tục hành chính
1. Trong triàm g hợp cỏ hìinh vi gây ro i irật tự công cộnịỊ, gây thươnị’  lích cho ngtnri khác 

quy định tạ i khoán I Điểu 122 cua Luật nciy, thì những nginri sau đáy có quyền quyết định lạm giữ 
người theo thù tục hành chinh:

a) Chủ tịch Uỳ han nhân dân cáp xã. Trường Công an phiaxnỊỉ:

h) Trường Công an cấp huyện:

c) Trưởng phòng Cảnh sút quàn lý hành chính vể trật tự xù hội, Trương phòng Cíinh sát ữậí 
tự, Tnrơn ị' phòng Cành scìl giao ihôníỊ đường hộ. LlườtiỊf SÕI, Truờnịỉ phòn^ Ccinh sál đưcrng íhìiy, 
Trường phòng Cảnh sát điều tra íộ i phạm vể írật tự cỊuan lý kinh lé VỲ/ chức vụ. Trương phòníỊ Cành 
sái điều tra tộ i phạm về trật tự xã hội, Trưởng pìùìng Canh sút điểu tru  tộ i phạm vê ma íuý, Triamg 
phòng Quản lý xuãt nhập cánh cùa Công an cấp tinh: Trướng phòng Cành sát th i hành án hình sự 
và ho trợ  lư  pháp, Trường phòng Canh sát Ịyhỏníỉ. chong lộ i phạm mói trinm g;

iỉ) Thù trương đơn vị cánh sút cơ động (ừ cấp đại đội trư  lên. Trạm trương Trạm công an 
cùa khâu;

c1) Hạt trướnịĩ Hạt kiêm lâm. Đội trườníỊ Đội kiêm ¡ám a r  độniỊ:

e) Chi cục íncơn^ (. 'hi cục Hái quan. Đội trương Đội kiêm soái ihiiộc Cục Hai quan, Đội
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In ro iiịỊ Đội kiêm soái chốníỊ huân lậu YLI Hui đội irưomỊ ỉỉa i đội kiêm soái trùn hiên ihuộc Cue ổièu 
Ira chcÌmỊ huân ìậu Tông cục hai (Ịiiiin:

Ịĩ) Dội in rơn ịỉ Đội (Ịuan lý th ị írườnỊỉ:

h) C lii huy Irinrni^ Tiêu khu hiên piwng. Chi huy IrirơníỊ hiên plnhĩì^ C ưa khán CíiHiỊ. Chi huy 
Irương lỉu i đoìm hiên phòng. Chi huy trương Hài đội hiên phònịỊ. TrươnỊĩ đồn hiên phỏnịĩ Ví) Thu 
innrnỊ^ đơn vị hỷ đội hiên phòng đónịỊ ơ hiên ịĩiới, hai đao:

i) Hai đội trướng Hai đội Canh .vớ/ hiên. Híìi đoíin trươniỊ Hài Joí)n Canh súí hiên. Chi huy 
trưởng Ming Cành sát hiên:

k) Nịĩưừi chi hiiv lìm huy. ihiiyên Irương. trương tcin khi tìiu hay, tem hiên, lent hoa đã r('ri 
sân hay, hến cang, nlùi ỊỊci:

l) Thủm plỉíin chu lọa phiên tòa.

2. Ngin'ri có ihâm lịuyẻn lạm Ịỉiữ  ni(ười quy định lạ i các điêm lừ  a đến i khocin ỉ Điêu Iiủv cỏ 
ihé Ịiiao (Ịiivền cho cấp phó. Việc ^ iíiu  quyển chi được thực hiện khi cấp iria rn ịỉ vanịỉ mịíi Ví) phai 
được thê hiện hăng văn hèm. Ironịỉ đó xác định rõ phạm vi. nội cỉung. thời hạn được ịịiao lỊuyên. 
c á p  phó được giao quyền phai chịu trách nhiệm cỊiiyél định CIHI mình Iriarc cấp irưonỊĩ VCI Inrớc 
pháp luật. N w ( ĩi được giao quyển kliôní^ dược giao quyên, ùv quyên cho hát ki cú nhún nào khúc.

B ÌN H  L U Ậ N

Do việc áp dụng biện pháp tạm giữ có tác động đến quyền tự do của người VPHC nhưng 
đồiiiỉ thcìi phiii đáp ứiiiỉ yêu cầu khẩn Irưctniỉ troiiiỉ xử lý vụ việc và việc iíp dụng LŨng đòi hỏi 
phải có sự thận trọng, chặt chẽ, vì vậy thẩm quyền quyc’t định việc tạm iỉiữ cũniỉ được luật quy 
định hỢp lý. Cụ thể những người sau đây có quyền quyết định tạm giữ người theo thủ tục hàiih 
chính:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Ciíp xã, Trưởng Công an phường.

2. Trưỏng Công an cấp huyện.

3. Trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội , Trưởng phòng Cảnh sát 
trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường 
thủy, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưỏng 
phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưỏng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma tuý, Trưởng phòng Quản lý xuât nhập cảnh của Công an câp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát 
thi hành án hình sự và hỗ trự tư pháp, Trưỏng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 
trường;

4. Thủ trưỏng đơn vị cảnh sát cơ động từ câp đại đội trở lên, Trạm trưỏng Trạm công an 
cửa khẩu;

5. Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Đội Irưỏng Đội kiểm lâm cơ động;

6. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quun, Đội 
trưỏng Đội kiểm stiát chống buôii lậu và Hải đội trưỏng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục 
điều tra chống buôn lậu Tổng cục hải quan;

7. Đội trưỏng Đội quản lý thị trường;

8. Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưỏng biên phòng Cửa khẩu cảng, Chí 
huy trưởng Hải đoàn biên phòiiiỉ, Chỉ huy trưỏng Hải đội biên phòntỉ. Trưỏiiỉỉ đồn b it'll phòiiiỉ
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và Thả t.rưởni: đ(<n vị bộ đội hiên phòiiiĩ đóni! ở biên uiới, hai đao;

y. Hải đội trưỡim Hải đội Cảnh sát biển, Hải đoàn trưrini; Hải đoàn Cảnh sál biển, Chỉ 
huy tntóng Vùiiiỉ cảnh sát hiển;

I 0. Người chỉ huy tàu bay, thuyền trưỏiig, irưỏng tàu khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa đã rời 
sân bay, bến cảng, nhà iia;

1 1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Lưu a': Niỉười có thẩm quyền tạm giữ nmrừi quy định tại các điểm từ 1 đến 9 nêu trên có 
thể giao quyền cho cấp phó. Việc giao quyền chỉ đưỢc thực hiện khi cấp trưỏna vắns  ̂ mặt và 
phải dưí.tc thể  h iện  bằng văn bản, tro iiií  đó xác đ ịnh  rõ phạm  v i, n ộ i dung, thờ i hạn đưỢc g iao 

quyền.

Câ'p phó đưỢc eiad quyền phai chịu trách nhiệm về quyết định ciía mình trước câp 
trưỏiiịị và trước pháp luật. Người đưực giao quyền khônỵ đưực iỉiao quyền, ủy quyền cho bâ"t kì 
cá nhân nào khác.

Điều 124. Áp giải nguòi vi phạm
/. j\g irừ i vi phạm không lự  ìĩịịuyện chủp hành yêu câu cua HiỊtrừi có thám quyên thì bị áp 

íỉicii í rong cúc tnayriịỉ, hợp sau đây:

a) Bị lạm íỉiừ người ihco íhii lục hành chinh:

h) D ita tro lạ i truờns’ ^iáo í//fỠ77". C(f S(f iỉiào dục hít! hiiộc. cơ .sơ cai níỊhiện bal hiiộc ihco 
qiiy định lạ i khoan 2 Điều 132 cua L iiậ l lỉíiy.

2. t\'^ irờ i có ihâm quyển dang thi hcmh cónỊĩ vụ ihực hiện việc áp íỉiíii tiịỊirờ i vi phạm.

3. Chính phu (¡uy định chi tiết việc áp g iủ i người vi phạm.

B ÌN H  L U Ậ N

Áp giải người vi phạm (vi phạm hành chính) là một biện pháp bảo đám xử lý VPHC. 
Theo đỏ người có thẩm quyền cưỡng chê đưa người VPHC đên nơi tạm giữ hoặc đưa trở lại 
trường giáo dưỡng, cơ sỏ giáo dục bắt buộc, C(J sỏ cai nghiện bắt buộc.

Biện pháp này chỉ áp dụng khi người vi phạm không tự nguyện chấp hành yêu cầu của 
ngưìli có thẩm quyền trong việc chấp hành quyết định tạm giữ, trở lại trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sỏ cai imhiện bắt buộc.

Điều 125. Tạm giữ tang vật, phưong tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục 
hành chính

1. Việc tạm giữ lang VỘI. phương tiện, giấy phép, chứng chì hành nghè theo thu tục hành 
chính chi được íìp dụng trong trường hợp Ihậí cần íhiét sau đây:

a) Đẻ xác minh tình tiết mà nếu không lạm ẹ/ií íhì không cỏ căn cứ ra  quyết định xừ phạt. 
Trirờn^ hợp tạm g iữ  đế định giá lang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, 
thắm quyển xừ phạt thì áp dimí> quy định cùa khoan 3 Điều 60 cua Luật nciy;

h) Đê ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính mù nếu không tạm giữ  thì sẽ gãy hậu quà 
nghiêm Irọng cho xã hội;

c) Đê hao đam thì hành íỊuyết định xứ phạt theo quy định lạ i khoan 6 Điều này.

2. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện quy định tại khoán I Điêu này phai điỉỢC châm dứt
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ngay sau khi xác minh được tình lié l Um căn cứ quyết định xư phạt, himh vi r i  phạm không còn ỉỉây 
ngiiv hicni cho xã hội hoặc íỊiiyêl định xư phạt ổưực thi hìinh.

Trườní' hựp được nộp tiền phạl nhiều lần íheo quy định tại Điếu 79 cua Luật nìiy. sau khi 
nộp liền phạt lần đầu thì n^ười vi phạm được nhận lạ i tang vật, phương tiện hị lạm g irr

3. Ngưcri có thâm quyển áp dụng hình thức xử phạt íỊch ihu tang vật, phương tiện vi phạm 
ỉùinh chinh quy định tạ i Chương / /  Phần thứ hai của Luật này thì cỏ thâm quyển tạm g iữ  rang vật, 
phương tiện được sử dụng đê vi phạm hành chính.

4. Trong trường hợp có căn cứ đê cho rang nêu không lạm giữ ngay thì tang vật. phirưng 
tiện vi phạm hành chính bị tấu tán, tiêu huy thì thiẨ írướng irực liếp cùa chiến s ĩ cành sút nhán dân, 
cành sút viên ccinh sát hiên, hộ đội hiên phòng, kiêm lâm viên, côn^ chức hùi quan, kiêm s oát viên 
thị trường đang th i hành công vụ phai tạm ẹ/t? ngay tang vợt, phương tiện vi phạm hành chính. 
TroníỊ thời hạn 24 giờ, ké từ khi lập hiên han, n^ười lập hiên bàn phủi háo cáo thù trương cua mình 
ỈCÌ ngiàri có thâm quyên tạm giữ  tang vật. phương tiện vi phạm hành chính được quy định tụ i khocìn 
/ Điều này đê xem xé í ra  quyết định tạm giữ: đoi với trường hợp tang vật là  hàng hóa dề hư hòng 
thì ngưcri tạm g iữ  phcìi háo cáo ngay thù írướng trực tiếp đế xư lý. nếu đê hư hong hoặc thất thoát 
íhì phai hoi thiarng theo quy định cùa pháp luật. Trong trường hợjj không ra  quyết định tạm g iừ  thì 
phai trcì ìại n^ay tang vật. phương liện đã bị tạm giữ.

5. Người ra quyết định lạm giữ  tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm 
hao lỊuan lang vật, phương tiện đó. Tron^ Irià/ng hợp tang vật. phương tiện hị mât, bán, đánh tráo 
hoặc hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định lạm g iữ  tang vật, phương tiện phủi 
ch ị II trckh nhiệm hồi thường và h ị xư lý  iheo (ỊUV định cua pháp luật.

Trong Irưìrng hợp lang vật. phicímv^ íiện hị tụm giữ  phu i được niêm phong thì phai tiến hành 
ngay trước mặt người vi phạm: nêu níỊưửi vi phạm văng mặt thì phai tiên hành niêm phong trước 
mặt đại diện gia đình, đại diện tô chức, đại diện chinỉị quyền và ngư('/i chứng kiến.

Việc tạm giữ lang VỘI, phicưnịỉ íiện vi phạm ỉùmh chính phai củ quỵét định hànỊi văn hàn 
kèm theo hiên han tụm giữ  và pha i {'iao cho người vi phạm, đụi diện tó chức vi phạm 01 han.

6. Trong IrườnẸ hợp chi áp dụng hình thức phụl tiền đoi với cá nhân, lố  chức vi phạm hcmh 
chính thì người có ihấm quyền xừ phạt có quyền tạm ẹ/íf một trong các loạ i giấy tờ  theo thứ tự: 
giấy phép lả i xe hoặc giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy tờ  cần thiết khác có liên quan đến 
tang vật, phương tiện cho đến khi cả nhân, tổ chức đó chấp hành xong quyết định xừ phạt. Neu cá 
nhân, tô chức vi phạm không có giấy tờ  nói trên, thì người có thâm quyển xứ  phạt có thê tạm giữ  
lang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh, trừ  trường hợp quy định tại khoán 10 Điều này.

7. Cá nhân, tô chức vi phạm hành chính thuộc trường hợp b ị áp dụng hình thức xư  phạt 
tước quyển sử dụng giấy phép, chứng chi hành nghề thì có thê bị tạm g iữ  g iấy phép, chứng chỉ hành 
nghề đế bảo đàm th i hành quyết định xử phạt. Việc tạm g iữ  giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong 
thời gian chờ ra quyết định không làm ánh hưởng quyền sử dụng giấy phép, chứng chi hành nghề 
cùa cá nhân, to chức đó.

8. Thời hạn tạm g iữ  tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh, giấy phép, chứng chi hành 
nghề là 07 ngày, kế lừ  ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thế được kẻo dài đổi với những vụ việc có 
nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể lừ  ngày tạm 
giữ  lang vật, giấy phép, chứng chi hành nghề.

Đổi với vụ việc thuộc Irường h(xp quy định tạ i đoạn 2 khoán I Điều 66 cùa Luật này mià cần 
cỏ thêm Ihời gian đê xúc minh thì người có thâm quyền đang g ià i quyết vụ việc phả i háo củo ihủ 
trương trực tiếp cùa mình hang văn hàn đê xin ỉỊÌa hạn việc tạm giữ: việc g ia  hạn phủi bcm'g văn 
hàn. thời hạn gia hạn khôn^ được quá 30 ngày.
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Thời hạn lụm íĩiữ  tâm' \'ậl. plnrơiiỊỉ íiện vi phạm hcmh chinh, giây phép, chứng chi Ììùnh 
nghê dược linh lừ  ihờ i tỉiéni Iciiiíĩ VỘI. phưom^ liệu  í^iây phép, chứnv, chỉ h¿lnh níỊÌié hị lạni íỊÌữ thực
lề.

Thời hạn tạm giữ  ícm^ yậí. phư<rniĩ liện vi phạm lỉciiih chính. iỊÌay phép, chíniị’ chi ìùmh 
nghê không vượt iỊUíì ihờ i hạn ra qiiyêl định XIC phụ! vi phạiìỉ hcinh chinh quy clịnh lạ i Điêu 66 cua 
Luậl nciv. trừ  trường hợp quy định lụ i điéni c khoan ì Diêu nciy.

Ọ. Mọi íruíxng hợp lạm iĩiữ  laní' yậí, phiarní^ liệu, ịỉiây phép, chímíỉ chi híinh nghê phai 
được lập lìùmh hiên han. TronỊ' hiên han phai ghi rõ tên, số lượn< .̂ chíiniỊ loại, lình Irạng cua lang 
vật. phương tiện hị tạm giữ Ví) phai có chừ ký’ cua nịỉ,ười ra quyét định tạm giữ, ngiàxi vi phạm: 
tnàrnỵ^ hợp không xác định được níĩinri vi phạm, nmàri vi phạm váng mặl hoặc không kỷ thì phai có 
chữ kỹ' cua 02 người ìùm chírní^. Biên han phai được lập ihíinh 02 han. ngim i có ihám quyên tạm 
g iữ  íĩiũ  01 han. ngiari vi phạm ịịiừ  01 han.

¡0. Dối với plnam g liện íỊÌao (hỏng vi p h ạ m  hcinh chinh thuộc irườn^ hợp bị tạm giữ  đê háo 
đam thì hành quyết định xư phạt vi phạm hành chinh, nếu tỏ chức, cá nhán vi phạm có địa chi rõ 
rùng, có điều kiện hến hãi. hao quan phương, liện hoặc kha năn^ là i chính đặt liền hào lãnh thì có 
thê dược giữ  phirơnịỊ tiện vi phạm iỉưới sự quan Iv cua cơ quan nlìù nước có thâm quyền.

( 'hinh phu CỊUV định chi íiél khoíin này.

B ÌN H  L U Ậ N

1. Tạm giữ tang vật, phương tiện, giây phép, chứng chí hành nghề theo thủ tục hành 
chính. Là một biện pháp ngăn chặn hành vi VPHC và hảo đảm thi hành qiiyết định xử phạt và 
để xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt hoặc để định giá tang vật vi phạm.

Đây là biện pháp đưỢc áp dụng cho cả hai trường hợp là ngăn chặn hành vi VPHC và 
bảo đảm xử ly VPHC.

Đ iề u  lu ậ t quy  đ ịnh  v iệ c  áp dụng b iện  pháp trên chỉ tn in e  trường hựp thật cần th iế t. 
N gh ĩa  là trong trư ờng hỢp không cần th iế t thì kh ò n ií đưỢc áp dụng h iệ n  pháp này.

Cụ thể điều luật quy định ba trưr^ng hỢp sau đây là thẠt c;1n thiết:

a) Để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết định xử 
phạt. Tníờng hợp tạm giữ để định giá tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung 
tiền phạt, thẩm quyền xử phạt thì áp dụng quy định của khoản 3 Điều 60 của Luật này (xem 
bình luận Điều 60);

b) Để ngăn chặn ngay hành vi VPHC mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm 
trọng cho xã hội;

c) Để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều này.

2. v ề  người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện đưỢc sử dụng để VPHC
Điều luật quy định những người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang 

vật, phưilng tiện VPHC (quy định tại Chương II Phần thứ hai từ Điều 38 đến Điều 51 xem bình 
luận các Điều từ Điều 38 đến Điều 51) thì cỏ thẩm quyền tạm iĩiữ lang vật phương tiện đưỢc sử 
dụng để VPHC.

3. Về thời gian tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành
nghề

1 2 7



Thời hạn tạm giữ tang vậl, phưtiiìg tiện vi phạm hành chính, giây phép, chứng c hí hành 
riiĩhề là 07 ngày, kể từ ngày tạm niữ. Thời hạn tạm giữ có thể đưỢc kéo dài đối với nlhOng vụ 
việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ 
riiỉày tạm giữ tariií vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Đối với vụ việc thuộc trường hỢp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 66 của Luật này mà 
cần có thêm thời gian để xác minh thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phái báo 
cáo thủ trưỏng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn việc tạm giữ; việc gia hạn phải 
bằng văn bản, thời hạn gia hạn không đưỢc quá 30 ngày.

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chí hành 
nghề đưỢc tính từ thời điểm tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ 
thực tế.

Lưu ý: Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề không vượt quá thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 
66 của Luật này, trừ trường hỢp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. v ề  bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm 
bảo quản tang vật, phương tiện đó. Trong trường hỢp tang vật, phương tiện bị mât, bán. đánh 
tráo hoặc hư hỏng, mâ"t linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ tang vật, phưdng tiện 
phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hỢp tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải được niêm phong thì phải tiến 
hành ngay trước mặt người vi phạm; nếu người vi ỊÍhạm vắng mặt thì phải tiến hành niêiTi phong 
trưcíic mặt đại diện sia đìiih, đại diện tổ chức, đại diện chính quyền và người chứng kiến.

Việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải có quyết định bằng văn bản 
kèm theo biên bản tạm giữ và phải giao cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

5. v ề  thủ tục

Điều luật không quy định thủ tục ra quyết định khi tiến hành tạm giữ tang vật, phương 
tiện VPHC, giây phép, chứng chỉ hành nghề.

Tuy nhiên theo chúng tôi để đảm bảo tính pháp lý thì cần thiết phải ra quyết định bằng 
văn bản về việc áp dụng biện pháp nêu trên.

Ngoài ra, khi tiến hành việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giây phép, chứng chỉ hành 
nghề thì bắt buộc phải lập biên bản ghi nhận việc tạm giữ đó theo quy định sau:

“M ọ i trường hợp tạm giữ tang vật, phưưng tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề phả i được 
íập thành hiên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, tình trạng của tang vật, 
phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết áịnh tạm giữ, người vi phạm; trường 
hợp không xác định được người vi phạm, ngưỈH vi phạm vắng mặt hoặc không ký thì phải có chữ 
ký cửa 02 người làm chứng. Biên hản phủi được lập thành 02 bản, người có thẩm quyền tạm giữ 
g iữ 01 bản, ngưỉyi vi phạm giữ 01 bản” .

Điều 126. Xử lý tang vật, phưoTig tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo 
thủ tục hành chính
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/. .\'gU(/i ra cỊiiyếl định lạm Ịỉiữ phai xư lý lcini' vậl. phương tiện, giấy phép. clìứnịỊ chi h¿mh 
nghê hị lạm giữ iheo hiện pháp ghi irons’ qiiyêl định xư phạt hoặc íra lạ i cho cá nhân, lô chức nêu 
không áp dịin ịỉ hình Ihức phạt lịch thu đối với lan<¿, vậl. phương, íiện hị tạm giữ. íước quyền sư ílỵng 
giây phép. chíniịỊ clii hành nghê.

Dổi vói tang vật. phương liện đang hị tạm ỊỊÌữ do hị chiếm đoạt, sư clụn^ irá i phép đê vi 
phạm hành chính thuộc trường hợp hị lịch thu thì ỉrci lại cho chu S(/ hữu, nịỊiàri quàn lý hoặc người 
sừ dụnịỉ, hợp pháp. Trong trường hợp này. cá nhún, tô chức vi phạm phai nộp một khoan liền tương 
đirưnị^ i r ị  ịịiá  tang vật, phương tiện vi phạm vào n^ân sách nhii nước.

Trường hợp chu sơ hữu, người qucin lý hoặc nẹưòi sư chmg hợp pháp cỏ lồ i cồ ý trong việc 
đê người vi phạm sư dụng lang vật, phưưìĩg íiện vi phạm hành chinh theo quy định lạ i Điêu 2ố cua 
Luật nciy thì ỉan^ vật. phương tiện đó hị lịch thu sung vào ní^ân sách nìùi nước.

2. Đoi với tang vật. phương tiện. ịỊÌay phép. chứn\ỉ chi hành nghề bị lạm ịỊÌừ  đê hao đam thi 
hành íỊuyết íỉịnh xu phụt theo khoan 6 Điều ¡25 cua Lỉiậl m y  phai được tra ngay cho ngircri hị xir 
phạt sau khi th i hành xong quyết định xư phụt.

3. Đoi với tang vật vi phạm hành chinh ỉìì hùng hoá. vậí phúm dề hị hư hong thì rigiari ra 
íỊuyêt định lạm  g iữ  pha i tô chức bán ní^ay theo íĩiá th ị tnn rn ịị VCI việc hcin phcii được lập thcmh hiên 
hcin. Tiên thu được phai ^ư i rcio Icii khoan lạm giri mớ lạ i Kho hạc Nhci nước. Xêu sau đó iheo 
íỊUvêt định cua người có thâm quyển, tang vật đỏ hị tịch thu llỉì liền thu được phai nộp vào ngân 
sách nhà nước: trường hợp lang vật đó khôníỊ hị lịch thu thì tiền thu dược phai ir i i  cho chu sơ hữu. 
ngiàri quan lý hoặc ngiàri sư dim ịị lụrj) pháp.

4. Đôi với lani’ VỘI. phironiỉ tiện vi phạm hành chính quá lln ri hạn lạm ị^iữ nêu nmn'ri vi 
phạm khỏnự ítêiì nhận tiùi khôni^ có /v CẦO chính đáiỉiỊ hoặc ¡na'rng hợp không xác LỈịnh đicực iiịỊim i 
v i  p h ạ m  t h ì  n i ỉ i m i  r a  c Ịu y e !  ổ ị n h  t ạ m  g i ữ  p h a i  i h ô n i i  h á o  t r ê n  p h i r ơ n í ỉ  t i ệ n  i h ó n g  ĩ i n  đ ạ i  c h ù n g  VCI 

niêm yết cỏníỉ khai íạ i trụ .sơ cơ cỊiian cua níỉuời cỏ lluím quyền lạm giữ: trong llnri hạn 30 ngàv, kê 
từ Iiịiìty ihôn^ háo. niêm yết CÓIHỈ khai, nếu n iỉiiv i vi phạm không tiến nhận ihì niỊười có thâm quyền 
pha i ra  quyet định lịc ỉì lììit ía iỉiỉ vậl. pìnurnsỉ, liệu vi phựm ìììinh chính đê XIÌ' lý  theo quy định lạ i 
Dièu H2 cùa Luật nciy.

3. Đôi với lang vậl, phương tiện vi phạm ỉùmh chính ÌLt ìùing hóa. vật phâm gáy hụi cho sức 
k h o e  c o n  n g ư ờ i ,  v ậ t  n u ô i ,  c â y  t r ô n i ỉ  Ví) m ô i  i n à r n ị Ị ,  v ã n  h o á  p h â m  đ ộ c  h ạ i  t h ì  p h a i  l i ê n  h à n h  l i ê u  

huy theo quy định lạ i Điều 33 cua Luật này.

6. Đoi xới các chill mu tủy VCI những vật thuộc loại cấm ¡ưu hcinh lìù lịch íhu hoặc tiêu huy
theo quy định tạ i Điền 33 và Điều 82 cua Luật này.

7. Người cỏ lung vật. phưovịỉ tiện vi phạm hành chính hị tạm giữ chi phai tra chi ph i lưu
kho. p h i hen hãi. p h i hao quan lang vậí. phương liộn Vi) các khoan chi p h í kh ík  tron^ llu ri g ian tang
vậl, phương tiện hị tạm giữ iheo quy định lạ i khoan s Điều ỉ 25 cua Luật nàv.

Không thu phí lưu kho. ph i hến hài và ph i hao quan ironiỊ ìh('ri gian tanọ, vật. phương tiện vi 
phạm hành chính hị lạm giữ nếu chu lang vậí. phươníi tiện khôniỊ có lỗ i Irong việc vi phạm hành 
chinh hoặc áp ílụng hiện phctp lịch thii đôi với tang vật, phương tiện.

Chính phu quy định chi tiết v¿ mức phí lạm ịỊÌữ icmịỊ \'ậl. phương tiện quy định lạ i Điểu ¡25
cua Luật này.

BÌNH  LUẬN

Sau khi đã tiến hành tạm iỉiữ tane vật. phưctng tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, quá 
trình xử lý VPHC người L'ó thẩm quyền phiii xử lý các tang vật, phươne tiện, giấy phép, chứng 
chỉ hìinh nghề cho phù hỢp với kết qua xử lý vụ việc.
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Để tạo cơ sỏ pháp lý cho việc xử lý các taiiiĩ vật, phươn« tiện, tĩiây phép, chứng chỉ hành 
nghề điều luật quy định cụ thể các phưclng án xử lý cần thiết phù hỢp với từng đối tưỢng bị tạm 
giữ, cũníỉ như lỗi của chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hỢp pháp tài sản. Cụ thế là;

1. Người ra quyết định tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện, giâV phép, chứng chỉ 
hành nghề bị tạm  g iữ  theo  b iện  pháp gh i trong  q u yế t đ ịnh  xử phạt hoặc trả lạ i cho cá nhân , tổ 

chức nếu không áp dụng hình thức phạt tịch  thu đ ố i v ớ i tang vậ t, phương tiệ n  b ị tạm  g iữ , tước 
quyền  sử dụng g iâ y  phép, chứng chỉ hành nghề.

Đối với tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi 
phạm  hành chính thuộc trường hỢp bị tịch  thu thì trả lạ i cho chủ sỏ hữu, người quản lý  hoặc 

người sử dụng hợp pháp. Trong trường hỢp này, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp một khoản 
t iề n  tương đương tr ị g iá  tang vật, phương tiệ n  v i phạm  vào ngân sách nhà nước.

Trường hỢp chủ sở hữu, người quản lý  hoặc người sử dụng hỢp pháp có lỗ i cố  ý trong  
việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định lại Điều 
26 của Luật này thì tang vật, phương tiện đó bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

2. Đối với tang vật, phương tiện, iỉiây phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ để bảo đảm 
thi hành quyết định xử phạt theo khoản 6 Điều 125 của Luật này phải được trả ngay cho người 
bị xử  phạt sau kh i th i hành xong q u yế t đ ịnh  xử  phạt.

3. Đối với tung vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng thì người ra 
q uyế t đ ịnh  tạm  g iữ  phả i tổ  chức bán Hiiay theo giá th ị trư ờng và v iệ c  bán pha i đưỢc lập  thành 

biên bản. Tiền ihu đưực phải gửi vào lài khoản lạm gửi mở tại Kho bạc Nhà nước. Nếu sau đó 
theo q u yế t đ ịnh của người cỏ thẩm  quyền , tang vậ t đó b ị tịch  thu th ì tiền  thu đưỢc phả i nộp  vào 

ngân sách nhà nước; trường hỢp tang vật đtì không bị tịch thu thì tiền thu được phải trả cho chủ 
sở hữu, người quản lý  hoặc người sử dụng hỢp pháp.

4. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ nếu người vi 
phạm  không đến nhận mà không  có lý  do ch ính đáng hoặc trường hỢp không xác đ ịnh  đưỢc 
người v i phạm  thì người ra q u yế t đ ịnh  tạm  g iữ  phả i thông  báo trên  phương tiệ n  thông t»n đạ i 
chúng và n iêm  yế t công kha i tạ i trụ  sở cơ quan của người có  thẩm  quyền  tạm  g iữ ; trong  th ờ i hạn 
30 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận thì 
người có thẩm  quyền  ph ả i ra q u yế t đ ịnh  tịch  thu tang vậ t, phương tiệ n  v i phạm  hành chính đ ể  xử  

lý theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

5. Đối yới tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho 
sức khoẻ a ìiĩlígườ i, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hoá phẩm độc hại thì phải tiến hành 
tiêu hủy theo quy định tại Điều 33 của Luật này.

6. Đối với các châ̂ t ma túy và những vật thuộc loại câ'm lưu hành thì tịch thu hoặc liêu 
hủy theo quy định tại Điều 33 và Điều 82 của Luật này.

Với việc quy định của 6 phương án nêu trên cho phép người có thẩm quyền xử lý chính 
xác và hiệu quả các tang vật, phương tiện, giâ^y phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Đồng 
th ờ i còn là cơ sở pháp lý  để bảo đảm  sự quản lý  đ ố i v ớ i hoạ t động nêu trên.

Điều 127. Khám người theo thủ tục hành chính
I . Việc khám người í heo thù tục hìtnh chỉnh chi được tiến hòmh khi có căn cứ cho rang
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người lI() eût giâu Irong ngia'/i đỗ vật, tc'ii liệu, phương tiện được sư dụng đẽ vi phụm hành chinh.

2. Những người được quy định lạ i khoan 1 Điểu 123 cua Luật này có quyển quyết định 
khám n ịịitờ i theo thu tục himh chinh.

Trong trường hợp có căn cứ đê cho rằng nếu không tiến hành khem ngay thì đồ vật, tà i liệu, 
phương tiện được sử dụng đê vi phạm hành chính bị tâu lán. liêu huy, thì ngoài những người được 
quy dịnh tại khoán ì Điều 123 của Lnậí này, chiến s ĩ cảnh sát nhân dân, cánh sál viên cành sát 
hiên, chiên s ĩ hộ đội biên phòng, kiêm lâm viên, công chức M i quan, kiêm soát viên ih ị trường đang 
Ih i hành công vụ được khám người theo thù tục hành chính và háo cáo ngay bằng vãn bàn cho thủ 
trương cùa mình ¡à một trong những người được quy định lạ i khoan I Điều J23 cùa Luật này và 
phả i chịu trách nhiệm trước pháp luật ve việc khúm người.

3. Việc khám người phai có quyết định hằng văn ban. írừ  trường hợp cần khám ngay theo 
quv định tại đoạn 2 khoan 2 Điều này.

4. Trước khi liến hành khám người, người khám phai thông báo quyết định cho n g ư ờ i bị 
khám biêt. Khi khám người, nam khám nam, nữ khám nữ và phải có người cùng g iớ i chứng kiến.

5. Mọi trường hợp khám người đêu phá i lập hiên hán. Quyêt định khám người và biên hàn 
khcim n^ười phai được giao cho người hị khám 01 bím.

B ÌN H  L U Ậ N

1. Khám người theo thủ tục hành chính: Là một biện pháp bảo đảm xử lý VPHC, đưỢc 
áp dụng khi có căn cứ cho rằng người đó câ't giâu trong người đồ vật, tài liệu, phương tiện được 
sử dụng để VPHC.

Khám người trong trường hỢp nêu trên được hiểu là lục soát thân thể của người đưỢc 
khám (có thể buộc cởi bỏ trang phục hoặc không).

2. về thủ tục

Việc khám người nói chung mang tính nhạy cảm dễ gây tổn thương đến tinh thần, danh 
dự nhân phẩm của người bị khám nếu quyết định khám mà không đạt kết quả.

V ì vậy, về thủ tục khám  người đưỢc đ iề u  lu ậ t quy đ ịnh  chặ t chẽ, đồng th ờ i cũng quy đ ịnh  
v iệ c  ch ịu  trách n h iệm  trước pháp lu ậ t của người có thẩm  quyền  khác.

Yêu cầu về thủ tục thực hiện như sau:

a) Việc khám  người phả i có quyế t đ ịn h  bằng văn bản, trừ  trường hỢp cần khám  ngay 
(theo quy định tại đoạn 2 Khoản 2 Điều này).

b) Trước khi tiến hành khám người, người khám phải thông báo quyết định cho người bị 
khám biết. Khi khám người, nam khám nam, nữ khám nữ và phải có người cùng giới chứng 
kiến.

c) Mọi trường hỢp khám  người đều phả i lập  b iên  bản. Quyết đ ịnh  khám  người và b iên  

bản khám người phải đưỢc giao cho người bị khám 01 bản.

3. v ề  thẩm quyền quyết định khám người

Theo quy định của điều luật thì những người sau đây (những người quy định tại Khoản 1 
Điều 123) có quyền quyết định việc khám người:

a) Chủ tịch Úy ban nhân dân câp xã, Trưởng Công an phường.
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b) Trưỏng Công an cấp huyện.

c) Trưỏng Phòng Cảnh sát quiin lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Phòng Cánh sái 
trật tự, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng Phòng Cảnh sát đường 
thủy, Trưởng Phòng Cánh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưỏng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy, Trưởng Phòng quản lý xuât nhập cảnh của Công an câp tỉnh; Trưởng Phòng Cảnh sát thi 
hành án hình sự và hỗ trự tư pháp; Trưcing Phòng Cảnh sát phòng, chống lộ i phạm \ề môi 
trường.

d) Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ độnii từ cấp đại đội trở lên, Trạm trưởng Trạm Còng an 
cửa khẩu.

đ) Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Đội trưỏng Đội kiểm lâm cơ động.

e) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Đội trưỏng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan, Đội 
trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển ihuôc Cục 
điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan.

g) Đ ộ i trưởng Đ ộ i quản lý  th ị trườniz.

h) Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng, Chỉ
huy trưởng Hải đoàn biên phòng, Chỉ huy trưỏng Hải đội biên phòng, Trưởng đồn biên phòng 
và Thủ tnrỏng đớn vị bộ đội biên phòng đóntr ỏ biên giới, hải đảo.

i) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển, Hải đoàn trưcìng Hải đoàn Canh sái hiển. Chí
huy trưỏng Vùng Cảnh sát biển.

k) Người chỉ huy tàu bay, thuyền trưỏng, trưởng tàu khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa đã rời 
sân bay, bến cảng, nhà ga;

1) Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Điều 128. Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
/. Việc khám phương tiện vận lai, đồ vật theo ihìi tục híinh chính chi được tiến hcmh khi có 

căn cứ cho rang trong phương tiện vận lai, đồ VỘI đó có cất giấu tang vật vi phạm hành chinh.

2. Những nỊĩicời được quy định lạ i khoíìn ỉ Điểu 123 cùa Luậl này cỏ quyền khám phương 
tiện vận tài, đồ vật theo ihu tục hítnh chính.

3. Trong trường hợp có càn cứ đé cho rằnịỉ nếu không tiến hành khám ngay thì lang vật vi
phạm hành chinh sẽ hị tâu lán. ỉiêu húy, ihì ngoài nhừn^ người quy định lạ i khoùn 2 Điều này, 
chiến s ĩ cánh sút nhún dân, cành sút viên canh sát hiên, chiến s ĩ bộ đội hiên phòng, kiêm lâm viên, 
cô ng  chức thuế. cô n Ịỉ chức h à i CỊÌICIH. k iêm  soát v iên  th ị trưcm g. th an h  tru  v iên  đ u n g  th i hành  có ng  
vụ được khám phương tiện rận lai, đồ vật theo thù lục hành chính vc'i phai háo cáo nịỊciy cho thu 
trương trực liêp cua mình và phai chịu inìch nhiệm vê việc khám.

4. Việc khám phương tiện vận tai. đồ vật phcii có quyết định hằng văn ban, trừ  trường hợp
quy định tại khoan 3 Điểu này.

Khi liến ỉùtnh khúm phương tiện vận tui, đồ vật phai củ mặt chu phương tiện vận lai. đỏ vật 
hoặc nụười điền khiên phương tiện vận lai Ví/ 01 ngiari chứng kiến: írong trường hợp chu phương 
liện. đỗ vật hoặc n^ười điểu khiên phương tiện váng mật thì phui cỏ 02 người chứng kiến.

5. Mọi trường hợp khám phương tiện vận lai. đồ vậí đều phai lập hiên hán. Ouyếl định
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khíim Ví) hiên han phai ịị iao cho chu phiarniỉ íiện vận lai. đồ vậl hoặc niỉuời íliềii khiên phươnịị liộn 
vận la i ()! han.

BÌNH  LUẬN

1. Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính: Là một biện pháp bảo 
đảm xử lý VPHC. Theo đỗ người có thẩm quyền thực hiện việc lục soát phương tiện vận tải, đồ 
vật nhằm phát hiện tang vật VPHC được cất giấu trong phưcing tiện vận tải, đồ vật.

Biện pháp này chỉ đưỢc áp dụng khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật 
đó có cát giấu tang vật VPHC.

2. về người có thẩm quyền khám

Theo quy định thì những người sau đây (những người quy định tại Khoản 1 Điều 123) có 
thẩm quyền khám phươne tiện vận tải. đồ vạt:

a) Chủ tịch Úy ban nhân dân câ’p xã. Tiưỏn2 CôiiiZ an phườim;

b) T rư ỏn íí C ông an cấp huyện ;

c) Trưỏne Phòne Canh sát quản lý hành chính về trậi tự xã hội, Trưỏng Phòng cảnh sát 
trật tự, Trưtìnt! Phòng Canh sát eiao thôntĩ đưỜHii bộ, đường sắt, Trưởng Phòng Cảnh sát đường 
thủv, Tníỏng Phòng Ciinh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tê và chức vụ, Trưỏntỉ 
Phòng Canh sát điều tra tội phạm \ ề irật tự xã hội. Trưỏiii: Phòne Canh sát điều tra tội phạm về 
ma túy. Tiưcíiii! Pliòiii: quan lý XLUÌl nhập canh của Cônt: an câp lỉnh; TriÁíiiu Phòng cánh sát llii 
hành án hình sự và hỗ trỢ tư pháp; Trưcìiiii Phòne cảnh sát phòng, L'hôiiiz tội phạm về môi 
irường.

cl) Thủ trưrine đ(ín vị canh sát C(< độnii từ cấp đại đội trỏ lỏn. Trạm trưỏng Trạm Côiie an 
cửa kliấii.

đ) Hạt irưỏiig Hạt kiểm lâm, Đội trưỏne Đội kiểm lâin C(1 độntz.

c) Chi cục trưỏim Chi cục Hai quan, Đội lrưi'<nu Đội kiểni st)ál thuộc Cục Hải quan, Đội 
trưỏng Đội kiểm soát chống buôn lậu và Hai đội irưỏng Hải đội kiểm soát trên biển Ihuộc Cục 
điều tra chống huôn lậu Tổiiií Cục Hải quan.

ií) Đội trưỡiiiĩ Đội quan lý ihị trườiiiỉ.

li) Chỉ huy irưỏng Tiểu khu biên phònu, Chỉ huy trưỏiig bicMi phòng Cửa khẩu củng, Chỉ 
huy trưởng Hai đtnìn biC'n phòiii:, Chỉ huy triAÎng Hải đội biC'ii phòng, Trưcìiii: đồn biên phòng 
và Thủ trưỏne đơn vị bộ đội bit'n phòne đóim (ì bicMi iĩiới, hải đảo.

i) Hải đội trưỏniĩ Hai đội cảnh sát biển, Hải đoàn trưỏnũ Hái đoàn cảnh sát biển, Chỉ 
huy trưcìng Vùim Cảnh sát biển.

k) Niỉười chỉ huy tàu bay, Ihuycn irưỏiie, irưỏiie tàu khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa đã rời 
sân bay, bên ciínií, nhà ea.

1) Thẩm phán chủ tọa phiC'n tòa.

3. về th ủ  tụ c

.Việc khám pliưc<nu tiện vận tiíi, đồ vậi phai có quyêl dnih bằng văn bản, trừ trường hỢp 
có căn cứ clio rằne nếu khône tiến hành khám neay thì laiiiz vật vi phạm hành chính sẽ hị tẩu
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tán, tiêu hủy, thì ngoài những người cỏ ihẩm quyền nêu trên, chiến sĩ cảnh sát nhân dán. cảnh 
sát viên cảnh sát biển, chiến sĩ bộ đội biên phòng, kiểm lâm viên, công chức thuế, công chức 
hải quan, k iể m  soát v iê n  th ị trường, thanh tra v iê n  đang th i hành công vụ đưỢc khám  p liương 

tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính và phải báo cáo ngay cho thủ trưởng trựL' tiếp của 
mình và phải chịu trách nhiệm về việc khám.

Khi tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật phải có mặt chủ phương tiện vận tải, đồ 
vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải và 01 người chứng kiến; Trong trường hợp chủ 
phương tiện, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vắng mặt thì phải có 02 người chứng 
kiến.

Lưu ý: Mọi trường hỢp khám phương tiện vận tải, đồ vật đều phải lập biên bản. Quyết 
định khám và biên bản phải giao cho chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người diều khiển 
phương tiện vận tải 01 bản.

Điều 129. Khám noi cất giấu tang vật, phưoìig tiện vi phạm hành chính
1. Khám nơi cất giấu tang vật, phương liện vi phạm hùrìh chính chi được tiến hành khi có 

căn cứ cho răng ơ nơi đó có cât giâu tang vật, phương, liện vi phạm hành chính.

2. Những người được quy định tại khoan ỉ Điều 123 cua Luật này cỏ cỊuyèrì quyết định 
khúm nơi cất giấu tang vật. phương tiện vi phạm hành chính: trong trường hợp nưi cất giấu laniỊ 
VỘI, phương tiện vi phạm hành chính ìà chỗ ơ  thì đề nghị Chủ tịch ưỳ han nhân dán cap huyện xem  
xét. quyết định.

3. Khi khám nơi cắt giấu fang vật, phương tiện vi phạm hành chinh phui có mặt người chu 
nơi hị khúm hoặc người thành niên trong gia đình họ VCI người chứng, kiến. Trong trường^ hợp người 
chù nơi hị khám, người thành niên trong gia đình họ vang mặt mù việc khám không thê trì hoãn thì 
phai có đại diện chính quyên và 02 ngicí'ri chứng kiên.

4. Không được khúm nơi cất giấu tariịị vật, phinmg tiện vi phạm hành chinh VCIO han đém. 
trừ  ínn'mg hợp khán cấp hoặc việc khám đang được íhực hiện mà chưa kết thúc nhưng phai gh i rõ 
lý do VCH) hiên hcin.

5. Mọi trư('rng hợp khảm nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phà i có 
quyết định hằng, văn hàn và phái lập hiên hán. Quyết định và hiên hàn khám nơi cất giấu tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chỉnh phái được giao cho người chù nơi hị khám 01 hàn.

BÌN H  LUẬN

1. Khám nơi cất giâ'u tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: Là một biện pháp 
bảo đảm xử lý VPHC. Theo đó người có thẩm quyền tiến hành việc lục soát nơi (đưỢc cho là) 
câ't giâu tang vật, phương tiện VPHC.

Biện pháp này chỉ đưỢc áp dụng, khi có căn cứ cho rằng ở nơi định khám có cất giâu 
tang vật, phương tiện VPHC.

2. v ề  thẩm quyền khám

Những người sau đây (những người quy định tại Khoản 1 Điều 123) có thẩm quyền quyết 
định việc khám nơi câ"t giâu tang vật, phương tiện VPHC.

a) Chủ tịch Úy ban nhân dân câp xã, Trưỏng Công an phường;

b) Trưỏng Công an cấp huyện.
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c) Trưởng Phònư cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trưỏng Phòng Cảnh sát 
trật tự, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đườiig bộ, đường sắt, Trưởng Phòng cảnh sát đường 
thủy, Tiưỏng Phòng cảnh sát điều tra t(M phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưỏne 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy, Trưởng Phòng quản lý xuâ't nhập cảnh của Công an cấp tỉnh; Trưởng Phòng cảnh sát thi 
hành án hình sự và hồ trự tư pháp; Trưởng Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 
trường.

li) Thủ trưỏng đơn vị cảnh sát cơ động từ câ’p đại đội trỏ lên, Trạm trưởng Trạm Công an 
cửa khẩu;

ct) Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Đội trưởng Đội kiểm làm cờ động;

e) Chi cục trưỏng Chi cục Hải quan, Đội trưỏnn Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan, Đội 
trưởng ỡội kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưỏng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục 
điều Ira chống buôn lậu Tổng Cục Hải quan,

Đội trưỏng Đội quản lý thị irườntĩ.

1 ) Chỉ huy trưỏng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy irưỏng biên phòng cửa khẩu cảng, Chỉ 
huy trưhig Hải đoàn biên phòng, Chỉ huy trưỏng Hải đội biên phòng, Trưởng đồng biên phòng 
và Thủ trưởng đơn vị bộ đội biên phòng đóng (ì biên giới, hải đảo.

) Hải đội trưỏns: Hải đội Cảnh sál biển. Hái đoàn trưííne Hải đdàn cảnh sát biển, Chỉ 
huy trưíng Vùiiiỉ cảnh sát biên.

<) Người chỉ huy tàu bay, thuyền trưỏng, trưcìniỉ tàu khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa đã rời 
sàn ba', hến cảng, nhà ga.

1) Thấm phán chủ tọa phiên tòa.

ĩu y  nhiên cẩn lưu ý: Nếu ncíi eût giàu tang vật, phưt<ng liện VPHC là chỗ (ì thì phai đề 
nghị Chủ tịch UBND câp huyện xem xét, quyết định chứ ỉìíười có thẩm quyền nêu trên không 
đưỢc tièn hành khám mà không có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện.

3. v ề  thủ tục

■ Mọi trường hỢp khám nơi cất giấu lang vật, phưitiii: tiện VPHC phải có quyết định bằng 
văn hả i và phải lập biên hản. Ọuyết định và biên bản khám iKíi cất giấu tang vật, phương tiện 
VPHC ohải đưỢc giao cho người chủ iKfi bị khám 01 bản.

- Khi khám nơi cất eiâu tang vật, phưcíniĩ tiện VPHC phải có mặt người chủ nơi bị khám 
hoặc n ’ ư ờ i thành  n iên  trong  gia đình họ và người chứng k iến . T ro n g  trường hỢp người chủ n(Ji bị 

khám, Igười thành niên trong gia đình họ vắng mặt mà việc khám không thể trì hoãn thì phải có 
đại d;iệi chính quyền và 02 người chứng.

- Không được khám n(<i cất giâu tang vật VPHC vàd ban đC'm, trừ trường hỢp khẩn cấp 
hoặc vệc khám đang được thực hiện mà chưa kết thiìc nhưne phải uhi rõ lý do vào biên bản.

Điều 130. Quản lý đối vói ngưòi nưóc ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thòi 
gian làm thủ tục trục xuất

/. O u a n  ¡ý đ ô i  v ó i  niỉ^ưùi n ư ó v  n i^o à i v i p h ạ m  p h ú p  lu â í l l ệ !  ,\'ÍII)1 ír o n i ỉ  íh ờ i  íỊÌan  là m  lim  
tụ c  XIUII đ ư ợ c  áp  d ìin ịỉ k h i có căn cử  cho ra n iỊ  nếu k h ô n ịi áp  h iệ n  p h á p  nc'iy th ì n g ư ờ i đó
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.vẽ iron Iránh hoặc can irơ  việc (hi hcinh cỊnyêl định xư phạl trục xiiâí hoặc Je nịỊíln chặn đó
liếp lục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

2. Thu Irương Cư LỊuan quan lý xuắt canh, nhập canh hoặc Giám đốc Công an cap linh nơi 
lập hô s<r ílê nghị trục xuủt ra quyêl định quan lý đói với người nước ngoíii vi phạm pháp luậ: trong 
th(/i gian làm thù tục trục xuất hang cúc hiện pháp sciu:

a) Hạn che việc đi lạ i cùa người hị quctn lý:

h) Chì định chỗ ớ cùa người hị quan lý:

c) Tạm ịỊÌữ  hộ chiếu hoặc giấy tờ  tuỳ thím khcic thay hộ chiểu.

3. Chinh phù (¡uy định chi tiết Điều nàv.

BÌN H  LU ẬN

Quản lý đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời aian làm thủ 
tục trục xuât là một biện pháp ngăn chặn và hảo đảm xử lý VPHC, Iheo đó người nước ngoài vi 
phạm pháp luật V iệt Nam hị áp dụng các hiện pháp quản lý sau đây:

1. BỊ hạn ch ế  v iệ c  đi lạ i.

2. Chỉ định chỗ ỏ.

3. Bị tạm giữ hộ chiếu hoặc eiây tờ tuỳ thân khác thay hộ chiếu.

Biện pháp trên đưỢc áp dụng khi có căn cứ cho rằiiiỉ nêu khônti áp dụiiíí biẹii pháp này 
thì neười dó sẽ trôn Iránh hoặc cản irỏ việc Ihi hành qiiyêt định xử phạl trục \uât hi)ặc đổ ngăn 
chặn nuười đó tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Dicu 131. Giao cho gia đình, tố chức quản lý ngưòi bị đề nịỊhị áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính trong thòi gian làm thú tục áp dụng biện pháp \ủ' lý hành chính

/. Tronịỉ, llu'ii ¡ îan ¡¿IIÌÌ llni lục xcni xél. íỊuyúí tỉịìih việc áp ừụiìịỉ, các hiệfì pháp íĩiai VÌIO 
Ina h ig  ịịicto íha'ni}’. dira VíH) C(/ sơ ịịÌLU) dục hăl hiiộc, đưa VÌIO cơ  .v ơ  Cíii lỉị^hiợiì hăl hitộc, tỉù  (  'hu 
lịch Uy haiỉ nhân dân câp xã mri lập hô S(ĩ lỊuyêl định giao gia đình hoặc lô chức xã hội c/iian lý 
n ịịià ri có hcinh vi vi phạm pháp ìuật ihuộc dôi lượn^ h ị úp dụng cúc hiện pháp này.

2. Doi lượng vi phạm cỏ nơi cư trù ôn úịnh thì giao cho gia đình quan ỉý: trườnịĩ hợp không 
có luri CU' trú ôn LỈịnh llỉì iỉicio cho ló chúc xã hội quan lý.

3. 7'liừi hạn íỊuun lý được tinh lừ  khi lập hô s<r cho đên khi nĩỊười có thủni quyên đua đôi 
tưựriịỉ, đi úp ílụng hiện pháp xư lý httnh chính theo quyết định cùa Tủa án.

4. Ouyêl định ịỊÌao cho gia đình hoặc tô chức xã hội quan lý phai ghi rõ: ng¿i\\ iháng, năm 
quyêt định: họ. lên. chức vụ cua người quyêl định; họ, tôn, niỊÙy. iháng, năm sinh, nơi cư trú ciia 
người được giao quan ¡V hoặc tên, địa chi cua tô chức xã hội được giao quan lý: họ. lên. ngíiy, 
íhánịỉ. năm sinh, nơi cư trú cùa n^ười được quan lý: lý do. thời hạn. Irảch nhiệm cua người được 
quán lý. trách nhiệm CIICI người hoặc tô chức (¡iiLtn lý vc) Ircìch nhiệm cua Uy han nhân dân cáp xã 
noi đôi liiợn Ịị cư Iri'i: chừ ký Cìia ni^iari (jtiyêl định í^iao íỊUÙtĩ lý. Quyêt định này phui được gứi
cho ịỉia  đình hoặc lô chức xã hội nhận quan lý. ngiàri được quan lý đê ihực hiện.

5. Tronịĩ lh('ĩỉ ịịian quan lý, iỊÌa đình, ló chức .\ã hội đirợc ịỉiao íỊuiin lý có Irãch nhiệm sau:

a) KhôníỊ âù nỊĩinri được quan lý liếp tục vi phạm pháp liiậ l:

h) Bao ííam sự có mặt cua ní^iari được quan lý khi cỏ quyêl định đira \'c)o Irưỏnir ^iáo 
chifnií .̂ iỉưa Víio C(r sớ ¡L̂ iáo dục hăl hiiộc. íỉini VCIO ctr sơ cai nghiện hủl hiiộc:

c) Báo cáo kịp ihí'ri với ( 'hu lịch l V hcin nhân dân cáp xã đã ra (/ìiyêl dịnh ÌỊÌCIO (¡lian ¡V
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IroiỉỊỊ irưìms’ hợp niỊiiòi được quan lý ho Iron hoặc có hìinh vi vi phạm pháp luật.

t. TroiiịỊ thời giun quan ¡ỷ. người được quLm lý có Irách nhiệm san:

i ) Chóp hùnh nghiùm chinh quy định cua pháp ỉiiậ l vê lạm trú. lụm vănq. Khi đi ra khói địa 
hcin xà. plỉinrmi. thị tran đê ơ  lại địa phiarni' khác phai ihông háo cho ÌỊÌCÌ đình, ló chức xã hội được 
giao quen lý hiét vế địa chi. llỉời íỉian lạm trú tại ổỏ:

t) Có mặl kịp thời lạ i trụ sơ Uy han nhân dân cáp xã khi được Chu lịch ưv hun nhân dân 
cup xù ym câu.

'  Trong thời gian quan ìý. Chu lịch L'y han nhân íiân cấp xã nơi quàn lý đổi lượng quy định 
tạ i khoín I Điều này cỏ trách nhiệm saii:

c) 7'hông háo cho Ịiia đình. ĩỏ chức xã hội được iỊÌao (Ịiiàn lý \à  người đưực quun ỉỷ vể
quvên \\: níỊÌiĩa yụ CIÌU họ Iran i’ fln'ri iỊÌan (¡lian lý:

r) Thực hiện ccìc hiện pháp hô Irợ  iỉici đinh, ló chức xã hội đirợc ^iao quan lý tronv, việc
quan /ý. íỊÌám sál nịỊicời được íỊiian lý lại ìuri cư trú:

() Khi được thóníỊ háo vè việc niỊư('yi được quan lý ho Iron khoi nơi cư trú hoặc có hành vi vi 
phạm púip ìuật. Chu tịch Uy han nhân dân cấp xã phai íhôniỊ háo Híỉuy cho cơ quan Công an cấp 
huyện Ổi có hiện pháp x ir lý  kịp íhời íhco cỊiiy định vua pháp luật.

C. Chính phu quy âịnh chi lie l Điếu này.

BÌNH  LUẬN

. Giao cho lĩia dinh, tổ  cliức Lịuan lý Iieưiíi bị dc nehị áp t lụ iiii biÇ'ii pháp \ử  lý hành 
chính là một biÇ'n pháp bao dam \ứ  Iv VPHC. riicc) đ(') niiười có Ihâiii quvồn eiaci dôi iượne vi 
phạm piáp luật đaiie hị đề iiiilìỊ áp dụim các hiện pháp đưa vào irường eiáo dưỠHii, đưa vào C(1
sở g iáo lục bắl buộc, đưa vào C(t S('< cai nghiện hắl buộc cho gia đình, lố chức qiiản lý họ.

'■'iệc quan lý của izia dinh, tổ chức dối N'í'ii dối tưỢỉii: nêu trcMi iiồm nhữne cônií việc sau:

riicd dõi, iỉiáni sát đôi liAíiiiZ.

■Kliông đê đổi tượiiu liêp lục vi Ị)liạiii Ị)luip luật.

Không để đổi tượng rừi khỏi nơi quản lý.

Đưa đ(f)i iượng đến ncíi quy định theo yêu cầu cửa niĩười có thẩm quyền.

8áo cáo kịp lliờ i với Chủ lịch UBND cấp xã đã ra qiiyêì định quản lý trong trường hỢp 
người đíỢc quản lý bỏ irôii hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

“ Gia đình" là một khái niệm của Luậi Hôn nhân và gia đình.

'ề  thực tế có nhiều kiểu gia đình như: Kiểu gia đình cổ nhiều thế hệ chung sống, gồm
có ông,bà, con cháu, cha, mẹ cùng chung sống; Kiểu gia đình tldn thân (chỉ có một người duy 
nhít),..

''ì vậy quy định vồ “ Gia đình" trone lĩnh vực xử lý hành chính cần được iiiải ihích rõ để 
thuận tim khi áp dụiiií.

'Igoài ra điều luậl cũiiiỉ quy định cụ ihể trách nhiệm của gia đình, tổ chức đưỢc giao 
quản lý đố i iượiiiZ và Chủ lịch  U B N D  câp xã ncíi quản lý  đôi iư ợ iiií, lạo  ccí S(ì pháp lý  để titMi 

hành icá: hoạt động quan lý đối iượne, xác đinh phạm vi h(íạt dôiiiz quản lý. Đồrm thời còn là C(i 
sỏ để xic định trách nhiÇ‘ iii pháp lý iiồni irách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật, trách

37



nhiệm hình sự của các chủ thể được giao trách nhiệm quản lý nếu để xảy ra vi phạm.

Điều 132. Truy tìm đối tượng đã có quyết định đua vào trưòng giáo dưông, đưa V ào cơ 
sở giáo dục bắt buộc, đưa vào CO’ sở cai nghiện bắt buộc trong truÒTig họp bỏ trốn

1. Trong trường hợỊ? người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sờ 
giáo dục hăt buộc, đưa vào cơ sờ cai nghiện hăt buộc bỏ trôn trước khi được đưa vào trườriị:' hoặc 
cơ sờ, thĩ cơ quan Công an cap huyện nơi lập hồ sơ ra quyết định truy tìm đổi tượng.

2. Trong trường hợp người đang chấp hành tạ i trường giáo dường, cơ sờ giáo dục hắt huộc, 
cơ sơ cai nghiện bắt buộc bò trốn thĩ Hiệu trương trường giáo dường. Giám đốc cơ sơ giáo d.ục hắt 
buộc và Giám đốc cơ sờ cai nghiện hat buộc ra quyết định truy tìm đối tượng. Cơ quan Côn^ an có 
trách nhiệm phoi hợp với trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục hắt buộc, cơ sờ cai nghiện bcti' huộc 
t r o n g  v i ệ c  t r u y  t ì m  đ ô i  l ư ợ n g  đ ê  đ ư a  n g ư ờ i  đ ó  t r ờ  l ạ i  t r ư ờ n g  h o ặ c  c ơ  S(ỳ.

3. Đỏi với người có quyết định đưa veto Irirờng ^iáo dưỡng hoặc đang châp hìmh cỊityé t íĩịnh 
lạ i trường giáo dường quy định lạ i khoan 1 Điêu nàv, nêu khi truy lìm được nu) ngiàri đú cỉã đù 18 
luói thì Hiệu trưởng trường giáo du('m^ đê nghị Tòa án nhân dân câp huyện nơi cổ ínm nị-ĩ ịiicto 
dưỡng xem xét, quyêt định áp dụng hiện phcÍỊ? đica vùo cơ sở g iáo dục hút huộc néii có đu íliê.u kiện 
íhiiộc đôi lượng đưa vào cơ sơ iỊÌáo dục hăl hiiộc.

4. Thời gian hò trốn không được tính VCIO íhời hạn chấp ỉùmh qm él định áp dụng hiện plu'ip 
đưa vào trườnọ, íỊÌáo dưõníỊ, đưa vào cơ sơ giáo dục hát buộc, đưa vào cơ sơ cai nghiện hủt huộc.

BÌNH  LU Ậ N

Truy tìm đối tượne đã có quyết định đưa vào trườiii: iỉiáo dưỡiii:. đưa vát) cơ sở giá o dục 
bắt buộc, đưa vào cơ sỏ ta i nghiện bắl buộc trong nường hỢp bỏ trốn là mộl biện pháp biít ) đảm 
xử lý VPHC. Theo đó sau khi người có thẩm quyền ra quyết định nêu trên mà đối tưựng; phải 
châp hành quyế t đ ịnh  đó bỏ trốn  thì CHÍ quan C ông an câ'p huyện  iKíi lập  hồ S(1 ra quyố t đ ịn lh  truy  
tìm đôi tượne để buộc đôi tượnc phải chấp hành các quyc’t định nêu liên.

Theo chúng tôi chỉ xác định đối tưỢng bỏ trốn khi:

-Có căn cứ về việc đối tưựng không còn (không có mặt) tại nơi cư trú, nơi clược giao 
quản lý.

-Việc vắng mặt nêu trên không được thực hiện theo quy định về đăng ký, quản lý hộ 
khẩu (đăng ký tạm vắng, tạm trú). Nghĩa là việc vắng mặt dó là trái ptiép.

-Không có thông tin nào khác về việc vắng mặt cũng như nơi cư trú mới một cáclh hựp 
pháp (Ví dụ; Đối tưỢng thay đổi nơi cư trú khác).

-Không có lý do chính đáng về việc vắng mặt đó (như đang bị bệnh nặng và đang; điều 
trị trong bệnh viện và chưa báo kịp cho người quản lý...).

Cần lưu ý: Thời gian bỏ trốn không được tính vào thời hạn chấp hành quyết định áp dụng 
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ Siỏ cai 
nghiện bắt buộc.



P H À N  T H Ủ  N Ả M  
NHỦÌNG Q U Y  Đ ỊN H  Đ Ó I V Ớ I 

N G Ư Ờ I C H Ư A  T H À N H  N IÊ N  V I P H Ạ M  H À N H  C H ÍN H

C H Ư Ơ N G  1
QUY ĐỊNH CHƯNG VẺ x ử  LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Đ Ó I V Ớ I N G Ư Ờ I C H Ư A  T H À N H  N IÊ N

Điều 133. Phạm vi áp dụng
yịệc xứ Ịý đối với ngin'n chưa thành niên vi phạm hành chính thực hiện theo quy định cùa 

Phần ìhứ năm và các quy định khác có Hên quan cua Luật này.

BÌN H  LUẬN

Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi (xác định theo qui định tại Điều 18 Bộ 
luật Dìn sư năm 2005).

Xuát phát từ đặc điểm về thể chất tâm lý chưa phát triển đầy đủ của nsười chưa thành 
niên (J-) vậỵ về nhận thức, sự hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của họ ... còn có hạn chế nhât 
định S() xới nựười thành niên.

\ ì  vậy việc xử lý niíười chưa thành nitMi có hành vi VPHC cũng phải đưỢc thực hiện theo 
những yóu cầu r iê n g , phù hỢp vớ i độ tuổ i của họ. vớ i m ục đích chủ yế u  m ariiỉ tính íỉiáo  dục, tạo 

đ iề u  kiộ i dể họ điAíc Iiiá o  dục, học lập  nâniỉ can liìn h  độ học vân. h('àn th iện  nhân cách.

Piạm vi áp dụnii luật đối với neười chưa thành nitMi bao iiồni các quy định có lính 
nguyên I.1c từ Điều 133 đến Điều 140 (Phần thứ năm) và các quy dinh khác có liên quan.

Điều 134. Nguyên tắc xử lý
Siỉoìii nhữniỊ nguyên lắc xir lý vi phạiìi lìíinli chinh quy LỈịnh tụ i Diều 3 cua Luật nciy. việc xu 

lý đôi vớ nị!^u()i chưa tỉìíinh niữn còn đưọv úp lỉụnịr Cík' nguyên !úc saii đáy:

1 Việc xư lỷ người chưa thùnh niên vi phạm hành chính c lii được thực hiện trong írường 
h ợ p  c ú n  h i ô t  n h ă m  g i á o  d ụ c .  í^ i i ìp  LÌỠ h ụ  s ư a  c h ữ a  s a i  l a m ,  p h á i  I r i ớ n  l í i n h  m ạ n h  v à  t r ơ  t h c m h  c ô n g  

d á n  c ó  ic h  c h o  x ã  h ộ i .

7 ' o n g  q u á  t r ì n h  x e m  x é !  x ư  ¡V n s ị ư ờ i  c h ư a  t h í i n h  n i ê n  v i  p h ạ m  h à n h  c h í n h ,  n i Ị i r ờ i  c ó  i h â m  

quyên xu lý vi phạm híinh chính phai hao đam lợ i ¡ch lô l nhát cho nị^ười chưa tlùinh niên. Biện 
pháp ũưc vào trưcxng giáo íiưữniỊ chi được áp ílụníỉ khi xét thay khónịỉ có hiện phíip xư lý khiíc phù 
hợp h(rn:

2 Việc xừ lý n^iàri chưa thíinh niên vi phạm hành chính c òn căn cứ vào kha năng nhận thức 
cua  ngư c i chưa íh à n h  n iê n  I ’ế  tín h  chấ t H íỉiiv  h iêm  cho  x ã  h ộ i cua  hc'wh v i v i phạm , nguyên  nhân  và 
h o à n  c á r h  v i  p h ạ m  đ ể  q u y ế t  đ ị n h  v i ệ c  x ứ  p h ạ t  h o ặ c  á p  d ụ n g  h i ệ n  p h á p  x ứ  ¡ ý  h c in h  c h í n h  p h ù  h ợ p ;

3 Việc áp dụng hình thức xư phạt, quyết định mức xư phạt đối với người chưa thành niên vi 
phạm hàyh chinh phá i nhẹ hơn so với người thành niên có cùn^ hcinh vi vì phạm hímh chinh.

T'ia'mg hợp người từ đu 14 tiiỏ i đến dưới 16 tiiô i vi phạm hành chinh thì không áp dụng 
h ì n h  th ứ c  p h ạ t  t iề n .

7 - ư ờ n g  h ợ p  n g i n r i  t ừ  đ u  l ố  l i i ỏ i  đ ế n  d ư ớ i  IH  l i i ô i  v i  p h ạ m  h à n h  c h í n h  h ị  p h ụ t  l i ề n  t h ì  m ứ c  

tiên phạt không quci 1/2 mức liên phụt áp dụriị^ đôi với ngưcri thành niên: trường, hợp không có tiên 
nộp phạỉhoặc khỏní' có kha nănv, thực hiện hiện pháp khủc phục hậu quà thì cha mẹ hoặc nginri 
i ỉ i á m  h ộ  / h á i  t h ự c  h i ệ n  i h a y :



4. Trong quel ír'mh xư lý niiin'ri chưa llỉành niên vi phạm hcinlì chính, h i Iiiặl riê iìíĩ lir cua 
nịỊinri chưa ihcinh niên phai được úm irọ iiịỊ V¿I hao yệ:

5. Các hiện phcip ihay ihé xư lý vi plụinĩ hành chinh phu i đưực xem xét iip dụng khi có đu 
các điều kiện quy định lạ i Chương I I  cua Phần này. l 'iệc úp dụng hiện pháp thay thê xu lý vi phạm 
hành chính khôriỊỊ được coi lí i đã hị xư lý vi phạm hành chinh.

BÌN H  LU ẬN

Điều luật quy định cụ thể 5 nguyên tắc riêng được áp dụng khi xử lý VPHC đối với 
người chưa thành niên

Ngoài ra các nguyên tắc chung quy định tại Điều 3 của Luậi này cũng phải đưỢc áp dụng 
xử lý VPHC đối với người chưa thành niên.

Việc quy định 5 nguyên tắc trên thể hiện rõ chính sách xử lý VPHC đối với đôi tượne 
đặc thù là niỉười chưa thành niên. Các neuyên lắc này chính là iưtưỏng chủ đạo việc xử lý 
người chưa thành niên VPHC.

N ó i chuiiiZ các n e u yê ii lắc này ihê h iện  tính nhân đạo  của pháp lu ậ t nó i chuiiL’ và của 
Luật Xử Iv VPHC nói riêne. Tính nhân đạd thố hiện ỏ các vêu cau sau đây;

-Xử phạt với mức nhẹ hcín niiười đã ihành niên nêu cùiiiz một loại hành vi vi phạm và 
cũng tính clirá, mức độ vi phạm.

-C hỉ xử Iv nuư('fi chưa th à n li n iên V P H C  kh i cần t l i iê l  (chứ khône plK Íi in n i \ i p liạm  đcLi
xử lý ).

-Bảt) đam lợi ích tôì nhất cho người chưa thành niên khi xcm xét \ử  lý họ.

-Tôn irọiig và hiíd vệ bí mật ricMiií tư của nũưríi chưa thành niên triMie quá trình xử lý họ.

Điều 135. Áp (lụn» các hình thức \ú’ phạt và hiện pháp khắc phục hậu quá
1. Các hình thức xưphạt áp clụní^ íĩô i vói nị^iàìi chira íhíinh niên hao ụônì:

a) Cành cáo:

h) Phạt liẻn:

c) Tịch thu lariíỉ vụt. phươnịỊ tiện vi phạm hìinh chính.

2. Các hiện pháp khăc phục hận qua up dụnv, đôi với n iỉinri chira lln'inh niên hao ịỊÔm;

a) Buộc khỏi phục lạ i lình írạ iiiỊ han cíầii:

h) Buộc thực hiện các hiện pháp khác phục lình trạniỊ ô nhicm môi Irinrm^. ìây lan dịch
bệnh:

c) Buộc tiêu huy hems’ hóa, yậl plỉâm ịỉây hại cho sức khoe con nỊỊirời. vậí nuôi, cúv Irânịỉ Ví) 
mỏi iriim iíỊ; văn hóa phảm cổ nội Juni' độc hại:

d) Buộc nộp lụ i khoan thu hat hợp pháp cỏ dược do thực hiện lùinh vi vi phạm hoặc hiiộc 
nộp lạ i .so tièn hang tr ị giá lang vật. phươnỊ’ íiện íỉã hị liêu thụ. lâu tán. liêu huy Irá i V()i quy định 
cùa pháp luật.

BÌNH  LU ẬN

1. v ề  hình thức xử phạt VPHC áp dụng đôì với người chưa thành niên. Đ iều  luạt quy 
định chỉ áp dụng 3/5 hình thức xử phạt chính iiồm:
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-C anh cáo.

-Phạt tiền.

-Tich thu tane vật, phưclnu tiện vi phạm hành chỉnh.

2. v ề  áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quá

Đối với người chưa thành niên, điều luật quy định chỉ áp dụng 4/10 biện pháp khắc phục 
hậu qjả gồm:

i)  Buộc khC)i phục lại tìiih trạne ban đầu.

t) Buộc thực hiện các biện pháp khác phục tình trạng ò nhiễm môi trường, lây lan dịch
bệnh.

c) Buộc tiêu hủv hàne hóa, vật phẩm uày hại cho sức khỏe con ntiười, víỊt nuôi, cây 
trồng \ í mỏi trường; Văn hóa phẩm có nội dune độc hại.

c) Buộc nộp lại khoản thu bất hỢp pháp có được dt) thực hiện hành vi vi phạm hoặc buộc 
nộp Ui >ố tiền bằng irị tziá tang vật, phương tiện đã bị tiêu thụ. tẩu tán, tiêu hủy trái với quy 
định eủi pháp luật.

'•'iệc điều luật quy định số lượng hình thức xử phạt VPHC và số lượng biện pháp khác 
phục hậj quả áp dụng đối với Iiaười chưa thành bÌLMi ít hiín so với áp dụng đối với người thành 
nicMi là hể hiện tính nhân đạo của luật này,

Piều 136. Áp dụng các biện pháp xú' lý hành chính
. Biện pháp giáo dục lụ i xã. phuxn iị’ . ih ị I r a n  được áp dụng đoi vứi n g ư ờ i chưa t h à n h  niên

vi phạm nháp ỉiiậ l iheo (¡uy LỈịnh lạ i Chirưng ỉ  Phần thứ ha cua Luật nùv. chưa thành niên hị
áp c/ụn^hiện pháp íiiào dục lụ i xã. phia'mg. í/lị Irân phai đirợc cha mẹ hoặc nị îcíTÌ ị^iáni hộ quan lý. 
Irirừn^ H/p klỉôní' có noi cư trú ôn tìịnh ll i i phai (f tại CO' SO' hao trợ  xũ hội hoặc a r  sơ Irợ  íiiúp íre 
em: tluợ: ổ i học hoặc ihaiiì ÍỊÌCI CLtc chưong Irình học lập hoặc dạy n^hé khác: iham gia càc chươnỵ 
trình thcrn vấn. phái trié rì kỳ’ năng sổng tại cộng đong.

i  Biện pháp đưa Ví'io Inarnị’ iỉiáo Llườnii được áp ilụníỊ đoi với người chưa ihí'inh niên vi
phạm pỊúp luật theo quy íỉịnìì lạ i Chương / /  Phân thứ ha cua Luật này.

BÌN H  LUẬN

Piều luật quy dịnh chỉ giới hạn áp dụng 2/4 biện pháp xử lý hành chính đối với người 
chưa th;nh niên vi phạm pháp luật là biện pháp niáo dục lại xã, phường, thị trấn và biện pháp 
đưa vàotrường giáo dưởng.

'  ề ihủ tục áp dụng hai biện pháp trên được thực hiện theo các quy định tại Chương I và 
Chươnell Phần thứ ba của luật này (xem bình luận các điều từ Điều 89 đến Điều 92, từ Điều 97 
đến Điềa 100).

'iệ c  giới hạn áp dụng 2/4 biện pháp xử lý hành chính như nêu trên là cụ thể hóa các 
nguyên tắc xử lý đối vđi người chưa thành niên tó  hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó về số 
lượng bện pháp xử lý hành chính và mức phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phải 
luôn ít ('à thấp) hơn so với người đã thành niên có hành vi vi phạm pháp luật.

ĩiều 137. Thòi hạn đu‘Ọ'c coi là chưa bị \ứ  lý vi phạm hành chính đối với ngưòi chưa 
thành nên



/. /Vẹ/rờ/ chưa (hcinh nién được coi U) chua bị xư phạí vi phạm híinh chinh nếu Irong íhìri 
hạn  06 ihán íỊ, ké từ  níỊỜy chấp  h à n h  x o n g  quyế t đ ịn h  x ir  p h ạ t hoặc từ  ngàv hết th ờ i h iệ u  th i hành  
quyết định xư phạt mà khóniỊ lá i phạm.

2. Nginri chưa thành niên bị áp dụng hiện pháp xư lý hành chính nén Irong thời hạn 01 năm. 
ké từ ngày chấp hành xong íỊuyẻt định xư lý hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xu lý mà 
không tái phạm thì được cui lìi chưa bị áp dụng hiện pháp xư lý hành chính

BÌN H  LU ẬN

Theo quy định tại Điều 7 về thời hạn đưỢc coi là chưa bị xử lý VPHC thì:

“7. Cá nhân, tổ  chức bị xử phạt VPHC, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành 
xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kê từ n^ày chấp hành xong quyết dịnh xử phạt 
hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết ííỊnh xử phạt VPHC mà không tái 
phạm thì dược coi là chưa hị xử phạt VPHC.

2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời gian 02 năm, kế' từ ngày 
chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm, kể từ ngày hêt thỉyi 
hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tá i phạm thì (lược coi là 
chưa bị áp dụng hiện pháp .xử phạt VPHC. ”

So với quy định tại điều luật trên thì quy định về thời hạn đưỢc coi là chưa bị xử lý 
VPHC đối với người chưa thành niên đưỢc â'n định với khung thời gian ít hờn (chỉ có 1 khung 
thời gian).

Quy định này cũng là cụ thể hóa các nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành n iê n  có 
hành vi vi phạm pháp luật, theo hướng có lợi cho người chưa thành niên và thể hiện tính nhân 
đạo của luật.

CHƯƠNG 11
CÁC BIỆN PHÁP THAY THÉ x ử  LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

ĐÓI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Điều 138. Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính
Các hiện pháp thay thế xừ lý vi phạm hành chỉnh đổi với người chưa thành niên hao gồm;

ỉ. Nhác nhơ;

2. Quàn lý tạ i gia đình.

BÌNH  LUẬN

Điều luật quy định hai biện pháp thay thế xử lý VPHC gồm biện pháp nhắc nhở và biện 
pháp quản lý tại gia đình.

Các biện pháp thay thế xử lý vi VPHC nêu trên là biện pháp mang tính giáo dục đưỢc áp 
dụng để thay thế cho hình thức xử phạt VPHC hoặc biện pháp xử lý hành chính đối với người 
chưa thành niên VPHC.

Việc quy định thêm hai biện pháp thay thế xử lý VPHC đối với người chưa thành niên có 
hành vi vi phạm pháp luật là cần thiết vì đáp ứng đưỢc yêu cầu chủ đạo trong xử lý đối với 
người chưa thành niên là:

-Đề cao tính giáo dục, phòng ngừa (hay lây giáo dục, phòng ngừa là chủ yếu).
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-Tao cơ hội để họ tự sửa chữa sai lầm (mà không nhìá thiếl phăi áp dụng các biện pháp 
có lín i cưỡng chế).

Diều 139. Nhắc nhở
\'hăc nhơ ì tì biện pháp í hay í he xư lý r i phụm hành chinh đê chi ra những vi phạm do 

người cnưa íhcinh niên thực hiện, được thực hiện đỏi với ngia/i chưa thcmh niên vi phạm hành chính 
mc) theo quy định cua pháp luật phui hị xư phạt vi phạm hành chính khi cỏ đủ cúc điều kiện sau:

c:) Ỉ7 phạm hìmh chính theo quy định hị phạt canh cáo:

t) Wgirời chưa (hành niên vi phạm đã íự nguyện khai háo, thành thật hối lỗ i về hành vi vi 
phạm c ia  mình.

Căn cứ quy định lạ i khoan 1 Điển nciy, người có thâm quyên xứ phạt quyêt định áp dụng 
hiện phcp nhăc nhơ.

Uhac nhơ được íhực hiện hun^ lờ i nói. ngav lạ i chỗ.

BÌN H  LUẬN

. Biện pháp nhắc nhỏ đưỢc thực hiện hởi neười có thẩm quyền xử lý VPHC đối với 
người co hành vi VPHC là nũười chưa thành niên và đưỢc thực hiện bằng lời nói trực tiếp, ngay 
tại chỗ (nơi phát hiện vi phạm hoặc nơi tiến hành xử lý vi phạm).

Nội dung nhắc nhỏ nhằm chỉ ra nhữne vi phạm do người chưa thành niên thực hiện.

Neoài ra thet) chúiií tôi còn phai nêu ihêni một số Iiội duim yêu cầu ntiười vi phạm cần 
khắc phạc, sửa chữa nhằm tác độiiiĩ đến ý thức tuân thù pháp luật cho họ, giúp họ hiểu được 
đúng, sá về hành vi đã thực hiện.

'■'iệc nhắc' nhỏ cần ngắn gọn, dễ hiểu và cụ Ihể, tránh nói vòng vo, khó hiểu vì trình độ
nhận ihi'c của đối tượiiiĩ chưa thành niên còn hạn chế.

I. Về điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhỏ, phái có Jủ hai điều kiện gồm;

-Vi phạm hành chính theo quy định bị phạt cảnh cáo (tức chỉ đến mức bị phạt cảnh cáo).

-Vgười chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi 
phạm cia mình.

Piều 140. Quản lý tại gia đình
i Quan lý lạ i gia đình là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp dụng đổi với 

người cpưa thành niên thuộc đoi lượng quy định tại khoàn 3 Điểu 90 cùa Luật nciy khi có đù các 
điều kiệ? sau:

c) Người chưa thcinh niên vi phạm đã lự  nguyện khai háo. ihành thật hoi lo i về hành vi vi 
phạm cia mình;

lì  Có môi trường sổng thuận lự i cho việc thực hiện hiện pháp này:

0 Cha mẹ hoặc người giám hộ có đu điêu kiện thực hiện việc quàn lý và tự nguyện nhận
trách nhệm quan lý tụi gia đình.

Căn cứ quy định tụi khoan ! Điều này. Chu íịch Uy han nhân dân cap xã quyết định áp 
dụng hun pháp quan lý tại gia đình.

.. Thời hạn cìp dụng hiện pháp quan lý lạ i gia đình từ 03 íháng đên 06 thúng.

■ Trong thời hạn 03 ngciv. kê từ ngíty quyết định úp cỉụng hiện pháp quan lý tại gia đình có
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hiệu lực. Chu tịch Uy han nhàìi dán cắp xã nơi đà ra quyét định phai iỉiri lỊuyẻt định cho ụia ííình VÌI 
phân cônịỉ lô chức, cú nhún nơi n ịiinri đó cư /rít ílê phối hợp, íỊiám sát thực hiện.

\gư ('r i chưa ihành niên íỉa iìii quan ¡ý lạ i ịỊÌa đình íỉược íỉi học hoặc iham Ịỉiu  CCIC chươnịị 
irình học lập hoặc dạy nghề khác: tham ^ia các chưưniỊ trình lìuim vun, phái triên kỹ' năng sổnịỉ lạ i 
cộng đồHiỉ.

5. Trong thời gian quán lý tại gia đình, nếu người chưa thành niên tiếp tục vi phạm pháp luật 
thi người có thẩm quyền quy định tại khoán 2 Điều này quyết định chẩm dứt việc áp dụng biện 
pháp này và xứ lý theo quy định cùa pháp luật.

BÌN H  LU ẬN

1. Quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp dụng đôi với 
người chưa thành niên thuộc đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưđi 18 tuổi mà có 02 lần trỏ 
lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa 
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (thuộc trường hựp quy định tại Khoản 3 Điều 90- xem 
bình luận Điều 90).

2. về  điều kiện áp dụng phải có đủ 03 điều kiện sau đây:

a) Người chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hcíi lỗi về hành \'i vi 
phạm của mình.

b) Có môi trường sống thiiận lợi cho việc thực hiện biện pháp này.

c) Cha mẹ hoặc người giám hộ cỏ đủ điều kiện thực hiện việc quan lý và tự nguyện 
nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình.

3. Thẩm quyền quyết định áp dụriiĩ biện pháp quản lý tại gia đình.

Theo cỊuy định tại Khoản 3 thì Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quvết định áp dụnu 
biện pháp nêu Irêii.

4. về  thời hạn áp dụng biện pháp trên từ 03 đến 06 tháng.

Cần lưu ý:

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình 
cỏ hiệu lực, Chủ tịch UBND câp xã míi đã ra quyết định phải gửi quyết định cho gia đình và 
phân công tổ chức, cá nhân nơi người đó cư trú để phối hỢp, giám sát thực hiện.

- Người chưa thành niên đang quản lý tại gia đình được đi học hoặc tham gia các chương 
trình học tập hoặc dạy nghề khác; Tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống 
tại cộng đồng.

- Trong thời gian quản lý tại gia đình, nếu người chưa thành niên tiếp tục vi phạm pháp 
luật thì người có thẩm quyền (quy định tại Khoản 2 Điều này) quyết định châ^m dứt việc áp 
dụng biện pháp này và xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÀN THỬ SÁU 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH

Điều 141. Hiệu lực thi hành
J. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 thúng 7 nám 2013, trừ  cck quy định liên quan 

đến việc áp dụng cúc hiện pháp xư !ý hành chính do Tòa án nhân dán xem xét. qiivếl định thì có
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hiệu lục kê từ ngciy 01 ihánự 01 năm 2014.

2. Pháp lệnh xứ lý vi phạm hành chính số 44/20()2/PL-UBTVQHl0, Pháp lệnh số 
31/2007/PL-UBTVOIỈI ỉ sưa đôi một số điểu cua Phúp lệnh xu lý vi phạm hành chính năm 2002 và 
Pháp lệnh so 04/2008/UBTVQH12 sưa đôi, hô sunọ, một số điểu cùa Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 
chính hét hiệu lực kê từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ  các quy định Hên quan đến việc úp dụng các 
hiện pháp đưa vc'io trường giáo dường, đưa vào cơ sơ giáo dục, đưa vào cơ sở chừa bệnh tiếp tục 
có hiệu ¡ực đên hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Điều 142. Quy định chl tiết và hướng dẫn thi hành
Chinh phủ, Tòa án nhân dán to i cao ÍỊUV định chi tiết. hư('mg dẫn thi hành các điểu, khoùn 

được giao Irong Luật.

Luật nciy đã được Quốc hội mrớc Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam khoá XIII. kỳ’ họp thứ
3 ihónịỊ íỊua  ngciy 20 tháng 6 năm 2012.
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PHẦN II 
CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

TRONG X Ử  LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
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MỤC I: ÁP DỤNG PHÁP LIIẠT TRONG x ử  LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
I- KHẢI NIỆM, Ý NGHĨA NỘI DUNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

1. Khái niệm
"Áp dụntĩ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó Nhà nước thông qua các cơ 

quan nhà nước hoặc nhà chức trách có tham quyền tô chức cho các chù thê pháp luật thực hiện 
những quy định cùa pháp luật hoặc tự mình căn cứ vào các quy định cùa pháp luật để tạo ra các quy 
định làm phát sinh, thay đôi. dinh chì hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thê’'̂

Nói một cách khác "Áp dụng pháp luật được xem là hoạt động thực hiện pháp luật của các 
chù thê có thẩm quyền, nó vừa là hình thức thực hiện pháp luật, vừa là giai đoạn mà các chù thế có 
thấm quyền tiến hành tổ chức cho các chu thề pháp luật khác thực hiện các quy định của pháp 
luật'’/

2. Ý nghĩa
Vấn đề áp dụng pháp luật có V nahĩa rất quan trọrm  trong hoạt động xử  lý  v i phạm hành 

chính. Bơi thực chất hoạt động \ư  lÝ vi phạm hành chính cũng chính là hoạt động áp dụnu pháp 
luật.

Nêu việc áp dụng pháp luật chính xác. sẽ dẫn đến kết quá xừ lý vi phạm hành chính đúng 
pháp luật. Đây cũng là một troim nhĩrng vêu cầu cơ bán của \ử  lý vi phạm hành chính.

Việc áp dụng đúng pháp luật trong hoạt động xừ lý vi phạm hành chính không chi là một 
vêu càu cơ han cua xử lý vi phạm hành chính mà còn là trách nhiệm cua người có thâm quyên xir lý 
\ i phạm hành chính nhàm thực hiện ( tuân thu ) đằv du các nưuN cn lác xứ Iv \ i phạm hành chính 
được Luật Xứ lý vi phạm hành chính quy định .

Ngoài ra việc áp dụrm đúnu pháp luật trone hoạt động xư lý vi phạm hành chính còn sóp 
phần tuyên truyền, phô biến pháp luật troim nhân dàn nói chung, cho người bị xừ lý vi phạm hành 
chính nói riêim, tạo hiệu qua cao troim côim tác xư Iv \ i phạm hành chính.

3. Nội dung áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính
Ọuá trình xử lý vi phạm hành chính, xét cho cùng cũng chính là quá trình áp dụng pháp luật.

Bởi lẽ không thé có việc xừ lý vi phạm hành chính mà không tuân theo hay không áp dụng bất kỳ
một qui định nào của pháp luật (mà chủ yếu là pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các qui 
định khác có liên quan).

Cụ thể việc áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính được thực hiện dưới các hình 
thức sau

- Tiến hành các hoạt động theo dúng qui định cùa pliáp luật về xử lý vi phạm hành chính 
(cụ thò là Luật Xừ lý vi phạm hành chính hoặc các qui định về xư lý vi phạm hành chính khác 
trong các văn bàn qui phạm pháp luậl khác).

Các hoạt động xứ lý vi phạm hành chính như lập biên ban vi phạm hành chính, xác minh, ra 
quyct định xử lý vi phạm hành chính ... nói chuim dều phai căn cứ vào qui định cụ thề của pháp 
luật về NÌr lý vị phạm hành chính đê thực hiện. Người có thâm quyền xứ lý vi phạm hành chính 
không thê tùy tiện, đặt ra các thu tục và tự thực hiện mà khôim dựa vào bất cứ qui định nào cùa 
pháp luậ:.

- Đối chiếu sự phù hợp giữa nội dun» vi pham hành chính với pháp luật về nội dung đê xác 
định hàm vi đã xáy ra có vi phạm pháp luật ha> không.

■' Giáo tiinh lv luận vé Nhà nước vá pliáp luậl NXB Cliinli trị Quốc íiia năm 2010 - tran» 390 - 394
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- Viện dẫn đầy đủ căn cứ pháp luật khi ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính nêu rõ
điều, khoản, tên, số hiệu, ngày ban hành của văn bàn qui phạm pháp luật).

Bang hoạt động này cho phép phàn ánh rõ phạm vi pháp luật (căn cứ pháp luật) đà cược áp 
dụng để giải quyết.

- Ra kết luận về nội dung vi phạm hành chính. Việc kết luận về nội dung vi phạm hành 
chính là một hoạt động bắt buộc phải có khi xừ lý vi phạm hành chính .

Việc kết luận này bao giờ cũng phải dựa trên các căn cứ pháp luật để xác định hànti vi đã
xày ra là vi phạm pháp luật hay không .

Nội dung kết luận được thể hiện bằng hình thức văn bản. Tức bao giờ kết luận cũng được
nêu trong văn bản xử lý vi phạm hành chính .

II- MỘT SỐ NGUYÊN TẮC k h i  á p  d ụ n g  vă n  b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t

TRONG XỬ LÝ VPHC.
Khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết những vụ việc vi phạm hành 

chính cần chú ý một số nguyên tắc sau đây:
1. Văn bản được áp dụng phải là văn bản còn hiệu lực và là văn bản có giá trị cao nhất 

tại thời điểm ban hành quyết định hành chính hoặc thòá điểm phát sinh hành vi vi phạm hành 
chính bị xử lý.

Cần lưu ý: Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của văn bản hết hiệu lực cũng 
đồng thời hết hiệu lực cùng với văn bản đó, trừ trường hựp được giữ lại toàn bộ hoặc một phần 
vì còn phù hợp với quy định của văn bản quy phạm pháp luật niđi.

2. Văn bản quy phạm pháp luật đưỢc áp dụng từ thời điểm có hiệu lực và đưỢc áp dụng 
đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực (hành vi xảy ra trước khi 
ban hành văn bản hoặc sau khi văn bản hết hiệu lực thì không áp dụng để xử lý, giải quyết) trừ 
trường hỢp có quy định hiệu lực trỏ về trước (còn gọi là hồi tố) đối với văn bản đó.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật cớ quy định khác nhau về cùng 
một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

4. Trong trường hỢp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vân đề do cùng một 
cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau, thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành 
sau.

5. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp 
lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có 
hiệu lực, thì áp dụng văn bản mới.

III- MỘT SỐ NGUYÊN TAC TRONG BAN HÀNH QUYẾT đ ị n h  h à n h  c h í n h

1. Bảo đảm tính hỢp hiến, hựp pháp và tính thống nhât của hệ thông văn bản.
Đây lả nguyên tắc quan trọng xuyên suốt trong việc xử lý vi phạm hành chính .
Một quyết định hành chính (quyết định về xử lý vi phạm hành chính ) chỉ được coi là có 

giá trị pháp lý khi quyết định đó không trái với Hiến pháp và pháp luật nói chung. Đồng thời 
cũng phải bảo đảm tính thống nhât của hệ thống văn bản, không thể tùy tiện ban hành với hình 
thức, nội dung trái pháp luật.

2. Bảo đảm (đúng quy định) về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, hình thức ban hành văn
bản.
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Ví dụ 1: Trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì phải lập biên bản vi 
phạm hành chính vì đây là thủ tục bắt buộc.

Ví dụ 2: Việc xử phạt vi phạm hành chính phải thực hiện bằng việc ra quyết định bằng 
văn bản do người có đủ thẩm quyền ký (cổ trường hỢp ra thông báo để xử phạt vi phạm hành 
chính là sai về hình thức, thẩm quyền ban hành văn bản).

3. Bảo đảm thủ tục, thẩm quyền và hình thức khi sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 
đình chỉ việc thi hành văn bản.

Cần litu ý:

- Về hình thức: Văn bản bị thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bằng hệ thống văn bản 
nào thì văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cũng phải bằng hình thức văn bản đó.

Ví dụ; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 
mức phạt là 5.000.000 đồng.

Nêu sửa đổi hoặc bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó thì Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân huyện cũng phải ban hành bằng hình thức một quyết định để sửa đổi, bổ sung hoặc 
bãi bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành (chứ không được ban hành công văn 
để sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính nói trên).

MỤC II: THE THÚC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
(Đưọc áp dụng đối với các CO' quan nhà nưó'c, tổ chúc xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, tố chức kinh tế và đơn vị iực lưọng vũ trang nhân dân , sau đây gọi chung là cơ quan, 
tổ chức).

I. NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thể thức văn bản
Thê thức văn bán là tập hợp các thành phần cấu thành văn bàn. bao gồm những ihàrih phần 

chung áp dụng đối với các loại văn bàn và các thành phần bô sung trong những trường hợp cụ thể 
hoặc đối với một số loại vãn bàn nhất định theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 
09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 cùa Chính phù sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại 
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19-01-2011 cùa Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật 
trình bày văn bản hành chính, sau đây viết tắt là ( Thông tư số 01/2011/TT-BNV).

2. Kỹ thuật trình bày văn bản
Kỹ thuật trình bày văn bàn quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV bao gồm khố giấy, 

kiểu trình bày, định lề trang văn bàn, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ. cỡ chữ, 
kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính và 
in ra giấy; văn bàn được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc văn 
bản đưực làm trên giấy mẫu in sằn; không áp diing đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, 
tạp chí và các loại ấn phẩm khác.

3. Phông chữ trình bày văn bản
Phông chữ sử dụng trình bày văn bàn trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký 

tự Unicode theo Tiêu chuấn Việt Nam TCVN 6909:2001.
4. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày
a) Khố giấy.
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Văn hàn hành chính được trinh bàv trên khô giấv khô A4 (210 mm \  297 mm).
Các văn bàn như giấy giới thiệu, tĩiấy biên nhận hồ sơ. phiếu gừi. phiếu chuyên đưọc trình 

bày trôn khồ giấy A5 (148 mm X 210 mm) hoặc trên uiấy mầu in sẵn (khố A5).
b) Kiểu trình bày.
Văn bàn hành chính được trình bày theo chiều dài cùa trang giấy khô A4 (định hướng bán in 

theo chiêu dài).
Trường hợp nội dung văn bản có các báng, biêu nhưng không được làm thành các phụ lục 

riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng cua tranu uiấy (định hướng ban in theo 
chiều rộng).

c) Định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4)
Le trên: cách mép trên từ 20 - 25 mm;
Lề dưới; cách mép dưới từ 20 - 25 mm;
Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm;
Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm.
d) Vị trí trinh bày các thành phần thế thức vãn ban trên một trang giấy khổ A4 được thực 

hiện theo sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV 
(Phụ lục II). V ị trí trình bày các thành phần thề thức văn bản trên một trang giấy khổ A5 được áp 
dụng tương tự theo sơ đồ tại Phụ lục trên.

II- THÊ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
1. Quốc hiệu
1.1. Thể thức.
Quốc hiệu ghi trên văn bàn bao gồm 2 dòng chữ: “ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ N G H ĨA  

V IỆ T  N AM ”  và "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” .
1.2. Kỹ thuật trình bày.
Quốc hiệu được trình bày tại ô số 1; chiếm khoảng 1/2 trang giấy theo chiều ngang, ờ phía 

trên, bên phải.
Dòng thứ nhất; “ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N G H ĨA  V IỆ T  N A M ”  được trinh bày bằng 

chừ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chừ đứng, đậm;
Dòng thứ hai: “ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”  được trình bày bằng chừ in thườnẹ, cỡ chừ 

từ 13 đến 14 (nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 12, thì dòng thứ hai cỡ chữ 13; nếu dòng thứ nhất cỡ chừ
13, thì dòng thứ hai cỡ chữ 14), kiểu chữ đứng, đậm; được đặt canh giữa dưới dòng thứ nhất; chừ 
cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có 
đường kè ngang, nét liền, có độ dài bàng độ dài của dòng chữ (sử dụng lệnh Draw, không dùng lệnh 
Underline), cụ thể:

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hai dòng chữ trên được trình bày cách nhau dòng đơn.
2. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
2.1. Thể thức.
Đối với các Bộ. cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phú; Văn phòng Quốc hội; Hội 

đông dân tộc, các lỉy  ban của Quôc hội hoặc llộ i đông nhân dân và Uy ban nhân dân các càp: Đoàn
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Đại biêu Quốc hội tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn Kinh tế nhà nước, Tông công 
ty 91 không ghi cơ quan chú quàn.

Tên cơ quan, tô chức ban hành văn bàn bao gồm tên cùa cơ quan, tổ chức chù quản trực tiếp 
(nêu cỏ) (đối với các tò chức kinh tế có thể là công ty mẹ) và tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn 
bàn.

a) Tên cùa cơ quan, tô chức ban hành văn bán phải được ghi đầy đủ hoặc được viết tất theo 
quy định tại văn bàn thành lập. quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, 
phê chuân, cấp giấy phép hoạt động hoặc công nhận tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức có 
thàrri quyền, ví dụ;

B ộ  GIAO THÔNG VẬN TẢI TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM

HỘI ĐÓNG NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN TỈNH THÁI NGUYÊN

b) Tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp có thể viết tất nhũng cụm từ thông dụng nhir 
ủy  ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân (HĐND), Việt Nam (VN). ví dụ:

UBND TÌNH QUÀNG BÌNH VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VN
SỞ NỌI VỤ VIỆN DÂN TỘC HỌC

2.2. Kỹ thuật trình bày.
Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trinh bày tại ô số 2; chiếm khoảng 1/2 trang 

giây theo chiều ngang, ờ phía trên, bên trái.
Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp được trinh bày bằng chữ in hoa. cùng cỡ chữ như cỡ 

chừ cùa Quốc hiệu, kiểu chữ đứng. Nếu tên cơ quan, tổ chức chủ quản dài, có thể trình bày thành 
nhiều dòng.

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bàn trình bày bàng chừ in hoa, cùng cỡ chữ như cỡ chừ 
của Quốc hiệu, kiểu chữ đúng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chu quản; phía 
dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có dò dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài cùa dòng chừ và đặt cân đổi 
so với dòng chữ. Trưòma hợp tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản dài có thể trình bày thành 
nhiêu dòng, ví dụ:

B ộ NỘI VỤ 
CỤC VẤN THU VÀ LƯU TRỮ  

NHÀ NƯỚC

Các dòng chừ trên được trình bày cách nhau dòng đơn.
3. Số, ký hiệu của văn bản
3.1. Thể thức.
a) Số cùa văn bàn .
Số cùa văn bản là số thứ tự đăng ký văn bán tại văn thư cùa cơ quan, tổ chức, số của văn 

bàn được ghi bằng chữ so A-rập, bẩt dầu từ số 01 vào ngày đầu năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 
12 hàrg năm.

b) Ký hiệu cùa văn bán,
- K.ý hiệu cùa văn bàn có tên loại bao gồm chữ viết tắt tên loại văn bản theo bang chữ viết
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tắt tên loại văn bản và bản sao kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV (Phụ lục 1) và chũ viết tất 
tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước (áp dụng đối với chức danh Chủ tịch nưóc và Thì 
tướng Chính phù) ban hành văn bản, ví dụ:

Nghị quyết cùa Chính phủ ban hành được ghi như sau: số: .. ,/NQ-CP
Chi thị của Thủ tướng Chính phủ ban hành được ghi như sau: số: .../CT-TTg.
Quyết định cùa Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành được ghi như sau: số: .../QĐ-

HĐND
Báo cáo cùa các ban của Hội đồng nhân dân được ghi như sau; số .. ,/BC-HĐND
- Ký hiệu cùa công văn bao gồm chừ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước 

ban hành công văn và chữ viết tẳt tên đơn vị (vụ, phòng, ban, bộ phận) soạn thảo hoặc chù tri soạn 
thảo công văn đỏ (nếu có), ví dụ:

Công văn của Chính phủ do Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ soạn thảo: sổ; .../CP-
HC.

Công văn của Bộ Nội vụ do Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Nội vụ soạn thảo: sổ: .. ./BNV-TCCB
Công văn của Hội đồng nhân dân tinh do Ban Kinh tế Ngân sách soạn thảo: số: .. ../HDND-

KTNS
Công văn cùa ủ y  ban nhân dân tinh do tổ chuyên viên (hoặc thư ký) theo dõi lĩnh vực văn 

hóa - xã hội soạn thảo: số: .. ,/ƯBND-VX
Công văn của Sở Nội vụ tinh do Văn phòng Sở soạn thảo: sổ: .. ./SNV-VP
Trường hợp các Hội đồng, các Ban tư vấn cùa cơ quan được sử dụng con dấu của cơ quan 

để ban hành văn bản và Hội đồng, Ban được ghi là “ cơ quan”  ban hành văn bản thi phải lấy số cùa 
Hội đồng, Ban, ví dụ Quyết định sổ 01 của Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Nội vụ dược trình bày 
như sau:

B ộ NỘI VỤ 
HỘI ĐÒNG THI TUYÉN CÔNG CHỨC

Số: 01/QĐ-HĐTTCC
Việc ghi ký hiệu công văn do UBND cấp huyện, cấp xã ban hành bao gồm chữ viết tắt tên 

cơ quan, tổ chức ban hành công văn và chữ viết tẳt tên lĩnh vực (các lĩnh vực được quy định tại 
Mục 2, Mục 3, Chương IV, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủ y  ban nhân dân năm 2003) được 
giải quyết trong công văn.

Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức và các đơn vị trong mồi cơ quan, tổ chức hoặc lĩnh vực 
(đối với ƯBND cấp huyện, cấp xã) do cơ quan, tổ chức quy định cụ thể, bảo đảm ngấn gọn, dễ hiểu.

3.2. Kỹ thuật trình bày.
Số, ký hiệu của văn bản được trình bày tại ô số 3, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ 

chức ban hành văn bản.
Từ “ Số”  được trình bày bàng chữ in thường, ký hiệu bàng chữ in hoa, cỡ chừ 13, kiểu chữ 

đứng; sau từ “ Số”  có dấu hai chấm; với những số nhỏ hơn 10 phải ghi thêm số 0 phía trước; giữa số 
và ký hiệu văn bản có dấu gạch chéo (/), giữa các nhóm chừ viết tắt ký hiệu văn bàn có dấu gạch 
nối (-) không cách chữ, ví dụ:

Số: 15/QĐ-HĐND (Quyết định cùa Thường trực Hội đồng nhân dân);
Số: 19/HĐND-KTNS (Công văn cùa Thưòmg trực Hội đồng nhân dân do Ban Kinh tế ngân 

sách soạn thảo);
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số: 23/BC-FBNV (Báo cáo cua íỉộ Nội vụ);
Số; 234/SYT-VP (Công văn cua Sờ Y tế do Văn phòng soạn tháo).
4. Địa danh và ngày, tháng, năm han hành văn bán
4.1. Thể thức.
a) Dịa danh ghi trên văn bàn là tên eọi chính thức cua đơn vị hành chính (tên riêng cua tinh, 

thành phô trực thuộc Truntỉ ương; huvện. quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã. phirờng, thị trấn) 
nơi cư quan, tồ chức đón” trụ sở; đoi với nhữim dơn vị hành chính được đặt tên theo tên người, 
bàng chừ số hoặc sự kiện lịch sư thi phải ehi tên gợi đầy dủ cùa đơn vị hành chính đó. cụ thế như 
sau:

- Địa danh ghi trên văn bản cùa các cơ quan, tổ chức Trung ương là tên cùa tinh, thành phố 
trực thuộc Trung ương nơi cơ quan, tổ chức đóng trụ sở, ví dụ:

Văn bản cùa Bộ Công Thương, của Công ty Điện lực 1 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(có Irụ sờ tại thành phố Hà Nội); Hà Nội.

Văn bản của Trưòrng Cao đẳng Quản trị kinh doanh thuộc Bộ Tài chính (có trụ sớ tại thị trấn 
Như Ọuỳnh. huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên); Hưng Yên.

Văn bán của Viện ỉỉải dương học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (có trụ sở 
tại tlìành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Khánh Hòa,

Văn bàn của Cục Thuế tình Bình Dương thuộc Tổng cục Thuế (có trụ sở tại thị xã Thủ Dầu 
Một. tinh Bình Dương); Bình Dương,

- Địa danh ghi trên văn bản của các cơ quan, tổ chức cấp tinh:
+ Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương: là tên của thành phố trực thuộc Trung 

ưcmg, ví dụ:
Văn bản của ủy  ban nhân dân thành phố Hà Nội và cùa các sở, ban, ngành thuộc thành phố: 

Hà Nội, của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cùa các sở, ban, ngành thuộc thành phố: 
Thùnh phổ Hồ Chỉ Minh,

+ Đổi với các tinh là tên của tinh, ví dụ:
Văn bản cùa ủ y  ban nhân dân tinh Hải Dương và cùa các sở, ban, ngành thuộc tinh (có trụ 

sờ tại thành phố Hải Dương, tinh Hài Dương): Hải Dương, cùa ùy ban nhân dân tinh Quảng Ninh 
và của các sở, ban, ngành thuộc tinh (có trụ sở tại thành phố Hạ Long, tinh Quàng Ninh): Quảng 
Ninh, của ủ y  ban nhân dân tinh Lâm Đồng và cùa các sở, ban, ngành thuộc tỉnh (có trụ sở tại thành 
phố Đà Lạt, tinh Lâm Đồng): Lâm Đồng,

Trường hợp địa danh ghi trên văn bản cùa cơ quan thành phố thuộc tinh mà tên thành phố 
trùng với tên tỉnh thì ghi thêm hai chữ thành phố (TP.), ví dụ:

Văn bản cùa ủ y  ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và của các phòng, ban 
thuộc thành phố: TP. Hà Tĩnh.

- Địa danh ghi trên văn bản của các cơ quan, tổ chức cấp huyện là tên của huyện, quận, thị 
xã. thành phổ thuộc tỉnh, ví dụ:

Vãn bản cùa ủ y  ban nhân dân huyện Sóc Sem (thành phố Hà Nội) và của các phòng, ban 
thuộc huyện: Sóc Sơn,

Văn bản của ủ y  ban nhân dân quận Gò vấp (thành phố Hồ Chí Minh), của các phòng, ban 
thuộc quận; Gò vấp,

Văn bản cùa ủy  ban nhân dân thị xã Bà Rịa (tinh Bà Rịa-Vũng Tàu) và cùa các phòng, ban 
thuộc thị xã; Bà Rịa,

- Địa danh ghi trên văn bán của Hội đồng nhân dân. ÜV ban nhân dân và cùa các tô chức cấp
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xã là tên cùa xã. phường, thị trấn đó, ví dụ:
Văn bàn của ủy ban nhân dân xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tinh Nghệ An): Kim Lihĩ.

Văn bản cùa ủy  ban nhân dân phường Điện Biên Phù (quận Ba Đình. TP. Hà Nội): ^hường 
Điện Biên Phu,

- Địa danh ghi trên văn bản của các cơ quan, tổ chức và đơn vị vũ trang nhân dâi thuộc 
phạm vi quàn lý cùa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được thực hiện theo quy định cùa pháp luật và 
quy định cụ thể của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

b) Ngày, tháng, năm ban hành vãn bản
Ngày, tháng, năm ban hành văn bản là ngày, tháng, năm văn bản được ban hành.
Ngày, tháng, năm ban hành văn bản phái được viết đầy đù; các số chi ngày, thárg. năm 

dùng chừ số Ả-rập; đối với nhừiig số chi ntỉàv nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm sô 0 ơ trước, 
cụ thê;

Thành pho Hồ Chí Minh, ngciy 05 ihàiiỊỉ 02 năm 2009

Ouận ì. ngày 10 thúng 02 năm 20ì 0

4.2. Kỹ thuật trình bày.
Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản được trình bày trên cùng một dòng với số, 

ký hiệu văn bàn. tại ô số 4, bằng chữ in thưòmg, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ nghiêng; các chữ cái 
đầu cùa địa danh phải viết hoa; sau địa danh có dấu phẩy; địa danh và ngày, tháng, năm được đặt 
canh giữa dưới Quốc hiệu.

5. Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
5.1. Thể thức.
Tên loại văn bản là tên cùa từng loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành. Khi ban hành 

văn bàn đều phải ghi tên loại, trừ công văn.
Trích yếu nội dung của văn bản là một câu ngẩn gọn hoặc một cụm từ phản ánh khái quát 

nội dung chù yếu của văn bản.
5.2. Kỹ thuật trình bày .
Tên loại và trích yếu nội dung của các loại văn bàn có ghi tên loại được trình bày tại ô số 5a; 

tên loại văn bàn (nghị quyết, quyết định, kế hoạch, báo cáo, tờ trình và các loại văn bản khác) được 
đặt canh giữa bàng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; trích yếu nội dung văn bản được đặt 
canh giữa, ngay dưới tên loại văn bàn, bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; bên 
dưới trích yếu có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bàng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và 
đặt cân đối so với dòng chữ, ví dụ:

QUYÉT ĐỊNH 
về việc điều động cán bộ

Trích yếu nội dung công văn được trinh bày tại ô số 5b, sau chừ “ V/v" bàng chữ in thường, 
cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chừ đứng; được đặt canh giữa dưới số và ký hiệu văn bản, cách dòng 6pt 
với sổ và ký hiệu văn bản, ví dụ:

SỐ: 72/VTLTNN-NVĐP
V/v kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2009
6. Nội dung văn bản
6.1. Thể thức.
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luật;

a) Nội dung văn han là thành phần chu \ ôu cua vãn ban.
Nội dung văn ban phái bao dam nhĩrnu yêu cầu cơ ban sau:
- Phù hợp với hinh thức văn bán dược sư dụng;
- Phù htrp với đirờrm lối. chu trirơim. chinh sách cua Dáng; phù hợp với quy định của pháp

- Được trình bày ngấn tiọn, rỏ ràne, chính xác;
- Sừ clụn» ngôn ngữ viết, cách diễn đạt dơn gián, dỗ hiêu;

- Dùim từ ngữ tiếng Việt Nam phố thông (khônu dùng từ ngữ địa phương và từ ngữ nước 
ngoài nếu không thực sự cần thiết). Đối với thuật ngữ chuyên môn cần xác định rỗ nội dung thì phái 
được gi ái thích trong văn bàn;

- Chi được viết tắt những từ. cụm từ thông dụng, những từ thuộc ngôn ngữ tiếng Việt dễ 
hiêu. Đối với nhừne từ. cụm từ được sứ dụne nhiều lần trontz văn bản thì có thể viết tất, nhưng các 
chữ viết tẩt lần đầu cùa từ, cụm từ phai được đặt trong dấu ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó;

- Khi viện dẫn lần đầu văn bàn có liên quan, phai ghi đầy đu tên loại, số, ký hiệu văn bàn.
ngày, iháng. năm ban hành văn bàn, tên cơ quan, tồ chức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn 
bản (đối với luật và pháp lệnh chi ghi tên loại và tên của luậl. pháp lệnh), ví dụ: được quy định
tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP nuày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư"; 
trong các lần viện dẫn tiếp theo, chi ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó;

- Viết hoa trong văn ban hành chính được thực hiện theo Phụ lục VI - Quy định viết hoa 
trong văn bản hành chính.

b) Bố cục cua vãn bàn.
Tùy theo thể loại và nội dung, văn bán có thể có phần căn cứ pháp lý để ban hành, phần mở 

đầu và có thể được bố cục theo phần, chương, mục. điêu, khoản, điêm hoặc được phân chia thành 
các phần, mục từ lớn đến nhỏ theo một trình tự nhất định, cụ thể;

- Nghị quyết (cá biệt): theo điều, khoản, điêm hoặc theo khoàn, điểm;
- Quyết định (cá biệt); theo điều, khoán, điểm; các quy chế (quy định) ban hành kèm theo 

quyết định: theo chương, mục, điều, khoản, điểm;
- Chi thị (cá biệt): theo khoản, điểm;
- Các hình thức văn bản hành chính khác: theo phần, mục, khoản, điểm hoặc theo khoản,

điểm.
Đối với các hình thức văn bản được bố cục theo phần, chuơng, mục, điều thì phần, chương, 

mục, điều phải có tiêu đề.
6.2. Kỳ thuật trình bày.
Nội dung văn bản được trình bày tại ô số 6.
Phần nội dung (bàn văn) được trình bày bằng chữ in thưÒTig (được dàn đều cá hai lề), kiểu 

chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14 (phần lời văn trong một văn bản phải dùng cùng một cỡ chữ); khi 
xuống dòng, chừ đầu dòng phải phải lùi vào từ Icm đến l,27cm (1 default tab); khoảng cách giữa 
các đoạn văn (paragraph) đặt tối thiéu là 6pt; khoảng cách giữa các dòng hay cách dòng (line 
spacing) chọn tối thiểu từ cách dònu đơn (single line spacing) hoặc từ 15pt (exactly line spacing) trở 
lên; khoảng cách tối đa giữa các dòntỉ là 1.5 dòng (1.5 lines).

Đối với những văn ban có plnin căn cứ pháp lý dè ban hành thì sau mỗi căn cứ phái xuống
dòng, cuối dòng có dấu ■'chấm phây", riêng căn cứ ciiôi cùng kêt thúc băng dâu “ phây".
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Trườnu hợp nội diiim văn bán được bố cục theo phần, chirang. mục, diều, khoán, diêm thi 
trình bày như sau:

- Phần, chirơnu: Từ “ Phần". "Chương" và số thứ tự cùa phần, chương được trình bày trên 
một dònu riêng, canh giữa, bàne chữ in thirờnu. cờ chữ từ 13 dến 14. kiều chữ dứng, đậm. số thứ tự 
của phần, chương dùng chữ số La Mã. Tiêu đề (tên) cùa phần, chươnu được trinh bày ngay dưới, 
canh giữa, bang chừ in hoa, cỡ chũ từ 13 đen 14. kiêu chữ đứng, đậm;

- Mục: Từ "Mục" và số thứ tự cùa mục được trình bàỵ trên một dòng riêng, canh giữa, bàng 
chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14. kiểu chữ đứng. dậm. số thứ tự cùa mục dùng chừ sô Ả - rập. 
Tiêu dề cúa mục được trình bày ngay dưới, canh giữa, bằng chữ in hoa. cữ chữ từ 12 đến 13. kiểu 
chừ đứng, dậm;

- Điều: Từ "Dieu", số thứ tự và tiêu đề cùa điều được trình bày bằng chừ in thường, cách lề 
trái 1 default tab, so thír tự cùa điều dùng chữ số A-rập. sau số thứ tự có dấu chấm; cỡ chữ bàng cỡ 
chừ cùa phần lời văn (13-14). kiểu chữ dúrm. dậm;

- Khoán; số thứ tự các khoàn trong mỗi mục dùng chừ số Ả-rập, sau số thứ tự có dấu chấm, 
cỡ chữ số bàng cỡ chữ cùa phần lời văn (13-14). kiều chữ đứng; nếu khoán có tiêu đề. số thứ tự và 
tiêu đề cùa khoản được trình bày trên một dòng riêng, bầng chữ in thưòng. cờ chữ bàng cờ chữ cùa 
phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng;

- Điêm: Thứ tự các điêm trong mỗi khoản dùng các chữ cái tiếng Việt theo thứ tự abc, sau 
có dấu đóng ngoặc đơn, bang chữ in thường, cỡ chữ baníi cỡ chừ của phần lời văn (13-14), kiểu chừ 
đứng.

Trường hợp nội dung văn bàn được phân chia thành các phần, mục, khoản, điểm thì trình 
bày như sau:

- Phần (nếu CÓ): Từ “ Phần”  và số thứ tự cùa phần được trình bày trên một dòng riêng, canh 
giữa, bằng chừ in thường, cỡ chừ từ 13 đến 14, kiều chừ đứng, đậm; sổ thứ tự của phần dùng chừ số 
La Mã. Tiêu đề của phần được trình bày ngay dưới, canh giữa, bàng chừ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến
14, kiểu chữ đứng, đậm;

- Mục; Số thứ tự các mục dùng chữ số La Mã, sau có dấu chấm và được trình bày cách lề 
trái 1 default tab; tiêu đề của mục được trình bày cùng một hàng với số thứ tự, bàng chữ in hoa, cỡ 
chừ từ 13 đến 14, kiêu chữ đứng, đậm;

- Khoản: số thứ tự các khoản trong mỗi mục dùng chữ số Ả-rập, sau số thứ tự có dấu chấm, 
cỡ chữ số bang cỡ chừ của phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng; ĩiếu khoản có tiêu đề, số thứ tự và 
tiêu đề cùa khoản được trình bày trên một dòng riêng, bang chừ in thưòng, cỡ chừ bàng cỡ chữ của 
phần lời văn (13-14), kiểu chừ đứng, đậm;

- Điểm trình bày như trường hợp nội dung văn bàn được bố cục theo phần, chương, mục, 
điều, khoản, điểm.

7. Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
7.1. Thể thức.
a) Việc ghi quyền hạn của người ký được thực hiện như sau:
- Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tat “ TM .”  (thay mặt) vào trước tên tập 

thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức, ví dụ:
TM. HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TM. ĐOÀN ĐẠI BIÊU QUỐC HỘI

- Truờng hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tố chức thì phái ghi chữ viết tắt “ KT.’ ' (ký 
thay) vào trước chức vụ của người đứng đau, ví dụ:
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KT. CHỦ TfCH KT. B ộ  TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH THỦ TRƯỞNG

Trường hợp cấp phó được giao phụ trách thì thực hiện như cấp phó ký thay cấp trirởng;
- Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tát “ TL." (thừa lệnh) vào trước chức vụ cùa 

người đứntỉ đầu cơ quan, tô chức, vi dụ:
TL. B ộ  TRƯỚNG TL. CHỦ TỊCH

VỤ TRƯỞNG VỤ TỒ CHỨC CÁN B ộ  CHÁNH VĂN PHÒNG
- Trường hợp ký thừa uy quyền thì phải íỉhi chữ viết tắt "TUỌ." (thừa ìiy quyền) vào trước 

chức vụ cua người đứng đầu cơ quan, tồ chức, ví dụ:

TƯQ. GIÁM ĐỐC 
TRƯỞNG PHÒNG T ỏ  CHÚC CÁN B ộ

b) Chức vụ của người ký.
Chức vụ ghi trên văn bản là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bán trong cơ 

quan, tồ chức; chi ghi chức vụ như Bộ trưởnu (Bộ trưửnu. Chú nhiệm), Thứ trirane. Chu lịch. Phó 
Chú tịch, Giám đốc, Phó Giám đổc. Q. Giám đốc (Quyền Giám đốc) V.V... .  không tihi những chức 
vụ mà Nhà nước không quy định như: cấp phó thường trực, cấp phó phụ trách, v.v...; không ghi lại 
tên cơ quan, tồ chức, trừ các văn bản liên tịch, văn bản do hai hay nhiều cơ quan, tồ chức ban hành; 
việc ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền do các cơ quan, tổ chức quy định cụ thể bàng văn bàn.

Chức danh ghi trên văn bán do các tô chức tư vắn (không thuộc cơ cấu tổ chức cùa cơ quan 
được quy định tại quyết dịnh thành lập; quyết định quy định chức năn^. nhiệm vụ, cơ cấu tô chức 
cùa cư quan) ban hành là chức danh lãnh dạo cúa người ký văn bản trong bail hoặc hội dồng. E)oi 
với những ban, hội đồng khôniỉ được phép sừ dụng con dấu cúa cơ quan, tồ chức thì chi ghi chức 
danh của người ký văn bản trong ban hoặc hội đồng, không được ghi chức vụ trong cơ quan, tố 
chức.

Chức vụ (Chức danh) cua người ký văn bán do hội dồng hoặc ban chi dạo cúa Nhà nước ban 
hành mà lãnh đạo Bộ Xây dựng làm Trưởng ban hoặc Phó 'ĩrương ban. Chù tịch hoặc Phó Chù tịch 
Hội đồng được ghi như sau. ví dụ;

TM. HỘI ĐÒNG KT. TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH PHÓ TRƯỞNG BAN

(Chữ kỷ. dấu cua Bộ Xây cỉựng) (C 'hữ ký. dấu cua Bộ Xâv dựng)

B ộ  TRƯỞNG B ộ  XÂY DỤNG THỬ TRƯỞNG B ộ  XÂY DỤÌVG
Nguyễn Văn A Trần Văn B

Chức vụ (Chức danh) cùa nuười ký văn bản do hội đồng hoặc ban cùa Bộ Xây dựng han
hành mà Thứ trường Bộ Xây dựng làm Chù tịch Hội đồim hoặc Trưởng ban, lãnh đạo các Cục, Vụ 
thuộc Bộ Xây dựng làm Phó Chủ tịch Hội đồng hoặc ỉ^hó Trường ban được ghi như sau, ví dụ;

TM. HỘI ĐÒNG KT. TRƯỞNG BAN
C H Ủ  T ỊC H  P H Ó  T R Ư Ở N G  B AN

(Chữ ký, dâu của Bộ Xây dựng) (Chữ kỷ, dấu cua Bộ Xáy dựng)

THÚ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG v ụ  TÓ CHỨC CÁN B ộ
Trần Văn B Lê Văn c

c) Họ tên bao gồm họ. tên đệm (nếu có) và tC'n cua người ký văn bán
Đối với vãn bản hành chính, trước họ tên của nuưai ký. không ghi học hàm, học vị và các 

danh hiệu danh dự khác. Đôi với văn ban uiao dịch; văn ban cúa các tô chức sự nghiệp giáo dục, y
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tế. khoa học hoặc lực lượrm vũ traim được ehi thêm học hàm. học vị, quàn liàni.
7.2. Kỹ thuật trình bày.
Quyền hạn, chức vụ của ntiười ký được trình bàv tại ô số 7a; chức vụ khác của người ký 

được trình bày tại ô sổ 7b; các chữ viết tắt quyền hạn như: “ TM.". "KT.", "TL .“ . "TUQ ." hoặc 
quyền hạn và chức vụ của người ký được trình bày chừ in hoa, cỡ chữ từ 13 den 14, kiểu chữ đứng, 
đậm.

Họ tên của người ký văn bản được trình bày tại ô số 7b; bằng chừ in thường, cờ chữ từ 13 
đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. được đặt canh giữa so với quyền hạn, chức vụ cùa người ký.

Chữ ký của người có thẩm quyền được trình bày tại ô số 7c.
8. Dấu của cơ quan, tổ chức
8.1. Việc đóng dấu trên văn bản được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 

26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 cùa Chính phủ về công tác văn thư và 
quy định của pháp luật có liên quan; việc đóng dấu giáp lai đối với văn bản. tài liệu chuyên ngành 
và phụ lục kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 110/2004/NĐ- 
CP.

8.2. Dấu của cơ quan, tổ chức được trình bày tại ô số 8; dấu giáp lai được đóng vào khoáng 
giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mồi dấu dóng tối 
đa 05 trang văn bản.

9. Noi nhận
9.1. Thể thức.
Nơi nhận xác định những cơ quan, tồ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản và có trách 

nhiệm như đê xem xét, giải quyết; để thi hành; đề kiểm tra, giám sát; đế báo cáo; để trao đồi công 
việc; để biết và để lưu.

Nơi nhận phải được xác định cụ thể trong văn bản. Căn cứ quy định của pháp luật; cán cứ 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùa cơ quan, tổ chức và quan hệ công tác; căn cứ yêu cầu giải
quyết công việc, đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đề xuất những
cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bàn trình người ký vãn bản quyết định.

Đối với văn bản chi gửi cho một sổ đối tượng cụ thể thì phải ghi tên từng cơ quan, tổ chức, 
cá nhân nhận văn bản; đối với văn bản được gửi cho một hoặc một số nhóm đối tượng nhất định thì 
nơi nhận được ghi chung, ví dụ:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Đối với những văn bàn có ghi tên loại, nơi nhận bao gồm từ “ Nơi nhận”  và phần liệt kê các

cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.
Đối với công văn hành chính, nơi nhận bao gồm hai phần:
- Phần thứ nhất bao gồm từ “ Kính gừi” , sau đó là tên các cơ quan, tồ chức hoặc dơn vị, cá 

nhân trực tiếp giải quyết công việc;
- Phần thứ hai bao gồm từ “ Nơi nhận” , phía dưới là từ “ Như trên” , tiếp theo là tên c ác cơ

quan, tồ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan khác nhận văn bàn.
9.2. Kỹ thuật trình bày.
Nơi nhận được trình bày tại ô số 9a và 9b.
Phần nơi nhận tại ô số 9a được trình bày như sau:
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- Từ ‘’Kính gừi”  và tên các cơ quan, tố chức hoặc cá nhân nhận vãn bản đirợc trình bày bàng 
chữ in ihường, cỡ chữ từ 1 3 đến 14. kiểu chữ đứng;

- Sau từ "K ín h  gửi”  có dấu hai chấm; nếu công vãn gửi cho một cư quan, tồ chức hoặc một 
cá nhân thì từ “ Kính gửi’" và tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được trình bày trên cùng một dòng; 
trường hí.rp công vãn gửi cho hai cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân trơ lên thì xuống dòng; lên mồi cơ 
quan, tổ chức, cá nhân hoặc mỗi nhóm cơ quan, tô chức, cá nhân được trình bày trên một dòng 
riêng, đầu dòng có gạch đầu dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy, cuối dòng cuối cùng có dấu chấm; 
các gạch đàu dòng được trình bày thăng hàng với nhau dưới dấu hai chấm.

Phần nơi nhận tại ô số 9b (áp dụng chung dối với công văn hành chính và các loại văn bàn 
khác) dược trinh bày như sau:

- Từ “ Nơi nhận" được trình bày trên một dònu riêng (naanu hàng với dònu chữ “ quyền hạn, 
chức vụ của niiười ký"’ và sát lề trái), sau có dấu hai chấm, bans chữ in thưòng. cỡ chữ 12, kiểu chữ 
níihiêng, đậm;

- Phần liệ t kê các cơ quan, tô chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản được trình bày bàng chừ 
in thường, cỡ chừ 11, kiêu chừ đứne; tên mồi cơ quan, lô chức. doTi vị và cá nhân hoặc mồi nhóm 
cơ quan, tô chức, đơn vị nhận văn bủn được trình bày trên một dòng riêng, đầu dòng có gạch đầu 
dòng sát lê trái, cuối dòng có dấu chấm phâu; riêng dòng cuôi cùim bao gồm chữ "Lưu" sau có dấu 
hai chẩm, tiếp theo là chữ viết tất "V T ” (Văn thư cơ quan, tổ chức), dấu phẩy, chữ viết tắt tên đơn 
vị (hoặc bộ phận) soạn thào văn bản và số lượng bàn lưu (chi trong trường hợp cần thiết), cuối cùng 
là dấu chấm.
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